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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

Quy chế LCNT Quy chế lựa chọn nhà thầu tại Công ty mẹ - Tập đoàn Công 

nghiệp - Viễn thông Quân đội (Ban hành kèm theo Quyết định 

số 12869/QĐ-CNVTQĐ ngày 20 tháng 10 năm 2025 của Chủ 

tịch Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội).  

Quy chế này được đăng tải trên website: 

Dauthau.viettel.com.vn 

Tập đoàn hoặc Viettel Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội 

Hệ thống Hệ thống là Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia 

(muasamcong.mpi.gov.vn). 

E-HSMT Hồ sơ mời thầu  

E-HSDT Hồ sơ dự thầu  

E-TBMT Thông báo mời thầu 

E-CDNT Chỉ dẫn nhà thầu 

KQLCNT Kết quả lựa chọn nhà thầu 
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MÔ TẢ TÓM TẮT 

 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Thông tin 

bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSDT, mở thầu, đánh giá E-HSDT và trao 

hợp đồng.  

Chương II. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT. Cụ thể: 

- Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT);  

- Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực thực hiện gói thầu);  

- Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật); 

- Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính); 

- Mục 5 (Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)). 

Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật 

Chương này nêu các yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật 

của hàng hóa và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa (nếu 

có) được hiển thị dưới dạng tệp tin PDF/Word/CAD do Chủ đầu tư chuẩn bị và đính kèm 

lên Hệ thống. 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu, dự thầu 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh 

để thành một phần nội dung của E-HSMT, E-HSDT. 

Chương V. Hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng. 

Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ 

phận cấu thành của hợp đồng. 

 



4 
 

CHƯƠNG I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

1. Phạm vi gói 

thầu  

1.1. Chủ đầu tư - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội ((Địa 

chỉ: Lô D26,  Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội; Số điện thoại: 024 62556789; Số fax: 024 62996789) phát hành 

bộ E-HSMT này để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng 

hóa theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. 

1.2. Tên gói thầu: 12-2026-HKVT-KHCN: Mua sắm thiết bị kiểm tra 

module APS. 

1.3. Dự án: Dự án Thiết bị đo, 

1.4. Số lượng, số hiệu các phần thuộc gói thầu (trường hợp gói thầu chia 

thành nhiều phần độc lập): Gói thầu không chia phần.  

1.5. Việc tổ chức LCNT gói thầu này thực hiện theo Quy chế LCNT. 

2. Giải thích 

từ ngữ trong 

đấu thầu qua 

mạng 

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và được 

quy định trong E-TBMT trên Hệ thống. 

2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ 

lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động. 

2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng được 

hiển thị trên Hệ thống (GMT+7). 

3. Nguồn vốn Nguồn vốn để sử dụng cho gói thầu: Vốn góp của chủ sở hữu. 

4. Hành vi bị 

cấm  

4.1. Đưa, nhận hoặc môi giới hối lộ; 

4.2. Can thiệp trái pháp luật hoặc trái quy định của Tập đoàn vào hoạt 

động lựa chọn nhà thầu; 

4.3. Dàn xếp, thông thầu, gian lận, che giấu hoặc hành vi cố ý khác làm 

sai lệch thông tin, KQLCNT. Khái niệm những hành vi này được hiểu 

theo quy định của Luật đấu thầu; 

4.4. Chia nhỏ gói thầu trái quy định để chỉ định thầu hoặc để không hình 

thành gói thầu; 

4.5. Tiết lộ, lợi dụng thông tin nội bộ và các thông tin liên quan trong 

quá trình tổ chức LCNT nhằm trục lợi; 

4.6. Không trung thực trong cung cấp hồ sơ, tài liệu; 

4.7. Cản trở, đe dọa, mua chuộc thành viên Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định 

hoặc cá nhân khác có liên quan; 

4.8. Chuyển nhượng thầu bao gồm việc (i) nhà thầu tự ý chuyển nhượng 

cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu vượt quá giá trị tối đa 

dành cho nhà thầu phụ đã nêu trong hợp đồng, hoặc chưa vượt mức tối 

đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng nhưng 

ngoài phạm vi công việc dành cho nhà thầu phụ đã đề xuất trong E-

HSDT, HSĐX mà không được Chủ đầu tư chấp thuận hoặc (ii) Chủ đầu 
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tư chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc gói thầu vượt 

quá giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ đã nêu trong hợp đồng. 

4.9. Đưa thông tin thất thiệt, không đúng sự thật lên các phương tiện 

truyền thông gây ảnh hưởng, mất uy tín của Tập đoàn; 

4.10. Lợi dụng việc phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo để gửi đơn thư 

sai sự thật, gây ảnh hưởng, mất uy tín của Tập đoàn. 

5. Tư cách 

hợp lệ của 

nhà thầu 

5.1. Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện 

sau đây: 

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt 

Nam; 

b) Hạch toán tài chính độc lập; 

c) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi 

giấy chứng nhận đăng ký thành lập, hoạt động; không thuộc trường 

hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản; 

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu các gói thầu của Tập 

đoàn hoặc các Đơn vị thành viên của Tập đoàn tổ chức theo quy định 

của pháp luật về đấu thầu, quy định mua sắm thường xuyên, quy chế 

về lựa chọn nhà thầu của Tập đoàn và các Đơn vị thành viên; không 

đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu trên phạm vi toàn quốc theo 

quy định của pháp luật về đấu thầu; 

f) Có tên trong Danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được 

Danh sách ngắn; 

5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều 

kiện sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp 

luật; 

b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

c) Các điều kiện tại điểm e, f Mục 5.1. 

5.3. Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện 

sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước 

mà cá nhân đó là công dân; 

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp trong trường hợp pháp luật có quy định; 

c) Các điều kiện tại điểm d, e Mục 5.1.  

5.4. Các nhà thầu có thể liên danh trên cơ sở thỏa thuận liên danh để 

tham dự thầu, đứng tên dự thầu. Trong trường hợp liên danh, thỏa thuận 
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1 Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp. 

liên danh phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên 

danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong 

liên danh đối với toàn bộ phạm vi của gói thầu. 

5.5. Các Đơn vị thành viên của Tập đoàn được phép tham dự thầu các 

gói thầu của Tập đoàn và được mặc định là có tư cách hợp lệ. 

5.6. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định: Không áp dụng 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu 

tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, 

cá nhân khác với từng bên, cụ thể như sau: 

+ Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng: Không có; 

+ Tư vấn kiểm định: Không có; 

+ Tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này có phần công việc liên quan 

trực tiếp đến việc kiểm soát chất lượng trong quá trình thực hiện gói thầu 

(nếu cần thiết, trừ hoạt động giám sát tác giả): Không có.  

- Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức 

trực tiếp quản lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên)1. 

- Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm 

đóng thầu và theo tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

quyết định thành lập, các giấy tờ khác có giá trị tương đương. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà 

thầu tư vấn được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ 

chức, cá nhân khác trong liên danh được xác định theo công thức sau: 

Tỷ lệ sở hữu vốn = ∑ Xi x Yi

n

i=1

 

Trong đó: 

      Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên 

danh thứ i; 

      Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên 

danh thứ i trong thỏa thuận liên danh; 

  n: Số thành viên tham gia trong liên danh 

6. Nội dung 

của E-HSMT  

 

6.1. E-HSMT bao gồm E-TBMT và Chương I, Chương II, Chương III, 

Chương IV, Chương V cùng với tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo 

quy định tại Mục 7 E-CDNT (nếu có), trong đó bao gồm các nội dung 

sau đây: 

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 

- Chương II. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; 

- Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật; 
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- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu, dự thầu; 

- Chương V. Hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng. 

6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh 

của E-HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các tài liệu sửa đổi 

E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài liệu này không 

được cung cấp bởi Chủ đầu tư trên Hệ thống. E-HSMT do Chủ đầu tư 

phát hành trên Hệ thống sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá.  

6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-HSMT và 

các nội dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu 

(nếu có) để chuẩn bị E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT cho phù hợp. 

7. Sửa đổi, 

làm rõ E-

HSMT  

7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư đăng tải quyết định 

sửa đổi kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT sửa đổi cho phù hợp. 

Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu là 3 ngày 

làm việc trước ngày đóng thầu. Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian 

như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.  

7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ 

đến Chủ đầu tư thông qua Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 03 ngày làm 

việc trước ngày đóng thầu để Chủ đầu tư xem xét, xử lý. Chủ đầu tư tiếp 

nhận nội dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề nghị của nhà thầu và 

thực hiện làm rõ trên Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 02 ngày làm việc 

trước ngày đóng thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng 

không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến 

phải sửa đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư tiến hành sửa đổi E-HSMT theo 

quy định tại Mục 7.1 E-CDNT. 

7.3. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập 

nhật thông tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu 

(nếu có) để làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT. Trường hợp xảy ra các sai sót 

do không theo dõi, cập nhật thông tin trên Hệ thống dẫn đến bất lợi cho 

nhà thầu trong quá trình tham dự thầu bao gồm: thay đổi, sửa đổi E-

HSMT, thời điểm đóng thầu và các nội dung khác thì nhà thầu phải tự 

chịu trách nhiệm và chịu bất lợi trong quá trình tham dự thầu. 

7.4. Hội nghị tiền đấu thầu: Không. 

Chủ đầu tư đăng tải thông báo tổ chức hội nghị tiền đấu thầu trên Hệ 

thống; tất cả các nhà thầu quan tâm được tham dự hội nghị tiền đấu thầu 

mà không cần phải thông báo trước cho Chủ đầu tư. Nội dung trao đổi 

giữa Chủ đầu tư và nhà thầu phải được ghi lại thành biên bản và lập 

thành văn bản làm rõ E-HSMT đăng tải trên Hệ thống trong thời gian 

tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị tiền đấu thầu. 



8 
 

7.5. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội 

nghị tiền đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo quy 

định tại Mục 7.1 E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải 

là văn bản sửa đổi E-HSMT. 

7.6. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không có 

giấy xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để 

loại bỏ E-HSDT của nhà thầu. 

8. Chi phí dự 

thầu 

E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Chủ đầu tư 

đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi chi 

phí liên quan đến quá trình tham dự thầu.  

Chi phí nộp E-HSDT: Theo quy định của hệ thống. 

Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các chi phí 

liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu.  

9. Ngôn ngữ 

của E-HSDT 

 

E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT được 

viết bằng tiếng Việt (trừ trường hợp catalogue đính kèm của hãng sản 

xuất/nhà sản xuất không có phiên bản tiếng Việt thì chấp nhận bằng 

tiếng Anh). Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung bản dịch 

tiếng Việt (nếu cần thiết). 

10. Thành 

phần của E-

HSDT  

E-HSDT phải bao gồm các thành phần sau: 

10.1. Đơn dự thầu theo Mẫu số 02 (02A hoặc 02B) và Bản cam kết tính 

hợp lệ theo Mẫu số 02A.1 hoặc 02B.1, Chương IV của E-HSMT;  

10.2. Thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 chương IV của E-HSMT (đối 

với nhà thầu liên danh); 

10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT; 

10.4. Bản kê khai năng lực thực hiện gói thầu của nhà thầu theo Mục 16 

E-CDNT;  

10.5. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 E-

CDNT; 

10.6. Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin 

theo quy định tại Mục 11 và Mục 13 E-CDNT; 

10.7. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT theo quy định 

tại Mục 12 E-CDNT (nếu có); 

10.8. Các tài liệu khác nộp cùng E-HSDT như sau:  

- Bảng tuyên bố đáp ứng tiến độ cung cấp hàng hóa. 

- Bảng tuyên bố đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nêu trong Chương III. 

- Bảng tuyên bố đáp ứng các điều khoản của biểu mẫu hợp đồng nêu 

trong Chương V (bao gồm cả Điều kiện hợp đồng) 

11. Đơn dự 

thầu và các 

Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu kiểm 

tra thông tin trong đơn dự thầu và các bảng biểu để hoàn thành E-HSDT. 
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bảng biểu   Nhà thầu chịu trách nhiệm thống nhất các thông tin kê khai trên Hệ 

thống với E-HSDT đính kèm. 

Trường hợp có sự sai khác giữa các thông tin kê khai trên Hệ thống và 

thông tin trong E-HSDT đính kèm thì thông tin kê khai trên Hệ thống là 

căn cứ để đánh giá E-HSDT (ngoại trừ Bảo lãnh dự thầu). 

12. Đề xuất 

phương án kỹ 

thuật thay thế 

trong E-

HSDT 

 

12.1.  Nhà thầu không được phép nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay 

thế. 

Trường hợp Nhà thầu “được phép” nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay 

thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới được xem xét.  

12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính 

được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. 

Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần 

thiết để tổ chuyên gia có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao 

gồm: thuyết minh, bản vẽ, thông số kỹ thuật, tiến độ cung cấp, chi phí 

và các thông tin liên quan khác. Việc đánh giá đề xuất phương án kỹ 

thuật thay thế trong E-HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương 

II. 

13.  Giá dự 

thầu và giảm 

giá 

 

13.1. Giá dự thầu cùng với các khoản giảm giá phải đáp ứng các quy 

định trong Mục này: 

a) Giá dự thầu là giá trong đơn dự thầu (chưa bao gồm giảm giá), bao 

gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu. Nhà thầu trích xuất giá 

dự thầu từ Mẫu số 11.1 Chương IV vào đơn dự thầu.  

b) Tất cả các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và các hạng 

mục phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu; 

c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất 

giảm giá thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm 

giá này được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các 

bảng giá dự thầu. Đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá 

điều chỉnh, giá trị giảm giá được tính trên giá dự thầu không bao gồm 

dự phòng. 

d) Nhà thầu phải nộp E-HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong E-

HSMT và ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong các cột 

“Danh mục hàng hóa”, “Mô tả dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 

12.1B hoặc 12.1C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương IV.  

13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho 

phép dự thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều 

phần của gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong 

phần mà mình tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì 

thực hiện theo một trong hai cách sau đây: 
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1 Bảo hiểm cho các hạng mục dịch vụ liên quan, ví dụ: bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa… 

a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong 

trường hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả 

phần mà nhà thầu tham dự). 

b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần.  

13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn 

thành các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT. Trường hợp 

E-HSDT có giá dự thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ 

đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng 

gói thầu thì Chủ đầu tư xử lý tình huống theo quy định tại khoản 7 Điều 

36 của Quy chế LCNT. 

13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, 

phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 10 

ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố 

giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của 

nhà thầu sẽ bị loại.  

13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B 

hoặc 12.1C) Chương IV. 

14.  Đồng tiền 

dự thầu và 

đồng tiền 

thanh toán 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.  

15. Tài liệu 

chứng minh 

sự phù hợp 

của hàng hóa, 

dịch vụ liên 

quan 

15.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so 

với yêu cầu của E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng 

minh hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật 

quy định tại Chương III. Các tài liệu này là một phần của E-HSDT. 

15.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu gồm máy móc, thiết bị, nguyên 

liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; sản phẩm; phương tiện; hàng tiêu 

dùng; thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; phần mềm và các 

loại hàng hóa khác. 

15.3. Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ 

nơi hàng hóa được khai thác, chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, chế tạo 

hoặc chế biến tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó, thông qua quá trình 

chế tạo, chế biến hoặc lắp ráp để tạo thành một sản phẩm được công 

nhận về mặt thương mại và có sự khác biệt đáng kể về các đặc điểm 

căn bản so với các yếu tố cấu thành ban đầu. 

15.4. Thuật ngữ “dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như bảo hiểm1, 

lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu hoặc cung cấp các dịch vụ 

sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ…. 
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15.5. Nhà thầu phải kê khai ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, 

hãng sản xuất của hàng hóa trong Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 

12.1C) Chương IV.  

- Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho nhiều hơn một đơn 

vị tính của hàng hóa (hai cái, hai chiếc…) thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà 

thầu làm rõ để xác định số lượng tương ứng với từng hãng sản xuất.  

- Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho một đơn vị tính 

của hàng hóa (một cái, một chiếc…) thì E-HSDT của nhà thầu không 

được xem xét, đánh giá. 

15.6. Yêu cầu về xuất xứ, nhãn hiệu hàng hóa (nếu có) thực hiện theo 

Mẫu số 01A, 01B, 01C Chương IV.  

- Trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh 

thổ thì nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ. Nhà 

thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT thì sẽ 

bị loại. 

- Trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng 

hóa thì nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về nhãn hiệu, 

xuất xứ; nhà thầu chào hàng hóa không có nhãn hiệu, xuất xứ theo yêu 

cầu của E-HSMT thì sẽ bị loại. 

- Xuất xứ hàng hóa: Trường hợp nhà thầu chào nhiều xuất xứ cho một 

đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) nhưng cùng một hãng 

sản xuất và có cùng đơn giá thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ để 

xác định cụ thể xuất xứ của hàng hóa này. 

15.7. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan 

có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng 

khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa 

và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng 

hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những 

điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương III.  

15.8. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả, nhà cung cấp vật 

tư, phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên dùng, vật tư tiêu hao... (sau đây 

gọi là vật tư, phụ tùng thay thế) cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng 

quy cách và liên tục của hàng hóa trong thời hạn: Không yêu cầu. 

15.9. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị 

cũng như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalogue do 

Chủ đầu tư quy định tại Chương III chỉ nhằm mục đích mô tả và không 

nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn 

chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa,  catalogue  khác miễn là nhà thầu chứng 

minh cho Chủ đầu tư, tổ chuyên gia thấy rằng những thay thế đó vẫn 
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bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định 

tại Chương III.  

16. Tài liệu 

chứng minh  

năng lực thực 

hiện gói thầu  

của nhà thầu  

16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương 

IV để cung cấp thông tin về  năng lực thực hiện gói thầu theo yêu cầu 

tại Chương II. Trường hợp nhà thầu được mời  thương thảo hợp đồng, 

nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu để đối chiếu với thông tin 

nhà thầu kê khai trong E-HSDT và để Chủ đầu tư lưu trữ.  

16.2. Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng 

của nhà thầu nếu được trúng thầu thực hiện như sau: Không áp dụng 

17.  Thời hạn 

có hiệu lực 

của E-HSDT  

17.1. Thời hạn hiệu lực của E-HSDT là: ≥ 120 ngày, kể từ ngày có thời 

điểm đóng thầu. 

17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của E-

HSDT, Chủ đầu tư có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của E-

HSDT, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu 

lực của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian hiệu lực E-HSDT sau khi gia 

hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn 

hiệu lực của E-HSDT thì E-HSDT của nhà thầu sẽ không được xem xét 

tiếp, trong trường hợp này, nhà thầu không phải nộp bản gốc thư bảo 

lãnh cho Chủ đầu tư. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn E-HSDT 

không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của E-HSDT, trừ việc 

gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Việc đề nghị gia hạn và chấp 

thuận hoặc không chấp thuận gia hạn được thực hiện trên Hệ thống. 

18. Bảo đảm 

dự thầu  

 

 

 

18.1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp 

bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình thức 

thư bảo lãnh do đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt 

Nam phát hành hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh 

nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo 

hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam 

phát hành. Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng 

thì thực hiện theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT. Đối với bảo lãnh dự 

thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, nhà thầu 

quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm 

bảo lãnh và đính kèm khi nộp E-HSDT. Đối với bảo lãnh dự thầu điện 

tử, nhà thầu chọn bảo lãnh dự thầu điện tử được phát hành, lưu trữ trên 

Hệ thống. Trường hợp E-HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại 

Mục 17.2 E-CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được 

gia hạn tương ứng. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh 

phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử 
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hoặc bằng giấy.  

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu 

theo một trong hai cách sau: 

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự 

thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định 

tại Mục 18.2 E-CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong 

liên danh được xác định là không hợp lệ thì E-HSDT của liên danh đó 

sẽ không được xem xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong 

liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả 

giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì 

giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không 

được hoàn trả; 

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên  chịu 

trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên 

danh đó và cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, 

bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành 

viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho các 

thành viên trong liên danh nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn 

mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. Nếu bất kỳ thành viên 

nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được 

hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-

CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh 

sẽ không được hoàn trả. 

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu 

được quy định cụ thể như sau: 

 - Giá trị bảo đảm dự thầu: 150.000.000 VNĐ.  

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 150 ngày tính từ ngày 

đóng thầu. 

Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được tính kể từ ngày đóng 

thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (thời điểm 

kết thúc hiệu lực của bảo đảm dự thầu nằm trong ngày cuối cùng có 

hiệu lực của bảo đảm dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 24 giờ 

của ngày đó).  

18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so 

với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ 

hưởng, không có chữ ký (ký số đối với bảo lãnh dự thầu điện tử) hợp lệ, 

ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, có kèm theo các điều kiện 

gây bất lợi cho Chủ đầu tư (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các 
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cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B Chương IV). Trường 

hợp áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư 

bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp 

pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm phi 

nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước 

ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có).  

18.4. Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu 

không được lựa chọn:14 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu 

được phê duyệt. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được 

hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có hiệu lực. 

18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu 

bằng văn bản giấy) cho Chủ đầu tư:  

a) Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng; 

b)  Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả trong các trường hợp sau đây: 

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-

HSDT, nhà thầu rút E-HSDT hoặc có văn bản từ chối thực hiện 

một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu 

của E-HSMT; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 9 của Quy chế 

LCNT hoặc có hành vi khác dẫn đến phải hủy thầu; 

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng 

theo quy định tại Điều 44 của Quy chế LCNT; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng 

trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo 

mời thương thảo hợp đồng hoặc đã thương thảo hợp đồng nhưng 

từ chối hoàn thiện, ký kết biên bản thương thảo hợp đồng, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp 

đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo 

trúng thầu của Chủ đầu tư hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ 

chối ký kết hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của 

Chủ đầu tư, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gốc thư bảo lãnh 

dự thầu, giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử 

dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) theo yêu cầu của Chủ đầu tư 

thì nhà thầu sẽ bị xử lý theo đúng cam kết của nhà thầu trong E-HSDT. 

18.7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu có 
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thể lựa chọn nộp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau đây: 

a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất các phần mà mình tham dự thầu (giá 

trị bảo đảm dự thầu sẽ bằng tổng giá trị của các phần nhà thầu tham dự). 

Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu do nhà thầu nộp nhỏ hơn tổng giá 

trị cộng gộp thì Chủ đầu tư được quyền quyết định lựa chọn bảo đảm 

dự thầu đó được sử dụng cho phần nào trong số các phần mà nhà thầu 

tham dự; 

b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự. 

Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm 

dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì việc không 

hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu được tính trên phần mà nhà thầu vi 

phạm. 

18.8. Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 

18.2 E-CDNT nhỏ hơn 50 triệu đồng, tại thời điểm đóng thầu, nhà thầu 

không phải đính kèm thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo 

lãnh theo quy định tại Mục 18.1 E-CDNT mà phải cam kết (Theo Mẫu 

số 02A.1 hoặc 02A.2) là nếu được mời vào thương thảo hợp đồng hoặc 

vi phạm quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì phải nộp một khoản 

tiền hoặc Séc bảo chi (trong trường hợp thời hạn hiệu lực của Séc bảo 

chi đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư) hoặc thư bảo lãnh dự thầu hoặc 

giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh với giá trị quy định tại Mục 18.2 E-

CDNT (thời gian có hiệu lực của thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh là số ngày được quy định trong Thông báo mời 

thương thảo hợp đồng và được tính từ ngày thực hiện thương thảo hợp 

đồng). Trường hợp nhà thầu chọn áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh khi thương thảo hợp đồng nhưng thư bảo lãnh 

hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của nhà thầu không đáp ứng 

quy định tại Mục 18.3 E-CDNT thì nhà thầu phải nộp một khoản tiền 

hoặc Séc bảo chi (trong trường hợp thời hạn hiệu lực của Séc bảo chi 

đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư) với giá trị quy định tại Mục 18.2 E-

CDNT. Trường hợp nhà thầu không thực hiện theo cam kết nêu trên, 

nhà thầu bị xử lý theo đúng cam kết trong E-HSDT của nhà thầu. 

Trường hợp nhà thầu vi phạm quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT 

thì nhà thầu sẽ không được hoàn trả khoản tiền bảo đảm dự thầu này. 

18.9. Đối với gói thầu đấu thầu trước, không được bắt buộc nhà thầu 

thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu, nhưng nhà thầu phải cam kết về 

trách nhiệm dự thầu. 

19. Thời điểm 

đóng thầu 

19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT.  

19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi 
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E-TBMT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ 

đầu tư và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi 

theo thời điểm đóng thầu mới được gia hạn. 

20.  Nộp, rút 

và sửa đổi E-

HSDT   

20.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-

TBMT khi tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành 

viên đứng đầu liên danh (theo thỏa thuận trong liên danh) nộp E-HSDT 

sau khi được sự chấp thuận của tất cả các thành viên trong liên danh.  

20.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã 

nộp, nhà thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để 

sửa đổi cho phù hợp. Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành 

nộp lại E-HSDT mới. Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi 

Chủ đầu tư thực hiện sửa đổi E-HSMT (nếu có) thì nhà thầu phải nộp 

lại E-HSDT mới cho phù hợp với E-HSMT được sửa đổi. Trường hợp 

nhà thầu không nộp lại E-HSDT thì E-HSDT đã nộp trước thời điểm E-

HSMT được sửa đổi sẽ không được mở, xem xét, đánh giá. 

20.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng 

thầu. Trường hợp rút E-HSDT sau thời điểm đóng thầu và trong thời 

gian có hiệu lực của E-HSDT thì nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm 

dự thầu, bị đánh giá là không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu và không 

được tiếp tục đánh giá E-HSDT.  

20.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm 

đóng thầu.  

21. Mở thầu 21.1. Chủ đầu tư phải tiến hành mở thầu trên Hệ thống trong thời hạn 

không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Trường hợp có 01 nhà thầu 

nộp E-HSDT, Chủ đầu tư xem xét, xử lý tình huống theo quy định tại 

khoản 5 Điều 36 Quy chế LCNT; Trường hợp không có nhà thầu nộp E-

HSDT, Chủ đầu tư xem xét gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc tổ chức 

lại việc lựa chọn nhà thầu qua mạng (hủy E-TBMT này và đăng tải E-

TBMT mới) theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Quy chế LCNT. 

21.2. Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống trong 

vòng 24 giờ kể từ thời điểm đóng thầu, bao gồm các nội dung chủ yếu 

sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời điểm hoàn thành mở thầu; 
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- Tổng số nhà thầu tham dự. 

b) Thông tin về các nhà thầu tham dự: 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có);  

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Giá trị và hiệu lực của bảo đảm dự thầu; 

- Thời gian có hiệu lực của E-HSDT; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Các thông tin liên quan khác (nếu có). 

c) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì phải bao gồm 

các thông tin về giá dự thầu cho từng phần như điểm b khoản này.  

22. Bảo mật 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao hợp 

đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu 

hay bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa 

chọn nhà thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi 

trường hợp không được tiết lộ thông tin trong E-HSDT của nhà thầu này 

cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai trong biên bản mở thầu. 

22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT (nếu cần thiết) và thương thảo 

hợp đồng, nhà thầu không được phép tiếp xúc với Chủ đầu tư, thành 

viên tổ chuyên gia về các vấn đề liên quan đến E-HSDT của mình và 

các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở 

thầu cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. 

23. Làm rõ E-

HSDT 

 

23.1. Sau khi mở thầu, Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu làm rõ E-

HSDT. Trường hợp E-HSDT của nhà thầu thiếu tài liệu về tư cách hợp 

lệ, năng lực thực hiện gói thầu, Chủ đầu tư gửi yêu cầu làm rõ để nhà 

thầu bổ sung, làm rõ để chứng minh các thông tin này đã tồn tại trước 

thời điểm đóng thầu, không làm thay đổi các nội dung cơ bản đã chào 

trong E-HSDT. 

Đối với các nội dung về tính hợp lệ của E-HSDT (trừ nội dung về tư 

cách hợp lệ), đề xuất về kỹ thuật, tài chính, việc làm rõ phải bảo đảm 

nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của E-HSDT đã nộp, 

không thay đổi giá dự thầu. Đối với thỏa thuận liên danh, được phép 

làm rõ các nội dung liên quan đến công việc và tỷ lệ thực hiện của các 

thành viên trong liên danh.  

23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và 

Chủ đầu tư được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống.  

23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Chủ đầu tư và nhà 

thầu có E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh 
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hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm 

và yêu cầu về kỹ thuật, tài chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu 

không thực hiện làm rõ hoặc có thực hiện làm rõ nhưng không đáp ứng 

được yêu cầu làm rõ của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá E-HSDT 

của nhà thầu theo E-HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu. Chủ đầu tư 

phải dành cho nhà thầu một khoảng thời gian không ít hơn 03 ngày làm 

việc để nhà thầu thực hiện việc làm rõ E-HSDT. 

23.4. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT 

hoặc có nội dung chưa rõ thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ trên 

cơ sở tuân thủ quy định tại Mục 23.1 E-CDNT. 

23.5. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà 

thầu cung cấp, Chủ đầu tư được xác minh với các tổ chức, cá nhân có 

liên quan đến nội dung của tài liệu. 

24. Các sai 

khác, đặt điều 

kiện và bỏ sót 

nội dung 

24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong E-HSMT;  

24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc 

thể hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong E-

HSMT; 

24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần 

hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong E-HSMT. 

25. Xác định 

tính đáp ứng 

của E-HSDT 

25.1. Tổ chuyên gia sẽ xác định tính đáp ứng của E-HSDT dựa trên nội 

dung của E-HSDT theo quy định tại Mục 10 E-CDNT.  

25.2. E-HSDT đáp ứng cơ bản là E-HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu 

trong E-HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội 

dung cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa 

là những điểm trong E-HSDT mà: 

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất 

lượng hay tính năng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan; gây 

hạn chế đáng kể và không thống nhất với E-HSMT đối với quyền hạn 

của Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng; 

b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế 

cạnh tranh của nhà thầu khác có E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của 

E-HSMT. 

25.3. Tổ chuyên gia phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của E-HSDT 

theo quy định tại Mục 15 E-CDNT và Mục 16 E-CDNT nhằm khẳng 

định rằng tất cả các yêu cầu quy định trong E-HSMT đã được đáp ứng 

và E-HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội 

dung cơ bản. 

25.4. Nếu E-HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong E-

HSMT thì E-HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, 
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đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT nhằm làm cho 

E-HSDT đó đáp ứng cơ bản E-HSMT. 

26. Sai sót 

không nghiêm 

trọng 

26.1. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT 

thì Chủ đầu tư, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không phải 

là những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT. 

26.2. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, 

Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài liệu cần 

thiết trong thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm chưa phù hợp hoặc sai 

sót không nghiêm trọng trong E-HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài 

liệu. Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai 

sót này không được liên quan đến bất kỳ yếu tố nào của giá dự thầu. E-

HSDT của nhà thầu bị loại nếu không đáp ứng yêu cầu này của Chủ đầu 

tư. 

26.3. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, 

Chủ đầu tư, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có 

thể định lượng được liên quan đến giá dự thầu; giá dự thầu sẽ được điều 

chỉnh để phản ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng 

yêu cầu; việc điều chỉnh này chỉ nhằm mục đích so sánh các E-HSDT. 

27.  Nhà thầu 

phụ  

 

27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để thực 

hiện các dịch vụ liên quan.  

27.2. Trường hợp có yêu cầu dịch vụ liên quan quy định tại Mẫu số 01D 

Chương IV, Chủ đầu tư có thể cho phép nhà thầu được sử dụng nhà thầu 

phụ. Việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ thực hiện theo Mẫu số 09A 

Chương IV. 

27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm 

của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, 

tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ 

thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem 

xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng 

các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh 

nghiệm của nhà thầu phụ). 

27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách 

các nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được chủ 

đầu tư chấp thuận để tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ liên quan. 

27.5. Nhà thầu không được thực hiện hành vi chuyển nhượng thầu:  

a) Nhà thầu tự ý chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc 

gói thầu ngoài giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ đã nêu trong hợp đồng. 

b) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói 

thầu chưa vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu 
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trong hợp đồng nhưng ngoài phạm vi công việc dành cho nhà thầu phụ đã 

đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất mà không được chủ đầu tư chấp 

thuận. 

28. Sửa lỗi, 

hiệu chỉnh sai 

lệch 

 

28.1. Sửa lỗi là việc sửa lại những sai sót trong E-HSDT bao gồm lỗi 

số học và các lỗi khác được tiến hành theo nguyên tắc sau đây: 

a) Lỗi số học bao gồm nhưng lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, 

nhân, chia không chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp có sự 

không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì lấy đơn giá làm cơ sở 

cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá có sự sai khác bất thường do lỗi 

hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc 

sửa lỗi; 

b) Trường hợp tổng giá trị của các hạng mục không chính xác do lỗi khi 

cộng trừ giá trị của các hạng mục thì giá trị của các hạng mục là cơ sở 

để sửa lỗi; 

c) Trường hợp không nhất quán giữa giá dự thầu ghi bằng số và giá dự 

thầu ghi bằng chữ thì giá dự thầu ghi bằng chữ là cơ sở để sửa lỗi, trừ 

trường hợp giá ghi bằng chữ không có nghĩa; trường hợp giá dự thầu 

ghi bằng chữ có sai sót về lỗi số học thì giá ghi bằng số là cơ sở cho 

việc sửa lỗi sau khi được chuẩn xác (nếu có) theo điểm a và điểm b 

khoản này; 

d) Tại cột thành tiền đã được điền đầy đủ giá trị nhưng không có đơn 

giá tương ứng thì đơn giá được xác định bằng cách chia thành tiền cho 

số lượng; khi có đơn giá nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột 

thành tiền sẽ được xác định bằng cách nhân số lượng với đơn giá; nếu 

một nội dung nào đó có điền đơn giá và giá trị tại cột thành tiền nhưng 

bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bằng cách chia 

giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá của nội dung đó. Trường hợp số 

lượng được xác định theo nguyên tắc này khác với số lượng nêu trong 

E-HSMT thì giá trị sai khác đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được 

hiệu chỉnh theo quy định tại Mục 28.2 E-CDNT; 

đ) Lỗi nhầm đơn vị tính: Sửa lại cho phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. 

e) Trường hợp có khác biệt giữa những nội dung thuộc về đề xuất kỹ 

thuật và nội dung thuộc đề xuất tài chính thì nội dung thuộc đề xuất kỹ 

thuật sẽ là cơ sở cho việc sửa lỗi. 

28.2. Hiệu chỉnh sai lệch về phạm vi cung cấp: 

a) Sai lệch về phạm vi cung cấp đối với phần hàng hóa: 

Trường hợp nhà thầu liệt kê hạng mục công việc theo yêu cầu trong E-

HSMT nhưng không ghi đơn giá dự thầu và thành tiền cho một hoặc 

một số hạng mục công việc thì được coi là sai lệch thiếu và được hiệu 
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chỉnh sai lệch theo quy định tại điểm b khoản này để so sánh, xếp hạng 

E-HSDT. 

Trường hợp hạng mục công việc nêu trong E-HSMT không được liệt 

kê trong bảng giá dự thầu của nhà thầu thi được coi là phần chào thiếu 

trong E-HSDT và được hiệu chỉnh sai lệch theo quy định tại điểm b 

khoản này để so sánh, xếp hạng các E-HSDT. Hạng mục công việc nêu 

trong hồ sơ mời thầu được liệt kê trong bảng giá dự thầu của nhà thầu 

nhưng khối lượng ít hơn hoặc nhiều hơn so với yêu cầu của E-HSMT 

được coi là phần chào thiếu hoặc chào thừa và được hiệu chỉnh sai lệch 

theo quy định tại điểm b khoản này. 

Hạng mục công việc được liệt kê trong bảng giá dự thầu của nhà thầu 

không thuộc phạm vi công việc nêu trong E-HSMT được coi là phần 

chào thừa và được hiệu chỉnh sai lệch theo quy định tại điểm b khoản 

này; 

b) Hiệu chỉnh sai lệch thừa, thiếu về phạm vi cung cấp: 

Trường hợp E-HSDT của nhà thầu chào thiếu một hoặc một số hạng 

mục theo quy định tại điểm a khoản này và không có đơn giá của các 

hạng mục này thì lấy mức đơn giá chào cao nhất đối với hạng mục này 

trong số các E-HSDT khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm 

cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp trong E-HSDT của các nhà thầu 

vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không có đơn giá thì lấy đơn giá 

trong dự toán gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không 

có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu để 

hiệu chỉnh sai lệch, làm cơ sở so sánh, xếp hạng nhà thầu. Việc hiệu 

chỉnh sai lệch thiếu chỉ nhằm mục đích so sánh, xếp hạng E-HSDT. 

Trường hợp E-HSDT của nhà thầu chào thiếu khối lượng so với yêu 

cầu trong hồ sơ mời thầu thì giá trị của phần công việc chào thiếu được 

cộng thêm theo đơn giá tương ứng trong E-HSDT. 

Trường hợp E-HSDT của nhà thầu chào thừa khối lượng so với yêu cầu 

trong E-HSMT thì giá trị của phần công việc chào thừa sẽ bị trừ đi theo 

đơn giá tương ứng trong E-HSDT. 

28.3. Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh 

sai lệch được thực hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm 

giá.  

28.4. Áp đơn giá đối với phần sai lệch thiếu đối với nhà thầu xếp hạng 

thứ nhất: 

Trường hợp E-HSDT của nhà thầu có sai lệch thiếu sau khi hiệu chỉnh 

sai lệch theo quy định tại Mục 28.2 E-CDNT vẫn được xếp hạng thứ 

nhất và E-HSDT của nhà thầu này không có đơn giá của phần sai lệch 
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thiếu thì đơn giá đề nghị trúng thầu của phần sai lệch thiếu sẽ lấy theo 

thứ tự ưu tiên: đơn giá tương ứng có giá trị thấp nhất trong các E-HSDT 

vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, đơn giá trong dự toán gói thầu, đơn 

giá hình thành giá gói thầu (trong trường hợp không có dự toán gói 

thầu). 

28.5. Sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và áp đơn giá đối với phần sai 

lệch thiếu theo quy định tại các  Mục 28.1, 28.2, 28.3, 28.4 E-CDNT, chủ 

đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà thầu về việc sửa lỗi, hiệu chỉnh 

sai lệch, áp đơn giá đối với E-HSDT của nhà thầu. Trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của chủ đầu tư, nhà thầu phải có 

văn bản thông báo cho chủ đầu tư về việc chấp thuận kết quả sửa lỗi, hiệu 

chỉnh sai lệch, áp đơn giá theo thông báo của chủ đầu tư. Trường hợp nhà 

thầu không đồng ý với kết quả sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, áp đơn giá theo 

thông báo của chủ đầu tư thì E-HSDT của nhà thầu đó bị loại, trừ trường 

hợp việc sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, áp đơn giá của chủ đầu tư không phù 

hợp, chính xác. 

29. Ưu đãi 

trong lựa 

chọn nhà 

thầu: Không 

áp dụng 

29.1. Nguyên tắc ưu đãi: 

a) Trường hợp tất cả các nhà thầu tham dự thầu đều được hưởng ưu đãi 

như nhau hoặc tất cả các nhà thầu đều không thuộc đối tượng được 

hưởng ưu đãi hoặc các nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh 

sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có) (Đối với phương pháp giá thấp nhất) 

hoặc giá đánh giá (Đối với phương pháp giá đánh giá) hoặc điểm kỹ 

thuật (đối với phương pháp giá cố định) không bằng nhau thì không cần 

tính ưu đãi để so sánh, xếp hạng. 

b) Nhà thầu phải chứng minh nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu 

đãi theo quy định tại Mục 29.2 CNDT.  

29.2. Việc xác định ưu đãi được thực hiện trong quá trình xếp hạng E-

HSDT.  

Cách áp dụng ưu đãi được thực hiện như sau: 

-  Trường hợp các nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch 

sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có) (Đối với phương pháp giá thấp nhất) 

hoặc giá đánh giá (Đối với phương pháp giá đánh giá) hoặc điểm kỹ thuật 

(đối với phương pháp giá cố định) bằng nhau, ưu tiên xếp hạng cao hơn 

cho nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi dưới đây: 

+ Sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường theo quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường; 

+ Nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù 

hợp với hồ sơ mời thầu; 

+ Nhà thầu là cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức hỗ 
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trợ khởi nghiệp sáng tạo được cơ quan có thẩm quyền công nhận; trung 

tâm đổi mới sáng tạo; doanh nghiệp khoa học và công nghệ; tổ chức 

khoa học và công nghệ; trung tâm nghiên cứu và phát triển; tổ chức, 

doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ 

cao, cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ 

cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công 

nghệ cao theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo, pháp luật về công nghệ cao và pháp luật khác có liên quan. 

- Hàng hóa có xuất xứ Việt Nam là hàng hóa có tỷ lệ % chi phí sản xuất 

trong nước ≥ 30%. Việc xác định hàng hóa sản xuất tại Việt Nam áp dụng 

công thức trực tiếp hoặc công thức gián tiếp sau: 

Công thức trực tiếp: D (%) = G*/G x 100% 

Công thức gián tiếp: D (%) = (G - C)/G x 100% 

Trong đó: 

G*: Là chi phí sản xuất trong nước; 

G: Là giá chào của hàng hóa trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trừ đi giá 

trị thuế; đối với nhà thầu là nhà sản xuất thì G là giá xuất xưởng (giá 

EXW) của hàng hóa; 

C: Là giá trị của các chi phí nhập ngoại, không bao gồm thuế, phí liên 

quan đến nhập khẩu; 

 D: Là tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa. D ≥ 30%. 

30. Đánh giá 

E-HSDT 

30.1. Tổ chuyên gia áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định sau 

để đánh giá E-HSDT.  

Phương pháp đánh giá E-HSDT là: 

- Đánh giá về năng lực thực hiện gói thầu: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về kỹ thuật: Đạt/Không đạt. 

     - Đánh giá về tài chính:Phương pháp giá thấp nhất.  

30.2. Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và 

phương pháp đánh giá E-HSDT tại Mục 30.1 E-CDNT, tổ chuyên gia 

chọn 01 trong 02 quy trình đánh giá E-HSDT quy định tại Mục 30.3 

hoặc Mục 30.4 Mục này cho phù hợp để đánh giá E-HSDT. 

30.3. Quy trình 1 (áp dụng đối với tất cả phương pháp đánh giá): 

a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương II 

Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được 

chuyển sang đánh giá về năng lực thực hiện gói thầu. 

b) Bước 2: Đánh giá về năng lực thực hiện gói thầu theo quy định tại 

Mục 2 Chương II 

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực thực hiện gói 

thầu thì được chuyển sang đánh giá về kỹ thuật.  
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c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương II. Nhà 

thầu được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài 

chính.  

d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương II. 

Việc so sánh, xếp hạng E-HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu bao 

gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, việc xếp hạng nhà thầu thực 

hiện theo quy định sau: 

Xếp hạng nhà thầu: Nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai 

lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng 

thứ nhất. 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật thì không phải xác 

định danh sách xếp hạng nhà thầu. 

e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng theo 

quy định tại Mục 31 E-CDNT.  

30.4. Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất”, các 

E-HSDT đều không phải sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và không có từ 02 

nhà thầu trở lên cùng xếp thứ nhất). 

a) Bước 1: Xếp hạng nhà thầu căn cứ vào giá dự thầu theo biên bản mở 

thầu trên Hệ thống, nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm 

giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. Tổ chuyên gia tiến hành 

đánh giá E-HSDT của nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất.  

b) Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại điểm a Mục 30.3 E-

CDNT. 

c) Bước 3: Đánh giá về năng lực thực hiện gói thầu theo quy định tại 

điểm b Mục 30.3 E-CDNT. 

d) Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại điểm c Mục 30.3 E-

CDNT. 

đ) Bước 5: Nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật sẽ được mời vào thương 

thảo hợp đồng theo quy định tại Mục 31 E-CDNT.  

Trường hợp E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì 

thực hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp 

theo. 

30.5. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT: 

a) Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-HSDT 

không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà 

thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận;   

b) Bảo đảm dự thầu: Thông tin trong file scan bảo đảm dự thầu (đối với 

trường hợp áp dụng thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm 
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bảo lãnh bằng văn bản giấy) là căn cứ để đánh giá; 

c) Trường hợp các thông tin, tài liệu chứng minh năng lực thực hiện gói 

thầu mà nhà thầu kê khai, đính kèm trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu 

của E-HSMT hoặc nhà thầu không kê khai, không đính kèm hoặc kê khai, 

đính kèm nhưng không đầy đủ, Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ 

sung để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian không 

ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có thông tin, tài liệu 

chứng minh năng lực thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì 

nhà thầu bị loại;  

d) Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đề xuất trong E-HSDT không 

đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân 

sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự chủ chốt đã huy động cho hợp đồng 

khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Chủ 

đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ 

sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự chủ chốt trong một 

khoảng thời gian không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu 

không có nhân sự chủ chốt thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà 

thầu bị loại. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai nhân sự chủ chốt không 

trung thực trong E-HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì 

nhà thầu không được thay thế nhân sự chủ chốt khác, E-HSDT của nhà 

thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại điểm c khoản 

1 Điều 9 của Quy chế LCNT. Trường hợp nhà thầu được xếp hạng thứ 

nhất, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt (nhân sự chủ chốt đã 

đề xuất trong E-HSDT hoặc nhân sự chủ chốt đã được thay thế một lần), 

trừ trường hợp do thời gian đánh giá E-HSDT kéo dài hơn so với dự kiến 

trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí 

nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp 

đồng. Trong trường hợp đó, nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự chủ 

chốt khác nhưng phải bảo đảm nhân sự chủ chốt dự kiến thay thế có trình 

độ, kinh nghiệm, năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự chủ chốt 

đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu. 

đ) Tại bước đánh giá về tài chính, trường hợp nhà thầu không kê khai 

thông tin về đối tượng được hưởng ưu đãi thì nhà thầu sẽ không được 

hưởng ưu đãi; 

e) Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng, phải chuẩn bị các tài 

liệu để đối chiếu, chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong 

E-HSDT. Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng mà không tiến 

hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng trong thời hạn 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo hợp đồng hoặc 
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1 Trường hợp trong hợp đồng ký giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn có nội dung thuê đơn vị tư vấn thực hiện đối chiếu 

tài liệu thì tổ chuyên gia do đơn vị tư vấn thành lập còn phải thực hiện trách nhiệm đối chiếu tài liệu. 

đã thương thảo hợp đồng nhưng từ chối hoặc không ký biên bản thương 

thảo hợp đồng trừ trường hợp bất khả kháng hoặc thương thảo hợp đồng 

nhưng không đáp ứng quy định của E-HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng 

tiếp theo vào thương thảo mà không phải xếp hạng lại nhà thầu.  

31. Đối chiếu 

tài liệu và 

thương thảo 

hợp đồng 

31.1. Nhà thầu được Chủ đầu tư mời vào thương thảo hợp đồng phải 

nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ, năng lực thực hiện gói thầu 

cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư1 tổ chức đối chiếu tài liệu với thông tin 

nhà thầu kê khai trong E-HSDT, bao gồm: 

a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh 

hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc tiền mặt 

hoặc Séc bảo chi theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT;  

b) Tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của 

năm gần nhất.  

c) Tài liệu chứng minh tình hình tài chính theo quy định tại Mẫu số 08 

Chương IV; 

d) Các tài liệu chứng minh về năng lực thực hiện gói thầu mà nhà thầu 

đã kê khai, đính kèm trong E-HSDT như: Hợp đồng tương tự mà nhà 

thầu kê khai, đính kèm trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, 

thanh lý, thông tin về hóa đơn theo quy định của pháp luật…); tài liệu 

chứng minh năng lực sản xuất (đối với trường hợp nhà thầu là nhà sản 

xuất); hoặc tài liệu chứng minh năng lực thực hiện gói thầu khác đã kê 

khai trong E-HSDT. 

đ) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự chủ chốt (nếu có): 

bằng cấp, chứng chỉ, kinh nghiệm của nhân sự mà nhà thầu kê khai trong 

E-HSDT; 

e) Tài liệu khác (nếu có). 

31.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được tiếp tục thương 

thảo hợp đồng. Nhà thầu thương thảo thành công sẽ được xét duyệt trúng 

thầu. 

31.3. Chủ đầu tư gửi Thông báo mời thương thảo hợp đồng đến nhà 

thầu. Trong Thông báo phải ghi rõ thời gian, địa điểm thương thảo hợp 

đồng trên cơ sở bảo đảm nhà thầu có đủ thời gian chuẩn bị và đến theo 

yêu cầu của Chủ đầu tư. 

31.4. Nguyên tắc thương thảo, nội dung thương thảo: 

a) Nguyên tắc thương thảo:  
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­ Chỉ thương thảo những điểm chưa rõ, chưa thống nhất giữa E-HSDT 

và E-HSMT. Không thương thảo những nội dung đã rõ, đã thống nhất 

giữa E-HSDT và E-HSMT. 

b) Nội dung thương thảo hợp đồng: 

­ Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa 

phù hợp, thống nhất giữa E-HSMT và E-HSDT, giữa các nội dung khác 

nhau trong E-HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh 

hưởng đến trách nhiệm của các bên trong thực hiện hợp đồng; 

­ Thương thảo về các sai lệch do nhà thầu đã phát hiện và đề xuất 

trong E-HSDT (nếu có), bao gồm cả các đề xuất thay đổi hoặc phương 

án thay thế của nhà thầu nếu trong E-HSMT có quy định cho phép nhà 

thầu chào phương án thay thế; 

­ Thương thảo về nhân sự: Trường hợp có lý do chính đáng thì nhà 

thầu có thể thay đổi nhân sự thực hiện gói thầu nhưng phải đảm bảo 

nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm và năng lực tương 

đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và nhà thầu không được 

thay đổi giá dự thầu; 

­ Thương thảo các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu 

(nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu; 

­ Thương thảo về giá (nếu có). Trong trường hợp này, giá sau  thương 

thảo là giá đề nghị trúng thầu. 

­ Thương thảo về các nội dung cần thiết khác. 

32.  Điều kiện 

xét duyệt 

trúng thầu  

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện 

sau đây: 

32.1. Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương II; 

32.2. Có năng lực thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu theo quy định tại 

Mục 2 Chương II; 

32.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 

Chương II;  

32.4. Đáp ứng điều kiện theo quy định sau: Nhà thầu có giá dự thầu sau 

khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp 

nhất. 

Đối với gói thầu được chia làm nhiều phần (lô), việc đánh giá E-HSDT 

và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm: giá đề nghị 

trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không 

so sánh với ước tính chi phí của từng phần. 

32.5. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) 

không vượt giá gói thầu được phê duyệt và thương thảo hợp đồng thành 

công. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc 
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cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói 

thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu. 

33. Hủy thầu 33.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm: 

a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT hoặc 

không có nhà thầu trúng thầu; 

b) E-HSMT không tuân thủ quy định dẫn đến nhà thầu được lựa chọn 

không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu; 

c) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi 

bị cấm quy định tại Điều 9 của Quy chế LCNT dẫn đến sai lệch kết quả 

lựa chọn nhà thầu; 

d) Đấu thầu trước nhưng Dự án/khoản đầu tư không được phê duyệt 

theo khoản 5 Điều 25 của Quy chế LCNT. 

e) Hủy thầu theo quy định tại khoản 15 Điều 36 Quy chế LCNT. 

33.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Quy chế LCNT dẫn đến 

hủy thầu theo quy định tại các điểm c Mục 33.1 E-CDNT phải đền bù 

chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục này, trong thời hạn 

05 ngày làm việc Chủ đầu tư phải hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự 

thầu cho nhà thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, trừ trường hợp nhà 

thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo 

quy định tại khoản 8 Điều 27 của Quy chế LCNT. 

34.  Thông 

báo kết quả 

lựa chọn nhà 

thầu 

34.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ 

thống trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn 

nhà thầu. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:  

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có); 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

- Mã số thuế; 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Điểm kỹ thuật (nếu có); 

- Giá đánh giá (nếu có); 
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- Giá trúng thầu; 

- Thời gian thực hiện gói thầu. 

c) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không 

được lựa chọn của từng nhà thầu. 

34.2. Trường hợp có yêu cầu giải thích lý do cụ thể nhà thầu không trúng 

thầu, nhà thầu gửi đề nghị trên Hệ thống hoặc gặp trực tiếp chủ đầu tư. Chủ 

đầu tư có trách nhiệm trả lời yêu cầu của nhà thầu trong thời hạn 02 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà thầu. 

34.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT, 

trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ 

lý do hủy thầu. 

35. Thay đổi 

khối lượng 

hàng hóa và 

dịch vụ 

35.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền tăng hoặc giảm 

khối lượng hàng hóa và dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự 

thay đổi đó không vượt quá tỷ lệ (Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 30%; 

Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là 30%) và không có bất kỳ thay đổi nào về 

đơn giá hay các điều kiện, điều khoản khác của E-HSDT và E-HSMT.  

36. Thông báo 

chấp thuận E-

HSDT và trao 

hợp đồng 

Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Chủ 

đầu tư gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thông qua 

Hệ thống, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp 

đồng, thời gian hoàn thiện, ký hợp đồng theo quy định tại Mẫu số 16 

Chương IV cho nhà thầu trúng thầu. Thông báo chấp thuận E-HSDT và 

trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu 

trúng thầu không hoàn thiện, ký hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực 

hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT 

và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được hoàn trả giá trị 

bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT. Thời hạn 

nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng được tính kể 

từ ngày Chủ đầu tư gửi thông báo chấp thuận này cho nhà thầu trúng 

thầu trên Hệ thống. 

37.  Điều kiện 

ký kết hợp 

đồng   

37.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa 

chọn còn hiệu lực. 

37.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói 

thầu theo yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn 

đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính theo quy định 

trong E-HSMT thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. 

Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông 

báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp 

hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng. 
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37.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh 

toán và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo 

đúng tiến độ. 

38. Bảo đảm 

thực hiện hợp 

đồng  

38.1. Nhà thầu được lựa chọn phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực 

hiện hợp đồng trước hoặc cùng thời điểm hợp đồng có hiệu lực theo quy 

định tại Chương IV. Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp 

đồng phải sử dụng mẫu quy định tại Chương IV hoặc một mẫu khác 

được Chủ đầu tư chấp thuận. 

38.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong 

trường hợp sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia 

hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

39. Giải quyết 

kiến 

nghị trong 

đấu thầu 

 

39.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ 

quan, tổ chức được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét 

lại các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà 

thầu theo quy định tại các Điều 37 và 38 của  Quy chế LCNT. 

39.2. Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức 

gửi kiến nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Người 

có thẩm quyền, nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ sau: 

- Người có thẩm quyền:  Ông Tào Đức Thắng – Tổng Giám đốc Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. 

  + Địa chỉ:  Lô D26 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, Hà 

Nội. 

        + E-mail:vtx_mstx@viettel.com.vn. 

mailto:vtx_mstx@viettel.com.vn
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CHƯƠNG II. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

 

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây: 

1. Giá dự thầu kê khai trong Đơn dự thầu phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu 

nêu tại Bảng tổng hợp giá dự thầu đính kèm theo E-HSDT, không đề xuất các giá dự thầu 

khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư. 

2. Có bảo đảm dự thầu1 không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 

18.3 E-CDNT. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước 

hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm phi 

nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành 

lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu 

lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của E-HSMT (đối với bảo lãnh dự thầu điện tử thì phải 

được ký số). Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh không được ký trước 

khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ 

đầu tư (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, 

Mẫu số 04B Chương IV). Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng 

cùng thể thức bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy. 

Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, nhà thầu có cam 

kết theo Mẫu số 02A.1 hoặc 02B.1. 

3. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công 

việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện 

theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng 

mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C), Mẫu số 

13 (13A hoặc 13B) Chương IV hoặc theo Bảng danh mục hàng hóa chi tiết theo yêu cầu 

của E-HSMT (nếu có) hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong 

bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc 

không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này. 

4. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT. 

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực thực hiện gói thầu 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực thực hiện gói thầu 

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực thực hiện gói thầu theo quy định tại Bảng số 01. Sử 

dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực thực hiện gói 

thầu, trong đó quy định mức yêu cầu tối thiểu để đánh giá là đạt đối với từng nội dung 

gồm: Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ kê khai 

                                                 
1 Trường hợp đối với gói thầu áp dụng đấu thầu trước,  không có yêu cầu nhà thầu thực hiện bảo đảm dự thầu thì bỏ 

khoản này. 
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thuế, nộp thuế; năng lực tài chính gồm giá trị tài sản ròng, doanh thu; khả năng thực hiện 

gói thầu (nếu có) để đánh giá năng lực thực hiện gói thầu của nhà thầu; nhân sự chủ chốt  

(nếu có yêu cầu); 

Việc xác định mức độ yêu cầu cụ thể đối với từng tiêu chuẩn quy định tại Mục này 

căn cứ theo yêu cầu của từng gói thầu cụ thể. Nhà thầu được đánh giá đạt tất cả nội dung 

quy định tại Bảng số 01 thì đáp ứng yêu cầu về năng lực thực hiện gói thầu. 

Năng lực của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà 

thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực thực hiện gói thầu.  

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán 

của Chủ đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực hiện hoặc tờ khai nộp 

thuế hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không 

phải VND thì khi lập E-HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VND để làm cơ sở đánh giá E-

HSDT. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá quy đổi của Ngân hàng TMCP Quân đội (Theo 

tỷ giá bán ra) tại ngày ký hợp đồng tương tự đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy 

động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà 

thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con, công ty thành viên theo 

Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ 

vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhiệm 

trong gói thầu. 
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Bảng số 01  

 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC THỰC HIỆN GÓI THẦU 

Các tiêu chí năng lực thực hiện gói thầu Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 

thành viên liên 

danh 

Từng thành 

viên liên danh 

1 Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi 

của nhà thầu  

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023(2) đến thời 

điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp 

đồng trở lên (cung cấp hàng hóa, EPC, EP, 

PC, chìa khóa trao tay) không hoàn thành do 

lỗi của nhà thầu(3). 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 07  

2 Thực hiện nghĩa vụ kê 

khai thuế, nộp thuế  

Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp 

thuế(4) của năm tài chính gần nhất so với thời 

điểm đóng thầu.  

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Cam kết 

trong E-

HSDT 

3 Năng lực tài chính (5*) 

3.1 Kết quả hoạt động tài 

chính(5) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm 

tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu 

phải dương.  

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 08 

3.2 Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT) 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT) của 03 (6)năm tài chính gần 

nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu 

có giá trị tối thiểu là 13.986.000.000(7)VND. 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Mẫu số 08 
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Các tiêu chí năng lực thực hiện gói thầu Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 

thành viên liên 

danh 

Từng thành 

viên liên danh 

4 Khả năng thực hiện 

gói thầu:  

     

4.1 Kinh nghiệm thực 

hiện hợp đồng cung 

cấp hàng hóa tương 

tự, Năng lực sản xuất 

hàng hoá:  

Nhà thầu là nhà sản xuất hàng hóa có thể tùy 

chọn chứng minh khả năng thực hiện gói thầu 

theo tiêu chí 4.1a hoặc 4.1b hoặc kết hợp cả 2 

tiêu chí này trên cơ sở phù hợp với yêu cầu 

của E-HSMT và đề xuất kỹ thuật của nhà 

thầu. 

    

a Kinh nghiệm thực 

hiện hợp đồng cung 

cấp hàng hóa tương tự 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng 
tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập 
hoặc  thành  viên  liên  danh) hoặc  nhà  thầu 
phụ(8) trong  khoảng thời  gian kể từ ngày  01 
tháng  01  năm 2023(9) đến  thời  điểm  đóng 
thầu.

Trong đó hợp đồng tương tự là(10):

+ Có tính chất tương tự (10):Hợp đồng cung cấp 
sản phẩm cơ điện hoặc điện tử theo thiết kế;

+ Có  quy  mô  (giá  trị)  tối  thiểu
(11):5.128.200.000 VND;

Trường hợp gói thầu có nhiều loại hàng hóa

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

Mẫu số 

05A 
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Các tiêu chí năng lực thực hiện gói thầu Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 

thành viên liên 

danh 

Từng thành 

viên liên danh 

khác nhau thì việc đưa ra yêu cầu về hợp 

đồng tương tự được thực hiện theo Bảng Y. 

b Năng lực sản xuất 

hàng hoá(12) 

 

Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh năng 

lực sản xuất hàng hóa thuộc gói thầu đáp ứng 

yêu cầu theo một trong hai cách sau đây: 

- Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền 

sản xuất đạt tối thiểu: 1,41 sản phẩm/ 1 

tháng; 

Hoặc: 

- Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng 

trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời 

điểm đóng thầu đạt tối thiểu: 1,41 sản phẩm. 

Trường hợp gói thầu có nhiều loại hàng hóa 

khác nhau thì việc đưa ra yêu cầu về năng 

lực sản xuất được thực hiện theo Bảng Y. 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

Mẫu số 

05B 
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Ghi chú: 

Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc 

tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc 

phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công 

ty sản xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là 03 năm trước năm có thời điểm đóng 

thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành 

do lỗi của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết 

luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết 

luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài 

hoặc Tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn 

thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ 

chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả 

những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế 

giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội 

có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn 

thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn 

năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất 

lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp 

đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và 

nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) 

của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu để đối chiếu khi được mời vào 

thương thảo hợp đồng. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời 

điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, 

thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số 

thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, 

giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu nộp các 

tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và 

Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và 

xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 
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Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm 

Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu 

cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước 

năm Y (năm Y-1).  

(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc 

vào ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp 

thuế của năm 2022). 

Đối với nhà thầu có thời gian thành lập dưới 01 năm và không phải kê khai thuế và 

nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) 

của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu thì không đánh giá tiêu chí này. 

(5*) Nhà thầu là cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức hỗ trợ khởi 

nghiệp sáng tạo được cơ quan có thẩm quyền công nhận; trung tâm đổi mới sáng tạo; doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ; tổ chức khoa học và công nghệ; trung tâm nghiên cứu và 

phát triển; tổ chức, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ 

cao, cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp 

thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao theo quy định của pháp 

luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về công nghệ cao và pháp luật 

khác có liên quan không phải đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính, số năm hoạt động 

trong cùng ngành nghề trong thời hạn 05 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và 

đủ điều kiện để đưa ra thị trường. 

(5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của 

nhà thầu. Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu 

(năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, 

việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính 

năm trước của năm Y (năm Y-1). 

Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc 

vào ngày 31/12 thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ 

sở báo cáo tài chính của năm 2022.  

Đối với nhà thầu có thời gian thành lập dưới 01 năm, việc xác định giá trị tài sản 

ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính kỳ gần nhất. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(6) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời 

điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu 

của E-HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính 

trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng 

năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT 

thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại. Đối với nhà thầu có thời gian thành 

lập dưới 01 năm, doanh thu bình quân hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong 

năm tính đến thời điểm nộp thầu trên cơ sở báo cáo tài chính kỳ gần nhất. 
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Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng 

nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm 

Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu 

cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết 

thúc vào ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần 

nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022.  

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng 

thầu là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 

2023. Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 

và năm 2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá. 

(7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm 

(không bao gồm thuế VAT): 

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh 

thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế 

VAT) = [(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. 

Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu 

như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế 

VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong 

công thức này là 1,5.  

 

(8) Đối với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên 

danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện. 

(9) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là từ 03 năm đến 05 năm trước năm có 

thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(10) Tương tự về tính chất: Chủ đầu tư, tổ chuyên gia lựa chọn một trong hai cách 

thức để quy định trong E-HSMT như sau: 

a) Cách 1: là hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát (chủ đầu tư, tổ chuyên gia nêu 

lĩnh vực tổng quát, ví dụ thiết bị y tế, thiết bị điện, thiết bị văn phòng...) hoặc 

b) Cách 2: E-HSMT quy định theo 2 tiêu chí 

(i) Tiêu chí 1: là hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát (chủ đầu tư, tổ chuyên gia 

nêu lĩnh vực tổng quát, ví dụ thiết bị y tế, thiết bị điện, thiết bị văn phòng...) 

(ii) Tiêu chí 2: là hàng hóa có cùng mã Chương, mã Nhóm (tương ứng với 4 số 

đầu tiên của bộ mã) trong Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS – Harmonized 
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Commodity Description and Coding System) theo Hệ thống phân loại hàng hóa do Tổ 

chức Hải quan thế giới WCO phát hành (gọi chung là mã HS). Mã HS căn cứ theo Thông 

tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính (được Tổng Cục Hải 

quan đăng tải trên trang thông tin điện tử: https://www.customs.gov.vn). 

Nhà thầu cung cấp hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát do E-HSMT yêu cầu 

(Tiêu chí 1) hoặc cùng 4 số đầu tiên mã HS (Tiêu chí 2) đều được coi là có tính chất tương 

tự với hàng hóa thuộc gói thầu. Trường hợp một hạng mục hàng hóa có nhiều mã HS 

khác nhau, E-HSMT quy định các mã HS này, nhà thầu có hàng hóa đáp ứng một trong 

các mã HS này được coi là đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Ví dụ: hàng hóa thuộc gói thầu là máy tính xách tay có mã HS là 84.71.30.20 thì 

các hàng hóa có mã HS là 84.71.xx.xx được coi là có tính chất tương tự. Trường hợp 

hàng hóa thuộc gói thầu chưa được công bố mã HS, nhà thầu phải kê khai các hợp đồng 

cung cấp hàng hóa có cùng lĩnh vực tổng quát theo yêu cầu của E-HSMT (Tiêu chí 1). 

- Đối với gói thầu mua trang thiết bị y tế, mã HS được xác định theo Thông tư số 

14/2018/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Y tế, hàng hóa tương tự theo mã HS 

(xác định theo tiêu chí 2) là trang thiết bị y tế cùng nhóm hàng hóa (tương ứng với 4 số 

đầu tiên của bộ mã) quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BYT. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp Thông tư số 31/2022/TT-BTC, Thông tư số 

14/2018/TT-BYT được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm 

pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 31/2022/TT-BTC, Thông tư số 

14/2018/TT-BYT). 

- Trường hợp chủ đầu tư, tổ chuyên gia khó khăn trong việc xác định mã HS của 

hàng hóa theo Tiêu chí 2, E-HSMT được đưa ra quy định tương tự về lĩnh vực tổng quát 

(theo Tiêu chí 1). Trong trường hợp này, nếu nhà thầu xác định được mã HS của hàng 

hóa theo yêu cầu của gói thầu và mã HS của hàng hóa trong hạng mục, hợp đồng đã thực 

hiện (nghiệm thu) cùng nhóm (tương ứng với 4 số đầu tiên của bộ mã) thì hạng mục, hợp 

đồng này được coi là tương tự để xem xét, đánh giá (được coi như nhà thầu đáp ứng Tiêu 

chí 2). 

- Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục thì có thể chỉ quy định lĩnh vực tổng 

quát, mã HS cho các hạng mục chính của gói thầu. 

(11) Quy mô của hợp đồng tương tự:  

Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục hàng hóa thì phải ghi giá trị tương ứng 

của từng hạng mục hàng hóa để làm cơ sở đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung 

cấp hàng hóa tương tự của nhà thầu.  

Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau thì tùy theo tính chất, 

quy mô gói thầu để Chủ đầu tư, tổ chuyên gia đưa ra yêu cầu về quy mô tương tự trên cơ 

sở các loại hàng hóa chính của gói thầu (phải nêu rõ các hàng hóa chính) hoặc yêu cầu về 

quy mô tương tự trên cơ sở tất cả các loại hàng hóa của gói thầu, trong đó ghi quy mô yêu 

cầu đối với mỗi hạng mục hàng hóa chính hoặc mỗi hạng mục hàng hóa.  

https://www.customs.gov.vn/
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Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có khối lượng, số lượng công việc căn cứ nhu 

cầu theo các năm và thời gian thực hiện gói thầu dài hơn 1 năm thì E-HSMT yêu cầu về 

giá trị của hợp đồng tương tự trong 01 chu kỳ (01 năm) mà không xác định yêu cầu theo 

tổng số năm. 

Ví dụ: gói thầu cung cấp vật tư X cho nhu cầu của chủ đầu tư trong 02 năm 2024-

2025 (từ 01/01/2024 đến 31/12/2025), giá gói thầu là 100.000.000.000 đồng (tính cho nhu 

cầu trong 02 năm). Yêu cầu giá trị của hợp đồng tương tự là: 50% x 100.000.000.000/2 

=25.000.000.000 đồng.  

Việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị hoàn thành, được 

nghiệm thu như sau: 

 (i) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các loại hàng hóa tương tự 

có giá trị đáp ứng tối thiểu là Y (hoặc Y/1,25 nếu thuộc trường hợp mua sắm hàng hóa có 

số lượng, khối lượng mời thầu lớn), trong đó từng hạng mục tương tự trong hợp đồng 

không cần có giá trị đáp ứng 50% (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm hàng hóa có 

số lượng, khối lượng mời thầu lớn) giá trị tương ứng của hạng mục đó trong gói thầu hoặc 

(ii) Có các hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khác nhau 

(hợp đồng có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh lý) hoặc trong 

một hợp đồng (hợp đồng chưa hoàn thành) nhưng bảo đảm giá trị của từng hạng mục hàng 

hóa tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị của từng hạng mục hàng hóa trong 

gói thầu đang xét (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm hàng hóa có số lượng, khối 

lượng mời thầu lớn), trong đó không được cộng gộp giá trị của hạng mục hàng hóa tương 

tự trong nhiều hợp đồng khác nhau để hình thành một hạng mục hàng hóa tương tự có giá 

trị lớn hơn 50% (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm hàng hóa có số lượng, khối 

lượng mời thầu lớn) giá trị của hạng mục hàng hóa gói thầu đang xét. 

Trong đó: 

+ Hạng mục hàng hóa đã thực hiện là một phần hoặc toàn bộ khối lượng hàng hóa 

trong hạng mục đã được nghiệm thu trong khoảng thời gian quy định mà không xét đến 

thời gian ký kết hợp đồng. Thời điểm xác nhận hạng mục hàng hóa đã thực hiện để xác 

định hạng mục hàng hóa tương tự là thời điểm nghiệm thu hàng hóa, không căn cứ vào 

thời điểm ký kết hợp đồng. 

+ Hợp đồng hoàn thành là hợp đồng có toàn bộ hàng hóa đã được nghiệm thu hoặc 

hợp đồng đã được thanh lý. Thời điểm xác nhận hợp đồng hoàn thành để xác định hợp 

đồng tương tự là thời điểm nghiệm thu hàng hóa, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp 

đồng. 

  

Trường hợp một số hạng mục hàng hóa trong gói thầu có cùng mã Chương, mã 

Nhóm (mã A) thì việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị hoàn 

thành, được nghiệm thu như sau: 

(iii) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các loại hàng hóa tương tự 
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có giá trị đáp ứng tối thiểu là K (hoặc K/1,25 nếu thuộc trường hợp mua sắm hàng hóa có 

số lượng, khối lượng mời thầu lớn), trong đó K bằng 50% tổng giá trị các hạng mục không 

có cùng mã Chương, mã Nhóm (không có mã A) và giá trị cao nhất của các hạng mục có 

cùng chung mã A (giá trị hạng mục theo giá gói thầu, dự toán được duyệt) hoặc 

(iv) Có các hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khác nhau 

(hợp đồng có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh lý) hoặc trong 

một hợp đồng (hợp đồng chưa hoàn thành) nhưng bảo đảm giá trị của từng hạng mục hàng 

hóa tương tự không có mã A đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị của từng hạng mục 

hàng hóa trong gói thầu đang xét (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm hàng hóa có 

số lượng, khối lượng mời thầu lớn), đối với hạng mục hàng hóa tương tự có cùng mã A thì 

chỉ cần giá trị của hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị 

cao nhất của hạng mục hàng hóa cùng mã A trong gói thầu đang xét (hoặc 40% nếu 

thuộc trường hợp mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn). Không được 

cộng gộp giá trị của hạng mục hàng hóa tương tự trong nhiều hợp đồng khác nhau để hình 

thành một hạng mục hàng hóa tương tự có giá trị lớn hơn 50% (hoặc 40% nếu thuộc trường 

hợp mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn) giá trị của hạng mục hàng 

hóa gói thầu đang xét. 

* Ví dụ cho ghi chú số (10), (11): 

- Ví dụ 1: Gói thầu đang xét là gói thầu cung cấp 500.000 cái bơm tiêm dùng một 

lần có mã HS 9018.31.10 (Theo quy định của Thông tư số 14/2018/TT-BYT) giá trị 

1.000.000.000 đồng và 100 chiếc đèn mổ treo trần có mã HS 9405.10.20 (Theo quy định 

của Thông tư số 14/2018/TT-BYT) giá trị 2.000.000.000 đồng. Nhà thầu X có hợp đồng A 

(chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) cung cấp 2 máy thở có mã HS 9018.90.30, trong đó 

đã bàn giao 1 chiếc (đã được nghiệm thu) với giá trị 900.000.000 đồng (> 50% giá trị hạng 

mục bơm tiêm dùng một lần) và có hợp đồng B (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) 

cung cấp 200 chiếc đèn phẫu thuật có mã HS 9405.40.91, trong đó đã bàn giao 80 chiếc 

(đã được nghiệm thu) với giá trị 1.450.000.000 đồng (> 50% giá trị hạng mục đèn mổ treo 

trần) thì nhà thầu X được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về hợp đồng tương tự của gói thầu 

này.- Ví dụ 2: Phạm vi cung cấp gói thầu là mua xe Ben tự đổ kèm theo 20 cái lốp xe dự 

phòng; giá gói thầu được phê duyệt là 1,8 tỷ đồng (trong đó giá trị của xe Ben là 1,64 tỷ 

đồng và 20 lốp dự phòng có giá trị 0,16 tỷ đồng). Như vậy, trong trường hợp này thì hàng 

hóa chính của gói thầu là xe Ben tự đổ và quy mô của hợp đồng tương tự được xác định 

bằng 50% x 1,64 tỷ đồng. 

- Ví dụ 3: Phạm vi cung cấp của gói thầu đang xét gồm 50 máy điều hòa (mã HS 

8415; giá dự toán 2 tỷ đồng); 20 máy tính xách tay (mã HS 8507; giá dự toán 400 triệu 

đồng); 20 máy in Laser (mã HS 8443; giá dự toán 100 triệu đồng), giao hàng trong thời 

gian 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Nhà thầu tham dự thầu là nhà thầu Liên 

danh A – B trong đó thành viên A là nhà sản xuất máy điều hòa đảm nhận phần công việc 

cung cấp máy điều hòa (80% giá trị công việc gói thầu), thành viên B là nhà thương mại 
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đảm nhận phần công việc cung cấp máy tính xách tay và máy in của gói thầu (20% giá trị 

công việc gói thầu). Trong trường hợp này, nhà thầu Liên danh A – B được coi là đáp ứng 

yêu cầu về năng lực sản xuất và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng nếu: 

+ Thành viên A cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế của nhà máy, 

dây chuyền thiết bị sản xuất máy điều hòa đạt tối thiểu 12,5 máy điều hòa/tháng (1,5 x 50 

máy x 30 /180 ngày) hoặc sản lượng sản xuất máy điều hòa của 01 tháng cao nhất trong 

vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng hoặc lớn hơn 12,5 máy/tháng; 

+ Thành viên B đã thực hiện cung cấp các mã hàng hóa 8507, 8443 trong cùng 01 

hợp đồng hoặc ở 02 hợp đồng khác nhau nhưng bảo đảm giá trị mã hàng hóa 8507 trong 

01 hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 50% giá trị của hạng mục máy tính xách tay (tức là ≥50% 

x 400 triệu đồng), giá trị mã hàng hóa 8443 trong 01 hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 50% giá 

trị của hạng mục máy in laser (tức là ≥ 50% x 100 triệu đồng). 

- Ví dụ 4: Phạm vi cung cấp gói thầu mua sắm hàng hóa Q như sau: 

STT Danh mục hàng hóa Mã HS 
Giá trị theo dự toán 

(VND) 

1 Hàng hóa A 9025 10.000.000.000 

2 Hàng hóa B 9030 8.000.000.000 

3 Hàng hóa C 9030 12.000.000.000 

Trong trường hợp này, nhà thầu A tham dự gói thầu mua sắm hàng hóa Q nêu trên 

được coi là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương 

tự nếu: 

+ Cung cấp 01 hợp đồng có đầy đủ các mã hàng hóa 9025 và 9030 và tổng giá trị 

của mã hàng hóa 9025, 9030 trong hợp đồng đã hoàn thành với giá trị tối thiểu là 11 tỷ 

đồng (50% x (10 tỷ đồng + 12 tỷ đồng)) hoặc 

+ Cung cấp 01 hợp đồng trong đó đã thực hiện việc cung cấp mã hàng hóa 9025 với 

giá trị tối thiểu 5 tỷ đồng (50% x 10 tỷ đồng) và 01 hợp đồng đã thực hiện việc cung cấp 

mã hàng hóa 9030 với giá trị tối thiểu 6 tỷ đồng [50% x 12 tỷ đồng)].”. 

Trường hợp nhà thầu A cung cấp 02 hợp đồng có đầy đủ các mã hàng hóa 9025 và 

9030, trong đó hợp đồng số 01: giá trị của mã 9025 là 3 tỷ đồng, giá trị của mã 9030 là 5 

tỷ đồng và hợp đồng số 02: giá trị của mã 9025 là 3 tỷ đồng, giá trị của mã 9030 là 4 tỷ 

đồng thì được coi là không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp 

hàng hóa tương tự. 

-  Ví dụ 5: Gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần (ví dụ chia thành 03 

phần) như sau: 

STT Tên phần (lô) Phạm vi cung cấp  Mã HS 
Giá trị theo dự 

toán (VND) 

1 Lô số 01 Hàng hóa A 9025 10.000.000.000 

2 Lô số 02 Hàng hóa B 9025 20.000.000.000 

3 Lô số 03 Hàng hóa C 9025 30.000.000.000 
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Trong trường hợp này, nhà thầu tham dự thầu đối với cả 03 phần của gói thầu mua 

sắm hàng hóa nêu trên có 01 hợp đồng cung cấp mã hàng hóa 9025 với giá trị đã thực hiện 

là Z được đánh giá như sau: 

+ Trường hợp 1: nếu Z < 5.000.000.000 VND thì được đánh giá là không đáp ứng 

yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đối với cả 03 phần 

(Lô số 01, 02, 03) nhà thầu tham dự thầu. 

+ Trường hợp 2: nếu 5.000.000.000 ≤ Z < 10.000.000.000 VND thì được đánh giá 

là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đối với 

Lô số 01. 

+ Trường hợp 3: nếu 10.000.000.000 ≤ Z < 15.000.000.000 VND thì được dánh giá 

là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đối với 

Lô số 01 và Lô số 02. 

+ Trường hợp 4: nếu Z ≥ 15.000.000.000 VND thì được đánh giá là đáp ứng yêu 

cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đối với cả 03 phần 

(Lô số 01, 02, 03) nhà thầu tham dự thầu.”. 

(12) Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau thì tùy theo tính 

chất, quy mô gói thầu để Chủ đầu tư, tổ chuyên gia đưa ra yêu cầu về công suất thiết kế 

của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong 05 

năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu trên cơ sở các loại hàng hóa chính của gói thầu 

(phải nêu rõ các hàng hóa chính) hoặc trên cơ sở tất cả các loại hàng hóa của gói thầu, 

tương ứng với yêu cầu về hạng mục chính hoặc tất cả hàng hóa của gói thầu đối với nhà 

thầu là nhà thương mại.  

Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao 

nhất của 01 tháng trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng: k x (Số lượng 

yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)). Thông thường k 

= 1,5. 

Ví dụ: Số lượng hàng hóa cần mua là 12.000 hộp sữa, thời gian thực hiện gói thầu 

là 20 ngày, hệ số k = 1,5 thì công suất thiết kế tối thiểu trong 01 tháng/sản lượng sản xuất 

sữa cao nhất của 01 tháng của nhà thầu là: 1,5 x (12.000 x 30/20) = 27.000 hộp sữa  

Nhà thầu có thể sử dụng các tài liệu như hóa đơn bán hàng, số lượng hàng tồn kho… 

để chứng minh sản lượng đã sản xuất trong 01 tháng; sử dụng tài liệu chứng minh công 

suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất để chứng minh năng lực sản xuất. 
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Bảng X  

 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN GÓI THẦU 

(Áp dụng đối với gói thầu cung cấp hàng hóa chia thành nhiều phần) 

STT 

Mã 

phần 

(lô) 

Tên phần 

(lô) 

Giá trị ước 

tính từng 

phần 

(VND) 

Doanh thu 

bình quân 

hằng năm 

(không bao 

gồm thuế 

VAT)* 

(VND) 

Mã hàng 

hóa (HS) 

Lĩnh vực, chủng 

loại 

Quy mô hợp đồng 

tương tự ** 

(VND) 

Năng lực sản 

xuất hàng hóa 

(***) 

         

         

         

         

Đối với các nội dung lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế, kết quả 

hoạt động tài chính áp dụng theo quy định tại Bảng số 01 Chương này. 

Ghi chú:  

(*) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về doanh thu căn cứ trên tổng giá trị doanh thu bình quân yêu cầu đối 

với các phần mà nhà thầu tham dự. Trường hợp nhà thầu tham dự 01 phần thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu doanh thu của phần đó.  

(**) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về hợp đồng tương tự tương ứng với từng phần mà nhà thầu tham dự, 

nhà thầu không phải đáp ứng tổng quy mô hợp đồng tương tự đối với các phần mà nhà thầu tham dự.  

(***) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về năng lực sản xuất hàng hóa căn cứ trên tổng năng lực sản xuất 

hàng hóa yêu cầu đối với các phần mà nhà thầu tham dự. Trường hợp nhà thầu tham dự 01 phần thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu năng lực sản 

xuất hàng hóa của phần đó. 
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Bảng Y  

BẢNG YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ, NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA 

(Áp dụng đối với gói thầu có nhiều loại hàng hóa) 

STT Danh mục hàng hóa Mã HS(1) Chủng loại, lĩnh vực(2) 
Giá trị được coi là 

tương tự (VND)(3) 

Công suất thiết kế của 

nhà máy, dây chuyền sản 

xuất đạt tối thiểu 

Hoặc: 

Sản lượng sản xuất cao 

nhất của 01 tháng trong 

vòng 05 năm gần nhất 

tính đến thời điểm đóng 

thầu đạt tối thiểu(4) 

1      

2      

 

Ghi chú: 

(1), (2) Nội dung tại cột này được Chủ đầu tư xác định theo nguyên tắc tại ghi chú số (10) Bảng số 01 Chương này. 

(3) Giá trị tại cột này được chủ đầu tư xác định theo nguyên tắc nêu tại ghi chú số (11) Bảng số 01 Chương này. 

(4) Giá trị tại cột này được chủ đầu tư xác định theo nguyên tắc nêu tại ghi chú số (13) Bảng số 01 Chương này.
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2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt: Không yêu cầu  

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được 

đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận 

được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng 

quát đều được đánh giá là đạt.  

Nội dung đánh giá 
Tiêu chí đánh 

giá 

1. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa 

Đặc tính, thông 

số kỹ thuật của 

hàng hóa 

Hàng hóa chào thầu đáp ứng toàn bộ yêu cầu kỹ 

thuật quy định tại điểm 1.2, Mục 1 Chương III, E-

HSMT. 

Đạt 

Hàng hóa chào thầu không đáp ứng một trong các 

yêu cầu kỹ thuật quy định tại điểm 1.2, Mục 1 

Chương III, E-HSMT. 

Không đạt 

2. Bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành 

Bảo hành, bảo 

trì trong thời 

gian bảo hành 

Nhà thầu cung cấp văn bản cam kết đáp ứng tối thiểu 

nội dung yêu cầu về bảo hành, bảo trì trong thời gian 

bảo hành tại điểm 1.3, Mục 1 Chương III, E-

HSMT (kể cả sau khi bổ sung, làm rõ). 

Đạt 

Nhà thầu không có văn bản cam kết đáp ứng tối thiểu 

yêu cầu về bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành 

hoặc có văn bản cam kết nhưng nội dung không đáp 

ứng một trong các yêu cầu tại điểm 1.3, Mục 1 

Chương III, E-HSMT. (kể cả sau khi bổ sung, làm 

rõ). 

Không đạt 

3. Tiến độ cung cấp hàng hóa 

Tiến độ cung 

cấp hàng hóa 

Đáp ứng tiến độ theo quy định tại Mẫu số 01A, 

Chương IV, E-HSMT. 
Đạt 

Không đáp ứng tiến độ theo quy định tại Mẫu số 

01A, Chương IV, E-HSMT. 
Không đạt 

4. Điều kiện thương mại 

 Điều kiện 

thương mại 

Tuân thủ điều kiện thanh toán quy định tại Mục 

13.2, 14.2 Điều kiện hợp đồng của E-HSMT 
Đạt 

Không tuân thủ điều kiện thanh toán quy định tại 

Mục 13.2, 14.2 Điều kiện hợp đồng của E-HSMT 
Không đạt 

5. Tính hợp lệ của hàng hóa 
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Nội dung đánh giá 
Tiêu chí đánh 

giá 

Tính hợp lệ của 

hàng hóa 

5.1. Về xuất xứ của hàng hóa   

Hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp: nhà thầu 

chào hàng hóa có xuất xứ theo quy định tại mục 15.3 

Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu của E-HSMT. 

Đạt 

Hàng hóa có xuất xứ không rõ ràng, không hợp pháp 

theo quy định tại mục 15.3 Chương I – Chỉ dẫn nhà 

thầu của E-HSMT: Không nêu xuất xứ của hàng hóa 

hoặc chào nhiều xuất xứ (nhiều quốc gia/vùng lãnh 

thổ) cho một đơn vị tính của hàng hóa (kể cả sau khi 

làm rõ). Ví dụ: chào xuất xứ hàng hóa là Asia, EU, 

USA/Mexico/China…sẽ bị đánh giá là không đạt. 

Không đạt 

6. Kiểm tra và 

thử nghiệm 

Nhà thầu có cam kết bằng văn bản tuân thủ đầy đủ 

các yêu cầu tại Mục 3, Chương III, E-HSMT (kể 

cả sau khi bổ sung, làm rõ). 

Đạt 

Nhà thầu không có cam kết hoặc có văn bản cam kết 

nhưng nội dung không đúng, không đầy đủ theo quy 

định tại Mục 3, Chương III, E-HSMT (kể cả sau 

khi bổ sung, làm rõ). 

Không đạt 
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Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Phương pháp giá thấp nhất 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Bước 2. Sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT; 

Bước 3: Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị 

giảm giá (nếu có); 

Bước 4. Xếp hạng nhà thầu: Nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch 

(nếu có), trừ i giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 
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CHƯƠNG III. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về Dự án, gói thầu 

 Tên gói thầu số: 12-2026-HKVT-KHCN: Mua sắm thiết bị kiểm tra module APS. 

 Nội dung cung cấp chủ yếu: Cung cấp 04 bộ Thiết bị kiểm tra module APS và 04 bộ Thiết bị GNSS repeater lưu động. 

 Tên dự án: Dự án Thiết bị đo. 

 Thời gian thực hiện gói thầu: 255 ngày. 

 Địa điểm cung cấp hàng hóa: Kho của Chủ đầu tư tại Hà Nội. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.2.1. Yêu cầu chung 

 Việc đánh giá về kỹ thuật chi tiết: áp dụng phương pháp đánh giá theo tiêu chí “Đạt”/ “Không đạt”. Hàng hóa dự thầu được đánh giá 

là “Đạt” về mặt kỹ thuật khi 100% các Yêu cầu kỹ thuật cơ bản (YCCB) được đánh giá là “Đạt”. 

Trong đó: 

* Chỉ tiêu kỹ thuật chi tiết cơ bản: là các chỉ tiêu chính, cơ bản và quan trọng bắt buộc phải đáp ứng. Có 02 mức đánh giá: Đạt, Không Đạt. 

* Chỉ tiêu kỹ thuật chi tiết không cơ bản: là các chỉ tiêu không thực sự quan trọng. Có 03 mức đánh giá: Đạt, Chấp nhận được, Không Đạt. 

- Về ký mã hiệu của hàng hóa: Nhà thầu không cần nêu ký mã hiệu của hàng hóa trong A-HSDT do hàng hóa thuộc gói thầu là 

các sản phẩm làm theo thiết kế của Chủ đầu tư. 

- Để chứng minh tính đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, nhà thầu được yêu cầu tuyên bố hàng hóa mình chào thầu có đáp ứng hay không đáp ứng yêu 

cầu trong “Bảng tuyên bố đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật” kèm theo E-HSDT. Bảng tuyên bố đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được lập dạng bảng 

gồm tối thiểu các thông tin với cấu trúc sau: 
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TT Tên hàng hóa 

Mô tả/ Yêu cầu kỹ 

thuật của 

Chủ đầu tư 

Nhà thầu chào 

Mô tả kỹ thuật Tuyên bố đáp ứng Thông tin chứng minh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

Trong đó: 

 Cột (1), (2), (3) lấy theo yêu cầu kỹ thuật trong E-HSMT. 

 Cột (4) ghi theo thông tin hàng hóa chào thầu. 

 Cột (5) ghi tuyên bố: “Đáp ứng” hoặc “Không đáp ứng”. 

Cột (6) giải thích lý do tuyên bố đáp ứng hoặc không đáp ứng đồng thời cung cấp thông tin chứng minh như: Datasheet/user 

manual/catalogue/tài liệu kỹ thuật của hàng hóa và/hoặc cam kết của nhà thầu... Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác 

của các tài liệu mình cung cấp, trường hợp Chủ đầu tư phát hiện các tài liệu cung cấp không đúng sự thật, thì nhà thầu sẽ được đánh 

giá là gian lận và bị loại. 

- Đối với các hạng mục tại điểm 1.2.4. Danh mục vật tư tiêu chuẩn mua sẵn và điểm 1.2.6. Danh mục vật tư linh kiện – điện 

tử – thuộc tiểu mục 1.2 -  Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật – Chương III – E-HSMT: 

TT 

Tên vật 

tư linh 

kiện 

Yêu cầu của Chủ đầu tư Nhà thầu chào 

Mô tả/ Yêu cầu 

kỹ thuật 

NSX (Tham 

khảo) 

Mã NSX 

(Tham khảo) 

Quy cách  

đóng gói  

(nếu có) 

Mã NSX NSX 
Mô tả kỹ 

thuật 

Quy cách 

đóng gói 

Tuyên bố 

đáp ứng 

Thông tin 

chứng minh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

           
 

Trong đó: 

- Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6) lấy theo yêu cầu kỹ thuật trong E-HSMT. 

- Cột (7), (8), (9), (10) ghi theo thông tin hàng hóa chào thầu. 

- Cột (11) ghi tuyên bố: “Đáp ứng” hoặc “Không đáp ứng”. 
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- Cột (12) giải thích lý do tuyên bố đáp ứng hoặc không đáp ứng đồng thời cung cấp thông tin chứng minh như: Datasheet/user 
manual/catalog/tài liệu kỹ thuật của hàng hóa,…. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu mình cung 
cấp, trường hợp Chủ đầu tư phát hiện các tài liệu cung cấp không đúng sự thật, thì nhà thầu sẽ được đánh giá là gian lận và bị

loại.

1.2.2 Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

* Chủ đầu tư thực hiện:

- Cung cấp bản vẽ thiết kế phục vụ gia công chế tạo và tích hợp sản phẩm: Chi tiết tại Mục 2 - Bản vẽ;

- Cung cấp danh mục vật tưtiêu chuẩn mua sẵn: Chi tiết tại điểm 1.2.4 – Mục 1 – Chương III – E-HSMT;

- Cung cấp danh mục vật tư lắp ráp cơ khí: Chi tiết tại điểm 1.2.5 – Mục 1 – Chương III – E-HSMT;

- Cung cấp danh mục vật tư linh kiện – điện tử: Chi tiết tại điểm 1.2.6 – Mục 1 – Chương III – E-HSMT;

- PCB gerber file chi tiết sẽ được Chủ đầu tư gửi Nhà thầu sau khi ký Hợp đồng.

* Nhà thầu thực hiện các hạng mục:

- Mua sắm vật tư, linh kiện tiêu chuẩn đáp ứng các yêu cầu tại Điểm 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6 – Mục 1 – Chương III – E-HSMT;

- Gia công chế tạo bảng mạch PCB theo bản vẽ thiết kế và gerber file do Chủ đầu tư cung cấp đáp ứng danh mục d điểm 2.1 mục 2.Bản 
vẽ;

- Thực hiện gia công chế tạo các hạng mục cơ khí theo bản vẽ thiết kế đáp ứng danh mục b các điểm 2.1, 2.2 mục 2.Bản vẽ;

- Thực hiện gia công chế tạo các hạng mục cáp theo bản vẽ thiết kế đáp ứng danh mục c điểm 2.1 mục 2.Bản vẽ;

- Thực hiện gia công, lắp ráp, tích hợp đáp ứng danh mục a các điểm 2.1, 2.2 mục 2.Bản vẽ.

1.2.2.1. Thiết bị kiểm tra module APS

a. Yêu cầu về gia công chế tạo cơ khí. 

TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

1 
Các hạng mục gia 

công chế tạo 

Bao gồm các hạng mục tại 

Danh mục b điểm 2.1 mục 2. 

Bản vẽ. 

YCCB 
- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

2 Nguyên vật liệu và vật tư mua sẵn  

2.1 

Vật liệu chế tạo 

(Là vật liệu dùng để 

gia công chế tạo sản 

phẩm) 

- Đáp ứng yêu cầu theo bản vẽ 

tại danh mục b điểm 2.1 mục 

2.Bản vẽ. 

- Theo danh mục vật liệu 

chính của Chủ đầu tư (vật liệu 

chính bao gồm: thép SS400, 

thép inox 304, hợp kim nhôm 

A6061).                

YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

2.2 
Vật tư cơ khí tiêu 

chuẩn mua sẵn 

- Hồ sơ: Có (CO (đối với hàng 

hóa có xuất xứ nước ngoài), CQ) 

hoặc CoC. 

YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản 

cam kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

- Đáp ứng theo danh mục a 

điểm 1.2.4.Danh mục vật tư 

tiêu chuẩn mua sẵn. 

Nhà thầu cung cấp tài liệu kỹ 

thuật (Datasheet, user 

manual, catalog,…) đáp ứng 

- Đạt: Đáp ứng yêu cầu. 

- Không đạt: Không đáp ứng 

yêu cầu. 

Kiểm tra thông tin trong 

tài liệu kỹ thuật 

(Datasheet, user manual, 

catalog,…) 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

mô tả của VTLK tại giai đoạn 

thầu. 

2.3 
Vật tư cơ khí lắp ráp 

mua sẵn 

Vật tư cơ khí lắp ráp: 

- Hồ sơ: Có (CO (đối với hàng 

hóa có xuất xứ nước ngoài), 

CQ) hoặc CoC hoặc cam kết 

chất lượng của nhà thầu. 

- Đáp ứng theo điểm 

1.2.5.Danh mục vật tư lắp ráp 

cơ khí. 

YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản 

cam kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

3 Chất lượng gia công chế tạo  

3.1 Kích thước hình học  

- Kích thước hình học: Đáp ứng 

bản vẽ kiểm tra tại danh Mục b 

điểm 2.1 mục 2.Bản vẽ đính 

kèm. 

YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

3.2 

Xử lý bề mặt (Mạ 

Niken, Anode…) hoặc 

nhiệt luyện. 

- Đáp ứng yêu cầu của danh 

Mục b điểm 2.1 mục 2.Bản vẽ 

đính kèm. 

- Không xuất hiện các vết nứt, 

dấu hiệu bong tróc hay dấu 

hiệu bất thường nào đối với 

lớp bề mặt. 

YCCB 

Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

Không đạt: Nhà thầu không có 

văn bản cam kết đáp ứng hoặc 

có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

3.3 Sơn phủ 

- Đáp ứng yêu cầu của bản vẽ 

thiết kế trong Mục b điểm 2.1 

mục 2.Bản vẽ đính kèm. 

- Màu sơn: theo mã màu được 

quy định trong bản vẽ sơn 

hoặc trong chú thích của bản 

vẽ thiết kế trong Mục b điểm 

2.1 mục 2.Bản vẽ đính kèm. 

- Sơn tĩnh điện. 

YCCB 

Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

3.4 
Chất lượng bề mặt sản 

phẩm 

- Đáp ứng độ nhám theo bản 

vẽ thiết kế trong Mục b điểm 

2.1 mục 2.Bản vẽ đính kèm. 

- Bề mặt sản phẩm không có 

vết rạn nứt, cạnh sắc, bavia. 

YCCB 

Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

3.5 
Chất lượng mối ghép 

ren 

- Các mối ghép ren đảm bảo 

chắc chắn, không rơ lỏng. 

- Có ít nhất một trong các biện 

pháp chống thảo lỏng: Đệm 

phẳng, đệm vênh, loctile, chốt 

chẻ, đánh bảo hiểm,... 

YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

3.6 
Chất lượng lắp ráp tích 

hợp 

- Đáp ứng theo các bản vẽ lắp 

ráp tại Mục b điểm 2.1 mục 

2.Bản vẽ đính kèm. 

- Sản phẩm sau lắp ráp đảm 

bảo chắc chắn, các chi tiết 

không cong vênh, sứt xước. 

YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

3.7 Chất lượng mối hàn 

- Đáp ứng yêu cầu về mối hàn 

của bản vẽ trong Mục b điểm 

2.1 mục 2.Bản vẽ đính kèm. 

- Mối hàn phải được làm sạch 

sau khi hàn, không ngậm xỉ, 

rỗ, nứt, bám muội, mụn hàn. 

YCCB 

Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 
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b. Yêu cầu gia công cáp điện  

TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

1 Yêu cầu gia công cáp 

- Sai số chiều dài cáp điện 

(Δd): 0 ≤ Δd ≤ 5 cm 

- Connector nguyên vẹn 

không vỡ, sứt mẻ, chân pin 

trên connector chắc chắn, 

được đánh nhãn ký hiệu. 

- Chuôi connector được cố 

định chắc chắn 

YCCB 

Đạt: Nhà thầu có văn bản 

cam kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết 

nhưng không đáp ứng 

YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

2 

Yêu cầu về điện trở: 

điện trở thông mạch, 

điện trở cách điện. 

- Điện trở thông mạch: không 

lớn hơn 0,8 Ω; 

- Điện trở cách điện: không 

nhỏ hơn 20 MΩ. 

YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản 

cam kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết 

nhưng không đáp ứng 

YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

c. Yêu cầu gia công điện tử. 

TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá 

Phương pháp đánh 

giá Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

1 
Các hạng mục gia công chế 

tạo 

Đáp ứng theo danh mục tại 

Mục d điểm 2.1 mục 2.Bản 

vẽ đính kèm 

YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không có 

văn bản cam kết đáp ứng hoặc có 

Kiểm tra thông tin 

trong văn bản cam kết 

của nhà thầu. 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá 

Phương pháp đánh 

giá Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

văn bản cam kết nhưng không 

đáp ứng YCKT. 

2 Vật tư, linh kiện mua sẵn 

Đáp ứng theo danh mục tại 

Mục a điểm 1.2.6 mục 

1.Yêu cầu về kỹ thuật đính 

kèm. 

YCCB 

- Đạt: Đáp ứng yêu cầu 

- Không đạt: Không đáp ứng yêu 

cầu 

Kiểm tra thông tin 

trong tài liệu kỹ thuật 

(Datasheet, user 

manual, catalog,…) 

3 Chất lượng gia công 

3.1 Gia công mạch in PCB 

3.1.1 

PCB IO 

PCB IO: Đáp ứng theo bản vẽ số 1 tại Mục d điểm 2.1 

mục 2.Bản vẽ đính kèm 

YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không có 

văn bản cam kết đáp ứng hoặc có 

văn bản cam kết nhưng không 

đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin 

trong văn bản cam kết 

của nhà thầu. 

Số lớp mạch in  02 

Độ dày lớp đồng 1/1 oz 

Phương pháp xử lý bề mặt ENIG 

Vật liệu tấm PCB  FR-4 

Độ dày PCB 1,6±0,2  

Kích thước mạch 100x100 ± 5 mm 

Màu chữ Trắng 

Màu mạch in Xanh lục (Green) 

3.1.2 PCB RELAY 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá 

Phương pháp đánh 

giá Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

PCB RELAY: Đáp ứng theo bản vẽ 2 tại Mục d điểm 2.1 

mục 2.Bản vẽ đính kèm 

YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không có 

văn bản cam kết đáp ứng hoặc có 

văn bản cam kết nhưng không 

đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin 

trong văn bản cam kết 

của nhà thầu. 

Số lớp mạch in  02 

Độ dày lớp đồng 1/1 oz 

Phương pháp xử lý bề mặt ENIG 

Vật liệu PCB FR-4 

Độ dày PCB 1,6±0,25 

Kích thước mạch 150x150 ± 5 mm 

Màu chữ Trắng 

Màu mạch in Xanh lục (Green) 

3.2 Gia công, lắp ráp bo mạch PCBA 

3.2.1 
Chất lượng hàn lắp, tích 

hợp VTLK lên mạch PCB 

- Đáp ứng yêu cầu theo bản vẽ 

tại Mục d điểm 2.1 mục 2.Bản 

vẽ đính kèm. 

- Mối hàn đủ thiếc, ngấu 

thiếc, không thừa hay thiếu 

thiếc tại các mối hàn. 

- Không có các chất bẩn, 

thiếc thừa, vết bẩn trên 

mạch PCB đã hàn lắp 

VTLK, không tạo gai thiếc, 

không vón cục, không xỉn 

màu, cháy đen. 

YCCB 

Đạt: Nhà thầu có văn bản cam kết 

đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không có 

văn bản cam kết đáp ứng hoặc có 

văn bản cam kết nhưng không 

đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin 

trong văn bản cam kết 

của nhà thầu. 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá 

Phương pháp đánh 

giá Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

- VTLK được hàn chắc chắn, 

đúng vị trí, đúng chiều, đủ số 

lượng lên mạch PCB 

- VTLK sau hàn lắp không bị 

cháy xém, hỏng bề mặt. 

- Mạch không bị cong vênh, 

gãy hay rạn nứt. 

- Bảng mạch sau khi hàn đầy 

đủ vật tư linh kiện phải được 

tẩm phủ, lớp phủ đều, mịn. 

d. Yêu cầu về lắp ráp tích hợp. 

TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

1 
Chất lượng lắp ráp tích 

hợp tổng thể 

- Đáp ứng yêu cầu theo danh 

mục a điểm 2.1 mục 2.Bản vẽ. 

- Các mối lắp ghép đảm bảo 

chắc chắn, không rơ lỏng, có 

biện pháp chống tháo lỏng với 

các mối ghép ren. 

- Sản phẩm sau lắp ráp, tích 

hợp đảm bảo không sứt xước, 

cong vênh. 

- Connector có nút bịt. 

YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản 

cam kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết 

nhưng không đáp ứng 

YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 
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e. Yêu cầu về tính năng tổng thể của sản phẩm. 

TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

1 Yêu cầu chung 

1.1 Nguồn vào  

Điện áp bao dải (220 ± 20) 

VAC, 

Tần số bao gồm nhưng không 

giới hạn 50 Hz và 60 Hz. 

YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

1.2 Tính năng chính 

 Đo điện trở; 

 Tính năng cấp nguồn cho 

module; 

 Tính năng cấp tín hiệu rời 

rạc, tương tự với module 

APS; 

 Đo đạc tín hiệu do module 

APS trả về; 

 Đo điện áp; 

 Đo dòng điện; 

 Giám sát hoạt động của 

module APS (có khả năng 

giao tiếp với module APS 

qua RS485). 

YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

1.3 Kết nối hệ thống 
Hỗ trợ kết nối hệ thống quản 

lý sản xuất. 
YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

2 Khối chuyển mạch 

2.1 Số lượng rơ-le Không nhỏ hơn 64 chiếc. YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

2.2 Điện áp chuyển mạch  Bao dải từ 0 đến 50 VDC YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

3 Khối tạo tín hiệu 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

3.1 
Số kênh tín hiệu rời 

rạc đầu ra 
Không nhỏ hơn 3 kênh. YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

3.2 Điện áp rời rạc đầu ra 
Mức thấp (0±1) VDC, mức 

cao (27 ± 2,7) VDC. 
YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng Đạt: Nhà thầu có 

văn bản cam kết đáp ứng 

YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT.. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

3.3 
Số kênh tín hiệu tương 

tự đầu ra 
Không nhỏ hơn 1 kênh YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

3.4 
Điện áp tín hiệu tương 

tự đầu ra  
Bao dải 27V ± 10 % YCCB 

Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

3.5 
Tần số tín hiệu tương 

tự đầu ra 
1450 Hz ± 10% YCCB 

Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

4 Khối đo lường 

4.1 Nguồn chuẩn 

4.1.1 Điện áp đầu ra Bao dải 0 đến 30VDC YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

4.1.2 Sai số điện áp Không lớn hơn 1% ± 2digit YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

4.1.3 Công suất đầu ra tối đa Không nhỏ hơn 100W YCCB 

Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

4.1.4 
Dải giám sát  dòng 

điện 
Bao dải 0 đến 15A YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

4.1.5 Sai số dòng điện Không lớn hơn 1% ±20mA YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

4.1.6 Độ phân giải Không nhỏ hơn 4 digit YCCB 

Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

4.2 Đồng hồ Multimeter (Đồng hồ vạn năng) 

4.2.1 Dải đo Bao dải từ 1mΩ đến 20MΩ. YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

4.2.2 Độ chính xác 

Không lớn hơn (2% rdg ± 5 

dgt) hoặc không lớn hơn (2% 

rdg ±0,5% scale). 

YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

4.2.3 Dải đo điện áp Bao dải từ 100mV đến 100V. YCCB 

Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 



66 
 

 

TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

4.2.4 
Độ chính xác đo điện 

áp 

Không lớn hơn (1% rdg ± 5 

dgt) hoặc không lớn hơn (1% 

rdg ±0,5% scale). 

YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

4.2.5 Số kênh Không nhỏ hơn 1 kênh  

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

4.2.6 Độ phân giải Không nhỏ hơn 4 digit YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

5 Khối kết nối 



67 
 

 

TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

5.1 Giao diện kết nối 
Tương thích với đối tượng 

kiểm tra (APS). 
YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

5.2 

Điện trở cách điện 

giữa các chân ra 

vỏ/đầu connector 

Không nhỏ hơn 20 MΩ. YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

5.3 

Điện trở thông mạch 

của các dây cáp kiểm 

tra 

Không lớn hơn 0,8 Ω. YCCB 

Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

5.4 
Giao tiếp RS232 (song 

công) 
Có hỗ trợ YCCB 

Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

5.5 
Giao tiếp RS485 (song 

công) 
Có hỗ trợ YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

6 
Máy tính điều khiển (hạng mục I.5 danh mục a điểm 1.2.6. Danh mục vật tư linh kiện – điện tử – Mục 1. Yêu cầu kỹ thuật – Chương 

III – E-HSMT) 

6.1 Loại máy tính PXI/PXIe YCCB 

- Đạt: Đáp ứng yêu cầu. 

- Không đạt: Không đáp ứng 

yêu cầu. 

Kiểm tra thông tin trong 

tài liệu kỹ thuật 

(Datasheet, user manual, 

catalog,…) 

6.2 CPU Core i5 trở lên YCCB 

- Đạt: Đáp ứng yêu cầu. 

- Không đạt: Không đáp ứng 

yêu cầu. 

Kiểm tra thông tin trong 

tài liệu kỹ thuật 

(Datasheet, user manual, 

catalog,…) 

6.3 RAM Không nhỏ hơn 08 GB DDR4 YCCB 

- Đạt: Đáp ứng yêu cầu. 

- Không đạt: Không đáp ứng 

yêu cầu. 

Kiểm tra thông tin trong 

tài liệu kỹ thuật 

(Datasheet, user manual, 

catalog,…) 

6.4 Ổ cứng Không nhỏ hơn 450 GB SSD YCCB 

- Đạt: Đáp ứng yêu cầu. 

- Không đạt: Không đáp ứng 

yêu cầu. 

Kiểm tra thông tin trong 

tài liệu kỹ thuật 

(Datasheet, user manual, 

catalog,…) 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

6.5 Cổng kết nối 

Tối thiểu 1 cổng LAN 

(Ethernet), 4 cổng USB, 1 

cổng HDMI 

YCCB 

- Đạt: Đáp ứng yêu cầu. 

- Không đạt: Không đáp ứng 

yêu cầu. 

Kiểm tra thông tin trong 

tài liệu kỹ thuật 

(Datasheet, user manual, 

catalog,…) 

6.6 Màn hình 

- Loại màn hình: Full HD trở 

lên 

- Kích thước: không nhỏ hơn 

15 inch 

- Cổng kết nối: tối thiểu 1 

cổng Display port và 1 cổng 

VGA. 

YCCB 

- Đạt: Đáp ứng yêu cầu. 

- Không đạt: Không đáp ứng 

yêu cầu. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

7 Kiểm tra sau tích hợp 

7.1 Kiểm tra tính năng đo điện trở 

7.1.1 Dải đo Bao dải từ 1mΩ đến 20MΩ YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 



70 
 

 

TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

7.1.2 Sai số đo điện trở 

± 10 % đối với dải đo từ 1mΩ 

÷ 5Ω;  

± 5 % đối với dải đo từ 5Ω ÷ 

20MΩ. 

YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

7.1.3 Độ phân giải Không nhỏ hơn 2 digit YCCB 

Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

7.2 Kiểm tra tính năng cấp nguồn cho module  

7.2.1 Điện áp cấp nguồn  Bao dải 27 VDC ± 10% YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

7.2.2 Sai số điện áp Không lớn hơn 5% YCCB 

Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

7.2.3 Công suất nguồn  Không nhỏ hơn 100W YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

7.2.3 Độ phân giải Không nhỏ hơn 2 digit YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

7.3 Kiểm tra đo đạc tín hiệu APS trả về 

7.3.1 Dải đo 
Dải đo bao dải từ 0 đến 30 

VDC 
YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

7.3.2 Sai số đo điện áp  Không lớn hơn 5% YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

7.3.3 Độ phân giải Không nhỏ hơn 2 digit YCCB 

Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

7.4 Kiểm tra cấp tín hiệu rời rạc  

7.4.1 Dải điện áp cấp Bao dải 27 VDC ± 10% YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

7.4.2 Sai số cấp điện áp  Không lớn hơn 5% YCCB 

Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

7.4.3 
Tần số tín hiệu tương 

tự 
1450 Hz ± 10% YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

7.5 Kiểm tra cấp tín hiệu tương tự  

7.5.1 Dải điện áp cấp Bao dải 27 ± 10% YCCB 

Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

7.5.2 Loại tín hiệu Xung YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

7.5.3 
Tần số tín hiệu tương 

tự 
1450 ± 10% YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

7.5.4 Số kênh Không nhỏ hơn 1  YCCB 

Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

7.6 Kiểm tra tính năng đo dòng điện tiêu thụ của module 

7.6.1 Dải đo Dải đo bao dải từ 0 đến 10 A. YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

7.6.2 Sai số đo dòng điện Không lớn hơn 5% YCCB 

Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

7.6.3 Độ phân giải Không nhỏ hơn 2 digit YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

7.7 
Kiểm tra giao tiếp với 

module qua RS485 

Kiểm tra giao tiếp với module 

qua RS485 
YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

7.7.1 

Hỗ trợ giao tiếp qua 

chuẩn RS422/485 với 

module 

Có hỗ trợ YCCB 

Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 
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f. Yêu cầu về đánh mã, đóng gói sản phẩm. 

TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

1 
Yêu cầu đánh mã sản 

phẩm 

Đánh mã từng sản phẩm đáp 

ứng yêu cầu của Chủ đầu tư. 
YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản 

cam kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết 

nhưng không đáp ứng 

YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

2 
Yêu cầu đóng gói sản 

phẩm 

Các phụ kiện đều được đặt 

trong Vali hoặc thùng có tay 

cầm phục vụ cho việc di 

chuyển. 

YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản 

cam kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết 

nhưng không đáp ứng 

YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 
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1.2.2.2. Thiết bị GNSS REPEATER lưu động. 

a. Yêu cầu về chất lượng về gia công cơ khí 

TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

1 
Các hạng mục gia 

công chế tạo                                                     

Bao gồm các hạng mục tại 

Mục b điểm 2.2 mục 2.Bản vẽ 

đính kèm. 

YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

2 Nguyên vật liệu và vật tư mua sẵn  

2.1 

Vật liệu chế tạo 

(Là vật liệu dùng để 

gia công chế tạo sản 

phẩm) 

- Đáp ứng yêu cầu theo bản vẽ 

tại Mục b điểm 2.2 mục 2.Bản 

vẽ đính kèm. 

- Theo danh mục vật liệu 

chính của Chủ đầu tư (vật liệu 

chính bao gồm: thép SS400, 

thép inox 304, hợp kim nhôm 

A6061).                

YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

2.2 
Vật tư cơ khí lắp ráp 

mua sẵn 

- Hồ sơ: Có (CO (đối với hàng 

hóa có xuất xứ nước ngoài), CQ) 

hoặc CoC hoặc cam kết chất 

lượng của nhà thầu. 

 

YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản 

cam kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

 

- Đáp ứng theo danh mục b 

điểm 1.2.4.Danh mục vật tư 

tiêu chuẩn mua sẵn. 

Nhà thầu cung cấp tài liệu kỹ 

thuật (Datasheet, user 

manual, catalog,…) đáp ứng 

mô tả của VTLK tại giai đoạn 

thầu. 

 

- Đạt: Đáp ứng yêu cầu. 

- Không đạt: Không đáp ứng 

yêu cầu. 

Kiểm tra thông tin trong 

tài liệu kỹ thuật 

(Datasheet, user manual, 

catalog,…) 

3 Chất lượng gia công chế tạo  

3.1 Kích thước hình học  

- Kích thước hình học: Đáp ứng 

bản vẽ kiểm tra tại Mục b điểm 

2.2 mục 2.Bản vẽ đính kèm. 

YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

3.2 Sơn phủ 

- Đáp ứng yêu cầu của bản vẽ 

số 1 trong Mục b điểm 2.2 

mục 2.Bản vẽ đính kèm. 

- Màu sơn: theo mã màu được 

quy định trong bản vẽ sơn 

hoặc trong chú thích của bản 

vẽ thiết kế trong Mục b điểm 

2.2 mục 2.Bản vẽ đính kèm. 

- Sơn tĩnh điện. 

YCCB 

Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

3.3 

- Đáp ứng độ nhám 

theo bản vẽ trong Mục 

b điểm 2.2 mục 2.Bản 

vẽ đính kèm. 

- Bề mặt sản phẩm 

không có vết rạn nứt, 

cạnh sắc, bavia. 

YCCB  

Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

3.4 
Chất lượng mối ghép 

ren 

- Đáp ứng yêu cầu của bản vẽ 

trong Mục b điểm 2.2 mục 

2.Bản vẽ đính kèm. 

- Các mối ghép ren đảm bảo 

chắc chắn, không rơ lỏng. 

- Có ít nhất một trong các biện 

pháp chống tháo lỏng: Đệm 

phẳng, Đệm vênh, loctile, 

chốt chẻ, đánh bảo hiểm,... 

YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

3.5 
Chất lượng lắp ráp tích 

hợp 

- Đáp ứng theo các bản vẽ lắp 

ráp tại Mục b điểm 2.2 mục 

2.Bản vẽ đính kèm. 

- Sản phẩm sau lắp ráp đảm 

bảo chắc chắn, các chi tiết 

không cong vênh, sứt xước. 

YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

3.6 Chất lượng mối hàn 

- Đáp ứng yêu cầu về mối hàn 

của bản vẽ trong Mục b điểm 

2.2 mục 2.Bản vẽ đính kèm. 

- Mối hàn phải được làm sạch 

sau khi hàn, không ngậm xỉ, 

rỗ, nứt, bám muội, mụn hàn. 

YCCB 

Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết nhưng 

không đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

b. Yêu cầu gia công cáp cao tần  

TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

1 
Chất lượng gia công 

dây dẫn  

Đáp ứng theo bản vẽ kỹ thuật 

số 3 tại mục a điểm 2.2 Mục 

2.Bản vẽ đính kèm. 

YCCB 

Đạt: Nhà thầu có văn bản 

cam kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết 

nhưng không đáp ứng 

YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

2 

Yêu cầu về điện trở: 

điện trở thông mạch, 

điện trở cách điện. 

- Điện trở thông mạch: không 

lớn hơn 0,8 Ω. 

- Điện trở cách điện: không 

nhỏ hơn 20 MΩ. 

YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản 

cam kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

nhưng không đáp ứng 

YCKT. 

3 
Tỷ số sóng đứng của 

dây cao tần 
Tỷ số không lớn hơn 1,7:1 YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản 

cam kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết 

nhưng không đáp ứng 

YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

 

c. Yêu cầu về lắp ráp tích hợp. 

TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

1 
Vật tư, linh kiện mua 

sẵn 

Đáp ứng theo danh mục tại 

mục b điểm 1.2.6 Mục 1. Yêu 

cầu về kỹ thuật. 

YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản 

cam kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết 

nhưng không đáp ứng 

YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

2 
Chất lượng lắp ráp tích 

hợp tổng thể 

- Đáp ứng yêu cầu theo Mục a 

điểm 2.2 mục 2.Bản vẽ đính 

kèm. 

- Các mối lắp ghép đảm bảo 

chắc chắn, không rơ lỏng, có 

biện pháp chống tháo lỏng với 

các mối ghép ren. 

- Sản phẩm sau lắp ráp, tích 

hợp đảm bảo không sứt xước, 

cong vênh. 

- Connector  có nút bịt. 

YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản 

cam kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không 

có văn bản cam kết đáp ứng 

hoặc có văn bản cam kết 

nhưng không đáp ứng 

YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

d. Yêu cầu về tính năng tổng thể của sản phẩm. 

TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

1 Yêu cầu chung 

1.1 Nguồn vào  

Điện áp (220 ± 20) VAC, 

Tần số bao gồm nhưng 

không giới hạn 50 Hz và 

60 Hz. 

YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không có 

văn bản cam kết đáp ứng hoặc 

có văn bản cam kết nhưng không 

đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

2 Bộ repeater 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

2.1 Băng tần 

Hỗ trợ  

- GPS (L1/L2); 

- GLONASS (L1/L2 hoặc 

G1/G2). 

Hoặc bao dải từ 1,2 đến 

1,61 GHz. 

YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không có 

văn bản cam kết đáp ứng hoặc 

có văn bản cam kết nhưng không 

đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

2.2 Hệ số khuếch đại Không nhỏ hơn 20 dB YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không có 

văn bản cam kết đáp ứng hoặc 

có văn bản cam kết nhưng không 

đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

2.3 Bước điều chỉnh Không nhỏ hơn 1 dB YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không có 

văn bản cam kết đáp ứng hoặc 

có văn bản cam kết nhưng không 

đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

2.4 
Cho phép đổi hệ số 

khuếch đại 
Có YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng Đạt: Nhà thầu có 

văn bản cam kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không có 

văn bản cam kết đáp ứng hoặc 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

có văn bản cam kết nhưng không 

đáp ứng YCKT.. 

2.5 Đầu kết nối TNC Female YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng Đạt: Nhà thầu có 

văn bản cam kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không có 

văn bản cam kết đáp ứng hoặc 

có văn bản cam kết nhưng không 

đáp ứng YCKT.. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

3 Bộ khuếch đại 

3.1 Băng tần 

Hỗ trợ  

- GPS (L1/L2); 

- GLONASS (L1/L2 

hoặc G1/G2). 

Hoặc bao dải từ 1,2 GHz 

đến 1,61 GHz. 

YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không có 

văn bản cam kết đáp ứng hoặc 

có văn bản cam kết nhưng không 

đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

3.2 Hệ số khuếch đại Không nhỏ hơn 30dB YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không có 

văn bản cam kết đáp ứng hoặc 

có văn bản cam kết nhưng không 

đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

3.3 Đầu kết nối TNC Female YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không có 

văn bản cam kết đáp ứng hoặc 

có văn bản cam kết nhưng không 

đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

4 Ăng-ten thu GNSS 

4.1 Băng tần 

Hỗ trợ  

- GPS (L1/L2); 

- GLONASS (L1/L2 hoặc 

G1/G2). 

Hoặc bao dải từ 1,2 đến 

1,61 GHz. 

YCCB 

Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không có 

văn bản cam kết đáp ứng hoặc 

có văn bản cam kết nhưng không 

đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

4.2 Hệ số khuếch đại Không nhỏ hơn 30dB YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không có 

văn bản cam kết đáp ứng hoặc 

có văn bản cam kết nhưng không 

đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

4.3 Đầu kết nối TNC Female YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không có 

văn bản cam kết đáp ứng hoặc 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

có văn bản cam kết nhưng không 

đáp ứng YCKT. 

5 Ăng-ten phát GNSS 

5.1 Băng tần 

Hỗ trợ  

- GPS (L1/L2); 

- GLONASS (L1/L2 hoặc 

G1/G2). 

Hoặc bao dải từ 1,2 đến 

1,61 GHz. 

 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không có 

văn bản cam kết đáp ứng hoặc 

có văn bản cam kết nhưng không 

đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

5.2 Đầu kết nối TNC Female YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không có 

văn bản cam kết đáp ứng hoặc 

có văn bản cam kết nhưng không 

đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

6 Dây cao tần 

6.1 Loại dây Cáp đồng trục YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không có 

văn bản cam kết đáp ứng hoặc 

có văn bản cam kết nhưng không 

đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 



87 
 

 

TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

6.2 Kiểu dây Đa lõi YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không có 

văn bản cam kết đáp ứng hoặc 

có văn bản cam kết nhưng không 

đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

6.3 Chiều dài Không nhỏ hơn 30 m YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không có 

văn bản cam kết đáp ứng hoặc 

có văn bản cam kết nhưng không 

đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

6.4 Đầu kết nối TNC Female YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không có 

văn bản cam kết đáp ứng hoặc 

có văn bản cam kết nhưng không 

đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 
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e. Yêu cầu về đánh mã, đóng gói sản phẩm. 

TT 
Yêu cầu kỹ thuật YCCB/ 

KCB 
Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

1 
Yêu cầu đánh mã sản 

phẩm 

Đánh mã từng sản phẩm đáp 

ứng yêu cầu của chủ đầu tư. 
YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không có 

văn bản cam kết đáp ứng hoặc có 

văn bản cam kết nhưng không 

đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 

2 
Yêu cầu đóng gói sản 

phẩm 

Các thành phần  đều được 

đặt trong Vali hoặc thùng có 

tay cầm phục vụ cho việc di 

chuyển. 

YCCB 

- Đạt: Nhà thầu có văn bản cam 

kết đáp ứng YCKT. 

- Không đạt: Nhà thầu không có 

văn bản cam kết đáp ứng hoặc có 

văn bản cam kết nhưng không 

đáp ứng YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong 

văn bản cam kết của nhà 

thầu. 
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1.2.3. Các yêu cầu khác 

STT Nội dung Yêu cầu Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

I Thiết bị kiểm tra module APS 

1 Năm sản xuất 

- Đối với hàng hóa, vật tư linh 

kiện theo danh mục tại danh mục 

a,  điểm 1.2.4 và 1.2.6 - Mục 1. 

Yêu cầu kỹ thuật – Chương III – 

E-HSMT: từ năm 2024 trở về 

sau. 

- Đối với hạng mục gia công chế 

tạo PCB (điểm 3.1, danh mục c 

tiểu mục 1.2.2.1, Mục 1, Chương 

III – E-HSMT): từ 2026 trở về 

sau. 

- Đối với Thiết bị kiểm tra 

module APS (tại Mẫu số 01A – 

Phạm vi cung cấp – Chương IV. 

Biểu mẫu mời thầu, dự thầu): từ 

2026 trở về sau. 

-  Đạt: Nhà thầu có văn bản cam kết 

đáp ứng YCKT. 

-  Không đạt: Nhà thầu không có văn 

bản cam kết đáp ứng hoặc có văn bản 

cam kết nhưng không đáp ứng 

YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong hồ sơ dự 

thầu của nhà thầu (bao gồm nhưng 

không giới hạn): 

Văn bản cam kết của nhà thầu. 

2 
Đảm bảo liên kết 

chuẩn đo lường  

Đối với thiết bị đo tiêu chuẩn: 

Nguồn chuẩn (điểm 4.1, danh 

mục e, tiểu mục 1.2.2.1 - Chương 

III – E-HSMT) và Đồng hồ vạn 

năng (điểm 4.2, danh mục e, tiểu 

mục 1.2.2.1 - Chương III – E-

HSMT) được đảm bảo Liên kết 

chuẩn đo lường. 

-  Đạt: Nhà thầu có văn bản cam kết 

đáp ứng YCKT. 

-  Không đạt: Nhà thầu không có văn 

bản cam kết đáp ứng hoặc có văn bản 

cam kết nhưng không đáp ứng 

YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong hồ sơ dự 

thầu của nhà thầu (bao gồm nhưng 

không giới hạn): 

Văn bản cam kết của nhà thầu. 
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STT Nội dung Yêu cầu Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Có Giấy chứng nhận kiểm định 

hoặc hiệu chuẩn bởi đơn vị có 

thẩm quyền còn hiệu lực tối thiểu 

11 tháng tại thời điểm kiểm tra. 

3 Hồ sơ chất lượng 

- Đối với thiết bị đo tiêu chuẩn: 

Nguồn chuẩn (điểm 4.1, danh 

mục e, tiểu mục 1.2.2.1 - Chương 

III – E-HSMT) và Đồng hồ vạn 

năng (điểm 4.2, danh mục e, tiểu 

mục 1.2.2.1 - Chương III – E-

HSMT): 

+ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng 

hoá (CO) do Phòng Thương mại 

và Công nghiệp hoặc Cơ quan có 

thẩm quyền của nước sản 

xuất/nước xuất khẩu hoặc nước 

thứ ba phát hành (01 bản gốc 

hoặc 01 bản sao chứng thực) đối 

với hàng hóa có xuất xứ nước 

ngoài; 

+ Chứng nhận chất lượng 

(Certificate of Quality – CQ) 

hoặc Chứng nhận hợp quy 

(Certificate of Conformity – 

CoC) do nhà sản xuất hoặc đại 

diện của nhà sản xuất cấp (01 bản 

gốc hoặc 01 bản sao chứng thực). 

-  Đạt: Nhà thầu có văn bản cam kết 

đáp ứng YCKT. 

-  Không đạt: Nhà thầu không có văn 

bản cam kết đáp ứng hoặc có văn bản 

cam kết nhưng không đáp ứng 

YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong hồ sơ dự 

thầu của nhà thầu (bao gồm nhưng 

không giới hạn): 

Văn bản cam kết của nhà thầu. 
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STT Nội dung Yêu cầu Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

- Đối với hạng mục Thiết bị 

kiểm tra module APS (tại Mẫu số 

01A – Phạm vi cung cấp – 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu, 

dự thầu): 

+ Chứng nhận chất lượng 

(Certificate of Quality – CQ) do 

nhà sản xuất hoặc đại diện của 

nhà sản xuất cấp (01 bản gốc 

hoặc 01 bản sao chứng thực). 

+ Test report: 01 bản gốc hoặc 

01 bản sao chứng thực 

II Thiết bị GNSS REPEATER  lưu động 

1 Năm sản xuất 

- Đối với hàng hóa, vật tư linh 

kiện theo danh mục tại danh mục 

b,  điểm 1.2.4 và 1.2.6 - Mục 1. 

Yêu cầu kỹ thuật – Chương III – 

E-HSMT: từ năm 2024 trở về 

sau. 

- Đối với Thiết bị GNSS 

Repeater lưu động (tại Mẫu số 

01A – Phạm vi cung cấp – 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu, 

dự thầu): từ 2026 trở về sau. 

-  Đạt: Nhà thầu có văn bản cam kết 

đáp ứng YCKT. 

-  Không đạt: Nhà thầu không có văn 

bản cam kết đáp ứng hoặc có văn bản 

cam kết nhưng không đáp ứng 

YCKT. 

Kiểm tra thông tin trong hồ sơ dự 

thầu của nhà thầu (bao gồm nhưng 

không giới hạn): 

Văn bản cam kết của nhà thầu. 

2 Hồ sơ chất lượng 
Đối với hạng mục Thiết bị GNSS 

Repeater lưu động (tại Mẫu số 

01A – Phạm vi cung cấp – 

-  Đạt: Nhà thầu có văn bản cam kết 

đáp ứng YCKT. 

-  Không đạt: Nhà thầu không có văn 

bản cam kết đáp ứng hoặc có văn bản 

Kiểm tra thông tin trong hồ sơ dự 

thầu của nhà thầu (bao gồm nhưng 

không giới hạn): 

Văn bản cam kết của nhà thầu. 
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STT Nội dung Yêu cầu Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu, 

dự thầu): từ 2026 trở về sau. 

+ Chứng nhận chất lượng 

(Certificate of Quality – CQ) do 

nhà sản xuất hoặc đại diện của 

nhà sản xuất cấp (01 bản gốc 

hoặc 01 bản sao chứng thực). 

+ Test report: 01 bản gốc hoặc 

01 bản sao chứng thực 

cam kết nhưng không đáp ứng 

YCKT. 
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1.2.4. Danh mục vật tư tiêu chuẩn mua sẵn 

a. Đối với Thiết bị kiểm tra module APS 

 

TT 

 

Tên VTLK 

 

Mô tả/ Yêu cầu kỹ thuật 

NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Mã NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

 

Đơn vị tính 

 

SL/bộ 

1. Rack  

1 Giảm chấn cao su -Loại: cao su giảm chấn MISUMI C-DD5030-10 Chiếc 8 

2. Khung gầm 

2 Bánh xe 

-Loại:  Bánh xe quay  

- Khóa bánh: Có 

- Tải trọng: Không nhỏ hơn 100 

kg 

YUEI CASTER HG-65PBS Chiếc 4 

3. Cửa mặt trước 

3 Bản lề chính 

- Loại: bản lề gập mở góc từ 0° 
đến 180° 

- Vật liệu: Hợp kim hoặc thép 

không gỉ 

TAKIGEN FB-735-A-2 Chiếc 2 

4 Khóa cửa 
- Vật liệu: Hợp kim hoặc thép 

không gỉ 
TAKIGEN A-123-2-L-TAK60 Chiếc 1 
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TT 

 

Tên VTLK 

 

Mô tả/ Yêu cầu kỹ thuật 

NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Mã NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

 

Đơn vị tính 

 

SL/bộ 

5 Tay nắm 

-  Loại: Tay nắm chìm phẳng 

- Vật liệu: Nhựa hoặc thép không 

gỉ 

TAKIGEN AP-283-2-BLACK Chiếc 1 

4. Cửa thao tác - 01 

6 Bản lề phụ 

- Loại: bản lề gập mở góc từ 0° 
đến 180° 

- Vật liệu: Hợp kim hoặc thép 

không gỉ 

TAKIGEN FB-735-A-3 Chiếc 2 

7 Khóa cửa 
- Vật liệu: Hợp kim hoặc thép 

không gỉ 
TAKIGEN A-123-2-L-TAK60 Chiếc 1 

8 Dây giữ cửa 

- Vật liệu: Hợp kim hoặc thép 

không gỉ 

- Chiều dài: Không nhỏ hơn 

200mm 

MISUMI CHSP4-250 Chiếc 2 

5. Cửa thao tác - 02 

9 Tay nắm chìm phẳng 
-  Loại: Tay nắm chìm phẳng 

- Vật liệu: Nhựa hoặc thép không gỉ 
MISUMI C-NUWUAN94-N Chiếc 1 

6. Cửa thao tác - 03 
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TT 

 

Tên VTLK 

 

Mô tả/ Yêu cầu kỹ thuật 

NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Mã NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

 

Đơn vị tính 

 

SL/bộ 

10 Bản lề phụ 

- Loại: bản lề gập mở góc từ 0° 
đến 180° 

- Vật liệu: Hợp kim hoặc thép 

không gỉ 

TAKIGEN FB-735-A-3 Chiếc 1 

11 Khóa cửa 
- Vật liệu: Hợp kim hoặc thép 

không gỉ 
TAKIGEN C-44-2 Chiếc 1 

7. Cửa thao tác - 04 

12 Bản lề phụ 

- Loại: bản lề gập mở góc từ 0° đến 

180° 
- Vật liệu: Hợp kim hoặc thép không 

gỉ 

TAKIGEN FB-735-A-3 Chiếc 2 

13 Khóa cửa 
- Vật liệu: Hợp kim hoặc thép không 

gỉ 
TAKIGEN C-44-2 Chiếc 1 

8. Gá màn hình 

14 Bản lề gá 

- Loại: bản lề gập mở góc từ 0° 
đến 180° 

- Vật liệu: Hợp kim hoặc thép 

không gỉ 

MISUMI C-SHPSNAN6 Chiếc 2 

15 Cơ cấu giữ cửa 
- Vật liệu: Hợp kim hoặc thép 

không gỉ 
TAKIGEN C-1090-1 Chiếc 1 
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TT 

 

Tên VTLK 

 

Mô tả/ Yêu cầu kỹ thuật 

NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Mã NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

 

Đơn vị tính 

 

SL/bộ 

16 Tay nắm D100 

- Vật liệu: Hợp kim hoặc thép 

không gỉ 

- Khoảng cách lỗ bắt vít: 100 

±1mm 

MISUMI 
UWANEA10-100-

27 
Chiếc 1 

9.  Hộp đấu dây 

17 Tay nắm D100 

- Vật liệu: Hợp kim hoặc thép 

không gỉ 

- Khoảng cách lỗ bắt vít: 100 

±1mm 

MISUMI 
UWANEA10-100-

27 
Chiếc 2 

10.  Vỏ cơ khí 

18 Ma ní cẩu 

- Vật liệu: thép không gỉ 

- Tải trọng cho phép: không nhỏ hơn 

200 kg 

TRUSCO 

NAKAYAMA 
TOBS-10 Chiếc 2 

19 Bulông bản lề 

- Loại: Bulông bản lề (Wing Hinge 

Screws) 

- Vật liệu: Hợp kim hoặc thép không 

gỉ 

- Chiều dài: Không nhỏ hơn 30mm 

MISUMI DNDN10-50 Chiếc 2 

20 Dây giữ cáp 
- Vật liệu: Hợp kim hoặc thép 

không gỉ 
MISUMI CHSP4-500 Chiếc 2 
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TT 

 

Tên VTLK 

 

Mô tả/ Yêu cầu kỹ thuật 

NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Mã NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

 

Đơn vị tính 

 

SL/bộ 

- Chiều dài: Không nhở hơn 

350mm 

11. Panel thiết bị 

21 Tay nắm D60 

- Vật liệu: Hợp kim hoặc thép 

không gỉ 

- Khoảng cách lỗ bắt vít: 60 

±1mm 

TAKIGEN A-1042-C-8 Chiếc 2 

 

b. Đối với Thiết bị GNSS Repeater lưu động 

TT Tên VTLK Yêu cầu kỹ thuật 

NSX 

(Tham khảo 

hoặc tương 

đương) 

Mã NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Quy cách đóng gói 

(nếu có) 

SL/

bộ 

Đơn vị 

tính 

1 
Bulông lục giác chìm 

đầu cầu M3x12mm 

 

- Loại: Bulông lục giác chìm đầu  cầu 

(Round Head Bolt) M3 

- Chiều dài: 12 ±1mm 

- Vật liệu: Thép  hoặc thép không gỉ 

- Xử lý bề mặt (đối với vật liệu thép): Có 

MISUMI E-GSBCB3-12 

Theo nhà SX/Phân 

phối 
2 Chiếc 

2 Bulông lục giác chìm 

đầu cầu M4x8mm 

- Loại: Bulông lục giác chìm đầu  cầu 

(Round Head Bolt) M4 

- Chiều dài: 8 ±1mm 

- Vật liệu: Thép  hoặc thép không gỉ 

- Xử lý bề mặt (đối với vật liệu thép): Có 

MISUMI E-GSBCB4-8 

Theo nhà SX/Phân 

phối 
4 Chiếc 
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TT Tên VTLK Yêu cầu kỹ thuật 

NSX 

(Tham khảo 

hoặc tương 

đương) 

Mã NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Quy cách đóng gói 

(nếu có) 

SL/

bộ 

Đơn vị 

tính 

3 Bulông tai hồng Inox 

304 M4x8mm 

- Loại: Bulông tai hồng (Wing Bolt) M4 

- Chiều dài: 10 ±1mm 

- Vật liệu: Thép  hoặc thép không gỉ 

- Xử lý bề mặt (đối với vật liệu thép): Có 

MISUMI E-GSBCB4-8 

Theo nhà SX/Phân 

phối 
4 Chiếc 

4 Tán tự giữ PEM PEM SP M3 OEM  
Theo nhà SX/Phân 

phối 
2 Chiếc 

5 Kẹp ống Omega Kẹp ống Omega φ 20 MISUMI KSDLS15A 
Theo nhà SX/Phân 

phối 
1 Chiếc 

 

1.2.5. Danh mục vật tư vật tư lắp ráp cơ khí (Đối với Thiết bị kiểm tra module APS) 

 

TT Tên VTLK Mô tả/ Yêu cầu kỹ thuật Đơn vị tính SL/bộ 

1 Bulông  M10x10mm 

- Loại: Bulông (Hex Bolt) M10 

- Chiều dài: 10 ±1mm 

- Vật liệu: Thép hoặc thép không gỉ 

- Xử lý bề mặt (đối với vật liệu thép): Có 

Chiếc 35 

1 Bulông mặt bích M6x16mm 

- Loại: Bulông mặt bích (Flange Bolt) M6 

- Chiều dài: 16 ±1mm 

- Vật liệu: Thép  hoặc thép không gỉ 

- Xử lý bề mặt (đối với vật liệu thép): Có 

 

Chiếc 
62 
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TT Tên VTLK Mô tả/ Yêu cầu kỹ thuật Đơn vị tính SL/bộ 

2 
Bulông lục giác chìm đầu cầu 

M6x16mm 

- Loại: Bulông lục giác chìm đầu  cầu (Round Head  

Bolt) M6 

- Chiều dài: 16 ±1mm 

- Vật liệu: Thép  hoặc thép không gỉ 

- Xử lý bề mặt (đối với vật liệu thép): Có 

Chiếc 80 

3 
Bulông lục giác chìm đầu trụ 

M6x16mm 

- Loại: Bulông lục giác chìm đầu  trụ (Hex Socket Bolt) 

M6 

- Chiều dài: 16 ±1mm 

- Vật liệu: Thép  hoặc thép không gỉ 

- Xử lý bề mặt (đối với vật liệu thép): Có 

Chiếc 24 

4 
Bulông lục giác chìm đầu cầu 

M5x12mm 

- Loại: Bulông lục giác chìm đầu  cầu (Round Head 

Bolt) M5 

- Chiều dài: 12 ±1mm 

- Vật liệu: Thép  hoặc thép không gỉ 

- Xử lý bề mặt (đối với vật liệu thép): Có 

Chiếc 49 

5 Bulông mặt bích M4x12mm 

- Loại: Bulông mặt bích (Flange Bolt) M4 

- Chiều dài: 12 ±1mm 

- Vật liệu: Thép  hoặc thép không gỉ 

- Xử lý bề mặt (đối với vật liệu thép): Có 

Chiếc 24 

7 
Bulông lục giác chìm đầu cầu 

M4x30mm 

- Loại: Bulông lục giác chìm đầu  cầu (Round Head 

Bolt) M4 

- Chiều dài: 30 ±1mm 

 

Chiếc 
8 
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TT Tên VTLK Mô tả/ Yêu cầu kỹ thuật Đơn vị tính SL/bộ 

- Vật liệu: Thép  hoặc thép không gỉ 

- Xử lý bề mặt (đối với vật liệu thép): Có 

8 
Bulông lục giác chìm đầu cầu 

M4x12mm 

- Loại: Bulông lục giác chìm đầu  cầu (Round Head 

Bolt) M4 

- Chiều dài: 12 ±1mm 

- Vật liệu: Thép  hoặc thép không gỉ 

- Xử lý bề mặt (đối với vật liệu thép): Có 

Chiếc 4 

9 
Bulông lục giác chìm đầu cầu 

M4x8mm 

- Loại: Bulông lục giác chìm đầu  cầu (Round Head 

Bolt) M4 

- Chiều dài: 8 ±1mm 

- Vật liệu: Thép  hoặc thép không gỉ 

- Xử lý bề mặt (đối với vật liệu thép): Có 

Chiếc 6 

10 
Bulông lục giác chìm đầu phễu 

M4x10mm 

- Loại: Bulông lục giác chìm đầu  phễu (Hex Socket 

Bolt) M4 

- Chiều dài: 10 ±1mm 

- Vật liệu: Thép  hoặc thép không gỉ 

- Xử lý bề mặt (đối với vật liệu thép): Có 

Chiếc 10 

11 
Bulông lục giác chìm đầu cầu 

M3x10mm 

- Loại: Bulông lục giác chìm đầu  cầu (Round Head 

Bolt) M3 

- Chiều dài: 10 ±1mm 

- Vật liệu: Thép  hoặc thép không gỉ 

- Xử lý bề mặt (đối với vật liệu thép): Có 

Chiếc 72 
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TT Tên VTLK Mô tả/ Yêu cầu kỹ thuật Đơn vị tính SL/bộ 

12 
Bulông lục giác chìm đầu cầu 

M3x6mm 

- Loại: Bulông lục giác chìm đầu  cầu (Round Head 

Bolt) M3 

- Chiều dài: 6 ±1mm 

- Vật liệu: Thép  hoặc thép không gỉ 

- Xử lý bề mặt (đối với vật liệu thép): Có 

Chiếc 68 

13 
Bulông lục giác chìm đầu phễu 

M3x12mm 

- Loại: Bulông lục giác chìm đầu  phễu (Hex Socket 

Bolt) M3 

- Chiều dài: 12 ±1mm 

- Vật liệu: Thép  hoặc thép không gỉ 

- Xử lý bề mặt (đối với vật liệu thép): Có 

Chiếc 6 

14 
Bulông lục giác chìm đầu phễu 

M3x8mm 

- Loại: Bulông lục giác chìm đầu  phễu (Hex Socket 

Bolt) M3 

- Chiều dài: 8 ±1mm 

- Vật liệu: Thép  hoặc thép không gỉ 

- Xử lý bề mặt (đối với vật liệu thép): Có 

Chiếc 20 

15 Đai ốc gài M6 
- Loại: Đai ốc gài (Cage Nut) M6 

- Vật liệu: Thép hoặc thép không gỉ 
Chiếc 75 

16 Đai ốc M6 
- Loại: Đai ốc lục giác (Hex Nut) M6 

- Vật liệu: Thép không gỉ 
Chiếc 67 

17 Đai ốc M4 
- Loại: Đai ốc lục giác (Hex Nut) M4 

- Vật liệu: Thép không gỉ 
Chiếc 20 
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TT Tên VTLK Mô tả/ Yêu cầu kỹ thuật Đơn vị tính SL/bộ 

18 Đai ốc M3 
- Loại: Đai ốc lục giác (Hex Nut) M3 

- Vật liệu: Thép không gỉ 
Chiếc 6 

 

1.2.6. Danh mục vật tư linh kiện – điện tử 

a. Đối với Thiết bị kiểm tra module APS 

TT Tên VTLK Yêu cầu kỹ thuật 

NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Mã NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Quy cách đóng 

gói (nếu có) 
SL/bộ 

Đơn 

vị 

tính 

I. THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS 

1 Mô đun PXI/PXIe 

- Số Khe cắm: ≥8 slot 

- Kích thước : 3U 

- Băng thông tối đa: ≥ 8GB/s 

- Tương tích: Chuẩn PXI hoặc PXIe 

National Instruments PXIe-1088 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

2 
Phụ kiện Mô đun 

PXI/PXIe 
PXI chassis rack mount kit National Instruments 781634-01 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

3 Mô đun PXI/PXIe - Rackmount kit National Instruments 786371-01 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Bộ 

4 Mô đun PXI/PXIe - PXI EMC Filler Panel Kit: 5 Slots National Instruments 778700-01 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Bộ 

5 Máy tính điều khiển 
- Loại máy tính: PXI/PXIe 

- CPU: Core i5 trở lên 
National Instruments PXIe-8862 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 
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TT Tên VTLK Yêu cầu kỹ thuật 

NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Mã NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Quy cách đóng 

gói (nếu có) 
SL/bộ 

Đơn 

vị 

tính 

- RAM: Không nhỏ hơn 08 GB 

DDR4 

- Ổ cứng: Không nhỏ hơn 450 GB 

SSD 

- Cổng kết nối: Tối thiểu 1 cổng 

LAN (Ethernet), 4 cổng USB, 1 

cổng HDMI 

- Màn hình: Loại màn hình full HD 

trở lên; Kích thước không nhỏ hơn 

15 inch; Cổng kết nối tối thiểu 1 

cổng Display port và 1 cổng VGA. 

6 Mô đun PXI/PXIe 

- Độ phân giải số: 6½ Digit 

- Chế độ đo: DCV, ACV, DCI, 

ACI, Điện trở 2 dây 4 dây 

- Kích thước : 1 slot PXI 

- Tương tích: Chuẩn PXI hoặc PXIe 

National Instruments PXIe-4080 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

7 Mô đun PXI/PXIe 

- Kiểu kết nối: banana plugs 

- Chiều dài: ≥1.4 mét 

- Điện áp: ≥1000V 

- An toàn: theo IEC 61010-031 

National Instruments 761000-01 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Bộ 

8 
Phụ kiện Mô đun 

PXI/PXIe 

PXI Connector Cable: 78 Pin, Male 

to Female, 2Meter 
Pickering 40-970-078-2m-FF 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Bộ 

9 
Phụ kiện Mô đun 

PXI/PXIe 

PXI Connector Cable: 200 Pin, 

Male to Female, 2Meter 
National Instruments 782417-03 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
2 Bộ 

10 Mô đun PXI/PXIe 
- Số kênh chuyển mạch: ≥ (128x1) 

kênh 

- Điện áp lớn nhất: ≥ 100 Vrms 

National Instruments PXIe-2526 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
2 Chiếc 
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TT Tên VTLK Yêu cầu kỹ thuật 

NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Mã NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Quy cách đóng 

gói (nếu có) 
SL/bộ 

Đơn 

vị 

tính 

- Dòng tải lớn nhất: ≥ 1 A 

- Kích thước : 1 slot PXI 

- Tương tích: Chuẩn PXI hoặc PXIe 

11 Mô đun PXI/PXIe 

- Số kênh vào: ≥ 32 kênh 

- Dải điện áp vào: bao dải: 0,3V ÷ 

50V 

- Số kênh ra: ≥ 32 Kênh 

- Điện áp ra lớn nhất: 50V 

- Kích thước : 1 slot PXI 

- Tương tích: Chuẩn PXI hoặc PXIe 

Pickering 40-412 Pickering 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

12 Nguồn chuẩn DC 

- Điện áp đầu vào bao dải: 

210÷230VAC 

- Số kênh đầu ra: 2 

- Điện áp đầu ra bao dải: 0-60VDC. 

- Dòng điện đầu ra bao dải: 0-20 A. 

- Công suất: 840W 

Aim-TTI CPX400DP 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Bộ 

13 Tải điện tử  

- Điện áp đầu vào bao dải: 

210÷230VAC 

- Số kênh đầu ra: 1 

- Điện áp hoạt động đầu ra: bao dải 

0-60VDC. 

- Dòng tải : bao dải 0-20 A. 

- Công suất: không nhỏ hơn 250W 

ITECH 

ELECTRONIC 

CO.,LTD. 

IT8512A+ 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Bộ 

14 Máng cáp tổng 
- Loại máng: Rack Mount 1U 

- Chiều dài: 19 Inch 
Tripp Lite SRCABLERING1U 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

15 Ổ cắm PDU 
PDU 8 Multi-Purpose Outlets, 

250V, 1U, Power Cord 1.8m 
Misumi E-P1M10-8 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 
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TT Tên VTLK Yêu cầu kỹ thuật 

NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Mã NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Quy cách đóng 

gói (nếu có) 
SL/bộ 

Đơn 

vị 

tính 

16 Màn hình 

Full HD TFT LED LCD 419.7 x 

269x52mm, 15.6" FHD PCAP 

touch 0.89 standby 12.71 Max 

Advantech FDM-715W-P9AE 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

17 Diode Diode 1000V 1A DO-214AC 
Comchip 

Technology 
CGRA4007-G 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
32 Chiếc 

18 Connector DB25 
CONN D-SUB RCPT 25POS R/A 

SOLDER 
ITT Cannon, LLC DB-25S-1A2N-A197 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
2 Chiếc 

19 Connector 6 chân 
TERM BLOCK HDR 6POS 

3.50MM 
Phoenix Contact 1787218 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
32 Chiếc 

20 Relay 
Relays SPDT, 12VDC Coil, ≥250 

VDC Switching 
Omron Electronics G2RL-2 DC12 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
32 Chiếc 

21 Inductor Inductor 100µH 5% 40mA Bourns Inc PM1210-101J-RC 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
32 Chiếc 

22 LED LED 0805 BLUE XINGLIGHT XL-2012UBC 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
32 Chiếc 

23 Resistor 
Resistor, 2.2 kOhms ±5%, 0805, 

0.125W 
YAGEO RC0805JR-072K2L 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
32 Chiếc 

24 Connector 
2 Position Wire to Board Terminal 

Block Horizontal, Through Hole 
TE Connectivity 282834-2 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
2 Chiếc 

25 Connector  
TERM BLOCK HDR 16POS 

3.50MM 
Phoenix Contact 1787454 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
4 Chiếc 
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TT Tên VTLK Yêu cầu kỹ thuật 

NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Mã NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Quy cách đóng 

gói (nếu có) 
SL/bộ 

Đơn 

vị 

tính 

26 Connector  
CONN D-SUB HD PLUG 78P 

VERT SLDR 
HARTING 09565615713 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

27 IC 
50-V, EIGHT-CHANNEL 

DARLINGTON A 
Texas Instruments ULN2803CDWR 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
4 Chiếc 

28 Connector 

- Loại connector: USB 2.0 kiểu A 

(USB type A), loại gắn trên mặt 

máy (panel mount); 

- Số chân: 4 chân, kiểu hàn. 

Amphenol USBFTV21G 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
3 Chiếc 

29 Connector 
CONN RCPT MALE 2P GOLD 

SLDR CUP 
Amphenol PT02E-8-2P 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

30 Connector 

-Tiêu chuẩn: IEC320-C14; 

- Kiểu gá: Ổ cắm mặt hộp; 

- Kiểu chân: đực. 

Qualtek 703W-00/03 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
2 Chiếc 

31 Connector 
CONN RCPT MALE 3P GOLD 

SLDR CUP 
Amphenol PT02E-12-3P 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
2 Chiếc 

32 Connector 
CONN RCPT MALE 4P GOLD 

SLDR CUP 
Amphenol PT02E-12-4P 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

33 Máng đi dây Máng PVC cao 25mm, rộng 40mm OEM PXC-2540 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
5 Mét 

34 Connector 
CONN-DIP;D-Sub 

Plug,M,3Rx50P,Gold 
NorComp Inc. 171-050-103L001 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
8 Chiếc 
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TT Tên VTLK Yêu cầu kỹ thuật 

NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Mã NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Quy cách đóng 

gói (nếu có) 
SL/bộ 

Đơn 

vị 

tính 

35 Connector 
CONN D-SUB HD RCPT 78POS 

PNL MNT 
NorComp Inc. 180-078-203L001 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

36 5V Converter 

Đầu vào bao dải 100 ~ 250 VAC 

Đầu ra trong khoảng: 4.7 ~5.5VDC 

Công suất > 2.7W 

Điện áp cách điện ≥3kV 

CUI Inc. PSK-3D-5-T 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

37 12V Converter 

Đầu vào bao dải 100 ~ 250 VAC 

Đầu ra trong khoảng: 11.5 ~12.7V 

Công suất > 25W 

Điện áp cách điện ≥3kV 

CUI Inc. PSK-30D-12-T 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

38 
 Phụ kiện 

Connector 

CONN;50 Position Two Piece 

Backshell Connector Gray 180° 

Unshielded 

NorComp Inc. 977-050-010R031 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
8 Chiếc 

39 Phụ kiện Connector Chuôi connector DB-25 NorComp Inc. 972-025-01SR011 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
2 Chiếc 

40 Phụ kiện Connector 
D-Sub Backshells 50P PLASTIC 2 

PIECE BACKSHELL 

Amphenol ICC 

(Commercial 

Products) 

17E-1728-1 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

41 
Trụ lục giác đực cái 

M3 

- Type: Hex Standoff 

- Threaded: M3  

- Between Board Height: 25mm 

- Material: Metal 

Keystone Electronics 24348 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
12 Chiếc 

42 
Trụ lục giác đực cái 

M3 

- Type: Hex Standoff 

- Threaded: M3  

- Between Board Height: 10mm 

- Material: Metal 

Keystone Electronics 24337 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
12 Chiếc 
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TT Tên VTLK Yêu cầu kỹ thuật 

NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Mã NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Quy cách đóng 

gói (nếu có) 
SL/bộ 

Đơn 

vị 

tính 

43 
Giảm chấn bảng 

mạch 

Giảm chấn bảng mạch;Ø8mm,L=8 

± 10%;stainless steel 
Elesa+Ganter DVA.2-8-8-M3-6-55 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
16 Chiếc 

44 Đệm phẳng M3 Đệm phẳng M3, sus304 MISUMI  PWF3 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
20 Chiếc 

45 Đẹm vênh M3 Đệm vênh M3, sus304 MISUMI  SLW3 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
20 Chiếc 

46 Ê-cu M3  ê cu M3, sus304, dày 2mm MISUMI  SLBNR3 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
8 Chiếc 

47 
Trụ lục giác đực cái 

M3 5mm 

WA-SBRIE BRAS SPACER Stud 

M3 2.5mm 6mm 
Würth Elektronik 971050324 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
14 Chiếc 

48 Cầu đấu dây 

Terminal Block Connector 4 

Position Feed Through Gray 14-30 

AWG 

Phoenix Contact 1414129 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
130 Chiếc 

49 
Ray kim loại DIN 

RAIL 

Din Rail Top Hat 1.378" W x 

0.295" H (35.00mm x 7.50mm) 

Slotted 78.740" (2 meters) 

Phoenix Contact 1210019 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

50 
Cầu chặn cuối cầu 

đấu dây 

Connector End Bracket, Rail Type 

For CLIPLINE Series 
Phoenix Contact 0800886 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
4 Chiếc 

51 
Bộ chuyển đối 

CAN sang USB 

Interface Modules 2-Port USB to 

CAN FD ISO Adapter, cable length 

90cm USB A to USB B 

Connective 

Peripherals 
CP-CANFD-2P-ISO 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 
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TT Tên VTLK Yêu cầu kỹ thuật 

NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Mã NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Quy cách đóng 

gói (nếu có) 
SL/bộ 

Đơn 

vị 

tính 

52 
Bộ chuyển đổi 

USB-to-RS422/485 
RS-422/RS-485 USB TO SERIAL Advantech  BB-USPTL4-LS 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

53 Connector 128 chân 
128 Position Circular Connector 

Receptacle, Female Sockets Crimp 
Amphenol D38999/20WJ35JN 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
2 Chiếc 

54 
Nắp bảo vệ 

connector 

Circular MIL Spec Tools,  

Hardware & Accessories DUST 

CAP 

Amphenol D38999/33M25R 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
2 Chiếc 

55 Nắp chụp connector 
Nắp bịt connector USB; 

Kiểu lắp: Vặn ren 
Amphenol USBFTVC2G 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

56 Connector 
CONN PLUG FMALE 2P GOLD 

SLDR CUP 
Amphenol PT06E-8-2S 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

57 Connector 
CONN PLUG FMALE 3POS 

SOLDER CUP 

Amphenol Industrial 

Operations 
PT06E-12-3S 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
2 Chiếc 

58 Connector 
CONN PLUG FMALE 4P GOLD 

SLDR CUP 

Amphenol Industrial 

Operations 
PT06E-12-4S 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

59 
Phụ kiện nút dừng 

khẩn cấp 
Vòng bao nút dừng khẩn cấp 22mm IDEC HW9Z-KG1 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

60 Nút dừng khẩn cấp 
Nút dừng khẩn cấp 1NC 22mm 

(Đỏ) 
IDEC YW1B-V4E01R 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

61 Dây USB 
USB CABLE;USB 3.0 A-

B,L>1.8m 
Qualtek 3023013-02M 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 
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TT Tên VTLK Yêu cầu kỹ thuật 

NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Mã NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Quy cách đóng 

gói (nếu có) 
SL/bộ 

Đơn 

vị 

tính 

62 
Dây Display Port 

3m 

 Display Port to Display Port  

Cable, 3m 
Ugreen 10212 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

63 
Adapter nguồn màn 

hình 

Power Supply 60W 100-240V AC-

DC 2.5A 
Advantech PWR-247-DE 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

64 
Dây nguồn Adapter 

màn hình 

Power Cord 3P UL/CSA(USA) 

125V 10A 1.83M 180D 
Advantech 1702002600 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

65 
Connector nguồn 

màn hình 

5mm vertical cable entry plug 20A 

300VAC 1.6kV 20mOhm 24-

12AWG 

Wurth Elektronik 691352710002 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

66 Connector mạng 
Square Flange Receptacle Female 

RJ45 Olive Drab Cadimum 
Amphenol Socapex RJFTV21G 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

67 Dây mạng 2m 

Modular cable Plug to plug 8p8c 

(RJ45.ethernet) 3.28" (1.0mm) 

shield 

HARTING 09459711102 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Sợi 

68 Bàn phím Black USB 100 Key Keyboard Adafruit Industries 5059 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

69 Chuột  

PAN3512 Sensor, DPI 1000 

118*61*38.4mm; 1.8m; 100g +/- 

10g 

DAREU  LM130  
Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

70 Quạt tản nhiệt 
AC110-230V/DC90-230V 80x80 

PBT 25.5 0.015±10% 
Misumi E-8025A220 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
4 Chiếc 
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TT Tên VTLK Yêu cầu kỹ thuật 

NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Mã NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Quy cách đóng 

gói (nếu có) 
SL/bộ 

Đơn 

vị 

tính 

71 Jack nguồn XT-60 
SparkFun Accessories XT60 

Connectors Male/Female Pair 
SparkFun Electronics PRT-10474 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
4 Chiếc 

72 
Bộ ngắt mạch 

chống giật 

Easy9 RCBO with over current 

protection, AC type - 1P+N - 32A - 

C curve - 4500A - 30mA  

Schneider EZ9D34632  
Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

73 Dây nguồn AC 3m 
Power supply cordset,Main plug 

10A 250V 2.57m 
VOLEX X-210699A 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

74 
Đầu chuyển dây 

nguồn AC 2 to 3 

3P (P+N+E) 13A 3500W 220VAC 

50/60Hz 
CCE TV 203-0 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

75 
Đầu chuyển dây 

nguồn AC 3 to 2 
3P 10A 250V 50Hz Vinakip  DN03 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
2 Chiếc 

76 Dây cáp điện đen 
HOOKUP wire 22(19/34)AWG 

black 
Alpha Wire 5855 BK001 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
400 Mét 

77 Dây cáp điện đỏ HOOKUP wire 22(19/34)AWG red Alpha Wire 5855 RD001 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
30 Mét 

78 Dây cáp điện đen 
18 AWG Hook-Up Wire 16/30 

Black 600V  
Alpha Wire 461816 BK005 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
30 Mét 

79 Dây cáp điện đỏ 
18 AWG Hook-Up Wire 16/30 Red 

600V  
Alpha Wire 461816 RD005 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
30 Mét 

80 Gen co trắng White ID 2.4 WT 0.51   -55÷125°C MISUMI MTUBE-YZ-2.4 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
25,6 Mét 
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TT Tên VTLK Yêu cầu kỹ thuật 

NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Mã NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Quy cách đóng 

gói (nếu có) 
SL/bộ 

Đơn 

vị 

tính 

81 Gen co đen Black ID 2.5 WT 0.45   -55÷125°C MISUMI MTUBE-B-2 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
25,6 Mét 

82 
Đầu cốt pin dẹt 

xanh 
Cosse 22-16AWG KST DBV1-10 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
400 Chiếc 

83 
Đầu cốt ghim cái 

4.8mm 
4.75x0.6mm 22-16AWG Female OEM FDD2-187 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
20 Chiếc 

84 Lạt thít Dây rút nhựa 200x2.5mm  K.S.T K-200M 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Túi 

85 Jack tiếp địa TP6S red gold assembled 30A 
CLIFF Electronic 

Components Ltd 
CL159721A 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

86 Cosse Y tổng V2.5 Ø6  3mm KST SNB-2 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
10 Chiếc 

87 Cosse Y thành phần V1.25 Ø6  5mm KST SNB1.25-5 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
25 Chiếc 

88 Cốt chữ Y M3.5 đỏ 
CONN SPADE TERM 16-20AWG 

M3.5 
Phoenix Contact 3240033 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
100 Chiếc 

89 
Cốt chữ Y M3.5 

xanh 

CONN SPADE TERM 16-20AWG 

M3.6 
Phoenix Contact 3240038 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
100 Chiếc 

90 Dây tiếp địa tổng 450/750V 1.5mm2 Cu 1.5mm Cadivi VCm-1.5 (TE) 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
5 Mét 
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TT Tên VTLK Yêu cầu kỹ thuật 

NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Mã NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Quy cách đóng 

gói (nếu có) 
SL/bộ 

Đơn 

vị 

tính 

91 
Dây tiếp địa thành 

phần 
300/500V 1mm2 Cadivi VCm-1 (TE) 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
25 Mét 

92 
Cầu tiếp địa trung 

tính 
Cầu tiếp địa 10 lỗ M5 OEM JHS03-10P 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

93 Đế relay MY2 SOCKET/DIN MOUNT Omron PYFZ-08-E 
Theo nhà 

SX/Phân phối 
8 Chiếc 

94 Relay nguồn 
RELAY GEN PURPOSE DPDT 

5A 12V 
Omron LY2N DC12 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
8 Chiếc 

95 
Miếng chặn đầu 

cuối DIN RAIL 
Miếng chặn sắt cho cầu đấu Hanyoung  HYBT-07 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
8 Chiếc 

II. Cáp chuyển đổi APS 

96 Connector 

Connector, MIL-DTL-38999 Series 

III, Straight Plug, Shell size 25, 128 

Contacts, Pin 

Amphenol  D38999/26WJ35HN 

Theo nhà 

SX/Phân phối 6 Chiếc 

97 Dây điện 
22 AWG Hook-Up Wire 19/34 

White 300V  
Alpha Wire 892219 WH001 

Theo nhà 

SX/Phân phối 1088 Mét 

98 Chuôi cáp 
Backshell, MIL-DTL-38999 Series 

III and IV, Straight, Shell size 25 
Amphenol PCD M85049/38-25W 

Theo nhà 

SX/Phân phối 6 Chiếc 

99 Connector 

Connector, MIL-DTL-38999 Series 

III, Straight Plug, Shell size 17, 55 

Contacts, Pin 

Amphenol  D38999/26WE35PN 

Theo nhà 

SX/Phân phối 2 Chiếc 
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TT Tên VTLK Yêu cầu kỹ thuật 

NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Mã NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Quy cách đóng 

gói (nếu có) 
SL/bộ 

Đơn 

vị 

tính 

100 Connector 

Connector, MIL-DTL-38999 Series 

III, Straight Plug, Shell size 19, 32 

Contacts, Pin 

Amphenol  D38999/26WF32PN 

Theo nhà 

SX/Phân phối 3 Chiếc 

101 Chuôi cáp 
Backshell, MIL-DTL-38999 Series 

III and IV, Straight, Shell size 17 
Amphenol PCD M85049/38-17W 

Theo nhà 

SX/Phân phối 4 Chiếc 

102 Chuôi cáp 
Backshell, MIL-DTL-38999 Series 

III and IV, Straight, Shell size 19 
Amphenol PCD M85049/38-19W 

Theo nhà 

SX/Phân phối 4 Chiếc 

103 Bọc cáp 

EXPAND SLEEVING, 1/4 inch,  

BLACK, Polyethylene 

Terephthalate (PET), Halogen Free 

Techflex PTN0.25BK200 

Theo nhà 

SX/Phân phối 18 Mét 

104 Bọc cáp 

EXPAND SLEEVE, 1/2 inch, 

BLACK,Polyethylene 

Terephthalate (PET), Halogen Free 

Techflex NRN0.50BK250 

Theo nhà 

SX/Phân phối 0 Mét 

105 Connector 

Connector, MIL-DTL-38999 Series 

III, Straight Plug, Shell size 17, 26 

Contacts, Socket 

Amphenol  D38999/26WE26SN 

Theo nhà 

SX/Phân phối 2 Chiếc 

106 Connector 

Connector, MIL-DTL-38999 Series 

III, Straight Plug, Shell size 15, 18 

Contacts, Socket 

Amphenol  D38999/26WD18SN 

Theo nhà 

SX/Phân phối 1 Chiếc 

107 Connector 

Connector, MIL-DTL-38999 Series 

III, Straight Plug, Shell size 13, 10 

Contacts, Pin 

Amphenol  D38999/26WC98PN 

Theo nhà 

SX/Phân phối 2 Chiếc 

108 Connector 

Connector, MIL-DTL-38999 Series 

III, Straight Plug, Shell size 13, 10 

Contacts, Socket 

Amphenol  D38999/26WC98SN 

Theo nhà 

SX/Phân phối 1 Chiếc 
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TT Tên VTLK Yêu cầu kỹ thuật 

NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Mã NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Quy cách đóng 

gói (nếu có) 
SL/bộ 

Đơn 

vị 

tính 

109 Connector 

Connector, MIL-DTL-38999 Series 

III, Straight Plug, Shell size 15, 19 

Contacts, Pin 

Amphenol  D38999/26WD19PN 

Theo nhà 

SX/Phân phối 1 Chiếc 

110 Connector 

Connector, MIL-DTL-38999 Series 

III, Straight Plug, Shell size 13, 22 

Contacts, Pin 

Amphenol  D38999/26WC35PN 

Theo nhà 

SX/Phân phối 2 Chiếc 

111 Connector 

Connector, MIL-DTL-38999 Series 

III, Straight Plug, Shell size 11, 13 

Contacts, Socket 

Amphenol  D38999/26WB35SN 

Theo nhà 

SX/Phân phối 2 Chiếc 

112 Connector 

Connector, MIL-DTL-38999 Series 

III, Straight Plug, Shell size 15, 19 

Contacts, Socket 

Amphenol  D38999/26WD19SN 

Theo nhà 

SX/Phân phối 1 Chiếc 

113 Chuôi cáp 
Backshell, MIL-DTL-38999 Series 

III and IV, Straight, Shell size 15 
Amphenol PCD M85049/38-15W 

Theo nhà 

SX/Phân phối 4 Chiếc 

114 Chuôi cáp 
Backshell, MIL-DTL-38999 Series 

III and IV, Straight, Shell size 13 
Amphenol PCD M85049/38-13W 

Theo nhà 

SX/Phân phối 5 Chiếc 

115 Chuôi cáp 
Backshell, MIL-DTL-38999 Series 

III and IV, Straight, Shell size 11 
Amphenol PCD M85049/38-11W 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
2 Chiếc 

116 Connector 

Connector, MIL-DTL-38999 Series 

III, Straight Plug, Shell size 19, 32 

Contacts, Socket 

Amphenol  D38999/26WF32SN 

Theo nhà 

SX/Phân phối 1 Chiếc 

117 Connector 

Connector, MIL-DTL-38999 Series 

III, Straight Plug, Shell size 15, 15 

Contacts, Pin 

Amphenol  D38999/26WD15PN 

Theo nhà 

SX/Phân phối 1 Chiếc 
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TT Tên VTLK Yêu cầu kỹ thuật 

NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Mã NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Quy cách đóng 

gói (nếu có) 
SL/bộ 

Đơn 

vị 

tính 

118 Header 
Connector Header Through Hole 10 

position 0.100" (2.54mm) 
Würth Elektronik 61201021621 

Theo nhà 

SX/Phân phối 
1 Chiếc 

119 USB BLASTER 
Programmer Accessories USB 2.0 

Prog Cable FPGA CPLD 
Altera PL-USB2-BLASTER 

Theo nhà 

SX/Phân phối 1 Chiếc 

 

b. Đối với Thiết bị GNSS Repeater lưu động 

TT Tên VTLK Yêu cầu kỹ thuật 
NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Mã NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Quy cách 

đóng gói 

(nếu có) 

SL/

bộ 
Đơn vị 

tính 

I. THIẾT BỊ GNSS REPEATER 

1 Vali 

- Thể tích bên trong: không bé hơn 

0,028 m³; 

- IP67; 

Pelican iM2500-00001 

Theo nhà 

SX/Phân 

phối 

1 Bộ 

2 Repeater 

- Cho phép thay đổi hệ số khuếch đại 

lên đến 30dB; 

- Đầu kết nối TNC; 

- Điện áp ngõ ra: 5VDC; 

- Nguồn vào qua Connector DC quân sự 

(MC) 

GPS Networking 
NVGLCDLA30RPDC

-T/5.0/MC 

Theo nhà 

SX/Phân 

phối 

1 Chiếc 

3 Ăng ten thu GNSS 

- GPS L1; 

- GPS L2/L5; 

- Tần số bao dải từ 1,2 GHz đến 1,61 

GHz; 

- Hệ số khuếch đại 40dB; 

- Đầu kết nối TNC Female. 

GPS Networking GNSS-L125-40TNC 

Theo nhà 

SX/Phân 

phối 

1 Chiếc 

4 Ăng ten phát GNSS 

- GPS L1; 

- GPS L2/L5; 

- Tần số bao dải từ 1,2 GHz đến 1,61 

GPS Networking GNSS-L125-PSTNC 

Theo nhà 

SX/Phân 

phối 

1 Chiếc 



117 
 

 

TT Tên VTLK Yêu cầu kỹ thuật 
NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Mã NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Quy cách 

đóng gói 

(nếu có) 

SL/

bộ 
Đơn vị 

tính 

GHz; 

- Đầu kết nối TNC Female. 

5 Bộ khuếch đại RF 

- Trở kháng: 50Ω; 

- Tần số bao dải từ 1,2 GHz đến 1,61 

GHz; 

- Hệ số khuếch đại: 42dB ± 3dB. 

Tallysman 

Wireless Inc. 
32-0141-01 

Theo nhà 

SX/Phân 

phối 

1 Chiếc 

6 Adapter nguồn 

- Điện áp đầu vào: 90 ÷ 264 VAC; 

- Tần số đầu vào: 47 ÷ 63 Hz; 

- Điện áp đầu ra: 24 VDC; 

- Dòng điện đầu ra: 6,25 ADC. 

FSP Technilogy 9NA1505034 

Theo nhà 

SX/Phân 

phối 

1 Chiếc 

7 Chân gá ăng ten: 

- Chiều dài gập lại: không nhỏ hơn 

0,45m; 

- Trọng lượng chịu tải: 4kg; 

- Cân nặng: không lớn hơn 2kg. 

Benro T890 

Theo nhà 

SX/Phân 

phối 

2 Chiếc 

8 Connector nguồn DC 
- Số chân: 2 chân kết nối 

- Chuẩn MIL-DTL-5015 
Amphenol RF 

ACS06E-10SL-

4S(023) 

Theo nhà 

SX/Phân 

phối 

1 Chiếc 

9 Adapter TNC F-TNC F: 

- Trở kháng: 50Ω; 

- TNC Jack sang TNC Jack; 

- Loại thẳng. 

Amphenol RF 122348 

Theo nhà 

SX/Phân 

phối 

2 Chiếc 

10 
Nắp connector cho 

TNC 

CONN CAP (COVER) FOR TNC 

PLUGS 
Amphenol RF 122486 

Theo nhà 

SX/Phân 

phối 

3 Chiếc 

11 
Nắp connector cho 

TNC 

CONN CAP (COVER) FOR TNC 

JACKS 
Amphenol RF 202101 

Theo nhà 

SX/Phân 

phối 

3 Chiếc 

12 Pin Li-ion 
- Điện áp ngõ ra 14.4 VDC;  

- Dung lượng 12000 mAh; 
MAXAMPS 

MA-12000-4s2p-Li-ion-

Pack 

Theo nhà 

SX/Phân 

phối 

1 Chiếc 
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TT Tên VTLK Yêu cầu kỹ thuật 
NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Mã NSX 

(Tham khảo hoặc 

tương đương) 

Quy cách 

đóng gói 

(nếu có) 

SL/

bộ 
Đơn vị 

tính 

13 Sạc Pin Li-ion 
Plug-in charger Li-Ion, CV 16.8V ± 

0.1V, CC 1A ± 0.1A 
Mascot 3743 LI 

Theo nhà 

SX/Phân 

phối 

1 Chiếc 

14 Connector nguồn Pin Chuẩn XT60 
SparkFun 

Electronics 
10474 

Theo nhà 

SX/Phân 

phối 

1 Chiếc 

II. Cáp cao tần 

15 Dây cáp cao tần 
4 lớp, chiều dài 30m, đường kính lõi 

7x1.00 (mm) 
Nek Sealine 1092361 

Theo nhà 

SX/Phân 

phối 

2 Chiếc 

16 Connector cao tần TNC 

- Trở kháng: 50Ω; 

- Tần số bao dải từ 1,2 GHz đến 1,61 

GHz; 

- Tỷ số sóng đứng: không lớn hơn 1,5:1. 

RF Industries RFT-1202-I 

Theo nhà 

SX/Phân 

phối 

4 Chiếc 

 

1.3. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành 

- Thời gian và địa điểm bảo hành: Toàn bộ hàng hóa dự thầu được bảo hành miễn phí, tại địa điểm do Chủ Đầu tư chỉ định tại Hà Nội tối 

thiểu 12 tháng kể từ ngày Chủ Đầu tư ký và đóng dấu “Chứng nhận nghiệm thu kỹ thuật TAC”. 

- Hỗ trợ kỹ thuật: Thời gian tiếp nhận thông tin yêu cầu về bảo hành 8/5 (8 giờ hành chính trong ngày và 05 ngày làm việc trong tuần). 

Nhà thầu cung cấp tối thiểu 01 số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật.  
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Mục 2. Bản vẽ:  

2.1. Đối với Thiết bị kiểm tra module APS 

a. Danh mục bản vẽ điện-điện tử 

TT Tên bản vẽ Mã bản vẽ 

1 BẢN VẼ ĐIỆN ĐIỆN TỬ BV.21 
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b. Danh mục bản vẽ cơ khí. 

TT Tên bản vẽ Mã bản vẽ 

1  CHỈ THỊ SƠN ATE.AP_CK.00 

2  
BẢN VẼ SẢN PHẨM 

ATE.AP_CK.00 BL 

3  ATE.AP_CK.00 KT 

4  
KHUNG CƠ KHÍ 

ATE.AP_CK.00 BL 

5  BẢNG KÊ 

6  
KHUNG RACK 

ATE.AP_RACK.00 BL 

7  BẢNG KÊ 

8  
VỎ CƠ KHÍ 

ATE.AP_VCK.00 BL 

9  BẢNG KÊ 

10  
KHUNG GẦM 

ATE.AP_KG.00 BL 

11  BẢNG KÊ 

12  
CỬA MẶT TRƯỚC 

ATE. AP_CUA.00 BL 

13  BẢNG KÊ 

14  
CỬA THAO TÁC-01 

ATE.AP_CUA.01 BL 

15  BẢNG KÊ 

16  
CỬA THAO TÁC-02 

ATE.AP_CUA.02 BL 

17  BẢNG KÊ 

18  
CỬA THAO TÁC-03 

ATE.AP_CUA.03 BL 

19  BẢNG KÊ 

20  
CỬA THAO TÁC-04 

ATE.AP_CUA.04 BL 

21  BẢNG KÊ 

22  
PANEL THIẾT BỊ - 00 

ATE.AP_PANEL.00 BL 

23  BẢNG KÊ 

24  
PANEL THIẾT BỊ - 01 

ATE.AP_PANEL.01 BL 

25  BẢNG KÊ 

26  
PANEL THIẾT BỊ - 02 

ATE.AP_PANEL.02 BL 

27  BẢNG KÊ 

28  GÁ MÀN HÌNH ATE.AP_MONITOR.00 BL 
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TT Tên bản vẽ Mã bản vẽ 

29  BẢNG KÊ 

30  

HỘP ĐẤU DÂY 

ATE.AP_HDD.00 BL 

31  BẢNG KÊ 

32  ATE.AP_HDD.00 KT 
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B�N V� CTS

Y�U C�U K� THU�T:
I. ��i v�i chi ti�t l�m t� v�t li�u th�p c�c-bon:
1.1. X� l� b� m�t tr��c s�n: Ngu�i, b�n c�t phun bi ho�c theo y�u c�u c�a ph��ng ph�p s�n.
1.2. S�n t�nh �i�n:
1.2.1. M�u �en: RAL 9004 (SIGNAL BLACK) - S�n b�t t�nh �i�n PPG ENVIROCRON m�u �en b� m�t nh�m �� b�ng m�.
1.2.2. M�u tr�ng: RAL 9016 - S�n b�t t�nh �i�n PPG ENVIROCRON m�u tr�ng b� m�t nh�m �� b�ng m�.
1.2.3. �� d�y l�p s�n t�nh �i�n kh�ng nh� h�n 50 micromet.
II. ��i v�i chi ti�t l�m t� HK nh�m:
2.1. X� l� b� m�t tr��c anode: T�y d�u m�, b�n c�t phun bi ho�c theo y�u c�u c�a nguy�n c�ng.
2.2. Anode m�u �en m�
III. ��i v�i chi ti�t l�m t� th�p kh�ng g� (bul�ng - �ai �c):
3. Kh�ng s�n.
IV. S�n kh�c ch�, h�a ti�t m� t� ch�c n�ng, logo:
4.1. Kh�c laser ch�, vi�n trang tr�, t�y ch�nh �� s�u ��m b�o ngo�i quan.
4.2. M�u �en: Ch�, vi�n trang tr�, h�a ti�t m� t� ch�c n�ng (BASIC BLACK ho�c m� m�u t��ng ���ng).
4.3. M�u ��: Logo "Viettel" (M�u s�c: BASIC RED ho�c m� m�u t��ng ���ng).
V. Độ nhám bề mặt
5.1. Độ nhám chi tiết gia công đạt tối thiểu Rz20.
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Khối lượng

Số tờ:

ATE.AP_CK.00 KT

THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS (ATE.APS)

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

1 : 10

Tờ: Thiết kế

  

Hình chiếu

Số lượng

BẢN VẼ KIỂM TRA

  

  

  

6001

7
0
5
,3


1
13

11
±
2

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

1. Lắp đặt đúng vị trí, phương chiều các chi tiết của cụm với nhau;

2. Kiểm tra các giá trị kích thước, kích thước lắp ráp thể hiện trên bản vẽ;

3. Vị trí ghép bulông - đai ốc ngoài mặt tủ không yêu cầu đệm vênh, phẳng, ở vị trí khác theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế 

hoặc tham khảo kỹ thuật;

4. Đảm bảo khe hở cho phép giữa các chi tiết với nhau;

5. Lớp sơn bề mặt đúng yêu cầu bản vẽ chỉ thị sơn, bề mặt không bám bẩn, vết rỗ, mụn sơn.

Bản vẽ sản phẩm
  Số tài liệu 



A3

1 32

F

D

E

C

B

A

4 765 8

1 2 3 4 5 6 7

A

E

B

C

D

F

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Dấu tài liệuTỷ lệ

Khối lượng

Số tờ:

ATE.AP_CK.00 BL

THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS (ATE.AP)

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

1 : 15

Tờ: Thiết kế Hình chiếu

Số lượng

BẢN VẼ LẮP

2

7

11 4 3

6

16 119

17

18

14

5

9
12

10

148

17

13 1615

Khung cơ khí
YÊU CẦU KỸ THUẬT:

1. Lắp đặt đúng vị trí, phương chiều các chi tiết của cụm với nhau;

2. Kiểm tra các giá trị kích thước, kích thước lắp ráp thể hiện trên bản vẽ;

3. Vị trí ghép bulông - đai ốc ngoài mặt tủ không yêu cầu đệm vênh, phẳng, ở vị trí khác theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế 

hoặc tham khảo kỹ thuật;

4. Đảm bảo khe hở cho phép giữa các chi tiết với nhau;

5. Lớp sơn bề mặt đúng yêu cầu bản vẽ chỉ thị sơn, bề mặt không bám bẩn, vết rỗ, mụn sơn.



Tiêu chuẩn4 Bulông LGC đầu cầu M5x12mmHEAD ROUND_M5X12MM20

Tiêu chuẩn19 Bulông LGC đầu trụ M6x16mmHEX SOCKET BOLT_M6X16MM19

Tiêu chuẩn70 Bulông LGC đầu cầu M6x16mmROUND HEAD BOLT_M6X16MM18

Tiêu chuẩn57 Bulông mặt bích M6x16mm FLANGE BOLT_M6X16MM17

Tiêu chuẩn10 Bulông mặt bích M4x12mmFLANGE BOLT_M4X12MM16

Tiêu chuẩn4 Bulông LGC đầu cầu M4x8mmHEAD ROUND_M4X8MM15

Mua sẵn70 Đai ốc gàiTAKIGEN_2379314

 1 Gá màn hìnhATE.AP_MONITOR.0013

 1 Hộp đấu dâyATE.AP_HDD.0012

 1 Panel thiết bị - 02ATE.AP_PANEL.0211

 1 Panel thiết bị - 01ATE.AP_PANEL.0110

 1 Panel thiết bị - 00ATE.AP_PANEL.009

 1 Cửa thao tác - 04ATE.AP_CUA.048

 1 Cửa thao tác - 03ATE.AP_CUA.037

 1 Cửa thao tác - 02ATE.AP_CUA.026

 1 Cửa thao tác - 01ATE.AP_CUA.015

 1 Cửa mặt trướcATE.AP_CUA.004

 1 Khung gầmATE.AP_KG.003

 1 Vỏ cơ khíATE.AP_VCK.002

 1 Khung rackATE.AP_RACK.001

Ghi chúSố lượngVật liệuTên chi tiếtMã chi tiếtStt

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Tờ: Số tờ: 

THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS (ATE.AP)

Duyệt

Kiểm tra

Thiết kế

K.T.T.C
Khung cơ khí

Bảng kê



A3

1 32

F

D

E

C

B

A

4 765 8

1 2 3 4 5 6 7

A

E

B

C

D

F

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Dấu tài liệuTỷ lệ

Khối lượng

Số tờ:

Khung rack
ATE.AP_RACK.00 BL

THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS (ATE.AP)

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

1 : 10

Tờ: Thiết kế Hình chiếu

Số lượng

BẢN VẼ LẮP

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

1. Lắp đặt đúng vị trí, phương chiều các chi tiết của cụm với nhau;

2. Kiểm tra các giá trị kích thước, kích thước lắp ráp thể hiện trên bản vẽ;

3. Các chi tiết ghép bằng mối hàn - đảm bảo mối hàn ngấu, không rỗ xỉ, mối hàn không gây va chạm khi lắp ghép với nhau;

4. Xử lý bề mặt trước sơn, tẩy dầu mỡ, bắn cát phun bi, chà nhám bề mặt;

5. Bảo vệ bề mặt ren ở các vị trí lỗ ren hoặc đai ốc được hàn đính.

4

5

1

8

7

2

11

9

3

6



Tiêu chuẩn16 Bulông LGN M10x10mmHEX BOLT_M10X10MM11

Tiêu chuẩn28 Đai ốc M6NUT_M610

Mua sẵn8Cao suCao su giảm chấnMISUMI_C-DD5030-109

 1Thép SS400Tấm che - 02ATE.AP_RACK.00.088

 1Thép SS400Tấm che - 01ATE.AP_RACK.00.077

 4Thép SS400Khay thiết bịATE.AP_RACK.00.066

 8Thép SS400Thanh đỡ khayATE.AP_RACK.00.055

 4Thép SS400Tấm gá đếATE.AP_RACK.00.044

 4Thép SS400Thanh liên kết khungATE.AP_RACK.00.033

 4Thép SS400Thanh đứngATE.AP_RACK.00.022

 4Thép SS400Thanh ngangATE.AP_RACK.00.011

Ghi chúSố lượngVật liệuTên chi tiếtMã chi tiếtStt

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Tờ: Số tờ: 

THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS (ATE.AP)

Duyệt

Kiểm tra

Thiết kế

K.T.T.C
Khung rack

Bảng kê



A3

1 32

F

D

E

C

B

A

4 765 8

1 2 3 4 5 6 7

A

E

B

C

D

F

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Dấu tài liệuTỷ lệ

Khối lượng

Số tờ:

Vỏ cơ khí ATE.AP_VCK.00 BL

THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS (ATE.AP)

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

1 : 10

Tờ: Thiết kế Hình chiếu

Số lượng

BẢN VẼ LẮP

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

1. Lắp đặt đúng vị trí, phương chiều các chi tiết của cụm với nhau;

2. Kiểm tra các giá trị kích thước, kích thước lắp ráp thể hiện trên bản vẽ;

3. Các chi tiết ghép bằng mối hàn - đảm bảo mối hàn ngấu, không rỗ xỉ, mối hàn không gây va chạm khi lắp ghép với nhau;

4. Xử lý bề mặt trước sơn, tẩy dầu mỡ, bắn cát phun bi, chà nhám bề mặt;

5. Bảo vệ bề mặt ren ở các vị trí lỗ ren hoặc đai ốc được hàn đính.

4

3

8

21

14

513

16 17

1

2

15

6 9

10

11

7

12

20



Tiêu chuẩn2 Đai ốc M10NUT_M1022

Tiêu chuẩn4 Bulông mặt bích M4x12mmFLANGE BOLT_M4X12MM21

Tiêu chuẩn4 Đai ốc rút M4RIVET NUT_M420

Tiêu chuẩn16 Đai ốc M6NUT_M618

Mua sẵn2 Bulông bản lềMISUMI_DNDN10-5017

Mua sẵn2 Ma ní cẩuTRUSCO_TOBS-1016

 1Thép SS400Miếng cài cửaATE.AP_VCK.00.1515

 2SUS304Gá xích giữ cápATE.AP_VCK.00.1414

 4HK nhôm A6061Đệm liên kếtATE.AP_VCK.00.1313

 1Thép SS400Viền cửa mặt sauATE.AP_VCK.00.1212

 1Thép SS400Hèm cửa mặt sau - 02ATE.AP_VCK.00.1111

 1Thép SS400Hèm cửa mặt sau - 01ATE.AP_VCK.00.1010

 1Thép SS400Tấm chống uốnATE.AP_VCK.00.099

 1HK nhôm A6061Tấm nócATE.AP_VCK.00.088

 1Thép SS400Tấm cữ sauATE.AP_VCK.00.077

 1Thép SS400Tấm cữ sauATE.AP_VCK.00.066

 2Thép SS400Tấm cữ trướcATE.AP_VCK.00.055

 1Thép SS400Tấm ốp hông - TráiATE.AP_VCK.00.044

 1Thép SS400Khung cửa chính - TráiATE.AP_VCK.00.033

 1Thép SS400Tấm ốp hông - PhảiATE.AP_VCK.00.022

 1Thép SS400Khung cửa chính - PhảiATE.AP_VCK.00.011

Ghi chúSố lượngVật liệuTên chi tiếtMã chi tiếtStt

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Tờ: Số tờ: 

THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS (ATE.AP)

Duyệt

Kiểm tra

Thiết kế

K.T.T.C Vỏ cơ khí

Bảng kê



A3

1 32

F

D

E

C

B

A

4 765 8

1 2 3 4 5 6 7

A

E

B

C

D

F

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Dấu tài liệuTỷ lệ

Khối lượng

Số tờ:

Khung gầm ATE.AP_KG.00 BL

THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS (ATE.AP)

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

1 : 7

Tờ: Thiết kế Hình chiếu

Số lượng

BẢN VẼ LẮP

600

8
6

6
6
0

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

1. Lắp đặt đúng vị trí, phương chiều các chi tiết của cụm với nhau;

2. Kiểm tra các giá trị kích thước, kích thước lắp ráp thể hiện trên bản vẽ;

3. Các chi tiết ghép bằng mối hàn - đảm bảo mối hàn ngấu, không rỗ xỉ, mối hàn không gây va chạm khi lắp ghép với nhau;

4. Xử lý bề mặt trước sơn, tẩy dầu mỡ, bắn cát phun bi, chà nhám bề mặt;

5. Bảo vệ bề mặt ren ở các vị trí lỗ ren hoặc đai ốc được hàn đính.

3

2

1

4

7 6 9

5

8



Tiêu chuẩn16 Bulông M10FLANGE BOLT_M10X20MM9

Tiêu chuẩn14 Đai ốc M6NUT_M68

Mua sẵn4 Bánh xeYUEI CASTER_HG-65PBS7

 4Thép SS400Tấm gá bánh xeATE.AP_KG.00.066

 2Thép SS400Khung gầm - 02ATE.AP_KG.00.055

 2Thép SS400Khung gầm - 01ATE.AP_KG.00.044

 1Thép SS400Tấm đế - 03ATE.AP_KG.00.033

 4Thép SS400Tấm đế - 02ATE.AP_KG.00.022

 1Thép SS400Tấm đế - 01ATE.AP_KG.00.011

Ghi chúSố lượngVật liệuTên chi tiếtMã chi tiếtStt

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Tờ: Số tờ: 

THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS (ATE.AP)

Duyệt

Kiểm tra

Thiết kế

K.T.T.C

Bảng kê

Khung gầm



A3

1 32

F

D

E

C

B

A

4 765 8

1 2 3 4 5 6 7

A

E

B

C

D

F

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Dấu tài liệuTỷ lệ

Khối lượng

Số tờ:

Cửa mặt trước ATE.AP_CUA.00 BL

THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS (ATE.AP)

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

1 : 7

Tờ: Thiết kế Hình chiếu

Số lượng

BẢN VẼ LẮP

10
4
5

498 20

1

6

3

14

11

5

7

2

9

8

4

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

1. Lắp đặt đúng vị trí, phương chiều các chi tiết của cụm với nhau;

2. Kiểm tra các giá trị kích thước, kích thước lắp ráp thể hiện trên bản vẽ;

3. Các chi tiết ghép bằng mối hàn - đảm bảo mối hàn ngấu, không rỗ xỉ, mối hàn không gây va chạm khi lắp ghép với nhau;

4. Xử lý bề mặt trước sơn, tẩy dầu mỡ, bắn cát phun bi, chà nhám bề mặt;

5. Bảo vệ bề mặt ren ở các vị trí lỗ ren hoặc đai ốc được hàn đính.

12

10

13



Tiêu chuẩn2  PEM BSO M314

Tiêu chuẩn4 Bulông LGC đầu cầu M5x12mmHEAD ROUND_M5X12MM13

Tiêu chuẩn2 Đai ốc rút M4RIVET NUT_M412

Tiêu chuẩn4 Đai ốc M6NUT_M611

Tiêu chuẩn10 Đai ốc M4NUT_M410

Mua sẵn1 Khóa cửa mặt trướcTAKIGEN_A-123-2-L-TAK609

Mua sẵn1 Tay nắm cửaTAKIGEN_AP-283-2-BLACK8

 2 Bản lề cửa mặt trướcTAKIGEN_FB-735-A-27

 1Thép SS400Viền ô lấy gióATE.AP_CUA.00.066

 2Thép SS400Hèm ô lấy gióATE.AP_CUA.00.055

 1Thép SS400Khay chứa tài liệuATE.AP_CUA.00.044

 1Thép SS400Viền cửa mặt trướcATE.AP_CUA.00.033

 2Thép SS400Hèm cửa mặt trướcATE.AP_CUA.00.022

 1Thép SS400Cánh cửa mặt trướcATE.AP_CUA.00.011

Ghi chúSố lượngVật liệuTên chi tiếtMã chi tiếtStt

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Tờ: Số tờ: 

THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS (ATE.AP)

Duyệt

Kiểm tra

Thiết kế

K.T.T.C

Bảng kê

Cửa mặt trước



A3

1 32

F

D

E

C

B

A

4 765 8

1 2 3 4 5 6 7

A

E

B

C

D

F

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Dấu tài liệuTỷ lệ

Khối lượng

Số tờ:

Cửa thao tác - 01 ATE.AP_CUA.01 BL

THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS (ATE.AP)

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

1 : 4

Tờ: Thiết kế Hình chiếu

Số lượng

BẢN VẼ LẮP

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

1. Lắp đặt đúng vị trí, phương chiều các chi tiết của cụm với nhau;

2. Kiểm tra các giá trị kích thước, kích thước lắp ráp thể hiện trên bản vẽ;

3. Các chi tiết ghép bằng mối hàn - đảm bảo mối hàn ngấu, không rỗ xỉ, mối hàn không gây va chạm khi lắp ghép với nhau;

4. Xử lý bề mặt trước sơn, tẩy dầu mỡ, bắn cát phun bi, chà nhám bề mặt;

5. Bảo vệ bề mặt ren ở các vị trí lỗ ren hoặc đai ốc được hàn đính.

7

4

5

10

1

2

9

3

6

12

8



Tiêu chuẩn8  PEM BSO M312

Tiêu chuẩn4 Bulông LGC đầu cầu M4x8mmHEAD ROUND_M4X8MM11

Tiêu chuẩn6 Bulông LGC đầu phễu M4x10mmCOUNSUNK BOLT_M4X10MM10

Tiêu chuẩn6 Bulông LGC đầu cầu M3x6mmHEAD ROUND_M3X6MM9

Tiêu chuẩn4 Đai ốc rút M4RIVET NUT_M48

Mua sẵn1 Bàn phím TouchpadPANEL MOUNT KEYBOARD7

Mua sẵn2 Bản lề cửa thao tácTAKIGEN_FB-735-A-3_120DEG6

Mua sẵn1 Khóa cửa tủ thao tácTAKIGEN_FA-114-3L5

 1Thép SS400Kệ kê tayATE.AP_CUA.01.044

 2Thép SS400Hèm cửa thao tác - 01/PEM BSO M3ATE.AP_CUA.01.033

 2Thép SS400Hèm cửa thao tác - 01ATE.AP_CUA.01.022

 1Thép SS400Cánh cửa thao tác - 01ATE.AP_CUA.01.011

Ghi chúSố lượngVật liệuTên chi tiếtMã chi tiếtStt

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Tờ: Số tờ: 

THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS (ATE.AP)

Duyệt

Kiểm tra

Thiết kế

K.T.T.C

Bảng kê

Cửa thao tác - 01



A3

1 32

F

D

E

C

B

A

4 765 8

1 2 3 4 5 6 7

A

E

B

C

D

F

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Dấu tài liệuTỷ lệ

Khối lượng

Số tờ:

Cửa thao tác - 02 ATE.AP_CUA.02 BL

THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS (ATE.AP)

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

1 : 7

Tờ: Thiết kế Hình chiếu

Số lượng

BẢN VẼ LẮP

15 498

10
4
5

1

3

4

2

5

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

1. Lắp đặt đúng vị trí, phương chiều các chi tiết của cụm với nhau;

2. Kiểm tra các giá trị kích thước, kích thước lắp ráp thể hiện trên bản vẽ;

3. Các chi tiết ghép bằng mối hàn - đảm bảo mối hàn ngấu, không rỗ xỉ, mối hàn không gây va chạm khi lắp ghép với nhau;

4. Xử lý bề mặt trước sơn, tẩy dầu mỡ, bắn cát phun bi, chà nhám bề mặt;

5. Bảo vệ bề mặt ren ở các vị trí lỗ ren hoặc đai ốc được hàn đính.



Mua sẵn1 Tay nắm chìm phẳngMISUMI_C-NUWUAN94-N5

 1Thép SS400Viền cửa mặt sauATE.AP_CUA.02.044

 1Thép SS400Hèm cửa mặt sau - 02ATE.AP_CUA.02.033

 1Thép SS400Hèm cửa mặt sau - 01ATE.AP_CUA.02.022

 1Thép SS400Cánh của mặt sauATE.AP_CUA.02.011

Ghi chúSố lượngVật liệuTên chi tiếtMã chi tiếtStt

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Tờ: Số tờ: 

THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS (ATE.AP)

Duyệt

Kiểm tra

Thiết kế

K.T.T.C

Bảng kê

Cửa thao tác - 02



A3

1 32

F

D

E

C

B

A

4 765 8

1 2 3 4 5 6 7

A

E

B

C

D

F

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Dấu tài liệuTỷ lệ

Khối lượng

Số tờ:

Cửa thao tác - 03 ATE.AP_CUA.03 BL

THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS (ATE.AP)

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

1 : 2

Tờ: Thiết kế Hình chiếu

Số lượng

BẢN VẼ LẮP

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

1. Lắp đặt đúng vị trí, phương chiều các chi tiết của cụm với nhau;

2. Kiểm tra các giá trị kích thước, kích thước lắp ráp thể hiện trên bản vẽ;

3. Các chi tiết ghép bằng mối hàn - đảm bảo mối hàn ngấu, không rỗ xỉ, mối hàn không gây va chạm khi lắp ghép với nhau;

4. Xử lý bề mặt trước sơn, tẩy dầu mỡ, bắn cát phun bi, chà nhám bề mặt;

5. Bảo vệ bề mặt ren ở các vị trí lỗ ren hoặc đai ốc được hàn đính.

15

2

1

6

4

3
5



Tiêu chuẩn2 Bulông LGC đầu cầu M4x8mmHEAD ROUND_M4X8MM6

Tiêu chuẩn4 Bulông LGC đầu cầu M3x6mmHEAD ROUND_M3X6MM5

Mua sẵn1 Bản lề cửa thao tácTAKIGEN_FB-735-A-3_180DEG4

Mua sẵn1 Khóa cửa thao tácTAKIGEN_C-44-23

 4Thép SS400Hèm cửa thao tác - 03ATE.AP_CUA.03.022

 1Thép SS400Cánh cửa thao tác - 03ATE.AP_CUA.03.011

Ghi chúSố lượngVật liệuTên chi tiếtMã chi tiếtStt

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Tờ: Số tờ: 

THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS (ATE.AP)

Duyệt

Kiểm tra

Thiết kế

K.T.T.C

Bảng kê

Cửa thao tác - 03



A3

1 32

F

D

E

C

B

A

4 765 8

1 2 3 4 5 6 7

A

E

B

C

D

F

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Dấu tài liệuTỷ lệ

Khối lượng

Số tờ:

Cửa thao tác - 04 ATE.AP_CUA.04 BL

THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS (ATE.AP)

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

1 : 3

Tờ: Thiết kế Hình chiếu

Số lượng

BẢN VẼ LẮP

15

2

4

1 7

3

6

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

1. Lắp đặt đúng vị trí, phương chiều các chi tiết của cụm với nhau;

2. Kiểm tra các giá trị kích thước, kích thước lắp ráp thể hiện trên bản vẽ;

3. Các chi tiết ghép bằng mối hàn - đảm bảo mối hàn ngấu, không rỗ xỉ, mối hàn không gây va chạm khi lắp ghép với nhau;

4. Xử lý bề mặt trước sơn, tẩy dầu mỡ, bắn cát phun bi, chà nhám bề mặt;

5. Bảo vệ bề mặt ren ở các vị trí lỗ ren hoặc đai ốc được hàn đính.



Tiêu chuẩn4 Bulông LGC đầu cầu M4x8mmHEAD ROUND_M4X8MM7

Tiêu chuẩn4 Bulông LGC đầu cầu M3x6mmHEAD ROUND_M3X6MM6

Mua sẵn2 Bản lề cửa thao tácTAKIGEN_FB-735-A-3_180DEG4

Mua sẵn1 Khóa cửa thao tácTAKIGEN_C-44-23

 4Thép SS400Hèm cửa thao tác - 04ATE.AP_CUA.04.022

 1Thép SS400Cánh cửa thao tác - 04ATE.AP_CUA.04.011

Ghi chúSố lượngVật liệuTên chi tiếtMã chi tiếtStt

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Tờ: Số tờ: 

THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS (ATE.AP)

Duyệt

Kiểm tra

Thiết kế

K.T.T.C

Bảng kê

Cửa thao tác - 04



A3

1 32

F

D

E

C

B

A

4 765 8

1 2 3 4 5 6 7

A

E

B

C

D

F

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Dấu tài liệuTỷ lệ

Khối lượng

Số tờ:

Panel thiết bị - 00 ATE.AP_PANEL.00 BL

THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS (ATE.AP)

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

1 : 4

Tờ: Thiết kế Hình chiếu

Số lượng

BẢN VẼ LẮP

1

2

3

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

1. Lắp đặt đúng vị trí, phương chiều các chi tiết của cụm với nhau;

2. Kiểm tra các giá trị kích thước, kích thước lắp ráp thể hiện trên bản vẽ;

3. Xử lý bề mặt:

3.1. Xử lý nguội hoặc bắn cát phun bi theo yêu cầu của nguyên công sơn;

3.2. Các chi tiết tiêu chuẩn như bulông - đai ốc làm từ thép không gỉ, yêu cầu giữ nguyên bề mặt nguyên bản của NSX;

4. Bảo vệ bề mặt ren ở các vị trí lỗ ren hoặc đai ốc được hàn đính.



Mua sẵn1 Nút dừng khẩn cấpYW1B-V4E01R3

Mua sẵn1 Ốp bảo vệHW9Z-KG12

 1HK nhôm A6061Panel thiết bịATE.AP_PANEL.00.011

Ghi chúSố lượngVật liệuTên chi tiếtMã chi tiếtStt

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Tờ: Số tờ: 

THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS (ATE.AP)

Duyệt

Kiểm tra

Thiết kế

K.T.T.C

Bảng kê

Panel thiết bị - 00



A3

1 32

F

D

E

C

B

A

4 765 8

1 2 3 4 5 6 7

A

E

B

C

D

F

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Dấu tài liệuTỷ lệ

Khối lượng

Số tờ:

Panel thiết bị - 01 ATE.AP_PANEL.01 BL

THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS (ATE.AP)

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

1 :4

Tờ: Thiết kế Hình chiếu

Số lượng

BẢN VẼ LẮP

1

3

7

6

8

4

2

5

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

1. Lắp đặt đúng vị trí, phương chiều các chi tiết của cụm với nhau;

2. Kiểm tra các giá trị kích thước, kích thước lắp ráp thể hiện trên bản vẽ;

3. Xử lý bề mặt:

3.1. Xử lý nguội hoặc bắn cát phun bi theo yêu cầu của nguyên công sơn;

3.2. Các chi tiết tiêu chuẩn như bulông - đai ốc làm từ thép không gỉ, yêu cầu giữ nguyên bề mặt nguyên bản của NSX;

4. Bảo vệ bề mặt ren ở các vị trí lỗ ren hoặc đai ốc được hàn đính.



Tiêu chuẩn10  PEM M39

Tiêu chuẩn10 Bulông LGC đầu cầu M3x10mmHEAD ROUND_M3X10MM8

Tiêu chuẩn4 Bulông LGC đầu cầu M3x6mmHEAD ROUND_M3X6MM7

Mua sẵn1 Connector mạngAMPHENOL_RJFTV21G6

Mua sẵn1 Connector nguồn 220VACQUALTEK_703W-00-035

Mua sẵn1 Áp-tô-mát nguồnSCHNEIDER_A9F942324

Mua sẵn2 Tay nắm D60mmMISUMI_PHPF-23

 1Thép SS400Kẹp Áp-tô-mátATE.AP_PANEL.01.022

 1Thép SS400Panel gá thiết bịATE.AP_PANEL.01.011

Ghi chúSố lượngVật liệuTên chi tiếtMã chi tiếtStt

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Tờ: Số tờ: 

THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS (ATE.AP)

Duyệt

Kiểm tra

Thiết kế

K.T.T.C

Bảng kê

Panel thiết bị - 01



A3

1 32

F

D

E

C

B

A

4 765 8

1 2 3 4 5 6 7

A

E

B

C

D

F

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Dấu tài liệuTỷ lệ

Khối lượng

Số tờ:

Panel thiết bị - 02 ATE.AP_PANEL.02 BL

THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS (ATE.AP)

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

1 :4

Tờ: Thiết kế Hình chiếu

Số lượng

BẢN VẼ LẮP

2

1

8

3

5

4

7

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

1. Lắp đặt đúng vị trí, phương chiều các chi tiết của cụm với nhau;

2. Kiểm tra các giá trị kích thước, kích thước lắp ráp thể hiện trên bản vẽ;

3. Các chi tiết ghép bằng mối hàn - đảm bảo mối hàn ngấu, không rỗ xỉ, mối hàn không gây va chạm khi lắp ghép với nhau;

4. Xử lý bề mặt trước sơn, tẩy dầu mỡ, bắn cát phun bi, chà nhám bề mặt;

5. Bảo vệ bề mặt ren ở các vị trí lỗ ren hoặc đai ốc được hàn đính.



Tiêu chuẩn8 Bulông LGC đầu cầu M4x30mmROUND HEAD BOLT_M4X30MM10

Tiêu chuẩn8 Bulông mặt bích M4x12mmFLANGE BOLT_M4X12MM8

Tiêu chuẩn8 Đai ốc rút M4RIVET NUT_M47

Tiêu chuẩn8 Đai ốc M4NUT_M46

Mua sẵn2 QuạtMISUMI_E-8025A2205

 2Thép SS400Gá quạtATE.AP_PANEL.02.044

 2Thép SS400Tấm lấy gióATE.AP_PANEL.02.033

 4Thép SS400Hèm panelATE.AP_PANEL.02.022

 1Thép SS400Panel thiết bịATE.AP_PANEL.02.011

Ghi chúSố lượngVật liệuTên chi tiếtMã chi tiếtStt

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Tờ: Số tờ: 

THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS (ATE.AP)

Duyệt

Kiểm tra

Thiết kế

K.T.T.C

Bảng kê

Panel thiết bị - 02



A3

1 32

F

D

E

C

B

A

4 765 8

1 2 3 4 5 6 7

A

E

B

C

D

F

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Dấu tài liệuTỷ lệ

Khối lượng

Số tờ:

Gá màn hình ATE.AP_MONITOR.00 BL

THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS (ATE.AP)

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

1 : 4

Tờ: Thiết kế Hình chiếu

Số lượng

BẢN VẼ LẮP

3

1

2

9

8

13

4

5

7

6

10

11

12

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

1. Lắp đặt đúng vị trí, phương chiều các chi tiết của cụm với nhau;

2. Kiểm tra các giá trị kích thước, kích thước lắp ráp thể hiện trên bản vẽ;

3. Xử lý bề mặt:

3.1. Xử lý nguội hoặc bắn cát phun bi theo yêu cầu của nguyên công sơn;

3.2. Các chi tiết tiêu chuẩn như bulông - đai ốc làm từ thép không gỉ, yêu cầu giữ nguyên bề mặt nguyên bản của NSX;

4. Bảo vệ bề mặt ren ở các vị trí lỗ ren hoặc đai ốc được hàn đính.



Tiêu chuẩn10 Bulông LGC đầu cầu M5x12mmHEAD ROUND_M5X12MM13

Tiêu chuẩn4 Bulông LGC đầu cầu M4x12mmHEAD ROUND_M4X12MM12

Tiêu chuẩn4 Bulông LGC đầu phễu M4x10mmCOUNSUNK BOLT_M4X10MM11

Tiêu chuẩn8 Đai ốc rút M5RIVET NUT_M510

Tiêu chuẩn4 Đai ốc rút M4RIVET NUT_M49

Mua sẵn1 Tay nắmMISUMI_UWANEA10-100-278

Mua sẵn2 Bản lề gá màn hìnhMISUMI_C-SHPSNAN67

Mua sẵn1 Khóa biMISUMI_C-1090-16

Mua sẵn1 Màn hìnhFPM-715W-P9AE5

 1Thép SS400Miếng đệmATE.AP_MONITOR.00.044

 1Thép SS400Gá khóa biATE.AP_MONITOR.00.033

 1Thép SS400Gá màn hìnhATE.AP_MONITOR.00.022

 1Thép SS400Gá bản lềATE.AP_MONITOR.00.011

Ghi chúSố lượngVật liệuTên chi tiếtMã chi tiếtStt

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Tờ: Số tờ: 

THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS (ATE.AP)

Duyệt

Kiểm tra

Thiết kế

K.T.T.C

Bảng kê

Gá màn hình



A3

1 32

F

D

E

C

B

A

4 765 8

1 2 3 4 5 6 7

A

E

B

C

D

F

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Dấu tài liệuTỷ lệ

Khối lượng

Số tờ:

Hộp đấu dây ATE.AP_HDD.00 BL

THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS (ATE.AP)

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

1 : 5

Tờ: Thiết kế Hình chiếu

Số lượng

BẢN VẼ LẮP

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

1. Lắp đặt đúng vị trí, phương chiều các chi tiết của cụm với nhau;

2. Kiểm tra các giá trị kích thước, kích thước lắp ráp thể hiện trên bản vẽ;

3. Xử lý bề mặt:

3.1. Xử lý nguội hoặc bắn cát phun bi theo yêu cầu của nguyên công sơn;

3.2. Các chi tiết tiêu chuẩn như bulông - đai ốc làm từ thép không gỉ, yêu cầu giữ nguyên bề mặt nguyên bản của NSX;

4. Bảo vệ bề mặt ren ở các vị trí lỗ ren hoặc đai ốc được hàn đính.

4

5

3

28

11

25

6

24

8

27

9

29

1 33 7

14

18

19

22

23

13

32

17

1621

2

10
31

12

15

20

30



Tiêu chuẩn4  PEM BSO M533

Tiêu chuẩn18  PEM SP M532

Tiêu chuẩn88  PEM M331

Tiêu chuẩn4  MALE - FEMALE STANDOFF M3x1030

Tiêu chuẩn21 Bulông LGC đầu cầu M5x12mmHEAD ROUND_M5X12MM29

Tiêu chuẩn52 Bulông LGC đầu cầu M3x10mmHEAD ROUND_M3X10MM28

Tiêu chuẩn36 Bulông LGC đầu cầu M3x6mmHEAD ROUND_M3X6MM27

Tiêu chuẩn4 Đai ốc M3NUT_M326

Mua sẵn2 Tay nắmMISUMI_UWANEA10-100-2725

Mua sẵn1 Connector nguồn 220VACQUALTEK_703W-00-0324

Mua sẵn2 Cầu đấuPHOENIX CONTACT_141412923

Mua sẵn2 Ray kim loạiDIN RAIL_300MM22

Mua sẵn1 Bộ chuyển đổi CAN sang USBCP-CANFD-2P-ISO21

Mua sẵn1 Bộ chuyển đổi USBRS485 TO USB20

Mua sẵn3 Máng cáp 250mmMCX250MM19

Mua sẵn1 Máng cáp 300mmMCX300MM18

Mua sẵn12 Đế rơ lePYFZ-08-E17

Mua sẵn1 12V ConverterCUI INC_PSK-30D-12-T16

Mua sẵn1 5V ConverterCUI INC_PSK-3D-5-T15

Mua sẵn8 D-Sub 50 chânAMPHENOL_L77SĐH50SOL2RM5C30914

Mua sẵn2 Connector 128 chânAMPHENOL_D38999_20WJ35JN13

Mua sẵn2 USBAMPHENOL_ USB3FTV2APEG12

Mua sẵn1 D-Sub 78 chânAMPHENOL_164X11989X11

Mua sẵn3 ConnectorAMPHENOL_PT02E-12-3P10

Mua sẵn1 ConnectorAMPHENOL_PT02E-08-2P9

 18SUS304TemATE.AP_HDD.00.088

 1Thép SS400Tấm gá thiết bịATE.AP_HDD.00.077

 2Thép SS400Tai gá - ControllerATE.AP_HDD.00.066

 1Thép SS400Nắp hộp ATE.AP_HDD.00.055

 1Thép SS400Tấm mặt sau ATE.AP_HDD.00.044

 1Thép SS400Tấm mặt bên trái ATE.AP_HDD.00.033

 1Thép SS400Tấm mặt bên phải ATE.AP_HDD.00.022

 1Thép SS400Vỏ hộp  ATE.AP_HDD.00.011

Ghi chúSố lượngVật liệuTên chi tiếtMã chi tiếtStt

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Tờ: Số tờ: 

THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS (ATE.AP)

Duyệt

Kiểm tra

Thiết kế

K.T.T.C

Bảng kê

Hộp đấu dây



A3

1 32

F

D

E

C

B

A

4 765 8

1 2 3 4 5 6 7

A

E

B

C

D

F

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Dấu tài liệuTỷ lệ

Khối lượng

Số tờ:

Hộp đấu dây ATE.AP_HDD.00 KT

THIẾT BỊ KIỂM TRA MODULE APS (ATE.APS)

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

1 : 5

Tờ: Thiết kế

  

Hình chiếu

Số lượng

BẢN VẼ KIỂM TRA

  

  

  

392,50,25

13
0


0
,2

482,60,3

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

1. Tán PEM chắc chắn vào vị trí lỗ chỉ định;

2. Lắp đặt đúng vị trí, phương chiều các chi tiết của cụm với nhau;

3. Kiểm tra các giá trị kích thước, kích thước lắp ráp thể hiện trên bản vẽ;

4. Xử lý bề mặt:

4.1. Xử lý nguội hoặc bắn cát phun bi theo yêu cầu của nguyên công sơn;

4.2. Các chi tiết tiêu chuẩn như bulông - đai ốc làm từ thép không gỉ, yêu cầu giữ nguyên bề mặt nguyên bản của NSX;

5. Bảo về bề mặt ren ở các vị trí lỗ ren hoặc đai ốc được hàn đính; 

6. Viền trang trí, chữ mô tả được khắc laser, tùy chỉnh độ sâu, sau đó đổ sơn theo màu thể hiện ở bản vẽ chỉ thị sơn.
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c. Danh mục bản vẽ cáp. 

 

 TT 
Tên bản vẽ Mã bản vẽ 

1 CÁP CABLE KT-00 BV.23.001 

2 CÁP CABLE KT-01 BV.23.002 

3 CÁP CABLE KT-02 BV.23.003 

4 CÁP CABLE KT-03 BV.23.004 

5 CÁP CABLE KT-04 BV.23.005 

6 CÁP NẠP FIRMWARE BV.23.006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cơ quan đảm nhiệm

Sửa
đổi

Ngày Ngôn
ngữ

Tờ

Tham vấn kỹ thuật Loại tài liệu Tình trạng tài liệu

Người thiết kế Tên bản vẽ

Người duyệt

Mã bản vẽ

Bản vẽ gia công

BV.23.001
Bản vẽ gia công cáp

CABLE KT-00
VIE 1 / 6

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

60cm

CONN: D38999/26WJ35HN
ACC: M85049/38-25A

KT1/KT2
CONN: D38999/26WJ35HN

ACC: M85049/38-25A

KT1/KT2

Nhìn từ phía chuôi Nhìn từ phía chuôi



Cơ quan đảm nhiệm

Sửa
đổi

Ngày Ngôn
ngữ

Tờ

Tham vấn kỹ thuật Loại tài liệu Tình trạng tài liệu

Người thiết kế Tên bản vẽ

Người duyệt

Mã bản vẽ

Bản vẽ gia công

BV.23.002
Bản vẽ gia công cáp

CABLE KT-01
VIE 2 / 6

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

CONN: D38999/26WJ35HN
ACC: M85049/38-25A

Nhìn từ phía chuôi

KT1/KT2

50
cm

CONN:  D38999/26WF32SN
ACC:  M85049/38-19A

AP4
CONN: D38999/26WF32PN

ACC:  M85049/38-19A

Nhìn từ phía chuôi

AP3
CONN: D38999/26WE35PN

ACC:  M85049/38-17A

Nhìn từ phía chuôi

AP2

Nhìn từ phía chuôi

150cm

150cm

150cm



Cơ quan đảm nhiệm

Sửa
đổi

Ngày Ngôn
ngữ

Tờ

Tham vấn kỹ thuật Loại tài liệu Tình trạng tài liệu

Người thiết kế Tên bản vẽ

Người duyệt

Mã bản vẽ

Bản vẽ gia công

BV.23.003
Bản vẽ gia công cáp

CABLE KT-02
VIE 3 / 6

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

CONN: D38999/26WE26SN
ACC:  M85049/38-17A

AP5Nhìn từ phía chuôi
CONN: D38999/26WD19SN

ACC:  M85049/38-15A

AP6 Nhìn từ phía chuôi

CONN: D38999/26WJ35HN
ACC: M85049/38-25A

Nhìn từ phía chuôi

KT1/KT2

50
cm

CONN: D38999/26WC35PN
ACC: M85049/38-13A

WHM2-P

CONN: D38999/26WC98PN
ACC:  M85049/38-13A

GNSS

Nhìn từ phía chuôi

Nhìn từ phía chuôi

CONN: D38999/26WB35SN
ACC:  M85049/38-11A

WHM1-P

Nhìn từ phía chuôi

CONN: D38999/26WD19PN
ACC:  M85049/38-15A

EM-X1

Nhìn từ phía chuôi

CONN: D38999/26WC98SN
ACC:  M85049/38-13A

EM-X2

Nhìn từ phía chuôi

CONN: D38999/26WD18SN
ACC:  M85049/39-15A

IMU
Nhìn từ phía chuôi

150cm

150cm

150cm

150cm
150cm

150cm

150cm

150cm



Cơ quan đảm nhiệm

Sửa
đổi

Ngày Ngôn
ngữ

Tờ

Tham vấn kỹ thuật Loại tài liệu Tình trạng tài liệu

Người thiết kế Tên bản vẽ

Người duyệt

Mã bản vẽ

Bản vẽ gia công

BV.23.004
Bản vẽ gia công cáp

CABLE KT-03
VIE 4 / 6

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

CONN: D38999/26WJ35HN
ACC: M85049/38-25A

Nhìn từ phía chuôi

KT1/KT2

50
cm

CONN: D38999/26WF32SN
ACC:  M85049/38-19A

AP4
CONN: D38999/26WE35PN

ACC:  M85049/38-17A

AP5

Nhìn từ phía chuôi

ACC:  M85049/38-19A

Nhìn từ phía chuôi

AP3
CONN: D38999/26WE26SN

ACC:  M85049/38-17A

Nhìn từ phía chuôi

AP2

Nhìn từ phía chuôi

CONN: D38999/26WF32PN

150cm

150cm 150cm

150cm



Cơ quan đảm nhiệm

Sửa
đổi

Ngày Ngôn
ngữ

Tờ

Tham vấn kỹ thuật Loại tài liệu Tình trạng tài liệu

Người thiết kế Tên bản vẽ

Người duyệt

Mã bản vẽ

Bản vẽ gia công

BV.23.005
Bản vẽ gia công cáp

CABLE KT-04
VIE 5 / 6

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

CONN: D38999/26WJ35HN
ACC: M85049/38-25A

Nhìn từ phía chuôi

KT1/KT2

50
cm

CONN: D38999/26WC35PN
ACC: M85049/38-13A

WHM2-P

ACC:  M85049/38-13A

GNSS

Nhìn từ phía chuôiNhìn từ phía chuôi

CONN: D38999/26WB35SN
ACC:  M85049/38-11A

WHM1-P

Nhìn từ phía chuôi

CONN: D38999/26WC98PN

150cm
150cm

150cm



Cơ quan đảm nhiệm

Sửa
đổi

Ngày Ngôn
ngữ

Tờ

Tham vấn kỹ thuật Loại tài liệu Tình trạng tài liệu

Người thiết kế Tên bản vẽ

Người duyệt

Mã bản vẽ

Bản vẽ gia công

BV.23.006
Bản vẽ gia công cáp

Cáp nạp phần mềm
VIE 6 / 6

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

CONN: D38999/26WD15PN
ACC:  M85049/38-15A

AP1

Nhìn từ phía chuôi

CONN: 61201021621

USB BLASTER (P/N: PL-USB2-BLASTER) MÁY TÍNH

50cm
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d. Danh mục bản vẽ PCB. 

TT  Tên PCB Số lượng ĐVT Tên bản vẽ Mã bản vẽ 

1 IO BOARD 1 Chiếc Mạch IO BV.22.001 

2 RELAY BOARD 2 Chiếc Mạch RELAY BV.22.002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A4

1 32

F

D

E

C

B

A

4

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Dấu tài liệuTỷ lệ

Khối lượng

Số tờ:

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

Tờ:Thiết kế Hình chiếu

Số lượng

BẢN VẼ NGUYÊN LÝ

T_ _

BV.22.001

41

_01

Bản vẽ PCB

THIẾT BỊ KIỂM TRA ATE-APS

Mạch IO



A4

1 32

F

D

E

C

B

A

4

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Dấu tài liệuTỷ lệ

Khối lượng

Số tờ:

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

Tờ:Thiết kế Hình chiếu

Số lượng

BẢN VẼ NGUYÊN LÝ

T_ _

BV.22.001

42

_01

Bản vẽ PCB

THIẾT BỊ KIỂM TRA ATE-APS

Mạch IO



A4

1 32

F

D

E

C

B

A

4

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Dấu tài liệuTỷ lệ

Khối lượng

Số tờ:

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

Tờ:Thiết kế Hình chiếu

Số lượng

BẢN VẼ NGUYÊN LÝ

T_ _

BV.22.002

43

_01

Bản vẽ PCB

THIẾT BỊ KIỂM TRA ATE-APS

Mạch RELAY



A4

1 32

F

D

E

C

B

A

4

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Dấu tài liệuTỷ lệ

Khối lượng

Số tờ:

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

Tờ:Thiết kế Hình chiếu

Số lượng

BẢN VẼ NGUYÊN LÝ

T_ _

BV.22.002

44

_01

Bản vẽ PCB

THIẾT BỊ KIỂM TRA ATE-APS

Mạch RELAY
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2.2. Đối với Thiết bị GNSS Repeater lưu động 

a. Danh mục bản vẽ sản phẩm 

TT Tên bản vẽ Mã bản vẽ 

1 BẢN VẼ SƠ ĐỒ KHỐI BV.38.001 

2 BẢN VẼ ĐẤU NỐI THIẾT BỊ BV.38.002 

3 BẢN VẼ GIA CÔNG CÁP CAO TẦN BV.38.003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A4

1 32

F

D

E

C

B

A

4

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Dấu tài liệuTỷ lệ

Khối lượng

Số tờ:

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

Tờ:Thiết kế Hình chiếu

Số lượng

BẢN VẼ NGUYÊN LÝ

A_ _

31

_01

Bản vẽ điện - điện tử

Thiết bị GNSS Repeater lưu động

Bản vẽ sơ đồ khối

BV.38.001



A4

1 32

F

D

E

C

B

A

4

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Dấu tài liệuTỷ lệ

Khối lượng

Số tờ:

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

Tờ:Thiết kế Hình chiếu

Số lượng

BẢN VẼ NGUYÊN LÝ

A_ _

32

_01

Bản vẽ điện - điện tử

Thiết bị GNSS Repeater lưu động

Bản vẽ đấu nối thiết bị

C

B

A

Adapter Connector TNC
122348Bộ khuếch đại tín hiệu

32-0141-01

Bộ Repeater
NVGLCDLA30RPDC-T/5.0/MC

Anten phát
GNSS-L125-PSTNCAnten thu

GNSS-L125-40TNC

Cáp GNSS.CT01
Chiều dài: 30m

Cáp GNSS.CT02
Chiều dài: 30m

Yêu cầu kỹ thuật:

1. Kiểm tra ngoại các các thành phần thiết bị như các Ăng-ten thu – phát, bộ khuếch 

đại, bộ lặp tín hiệu, vali, các chân gá Ăng-ten xem có dấu hiệu bị móp, vỡ,...

2. Tháo lắp các loại đầu bịt của thiết bị.

3. Lắp đặt Ăng-ten thu-phát vào chân giá đỡ. 

4. Kết nối cáp cao tần vào Ăng-ten thu, vặn chặt các đấu nối với Ăng-ten . Đầu còn lại 

của cáp cao tần kết nối với bộ khuếch đại, đầu ra của bộ khuếch đại kết nối với đầu 

vào đầu vào “Antenna DC Thru” của thiết bị lặp tín hiệu. Đầu còn lại “J1 DC Blocked” 

kết nối với cáp cao tần, đầu còn lại của cáp cao tần kết nối với Ăng-ten phát.

Tài liệu này thuộc bản quyền của Viện Hàng Không Vụ Trụ Viettel. Nghiêm cấm hành vi phát tán, sử dụng trái phép

 

BV.38.002



A4

1 32

F

D

E

C

B

A

4

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Dấu tài liệuTỷ lệ

Khối lượng

Số tờ:

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

Tờ:Thiết kế Hình chiếu

Số lượng

BẢN VẼ NGUYÊN LÝ

A_ _

33

_01

Bản vẽ điện - điện tử

Thiết bị GNSS Repeater lưu động

Bản vẽ gia công cáp cao tần

1 32

D

E

C

B

A

4

Connector TNC
RFT-1202-I

Yêu cầu kỹ thuật:

1. Chọn đúng mã vật tư linh kiện

2. Cắt dây theo kích thước quy định trong bảng. Tách lần lượt các lớp dây theo đúng 

quy định tại hình vẽ cho từng đầu connector cao tần.

3. Hàn lõi dây cao tần vào đầu chân pin của connector.

4. Sử dụng kìm bóp dây cao tần để bấm ống kim loại trên connector với vỏ dây bọc kim, 

nấc bấm của kìm phải phù hợp với chân connector

5. Kiểm tra lại chính xác bằng đồng hồ đo điện trở.

6. Sử dụng gen co để cố định phần dây cao tần và chuôi connector

7. Gắn tem nhôm vào các đầu cáp theo chỉ dẫn trong bản vẽ.

8. Sai lệch chiều dài đảm bảo 0≤d≤5 cm

9. Lắp các chân vào thân connector theo đúng vị trí được quy định

Mã cáp: 1092361

1: Lõi dây đồng
2: Lớp cách điện giữa (teflon)
3: Lớp dây bọc kim
4: Lớp vỏ dây

Connector TNC
RFT-1202-I

Quy định tuốt dây gia công đầu cáp 1092361

Connector TNC
RFT-1202-I

Mã cáp: 1092361

Connector TNC
RFT-1202-I

Cáp GNSS.CT02

Cáp GNSS.CT01

Tài liệu này thuộc bản quyền của Viện Hàng Không Vụ Trụ Viettel. Nghiêm cấm hành vi phát tán, sử dụng trái phép

 

BV.38.003
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b. Danh mục bản vẽ cơ khí. 

TT Tên bản vẽ Mã bản vẽ 

1  CHỈ THỊ SƠN ATE.GNSS 

2  BẢN VẼ SẢN PHẨM ATE.GNSS BL 

3 
HỘP ĐỰNG THIẾT BỊ ATE.GNSS_JIG.00 BL 

 BẢNG KÊ 

4 TẤM GÁ THIẾT BỊ ATE.GNSS_JIG.00.01 

5 TẤM  NGĂN ATE.GNSS_JIG.00.02 

6 TẤM ĐỠ ATE.GNSS_JIG.00.03 

7 TẤM CHẶN ATE.GNSS_JIG.00.04 

8 TEM THIẾT BỊ ATE.GNSS_JIG.00.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A3

1 32

F

D

E

C

B

A

4 765 8

1 2 3 4 5 6 7

A

E

B

C

D

F

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Dấu tài liệuTỷ lệ

Khối lượng

Số tờ:9

 

 GNSS REPEATER LƯU ĐỘNG (ATE.GNSS)

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

Tờ: 1Thiết kế Hình chiếu

Số lượng

  

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

I. Đối với chi tiết làm từ vật liệu thép các-bon:

1.1. Xử lý bề mặt trước sơn: Nguội, bắn cát phun bi hoặc theo yêu cầu của phương pháp sơn.

1.2. Sơn tĩnh điện: 

1.2.1. Màu đen: RAL 9004 (SIGNAL BLACK) - Sơn bột tĩnh điện PPG ENVIROCRON màu đen bề mặt nhám độ bóng mờ.

1.2.2. Độ dày lớp sơn tĩnh điện không nhỏ hơn 50 Micromet.

II. Đối với chi tiết làm từ thép không gỉ (bulông - đai ốc):

3. Không sơn.

III. Sơn khắc chữ, họa tiết mô tả chức năng, logo:

4.1. Khắc laser chữ, viền trang trí, tùy chỉnh độ sâu đảm bảo ngoại quan.

4.2. Màu đen: Chữ, viền trang trí, họa tiết mô tả chức năng (BASIC BLACK hoặc mã màu tương đương).

 

Chỉ thị sơn
BẢN VẼ CTS

ATE.GNSS



A3

1 32

F

D

E

C

B

A

4 765 8

1 2 3 4 5 6 7

A

E

B

C

D

F

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Dấu tài liệuTỷ lệ

Khối lượng

Số tờ:9

ATE.GNSS BL

 GNSS REPEATER LƯU ĐỘNG (ATE.GNSS)

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

1 : 7

Tờ: 2Thiết kế Hình chiếu

Số lượng

BẢN VẼ LẮP

Bản vẽ sản phẩm



A3

1 32

F

D

E

C

B

A

4 765 8

1 2 3 4 5 6 7

A

E

B

C

D

F

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Dấu tài liệuTỷ lệ

Khối lượng

Số tờ:9

Hộp đựng thiết bị ATE.GNSS_JIG.00 BL

 GNSS REPEATER LƯU ĐỘNG (ATE.GNSS)

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

1 : 3

Tờ: 3Thiết kế Hình chiếu

Số lượng

BẢN VẼ LẮP

3

1

5

4

6

2

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

1. Lắp đặt đúng vị trí, phương chiều các chi tiết của cụm với nhau;

2. Kiểm tra các giá trị kích thước, kích thước lắp ráp thể hiện trên bản vẽ;

3. Các chi tiết ghép bằng mối hàn - đảm bảo mối hàn ngấu, không rỗ xỉ, mối hàn không gây va chạm khi lắp ghép với nhau;

4. Xử lý bề mặt trước sơn, tẩy dầu mỡ, bắn cát phun bi, chà nhám bề mặt;

5. Bảo vệ bề mặt ren ở các vị trí lỗ ren hoặc đai ốc được hàn đính.



Tiêu chuẩn2  PEM M36

Tiêu chuẩn2 Bu lông tai hồng M3X10MMWING NUT M3X10MM5

 2Thép SS400Tấm chặnATE.GNSS_JIG.00.044

 1Nhựa POM, TrắngTấm đỡATE.GNSS_JIG.00.033

 1Thép SS400Tấm ngănATE.GNSS_JIG.00.022

 1Thép SS400Tấm gá thiết bịATE.GNSS_JIG.00.011

Ghi chúSố lượngVật liệuTên chi tiếtMã chi tiếtStt

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Tờ: 4 Số tờ: 9

GNSS REPEATER LƯU ĐỘNG (ATE.GNSS)

Duyệt

Kiểm tra

Thiết kế

K.T.T.C

Bảng kê

Hộp đựng thiết bị



A4

1 32

F

D

E

C

B

A

4

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Dấu tài liệuTỷ lệ

Khối lượng

Số tờ:9

Tấm gá thiết bị

Thép SS400

ATE.GNSS_JIG.00.01

GNSS REPEATER LƯU ĐỘNG (ATE.GNSS)

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

1 : 5

Tờ:5Thiết kế Hình chiếu

Số lượng

BẢN VẼ CHI TIẾT

490

12
5

1,5t = 

89

460

490

8
3

3
3
3
,7
9

490

734,79

123,7

(1
2
3
,7
)

123,7

12
3
,7

137,39

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

1. Các kích thước không chỉ ra tham khảo bản vẽ 3D;

2. Dung sai kích thước không chỉ ra lấy theo IT12/2;

3. Vật liệu: Thép SS400 - dày 1.5mm tiêu chuẩn;

14
4
,7
6

82X  THRU

20



A4

1 32

F

D

E

C

B

A

4

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Dấu tài liệuTỷ lệ

Khối lượng

Số tờ:9

Tấm ngăn

Thép SS400

ATE.GNSS_JIG.00.02

GNSS REPEATER LƯU ĐỘNG (ATE.GNSS)

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

1 : 2

Tờ:6Thiết kế Hình chiếu

Số lượng

BẢN VẼ CHI TIẾT

1,5t = 

12
3
,5

86

R3

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

1. Các kích thước không chỉ ra tham khảo bản vẽ 3D;

2. Dung sai kích thước không chỉ ra lấy theo IT12/2;

3. Vật liệu: Thép SS400 - dày 1.5mm tiêu chuẩn;

20



A4

1 32

F

D

E

C

B

A

4

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Dấu tài liệuTỷ lệ

Khối lượng

Số tờ:9

Tấm đỡ

Nhựa POM, Trắng

ATE.GNSS_JIG.00.03

GNSS REPEATER LƯU ĐỘNG (ATE.GNSS)

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

1 : 3

Tờ:7Thiết kế Hình chiếu

Số lượng

BẢN VẼ CHI TIẾT

5
t 
=
 

C1 

13
,3
3

5
3
,3
4

5
3
,3
4

16
,5

4
7

4 257

71 81,61 72,39

4X M4x0.7 - 6H

4,52X  THRU

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

1. Các kích thước không chỉ ra tham khảo bản vẽ 3D;

2. Dung sai kích thước không chỉ ra lấy theo IT12/2;

3. Vật liệu: Nhựa POM, Trắng - dày 5mm tiêu chuẩn;

20

M3x0.5 - 6H



A4

1 32

F

D

E

C

B

A

4

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Dấu tài liệuTỷ lệ

Khối lượng

Số tờ:9

Tấm chặn

Thép SS400

ATE.GNSS_JIG.00.04

GNSS REPEATER LƯU ĐỘNG (ATE.GNSS)

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

2 : 1

Tờ:8Thiết kế Hình chiếu

Số lượng

BẢN VẼ CHI TIẾT

1,
5

t 
=
 

R2

40

10

20

5

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

1. Các kích thước không chỉ ra tham khảo bản vẽ 3D;

2. Dung sai kích thước không chỉ ra lấy theo IT12/2;

3. Vật liệu: Thép SS400 - dày 1.5mm tiêu chuẩn;

20



A4

1 32

F

D

E

C

B

A

4

Sđ Số lg Số tài liệu Chữ ký Ngày

Dấu tài liệuTỷ lệ

Khối lượng

Số tờ:9

Tem thiết bị

Generic

ATE.GNSS_JIG.00.05

GNSS REPEATER LƯU ĐỘNG (ATE.GNSS)

Duyệt

K.T.T.C

Kiểm tra

1 : 1

Tờ:9Thiết kế Hình chiếu

Số lượng

BẢN VẼ CHI TIẾT

20

1
t 
=
 

2
5

60

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

1. Các kích thước không chỉ ra tham khảo bản vẽ 3D;

2. Dung sai kích thước không chỉ ra lấy theo IT12/2;

3. Vật liệu: Thép SUS304 - dày 1mm tiêu chuẩn;

4. Font chữ: Play - Bold;

5. Nội dung tem nhãn được cũng cấp sau khi ký HĐ.
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Mục 3: Kiểm tra và thử nghiệm 

3.1. Thiết bị kiểm tra module APS 

a. Yêu cầu về gia công chế tạo cơ khí. 

TT 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

1 
Các hạng mục gia công chế 

tạo 

Bao gồm các hạng mục tại danh mục b 

các điểm 2.1 mục 2.Bản vẽ. 

Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm hoặc kiểm tra hồ sơ 

chất lượng của nhà cung cấp. 

2 Nguyên vật liệu và vật tư mua sẵn 

2.1 

Vật liệu chế tạo 

(Là vật liệu dùng để gia 

công chế tạo sản phẩm) 

- Đáp ứng yêu cầu theo bản vẽ tại danh 

mục b các điểm 2.1 mục 2.Bản vẽ. 

- Theo danh mục vật liệu chính của Chủ 

đầu tư (vật liệu chính bao gồm: thép 

SS400, thép inox 304, hợp kim nhôm 

A6061).                

Kiểm tra CO, CQ của vật liệu hoặc kết quả kiểm tra 

vật liệu của đơn vị có thẩm quyền. 

2.2 
Vật tư cơ khí tiêu chuẩn mua 

sẵn 

- Hồ sơ: Có (CO (đối với hàng hóa có xuất 

xứ nước ngoài), CQ) hoặc CoC. 

- Đáp ứng theo mục a điểm 1.2.4.Danh 

mục vật tư tiêu chuẩn mua sẵn. 

Nhà thầu cung cấp tài liệu kỹ thuật 

(Datasheet, user manual, catalog,…) đáp 

ứng mô tả của VTLK tại giai đoạn thầu. 

Kiểm tra kết hợp một trong các cách đáp ứng đầy đủ 

yêu cầu kỹ thuật của vật tư: 

- Trực tiếp trên sản phẩm; 

- Thông tin trong hồ sơ chất lượng kèm theo (Ví dụ: 

CO, CQ, CoC, Test report, …); 

- Các thông tin trên bao bì đóng gói sản phẩm; 

- Tài liệu kỹ thuật của Nhà sản xuất (ví dụ: Datasheet, 

User manual, catalogue, ...). 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

2.3 Vật tư cơ khí lắp ráp mua sẵn 

Vật tư cơ khí lắp ráp: 

- Hồ sơ: Có (CO (đối với hàng hóa có xuất 

xứ nước ngoài), CQ) hoặc CoC hoặc cam kết 

chất lượng của nhà thầu. 

- Đáp ứng theo điểm 1.2.5.Danh mục vật tư 

lắp ráp cơ khí. 

- Hồ sơ: Kiểm tra trực tiếp hồ sơ 

- Thông số kỹ thuật: Kết hợp các cách: 

+ Kiểm tra hồ sơ đi kèm; 

+ Kiểm tra trực tiếp; 

+ Kiểm tra phiếu đóng gói sản phẩm. 

3 Chất lượng gia công chế tạo 

3.1 Kích thước hình học  

- Kích thước hình học: Đáp ứng bản vẽ kiểm 

tra tại Mục b điểm 2.1 mục 2.Bản vẽ đính 

kèm. 

Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm. 

3.2 
Xử lý bề mặt (Mạ Niken, 

Anode…) hoặc nhiệt luyện. 

- Đáp ứng yêu cầu của bản vẽ trong Mục 

b điểm 2.1 mục 2.Bản vẽ đính kèm. 

- Không xuất hiện các vết nứt, dấu hiệu 

bong tróc hay dấu hiệu bất thường nào đối 

với lớp bề mặt. 

Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm hoặc kiểm tra hồ sơ 

chất lượng của nhà cung cấp. 

3.3 Sơn phủ 

- Đáp ứng yêu cầu của bản vẽ thiết kế 

trong Mục b điểm 2.1 mục 2.Bản vẽ đính 

kèm. 

- Màu sơn: theo mã màu được quy định 

trong bản vẽ sơn hoặc trong chú thích của 

bản vẽ thiết kế trong Mục b điểm 2.1 mục 

2.Bản vẽ đính kèm. 

- Sơn tĩnh điện. 

Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm hoặc kiểm tra hồ sơ 

chất lượng của nhà cung cấp. 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

3.4 Chất lượng bề mặt sản phẩm 

- Đáp ứng độ nhám theo bản vẽ thiết kế 

trong Mục b điểm 2.1 mục 2.Bản vẽ đính 

kèm. 

- Bề mặt sản phẩm không có vết rạn nứt, 

cạnh sắc, bavia. 

Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm hoặc kiểm tra hồ sơ 

chất lượng của nhà cung cấp. 

3.5 Chất lượng mối ghép ren 

- Các mối ghép ren đảm bảo chắc chắn, 

không rơ lỏng. 

- Có ít nhất một trong các biện pháp 

chống thảo lỏng: Đệm phẳng, đệm vênh, 

loctile, chốt chẻ, đánh bảo hiểm,... 

Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm hoặc kiểm tra hồ sơ 

chất lượng của nhà cung cấp. 

3.6 Chất lượng lắp ráp tích hợp 

- Đáp ứng theo các bản vẽ lắp ráp tại Mục 

b điểm 2.1 mục 2.Bản vẽ đính kèm. 

- Sản phẩm sau lắp ráp đảm bảo chắc 

chắn, các chi tiết không cong vênh, sứt 

xước. 

Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm hoặc kiểm tra hồ sơ 

chất lượng của nhà cung cấp. 

3.7 Chất lượng mối hàn 

- Đáp ứng yêu cầu về mối hàn của bản vẽ 

trong Mục b điểm 2.1 mục 2.Bản vẽ đính 

kèm. 

- Mối hàn phải được làm sạch sau khi hàn, 

không ngậm xỉ, rỗ, nứt, bám muội, mụn 

hàn. 

Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm hoặc kiểm tra hồ sơ 

chất lượng của nhà cung cấp. 
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b. Yêu cầu gia công cáp điện  

TT 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

1 Yêu cầu gia công cáp 

- Sai số chiều dài cáp điện (Δd): 0 ≤ Δd ≤ 

5 cm 

- Connector nguyên vẹn không vỡ, sứt 

mẻ, chân pin trên connector chắc chắn, 

được đánh nhãn ký hiệu. 

- Chuôi connector được cố định chắc chắn 

Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm hoặc kiểm tra hồ sơ 

chất lượng của nhà cung cấp. 

2 

Yêu cầu về điện trở: điện 

trở thông mạch, điện trở 

cách điện. 

- Điện trở thông mạch: không lớn hơn 0,8 

Ω; 

- Điện trở cách điện: không nhỏ hơn 20 

MΩ. 

Chuẩn bị 

 - Đồng hồ vạn năng với yêu cầu kỹ thuật: 

+ Dải đo tối đa: ≥ 50 MΩ; 

+ Độ chính xác: ≤ 1% FS (toàn bộ dải đo); 

+ Còn hạn kiểm định hoặc hiệu chuẩn 

- Đồng hồ đo cách điện 

+ Có điện áp kiểm tra 250 V; 

+ Dải đo: ≥ 20 MΩ; 

+ Độ chính xác: ≤ 3% (giá trị đọc); 

+ Còn hạn kiểm định. 

Thực hiện 

- Kiểm tra trực tiếp điện trở thông mạch của cáp  

- Kiểm tra trực tiếp điện trở cách điện của cáp  

Đánh giá 

- Đánh giá đạt: Đáp ứng các yêu cầu 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

- Đánh giá không đạt: Không đáp ứng yêu cầu 

c. Yêu cầu gia công điện tử. 

TT 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

1 
Các hạng mục gia công chế 

tạo 

Đáp ứng theo danh mục tại Mục d điểm 

2.1 mục 2.Bản vẽ đính kèm 

Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm hoặc kiểm tra hồ sơ 

chất lượng của nhà cung cấp. 

2 Vật tư, linh kiện mua sẵn 

Đáp ứng theo danh mục tại Mục a điểm 

1.2.6 mục 1.Yêu cầu về kỹ thuật đính 

kèm. 

Kiểm tra kết hợp một trong các cách đáp ứng đầy đủ 

yêu cầu kỹ thuật của vật tư: 

- Trực tiếp trên sản phẩm; 

- Thông tin trong hồ sơ chất lượng kèm theo (Ví dụ: 

CO, CQ, CoC, Test report, …); 

- Các thông tin trên bao bì đóng gói sản phẩm; 

- Tài liệu kỹ thuật của Nhà sản xuất (ví dụ: Datasheet, 

User manual, catalogue, ...). 

3 Chất lượng gia công 

3.1 Gia công mạch in PCB 

3.1.1 

PCB IO 

Kiểm tra hồ sơ chất lượng của nhà cung cấp hoặc 

kiểm tra kết quả đo của đơn vị có thẩm quyền. 

PCB IO: Đáp ứng theo bản vẽ số 1 tại Mục d điểm 2.1 mục 2.Bản vẽ 

đính kèm 

Số lớp mạch in  02 

Độ dày lớp đồng 1/1 oz 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

Phương pháp xử lý bề mặt ENIG 

Vật liệu tấm PCB  FR-4 

Độ dày PCB 1,6±0,2  

Kích thước mạch 100x100 ± 5 mm 

Màu chữ Trắng 

Màu mạch in Xanh lục (Green) 

3.1.2 

PCB RELAY 

Kiểm tra hồ sơ chất lượng của nhà cung cấp hoặc 

kiểm tra kết quả đo của đơn vị có thẩm quyền. 

PCB RELAY: Đáp ứng theo bản vẽ 2 tại Mục d điểm 2.1 mục 2.Bản vẽ 

đính kèm 

Số lớp mạch in  02 

Độ dày lớp đồng 1/1 oz 

Phương pháp xử lý bề mặt ENIG 

Vật liệu PCB FR-4 

Độ dày PCB 1,6±0,25 

Kích thước mạch 150x150 ± 5 mm 

Màu chữ Trắng 

Màu mạch in Xanh lục (Green) 

3.2 Gia công, lắp ráp bo mạch PCBA 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

3.2.1 
Chất lượng hàn lắp, tích 

hợp VTLK lên mạch PCB 

- Đáp ứng yêu cầu theo bản vẽ tại Mục d điểm 

2.1 mục 2.Bản vẽ đính kèm. 

- Mối hàn đủ thiếc, ngấu thiếc, không 

thừa hay thiếu thiếc tại các mối hàn. 

- Không có các chất bẩn, thiếc thừa, vết 

bẩn trên mạch PCB đã hàn lắp VTLK, 

không tạo gai thiếc, không vón cục, 

không xỉn màu, cháy đen. 

- VTLK được hàn chắc chắn, đúng vị trí, 

đúng chiều, đủ số lượng lên mạch PCB 

- VTLK sau hàn lắp không bị cháy xém, 

hỏng bề mặt. 

- Mạch không bị cong vênh, gãy hay rạn nứt. 

- Bảng mạch sau khi hàn đầy đủ vật tư linh 

kiện phải được tẩm phủ, lớp phủ đều, mịn. 

Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm hoặc kiểm tra hồ sơ 

chất lượng của nhà cung cấp. 

d. Yêu cầu về lắp ráp tích hợp. 

TT 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

1 
Chất lượng lắp ráp tích hợp 

tổng thể 

- Đáp ứng yêu cầu theo danh mục a điểm 

2.1 mục 2.Bản vẽ. 

- Các mối lắp ghép đảm bảo chắc chắn, 

không rơ lỏng, có biện pháp chống tháo 

lỏng với các mối ghép ren. 

- Sản phẩm sau lắp ráp, tích hợp đảm bảo 

không sứt xước, cong vênh. 

Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm hoặc kiểm tra hồ sơ 

chất lượng của nhà cung cấp. 



133 
 

 

TT 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

- Connector có nút bịt 

e. Yêu cầu về tính năng tổng thể của sản phẩm. 

 

TT 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

1 Yêu cầu chung 

1.1 Nguồn vào  

Điện áp bao dải (220 ± 20) VAC, 

Tần số bao gồm nhưng không giới hạn 50 

Hz và 60 Hz. 

Kiểm tra kết hợp một trong các cách sau đảm bảo phải 

đáp ứng đầy đủ các thông tin mô tả yêu cầu kỹ thuật 

của sản phẩm: 

- Trực tiếp trên sản phẩm: Cấp nguồn điện lưới 220 

VAC, kiểm tra xác nhận sản phẩm bật nguồn và khởi 

động bình thường. 

- Thông tin trong hồ sơ chất lượng kèm theo (không 

giới hạn bởi các tài liệu sau): CQ hoặc CoC hoặc test 

report hoặc giấy chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn. 

- Tài liệu kỹ thuật được xác nhận từ Nhà sản xuất (ví 

dụ: Datasheet, User manual, ....) hoặc từ nguồn của 

nhà sản xuất (ví dụ như website chính hãng). 

1.2 Tính năng chính 

 Đo điện trở; 

 Tính năng cấp nguồn cho module; 

 Tính năng cấp tín hiệu rời rạc, tương 

tự với module APS; 

 Đo đạc tín hiệu do module APS trả 

về; 

-Chuẩn bị: 

+ Module APS đã được kiểm tra trước các thông số đo điện 

trở, đo dòng điện,  đo đạc tín hiệu APS trả về. 

+ Cáp kết nối 

- Thực hiện kiểm tra:  
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Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

 Đo điện áp; 

 Đo dòng điện; 

 Giám sát hoạt động của module APS 

(có khả năng giao tiếp với module 

APS qua RS485). 

+ Bước 1: Mở thiết bị đo và phần mềm trên thiết bị đo;  

+ Bước 2: Kiểm tra các tính năng trên phần mềm đo;  

+ Bước 3: Sử dụng các tính năng trên thiết bị đo để kiểm tra 

module APS; 

+ Bước 4: Ghi nhận kết quả kiểm tra 

-Đánh giá: 

+ Đạt: Khi thiết bị đo có khả năng kiểm tra đầy đủ các tính 

năng liệt kê trong giá trị yêu cầu (đo điện trở, đo dòng điện,  

đo đạc tín hiệu APS trả về). 

+ Không đạt: Không đáp ứng yêu cầu nêu trên. 

1.3 Kết nối hệ thống Hỗ trợ kết nối hệ thống quản lý sản xuất. 

-Chuẩn bị: 

+ Module APS đã được kiểm tra trước các thông số đo điện 

trở, đo dòng điện,  đo đạc tín hiệu APS trả về. 

+ Hệ thống quản lý sản xuất đã đưa vào sử dụng 

-Thực hiện kiểm tra:  

+ Bước 1: Kết nối thiết bị vào hệ thống quản lý sản xuất 

thông qua mạng LAN;  

+ Bước 2: Kiểm tra khả năng kết nối của thiết bị với hệ 

thống; 

+ Bước 3: Sử dụng thiết bị để kiểm tra module APS; 

+ Bước 4: Quan sát thiết bị đo và đánh giá khả năng truy 

xuất thông tin đo kiểm (đo điện trở, đo dòng điện,  đo đạc 

tín hiệu APS trả về) trên hệ thống quản lý sản xuất. 

- Đánh giá: 

+ Đạt:  
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Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

 Thiết bị đã kết nối hệ thống quản lý sản xuất thông 

qua mạng LAN; 

 Cho phép truy xuất thông tin đo kiểm đo điện trở, 

đo dòng điện,  đo đạc tín hiệu APS trả về từ thiết bị. 

+Không đạt: Không đáp ứng yêu cầu nêu trên. 

2 Khối chuyển mạch   

2.1 Số lượng rơ-le Không nhỏ hơn 64 chiếc. 
Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm hoặc kiểm tra hồ sơ 

chất lượng của nhà cung cấp. 

2.2 Điện áp chuyển mạch  Bao dải từ 0 đến 50 VDC 

Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm hoặc kiểm tra hồ sơ 

chất lượng của nhà cung cấp các nội dung kiểm tra 

sau: 

Chuẩn bị 

 - Đồng hồ vạn năng với yêu cầu kỹ thuật: 

+ Dải đo điện áp tối đa: không nhỏ hơn 100 VDC 

+ Độ chính xác: ≤ 1% FS (toàn bộ dải đo); 

+ Còn hạn kiểm định hoặc hiệu chuẩn 

- Nguồn chuẩn DC 

+ Có điện áp đầu ra không nhỏ hơn 50 VDC; 

+ Độ chính xác: ≤ 3% (giá trị đọc); 

+ Còn hạn kiểm định. 

Phương pháp kiểm tra:  

- Kết nối hai đầu chuyển mạch của một kênh đo tới 

hai điểm đầu và cuối cần đo 
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Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

- Cấp cho hai đầu cần đo một điện áp 50 VDC ± 10 % 

- Bật phần mềm, thực hiện chuyển lệnh và quan sát 

kết quả đo 

- Thực hiện lần lượt thao tác trên với tất cả các kênh 

đo còn lại. 

3 Khối tạo tín hiệu 

3.1 
Số kênh tín hiệu rời rạc đầu 

ra 
Không nhỏ hơn 3 kênh. 

Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm hoặc kiểm tra hồ sơ 

chất lượng của nhà cung cấp các nội dung kiểm tra 

sau: 

Chuẩn bị 

 - Đồng hồ vạn năng với yêu cầu kỹ thuật: 

+ Dải đo điện áp tối đa: không nhỏ hơn 100 VDC 

+ Độ chính xác: ≤ 1% FS (toàn bộ dải đo); 

+ Còn hạn kiểm định hoặc hiệu chuẩn 

Phương pháp kiểm tra:  

- Đặt hai đầu que đo của Đồng hồ vạn năng vào kênh 

điện áp đầu ra tại cáp kết nối, chọn thang đo điện áp  

- Bật phần mềm, thực hiện cấp lệnh và quan sát kết 

quả đo 

- Thực hiện lần lượt thao tác trên với tất cả các kênh 

đo còn lại. 

3.2 Điện áp rời rạc đầu ra 
Mức thấp (0±1) VDC, mức cao (27 ± 2,7) 

VDC. 
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Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

3.3 
Số kênh tín hiệu tương tự 

đầu ra 
Không nhỏ hơn 1 kênh 

Chuẩn bị 

- Máy hiện sóng với yêu cầu kỹ thuật:  

+ Tần số hoạt động: Bao dải từ 0 đến 10KHz 

+ Tốc độ lấy mẫu: không nhỏ hơn 2Gs/s 

+ Còn hạn kiểm định hoặc hiệu chuẩn 

Thực hiện 

- B1: Thực hiện điều khiển Thiết bị cấp các tín hiệu 

tương tự. 

- B2: Tại đầu ra Thiết bị, đo giá trị điện áp thu được 

bằng Máy hiện sóng và so sánh. 

Đánh giá 

- Đánh giá đạt: Giá trị đo được đáp ứng giá trị yêu cầu. 

- Đánh giá không đạt: Giá trị đo được không đáp ứng 

giá trị yêu cầu. 

3.4 
Điện áp tín hiệu tương tự 

đầu ra  
Bao dải 27V ± 10 % 

3.5 
Tần số tín hiệu tương tự đầu 

ra 
1450 Hz ± 10% 

4 Khối đo lường 

4.1 Nguồn chuẩn 

4.1.1 Điện áp đầu ra Bao dải 0 đến 30VDC Kiểm tra kết hợp một trong các cách sau đảm bảo phải 

đáp ứng đầy đủ các thông tin mô tả yêu cầu kỹ thuật 

của Nguồn chuẩn: 

4.1.2 Sai số điện áp Không lớn hơn 1% ± 2digit 
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4.1.3 Công suất đầu ra tối đa Không nhỏ hơn 100W 
- Trực tiếp trên sản phẩm: Cấp nguồn điện lưới 220 

VAC, kiểm tra xác nhận sản phẩm cấp điện áp đầu ra 

và giám sát dòng điện. 

- Thông tin trong hồ sơ chất lượng kèm theo (không 

giới hạn bởi các tài liệu sau): CQ hoặc CoC hoặc test 

report hoặc giấy chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn 

còn hiệu lực của đơn vị có thẩm quyền. 

- Tài liệu kỹ thuật được xác nhận từ Nhà sản xuất (ví 

dụ: Datasheet, User manual, ....) hoặc từ nguồn của 

nhà sản xuất (ví dụ như website chính hãng). 

4.1.4 Dải giám sát  dòng điện Bao dải 0 đến 15A 

4.1.5 Sai số dòng điện Không lớn hơn 1% ±20mA 

4.1.6 Độ phân giải Không nhỏ hơn 4 digit 
Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm hoặc kiểm tra hồ sơ 

chất lượng của nhà cung cấp. 

4.2 Đồng hồ Multimeter (Đồng hồ vạn năng) 

4.2.1 Dải đo Bao dải từ 1mΩ đến 20MΩ. Kiểm tra kết hợp một trong các cách sau đảm bảo phải 

đáp ứng đầy đủ các thông tin mô tả yêu cầu kỹ thuật 

của Đồng hồ vạn năng: 

- Trực tiếp trên sản phẩm: Cấp nguồn điện lưới 220 

VAC, kiểm tra xác nhận sản phẩm cấp điện áp đầu ra 

và giám sát dòng điện. 

- Thông tin trong hồ sơ chất lượng kèm theo (không 

giới hạn bởi các tài liệu sau): CQ hoặc CoC hoặc test 

4.2.2 Độ chính xác 
Không lớn hơn (2% rdg ± 5 dgt) hoặc 

không lớn hơn (2% rdg ±0,5% scale). 

4.2.3 Dải đo điện áp Bao dải từ 100mV đến 100V. 
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4.2.4 Độ chính xác đo điện áp 
Không lớn hơn (1% rdg ± 5 dgt) hoặc 

không lớn hơn (1% rdg ±0,5% scale). 

report hoặc giấy chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn 

còn hiệu lực của đơn vị có thẩm quyền. 

- Tài liệu kỹ thuật được xác nhận từ Nhà sản xuất (ví 

dụ: Datasheet, User manual, ....) hoặc từ nguồn của 

nhà sản xuất (ví dụ như website chính hãng). 

4.2.5 Số kênh Không nhỏ hơn 1 kênh 
Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm hoặc kiểm tra hồ sơ 

chất lượng của nhà cung cấp. 

4.2.6 Độ phân giải Không nhỏ hơn 4 digit 
Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm hoặc kiểm tra hồ sơ 

chất lượng của nhà cung cấp. 

5 Khối kết nối 

5.1 Giao diện kết nối 
Tương thích với đối tượng kiểm tra 

(APS). 
 

5.2 
Điện trở cách điện giữa các 

chân ra vỏ/đầu connector 
Không nhỏ hơn 20 MΩ. 

Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm hoặc kiểm tra hồ sơ 

chất lượng của nhà cung cấp mã connector trên cáp 

kết nối có tương thích với đối tượng kiểm tra. 

5.3 
Điện trở thông mạch của 

các dây cáp kiểm tra 
Không lớn hơn 0,8 Ω. 

Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm hoặc kiểm tra hồ sơ 

chất lượng của nhà cung cấp. 

5.4 
Giao tiếp RS232 (song 

công) 
Có hỗ trợ 

Kiểm tra kết hợp một trong các cách sau đảm bảo phải 

đáp ứng đầy đủ các thông tin mô tả yêu cầu kỹ thuật 

của Module giao tiếp RS232 và RS458: 

- Thông tin trong hồ sơ chất lượng kèm theo (không 

giới hạn bởi các tài liệu sau): CQ hoặc CoC hoặc test 
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Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

5.5 
Giao tiếp RS485 (song 

công) 
Có hỗ trợ 

report hoặc giấy chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn 

còn hiệu lực của đơn vị có thẩm quyền. 

- Tài liệu kỹ thuật được xác nhận từ Nhà sản xuất (ví 

dụ: Datasheet, User manual, ....) hoặc từ nguồn của 

nhà sản xuất (ví dụ như website chính hãng). 

6 
Máy tính điều khiển (hạng mục I.5 danh mục a điểm 1.2.6. Danh mục vật tư linh kiện – điện tử – Mục 1. Yêu cầu kỹ thuật – Chương 

III – E-HSMT) 

6.1 Loại máy tính PXI/PXIe 

Kiểm tra kết hợp một trong các cách sau đảm bảo phải 

đáp ứng đầy đủ các thông tin mô tả yêu cầu kỹ thuật 

của sản phẩm: 

- Kiểm tra trực tiếp trên máy tính: Kiểm tra thông số 

được hiển thị trên hệ điều hành Windows. 

- Thông tin trong hồ sơ chất lượng kèm theo (không 

giới hạn bởi các tài liệu sau): CQ hoặc CoC hoặc test 

report hoặc giấy chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn. 

- Tài liệu kỹ thuật được xác nhận từ Nhà sản xuất (ví 

dụ: Datasheet, User manual, ....) hoặc từ nguồn của 

nhà sản xuất (ví dụ như website chính hãng). 

6.2 CPU Core i5 trở lên 

6.3 RAM Không nhỏ hơn 08 GB DDR4 

6.4 Ổ cứng Không nhỏ hơn 450 GB SSD 

6.5 Cổng kết nối 
Tối thiểu 1 cổng LAN (Ethernet), 4 cổng 

USB, 1 cổng HDMI 

6.6 Màn hình 

- Loại màn hình: Full HD trở lên 

- Kích thước: không nhỏ hơn 15 inch 

- Cổng kết nối: tối thiểu 1 cổng Display 

port và 1 cổng VGA. 

7 Kiểm tra sau tích hợp 

7.1 Kiểm tra tính năng đo điện trở 
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Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

7.1.1 Dải đo Bao dải từ 1mΩ đến 20MΩ 

Chuẩn bị 

 - Đồng hồ vạn năng với yêu cầu kỹ thuật: 

+ Dải đo tối đa: Không nhỏ hơn 50MΩ; 

+ Độ chính xác: Không lớn hơn 0,1% FS (toàn bộ dải 

đo); 

+ Còn hạn kiểm định hoặc hiệu chuẩn 

- Điện trở mẫu 

+ Giá trị: 3Ω, 1kΩ, 20MΩ 

Thực hiện 

- B1: Kiểm tra giá trị trở mẫu bằng đồng hồ vạn năng  

- B2: Kiểm tra giá trị trở mẫu bằng Thiết bị sau gia 

công. 

- B3: So sánh và đánh giá 2 giá trị đo được ở B1 và 

B2 

Đánh giá 

- Đánh giá đạt: Hai giá trị đo được chênh lệch đáp ứng 

sai số 

- Đánh giá không đạt: Hai giá trị đo được chênh lệch 

không đáp ứng sai số 

7.1.2 Sai số đo điện trở 
± 10 % đối với dải đo từ 1mΩ ÷ 5Ω;  

± 5 % đối với dải đo từ 5Ω ÷ 20MΩ. 

7.1.3 Độ phân giải Không nhỏ hơn 2 digit 

7.2 Kiểm tra tính năng cấp nguồn cho module  
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Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

7.2.1 Điện áp cấp nguồn  Bao dải 27 VDC ± 10% 

Chuẩn bị 

 - Tải điện tử với yêu cầu kỹ thuật: 

+ Điện áp đầu ra: bao dải 0 đến 30V; 

+ Dòng đầu ra: bao dải từ 0 đến 10A 

+ Độ chính xác: Không lớn hơn 1%; 

+ Còn hạn kiểm định hoặc hiệu chuẩn 

Thực hiện 

- B1: Kết nối Tải điện tử vào các chân cấp nguồn cho 

DUT. 

- B2: Thực hiện điều khiển Tải điện tử xuất ra mứ tiêu 

thụ 6A tại điện áp 27V. 

- B3: Bật tính năng đo Dòng điện  và Công suất của 

Thiết bị và đánh giá. 

Đánh giá 

- Đánh giá đạt: Giá trị đo được đáp ứng các giá trị yêu 

cầu. 

- Đánh giá không đạt: Giá trị đo được không đáp ứng 

các giá trị yêu cầu. 

7.2.2 Sai số điện áp Không lớn hơn 5% 

7.2.3 Công suất nguồn  Không nhỏ hơn 100W 

7.2.4 Độ phân giải Không nhỏ hơn 2 digit 

7.3 Kiểm tra đo đạc tín hiệu Module trả về 
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Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

7.3.1 Dải đo Dải đo bao dải từ 0 đến 30 VDC 

Chuẩn bị 

 - Nguồn chuẩn với yêu cầu kỹ thuật: 

+ Điện áp đầu ra: bao dải 0 đến 50V; 

+ Độ chính xác: Không lớn hơn 1%; 

+ Còn hạn kiểm định hoặc hiệu chuẩn 

Thực hiện 

- B1: Kết nối nguồn chuẩn vào các kênh có thể đo điện 

áp của Thiết bị. 

- B2: Thực hiện điều khiển Nguồn chuẩn xuất ra các 

mức điện áp 10V, 20V, 30V. 

- B3: Bật tính năng đo điện áp của Thiết bị, quan sát 

và đánh giá. 

Đánh giá 

- Đánh giá đạt: Giá trị đo được đáp ứng các giá trị yêu 

cầu. 

- Đánh giá không đạt: Giá trị đo được không đáp ứng 

các giá trị yêu cầu. 

7.3.2 Sai số đo điện áp  Không lớn hơn 5% 

7.3.3 Độ phân giải Không nhỏ hơn 2 digit 

7.4 Kiểm tra cấp tín hiệu rời rạc  

7.4.1 Dải điện áp cấp Bao dải 27 VDC ± 10% 

Chuẩn bị 

 - Đồng hồ vạn năng với yêu cầu kỹ thuật: 

+ Dải đo tối đa: Không nhỏ hơn 100 VDC; 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

7.4.2 Sai số cấp điện áp  Không lớn hơn 5% 

+ Độ chính xác: Không lớn hơn 0,1% FS (toàn bộ dải 

đo); 

+ Còn hạn kiểm định hoặc hiệu chuẩn 

Thực hiện 

- B1: Thực hiện điều khiển Thiết bị cấp các tín hiệu 

rời rạc 

- B2: Tại đầu ra Thiết bị, đo giá trị điện áp thu được 

bằng Đồng hồ vạn năng và so sánh. 

- B3: Thực hiện tuần tự với các tín hiêụ khác 

Đánh giá 

- Đánh giá đạt: Giá trị đo được đáp ứng giá trị yêu cầu. 

- Đánh giá không đạt: Giá trị đo được không đáp ứng 

giá trị yêu cầu. 

7.4.3 Tần số tín hiệu tương tự 1450 Hz ± 10% 

7.5 Kiểm tra cấp tín hiệu tương tự  

7.5.1 Dải điện áp cấp Bao dải 27VDC ± 10% 
Chuẩn bị 

- Máy hiện sóng với yêu cầu kỹ thuật:  

+ Tần số hoạt động: Bao dải từ 0 đến 10KHz 

+ Tốc độ lấy mẫu: không nhỏ hơn 2Gs/s 

+ Còn hạn kiểm định hoặc hiệu chuẩn 

Thực hiện 
7.5.2 Loại tín hiệu Xung 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

7.5.3 Tần số tín hiệu tương tự 1450 Hz ± 10% 

- B1: Thực hiện điều khiển Thiết bị cấp các tín hiệu 

tương tự. 

- B2: Tại đầu ra Thiết bị, đo giá trị điện áp thu được 

bằng Máy hiện sóng và so sánh. 

Đánh giá 

- Đánh giá đạt: Giá trị đo được đáp ứng giá trị yêu cầu. 

- Đánh giá không đạt: Giá trị đo được không đáp ứng 

giá trị yêu cầu. 

7.5.4 Số kênh Không nhỏ hơn 1  

7.6 Kiểm tra tính năng đo dòng điện tiêu thụ của module 

7.6.1 Dải đo Dải đo bao dải từ 0 đến 10 A. 

Chuẩn bị 

 - Tải điện tử với yêu cầu kỹ thuật: 

+ Điện áp đầu ra: bao dải 0 đến 30V; 

+ Dòng đầu ra: bao dải từ 0 đến 15A 

+ Độ chính xác: Không lớn hơn 1%; 

+ Còn hạn kiểm định hoặc hiệu chuẩn 

Thực hiện 

- B1: Kết nối Tải điện tử vào các chân có thể đo được 

Dòng tiêu thụ. 

- B2: Thực hiện điều khiển Tải điện tử xuất ra các mức 

tiêu thụ 5A, 7A và 10A tại điện áp 27V. 

- B3: Bật tính năng đo Dòng điện của Thiết bị và đánh 

giá. 

7.6.2 Sai số đo dòng điện Không lớn hơn 5% 

7.6.3 Độ phân giải Không nhỏ hơn 2 digit 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

Đánh giá 

- Đánh giá đạt: Giá trị đo được đáp ứng các giá trị yêu 

cầu. 

- Đánh giá không đạt: Giá trị đo được không đáp ứng 

các giá trị yêu cầu. 

7.7 Kiểm tra giao tiếp với module qua RS485 

7.7.1 
Hỗ trợ giao tiếp qua chuẩn 

RS422/485 với module 
Có hỗ trợ 

Chuẩn bị 

 - Máy tính có cài phần mềm đọc/ghi tín hiệu Serial 

(Hercules phiên phản V2.0 trở lên hoặc tương) 

- Cáp loopback tín hiệu 

Thực hiện 

- B1: Dùng cáp loopback từ chân TX vào chân RX 

của Thiết bị. 

- B2: Thực hiện bật phần mềm đọc/ghi tín hiệu Serial, 

chọn cổng COM tương ứng, chọn Baudrate 115200 

và gửi bản tin “Test RS422”. 

- B3: Quan sát bản tin nhận về và đánh giá. 

Đánh giá 

- Đánh giá đạt: Bản tin nhận được nguyên vẹn là “Test 

RS422”. 

- Đánh giá không đạt: Bản tin nhận được không 

nguyên vẹn là “Test RS422”. 

 



147 
 

 

f. Yêu cầu về đánh mã, đóng gói sản phẩm. 

TT 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

1 Yêu cầu đánh mã sản phẩm 
Đánh mã từng sản phẩm đáp ứng yêu cầu 

của Chủ đầu tư. 
Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm. 

2 Yêu cầu đóng gói sản phẩm 

Các phụ kiện đều được đặt trong Vali hoặc 

thùng có tay cầm phục vụ cho việc di 

chuyển. 

Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm. 

3.2. Thiết bị GNSS-REPEATER lưu động. 

a. Yêu cầu về chất lượng gia công cơ khí. 

TT 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

1 
Các hạng mục gia công chế 

tạo                                           

Bao gồm các hạng mục tại Mục b điểm 

2.2 mục 2.Bản vẽ đính kèm. 

Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm hoặc kiểm tra hồ sơ 

chất lượng của nhà cung cấp. 

2 Nguyên vật liệu và vật tư mua sẵn 

2.1 

Vật liệu chế tạo 

(Là vật liệu dùng để gia 

công chế tạo sản phẩm) 

- Đáp ứng yêu cầu theo bản vẽ Mục b 

điểm 2.2 mục 2.Bản vẽ. 

- Theo danh mục vật liệu chính của Chủ 

đầu tư (vật liệu chính bao gồm: thép 

SS400, thép inox 304, hợp kim nhôm 

A6061).                

Kiểm tra CO, CQ của vật liệu hoặc kết quả kiểm tra 

vật liệu của đơn vị có thẩm quyền. 

2.2 
Vật tư cơ khí lắp ráp mua 

sẵn 

- Hồ sơ: Có (CO (đối với hàng hóa có xuất 

xứ nước ngoài), CQ) hoặc CoC. 

Kiểm tra kết hợp một trong các cách đáp ứng đầy đủ 

yêu cầu kỹ thuật của vật tư: 

- Trực tiếp trên sản phẩm; 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

- Đáp ứng theo Mục b điểm 1.2.4 Mục 

1.Yêu cầu về kỹ thuật. 

Nhà thầu cung cấp tài liệu kỹ thuật 

(Datasheet, user manual, catalog,…) đáp 

ứng mô tả của VTLK tại giai đoạn thầu. 

- Thông tin trong hồ sơ chất lượng kèm theo (Ví dụ: 

CO, CQ, CoC, Test report, …); 

- Các thông tin trên bao bì đóng gói sản phẩm; 

- Tài liệu kỹ thuật của Nhà sản xuất (ví dụ: Datasheet, 

User manual, catalogue, ...). 

3 Chất lượng gia công chế tạo 

3.1 Kích thước hình học  

- Kích thước hình học: Đáp ứng bản vẽ kiểm 

tra tại Mục b điểm 2.2 mục 2.Bản vẽ đính 

kèm. 

Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm. 

3.2 Sơn phủ 

- Đáp ứng yêu cầu của bản vẽ số 1 trong 

Mục b điểm 2.2 mục 2.Bản vẽ đính kèm. 

- Màu sơn: theo mã màu được quy định 

trong bản vẽ sơn hoặc trong chú thích của 

bản vẽ thiết kế trong Mục b điểm 2.1 mục 

2.Bản vẽ đính kèm. 

- Sơn tĩnh điện. 

 

 

 

Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm hoặc kiểm tra hồ sơ 

chất lượng của nhà cung cấp. 

3.3 
Chất lượng bề mặt sản 

phẩm 

- Đáp ứng độ nhám theo bản vẽ trong Mục 

b điểm 2.2 mục 2.Bản vẽ đính kèm. 

- Bề mặt sản phẩm không có vết rạn nứt, 

cạnh sắc, bavia. 

 

Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm hoặc kiểm tra hồ sơ 

chất lượng của nhà cung cấp. 

3.4 Chất lượng mối ghép ren 

- Đáp ứng yêu cầu của bản vẽ trong Mục 

b điểm 2.2 mục 2.Bản vẽ đính kèm. 

- Các mối ghép ren đảm bảo chắc chắn, 

không rơ lỏng. 

Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm hoặc kiểm tra hồ sơ 

chất lượng của nhà cung cấp. 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

- Có ít nhất một trong các biện pháp 

chống tháo lỏng: Đệm phẳng, Đệm vênh, 

loctile, chốt chẻ, đánh bảo hiểm,... 

3.5 Chất lượng lắp ráp tích hợp 

- Đáp ứng theo các bản vẽ lắp ráp tại Mục 

b điểm 2.2 mục 2.Bản vẽ đính kèm. 

- Sản phẩm sau lắp ráp đảm bảo chắc 

chắn, các chi tiết không cong vênh, sứt 

xước. 

Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm hoặc kiểm tra hồ sơ 

chất lượng của nhà cung cấp. 

3.6 Chất lượng mối hàn 

- Đáp ứng yêu cầu về mối hàn của bản vẽ 

trong Mục b điểm 2.2 mục 2.Bản vẽ đính 

kèm. 

- Mối hàn phải được làm sạch sau khi hàn, 

không ngậm xỉ, rỗ, nứt, bám muội, mụn 

hàn. 

Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm hoặc kiểm tra hồ sơ 

chất lượng của nhà cung cấp. 

b. Yêu cầu gia công cáp cao tần 

T 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

1 
Chất lượng gia công dây 

dẫn  

Đáp ứng theo bản vẽ kỹ thuật số 3 Mục a 

điểm 2.2 mục 2.Bản vẽ đính kèm. 

Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm hoặc kiểm tra hồ sơ 

chất lượng của nhà cung cấp. 

2 

Yêu cầu về điện trở: điện 

trở thông mạch, điện trở 

cách điện. 

- Điện trở thông mạch: không lớn hơn 0,8 

Ω. 

- Điện trở cách điện: không nhỏ hơn 20 

MΩ. 

Chuẩn bị 

 - Đồng hồ vạn năng với yêu cầu kỹ thuật: 

+ Dải đo tối đa: Không nhỏ hơn 50 MΩ; 
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T 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

+ Độ chính xác: Không lớn hơn 1% FS (toàn bộ dải 

đo); 

+ Còn hạn kiểm định hoặc hiệu chuẩn 

- Đồng hồ đo cách điện 

+ Có điện áp kiểm tra 250 V; 

+ Dải đo: Không nhỏ hơn 30 MΩ; 

+ Độ chính xác: Không lớn hơn 3% (giá trị đọc); 

+ Còn hạn kiểm định hoặc hiệu chuẩn. 

Thực hiện 

Kiểm tra điện trở thông mạch: 

B1: Xoay núm chuyển chế độ của đồng hồ vạn năng 

sang thang đo điện trở 

B2: Kết nối lõi của 2 đầu connector vào 2 đầu que đo 

của đồng hồ vạn năng 

B3: Đọc kết quả trên đồng hồ vạn năng 

Kiểm tra điện trở cách điện: 

B1: Xoay núm chuyển chế độ của đồng hồ vạn năng 

sang thang đo điện trở 

B2: Kết nối lõi và vỏ của connector vào 2 đầu que đo 

của đồng hồ vạn năng 

B3: Đọc kết quả trên đồng hồ vạn năng 

Đánh giá 

- Đánh giá đạt: Đáp ứng các yêu cầu 
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T 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

- Đánh giá không đạt: Không đáp ứng yêu cầu 

3 
Tỷ số sóng đứng của dây 

cao tần 
Tỷ số không lớn hơn 1,7:1 

Chuẩn bị 

 - Máy phân tích mạng vector: 

+ Dải đo bao dải từ 1,2 đến 1,6 GHz 

+ Còn hạn kiểm định hoặc hiệu chuẩn 

- Bộ kit hiệu chuẩn. 

Thực hiện 

- Kết nối cáp cao tần vào 2 cổng của máy đo; 

- Đọc trực tiếp giá trị tỷ số sóng đứng hiển thị trên 

biểu đồ sóng. 

Đánh giá 

- Đánh giá đạt: Đáp ứng yêu cầu tỷ số sóng đứng. 

- Đánh giá không đạt: Không đáp ứng yêu cầu tỷ số 

sóng đứng. 

c. Yêu cầu về lắp ráp tích hợp. 

T 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

1 Vật tư, linh kiện mua sẵn 
Đáp ứng theo danh mục tại mục b điểm 

1.2.6 Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật. 

Kiểm tra kết hợp một trong các cách đáp ứng đầy đủ 

yêu cầu kỹ thuật của vật tư: 

- Trực tiếp trên sản phẩm; 
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T 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

- Thông tin trong hồ sơ chất lượng kèm theo (Ví dụ: 

CO, CQ, CoC, Test report, …); 

- Các thông tin trên bao bì đóng gói sản phẩm; 

- Tài liệu kỹ thuật của Nhà sản xuất (ví dụ: Datasheet, 

User manual, catalogue, ...). 

2 
Chất lượng lắp ráp tích hợp 

tổng thể 

- Đáp ứng yêu cầu theo Mục a điểm 2.2 

mục 2.Bản vẽ đính kèm. 

- Các mối lắp ghép đảm bảo chắc chắn, 

không rơ lỏng, có biện pháp chống tháo 

lỏng với các mối ghép ren. 

- Sản phẩm sau lắp ráp, tích hợp đảm bảo 

không sứt xước, cong vênh. 

- Connector có nút bịt. 

Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm hoặc kiểm tra hồ sơ 

chất lượng của nhà cung cấp. 

d. Yêu cầu về tính năng tổng thể của sản phẩm. 

TT 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

1 Yêu cầu chung 

1.1 Nguồn vào  

Điện áp (220 ± 20) VAC, 

Tần số bao gồm nhưng không giới hạn 50 

Hz và 60 Hz. 

Kiểm tra kết hợp một trong các cách sau đảm bảo phải 

đáp ứng đầy đủ các thông tin mô tả yêu cầu kỹ thuật 

của sản phẩm: 

- Trực tiếp trên sản phẩm: Cấp nguồn điện lưới 220 

VAC, kiểm tra xác nhận sản phẩm bật nguồn và khởi 

động bình thường. 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

- Thông tin trong hồ sơ chất lượng kèm theo (không 

giới hạn bởi các tài liệu sau): CQ hoặc CoC hoặc test 

report hoặc giấy chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn. 

- Tài liệu kỹ thuật được xác nhận từ Nhà sản xuất (ví 

dụ: Datasheet, User manual, ....) hoặc từ nguồn của 

nhà sản xuất (ví dụ như website chính hãng). 

2 Bộ repeater 

2.1 Băng tần 

Hỗ trợ  

- GPS (L1/L2); 

- GLONASS (L1/L2 hoặc G1/G2). 

Hoặc bao dải từ 1,2 đến 1,61 GHz. 

Kiểm tra trên tài liệu kỹ thuật được xác nhận từ Nhà 

sản xuất (ví dụ: Datasheet, User manual, ....) hoặc từ 

nguồn của nhà sản xuất (ví dụ như website chính 

hãng). 

2.2 Hệ số khuếch đại Không nhỏ hơn 20 dB 

Kiểm tra kết hợp một trong các cách sau đảm bảo phải 

đáp ứng đầy đủ các thông tin mô tả yêu cầu kỹ thuật 

của sản phẩm: 

- Kiểm tra trực tiếp giá trị cài đặt trên màn hình LCD 

của thiết bị. 

- Thông tin trong hồ sơ chất lượng kèm theo (không 

giới hạn bởi các tài liệu sau): CQ hoặc CoC hoặc test 

report hoặc giấy chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn. 

- Tài liệu kỹ thuật được xác nhận từ Nhà sản xuất (ví 

dụ: Datasheet, User manual, ....) hoặc từ nguồn của 

nhà sản xuất (ví dụ như website chính hãng). 



154 
 

 

TT 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

2.3 Bước điều chỉnh Không nhỏ hơn 1 dB 

Kiểm tra kết hợp một trong các cách sau đảm bảo phải 

đáp ứng đầy đủ các thông tin mô tả yêu cầu kỹ thuật 

của sản phẩm: 

- Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm: Thực hiện điều 

chỉnh hệ số khuếch đại bằng nút nhấn trên bộ 

Repeater và quan sát bước điều chỉnh trên màn hình 

LCD. 

- Tài liệu kỹ thuật được xác nhận từ Nhà sản xuất (ví 

dụ: Datasheet, User manual, ....) hoặc từ nguồn của 

nhà sản xuất (ví dụ như website chính hãng). 

2.4 
Cho phép đổi hệ số khuếch 

đại 
Có 

Kiểm tra kết hợp một trong các cách sau đảm bảo phải 

đáp ứng đầy đủ các thông tin mô tả yêu cầu kỹ thuật 

của sản phẩm: 

- Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm: Quan sát nút nhấn 

điều chỉnh hệ số khuếch đại trên bộ Repeater. 

- Tài liệu kỹ thuật được xác nhận từ Nhà sản xuất (ví 

dụ: Datasheet, User manual, ....) hoặc từ nguồn của 

nhà sản xuất (ví dụ như website chính hãng). 

2.5 Đầu kết nối TNC Female Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm. 

3 Bộ khuếch đại 

3.1 Băng tần 

Hỗ trợ  

- GPS (L1/L2); 

- GLONASS (L1/L2 hoặc G1/G2). 

Kiểm tra trên tài liệu kỹ thuật được xác nhận từ Nhà 

sản xuất (ví dụ: Datasheet, User manual, ....) hoặc từ 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

Hoặc bao dải từ 1,2 GHz đến 1,61 GHz. nguồn của nhà sản xuất (ví dụ như website chính 

hãng). 

3.2 Hệ số khuếch đại Không nhỏ hơn 30dB 

Kiểm tra kết hợp một trong các cách sau đảm bảo phải 

đáp ứng đầy đủ các thông tin mô tả yêu cầu kỹ thuật 

của sản phẩm: 

- Thông tin trong hồ sơ chất lượng kèm theo (không 

giới hạn bởi các tài liệu sau): CQ hoặc CoC hoặc test 

report hoặc giấy chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn. 

- Tài liệu kỹ thuật được xác nhận từ Nhà sản xuất (ví 

dụ: Datasheet, User manual, ....) hoặc từ nguồn của 

nhà sản xuất (ví dụ như website chính hãng). 

3.3 Đầu kết nối TNC Female Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm. 

4 Ăng-ten thu GNSS 

4.1 Băng tần 

Hỗ trợ  

- GPS (L1/L2); 

- GLONASS (L1/L2 hoặc G1/G2). 

Hoặc bao dải từ 1,2 đến 1,61 GHz. 

Kiểm tra trên tài liệu kỹ thuật được xác nhận từ Nhà 

sản xuất (ví dụ: Datasheet, User manual, ....) hoặc từ 

nguồn của nhà sản xuất (ví dụ như website chính 

hãng). 

4.2 Hệ số khuếch đại Không nhỏ hơn 30dB 

Kiểm tra kết hợp một trong các cách sau đảm bảo phải 

đáp ứng đầy đủ các thông tin mô tả yêu cầu kỹ thuật 

của sản phẩm: 

- Thông tin trong hồ sơ chất lượng kèm theo (không 

giới hạn bởi các tài liệu sau): CQ hoặc CoC hoặc test 

report hoặc giấy chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn. 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

- Tài liệu kỹ thuật được xác nhận từ Nhà sản xuất (ví 

dụ: Datasheet, User manual, ....) hoặc từ nguồn của 

nhà sản xuất (ví dụ như website chính hãng). 

4.3 Đầu kết nối TNC Female Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm. 

5 Ăng-ten phát GNSS 

5.1 Băng tần 

Hỗ trợ  

- GPS (L1/L2); 

- GLONASS (L1/L2 hoặc G1/G2). 

Hoặc bao dải từ 1,2 đến 1,61 GHz. 

Kiểm tra trên tài liệu kỹ thuật được xác nhận từ Nhà 

sản xuất (ví dụ: Datasheet, User manual, ....) hoặc từ 

nguồn của nhà sản xuất (ví dụ như website chính 

hãng). 

5.2 Đầu kết nối TNC Female Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm. 

6 Dây cao tần 

6.1 Loại dây Cáp đồng trục 

Kiểm tra kết hợp một trong các cách sau đảm bảo phải 

đáp ứng đầy đủ các thông tin mô tả yêu cầu kỹ thuật 

của sản phẩm: 

- Thông tin trong hồ sơ chất lượng kèm theo (không 

giới hạn bởi các tài liệu sau): CQ hoặc CoC hoặc test 

report hoặc giấy chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn. 

- Tài liệu kỹ thuật được xác nhận từ Nhà sản xuất (ví 

dụ: Datasheet, User manual, ....) hoặc từ nguồn của 

nhà sản xuất (ví dụ như website chính hãng). 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

6.2 Kiểu dây Đa lõi 

Kiểm tra kết hợp một trong các cách sau đảm bảo phải 

đáp ứng đầy đủ các thông tin mô tả yêu cầu kỹ thuật 

của sản phẩm: 

- Thông tin trong hồ sơ chất lượng kèm theo (không 

giới hạn bởi các tài liệu sau): CQ hoặc CoC hoặc test 

report hoặc giấy chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn. 

- Tài liệu kỹ thuật được xác nhận từ Nhà sản xuất (ví 

dụ: Datasheet, User manual, ....) hoặc từ nguồn của 

nhà sản xuất (ví dụ như website chính hãng). 

6.3 Chiều dài Không nhỏ hơn 30 m 

Kiểm tra kết hợp một trong các cách sau đảm bảo phải 

đáp ứng đầy đủ các thông tin mô tả yêu cầu kỹ thuật 

của sản phẩm: 

- Thông tin trong hồ sơ chất lượng kèm theo (không 

giới hạn bởi các tài liệu sau): CQ hoặc CoC hoặc test 

report hoặc giấy chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn. 

- Kiểm tra trực tiếp trên chiều dài trên bộ cáp. 

6.4 Đầu kết nối TNC Female Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm. 
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f. Yêu cầu về đánh mã, đóng gói sản phẩm. 

TT 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

1 
Yêu cầu đánh mã sản 

phẩm 

Đánh mã từng sản phẩm đáp ứng yêu cầu 

của chủ đầu tư. 
Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm. 

2 
Yêu cầu đóng gói sản 

phẩm 

Các thành phần đều được đặt trong Vali 

hoặc thùng có tay cầm phục vụ cho việc 

di chuyển. 

Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm. 
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3.3. Các yêu cầu khác 

TT 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

I Thiết bị kiểm tra module APS 

1 Năm sản xuất 

- Đối với hàng hóa, vật tư linh kiện theo 

danh mục tại danh mục a,  điểm 1.2.4 và 

1.2.6 - Mục 1. Yêu cầu kỹ thuật – Chương 

III – E-HSMT: từ năm 2024 trở về sau. 

- Đối với hạng mục gia công chế tạo PCB 

(điểm 3.1, danh mục c tiểu mục 1.2.2.1, 

Mục 1, Chương III – E-HSMT): từ 2026 

trở về sau. 

- Đối với Thiết bị kiểm tra module APS 

(tại Mẫu số 01A – Phạm vi cung cấp – 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu, dự thầu): 

từ 2026 trở về sau. 

- Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm. 

- Kiểm tra thông tin trong hồ sơ chất lượng đi kèm sản 

phẩm (ví dụ: CO; CQ; CoC; Test report; tài liệu, thư 

hoặc văn bản được xác nhận từ nhà sản xuất hoặc nhà 

phân phối…). 

2 
Đảm bảo liên kết chuẩn đo 

lường  

Đối với thiết bị đo tiêu chuẩn: Nguồn 

chuẩn (điểm 4.1, danh mục e, tiểu mục 

1.2.2.1 - Chương III – E-HSMT) và Đồng 

hồ vạn năng (điểm 4.2, danh mục e, tiểu 

mục 1.2.2.1 - Chương III – E-HSMT) 

được đảm bảo Liên kết chuẩn đo lường. 

Có Giấy chứng nhận kiểm định hoặc hiệu 

chuẩn bởi đơn vị có thẩm quyền còn hiệu 

lực tối thiểu 11 tháng tại thời điểm kiểm 

tra. 

- Kiểm tra trực tiếp Giấy chứng nhận kiểm định hoặc 

hiệu chuẩn đáp ứng YCKT. 

- Kiểm tra tem kiểm định hoặc hiệu chuẩn dán trên 

thiết bị còn thời hạn hiệu lực theo YCKT. 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

3 Hồ sơ chất lượng 

- Đối với thiết bị đo tiêu chuẩn: Nguồn 

chuẩn (điểm 4.1, danh mục e, tiểu mục 

1.2.2.1 - Chương III – E-HSMT) và Đồng 

hồ vạn năng (điểm 4.2, danh mục e, tiểu 

mục 1.2.2.1 - Chương III – E-HSMT): 

+ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá 

(CO) do Phòng Thương mại và Công 

nghiệp hoặc Cơ quan có thẩm quyền của 

nước sản xuất/nước xuất khẩu hoặc nước 

thứ ba phát hành (01 bản gốc hoặc 01 bản 

sao chứng thực) đối với hàng hóa có xuất 

xứ nước ngoài; 

+ Chứng nhận chất lượng (Certificate 

of Quality – CQ) hoặc Chứng nhận hợp 

quy (Certificate of Conformity – CoC) do 

nhà sản xuất hoặc đại diện của nhà sản 

xuất cấp (01 bản gốc hoặc 01 bản sao 

chứng thực). 

- Đối với hạng mục Thiết bị kiểm tra 

module APS (tại Mẫu số 01A – Phạm vi 

cung cấp – Chương IV. Biểu mẫu mời 

thầu, dự thầu): 

+ Chứng nhận chất lượng (Certificate 

of Quality – CQ) do nhà sản xuất hoặc đại 

Kiểm tra trực tiếp tài liệu do Nhà thầu cung cấp. 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

diện của nhà sản xuất cấp (01 bản gốc 

hoặc 01 bản sao chứng thực). 

+ Test report: 01 bản gốc hoặc 01 bản 

sao chứng thực 

II Thiết bị GNSS REPEATER  lưu động 

1 Năm sản xuất 

- Đối với hàng hóa, vật tư linh kiện theo 

danh mục tại danh mục b,  điểm 1.2.4 và 

1.2.6 - Mục 1. Yêu cầu kỹ thuật – Chương 

III – E-HSMT: từ năm 2024 trở về sau. 

- Đối với Thiết bị GNSS Repeater lưu 

động (tại Mẫu số 01A – Phạm vi cung cấp 

– Chương IV. Biểu mẫu mời thầu, dự 

thầu): từ 2026 trở về sau. 

- Kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm. 

- Kiểm tra thông tin trong hồ sơ chất lượng đi kèm sản 

phẩm (ví dụ: CO; CQ; CoC; Test report; tài liệu, thư 

hoặc văn bản được xác nhận từ nhà sản xuất hoặc nhà 

phân phối…). 

2 Hồ sơ chất lượng 

Đối với hạng mục Thiết bị GNSS 

Repeater lưu động (tại Mẫu số 01A – 

Phạm vi cung cấp – Chương IV. Biểu 

mẫu mời thầu, dự thầu): từ 2026 trở về 

sau. 

+ Chứng nhận chất lượng (Certificate 

of Quality – CQ) do nhà sản xuất hoặc đại 

diện của nhà sản xuất cấp (01 bản gốc 

hoặc 01 bản sao chứng thực). 

Kiểm tra trực tiếp tài liệu do Nhà thầu cung cấp. 
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TT 
Yêu cầu kỹ thuật 

Nội dung bài đo 
Tên yêu cầu Giá trị yêu cầu 

+ Test report: 01 bản gốc hoặc 01 bản 

sao chứng thực 
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CHƯƠNG IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU, DỰ THẦU  

Stt Biểu mẫu 

 

Cách thức 

thực hiện 

Trách nhiệm 

thực hiện 

Chủ 

đầu tư 

Nhà 

thầu 

1 
Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa 

(Áp dụng đối với hợp đồng trọn gói) 

Biểu mẫu 

đính kèm 

X  

2 
Mẫu số 01B. Phạm vi cung cấp hàng hóa 

(Áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá) 

X  

3 
Mẫu số 01C. Phạm vi cung cấp hàng hóa 

(Áp dụng đối với hợp đồng hỗn hợp) 

X  

4 Mẫu số 01D. Các dịch vụ liên quan X  

5 Mẫu số 01E. Vật tư, phụ tùng thay thế X  

6 
Mẫu số 02A. Đơn dự thầu (áp dụng đối với 

nhà thầu là tổ chức) 

 
X 

7 
Mẫu số 02A.1. Bản cam kết tính hợp lệ (áp 

dụng với Nhà thầu là tổ chức) 

 
X 

8 

Mẫu số 02B. Đơn dự thầu (áp dụng đối với 

nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất 

sản phẩm đổi mới sáng tạo) 

 

X 

9 

Mẫu số 02B.1. Bản cam kết tính hợp lệ (áp 

dụng với Nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân 

sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo) 

 

X 

10 

Mẫu số 02C. Văn bản thỏa thuận (áp dụng 

đối với nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi 

mới sáng tạo) 

 

X 

11 Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh  X 

12 
Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối 

với nhà thầu độc lập) 

Scan và đính 

kèm 

 X 

13 
Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối 

với nhà thầu liên danh) 

 X 

14 

Mẫu số 05A. Hợp đồng tương tự do nhà thầu 

thực hiện (áp dụng đối với nhà thầu thương 

mại) 
Biểu mẫu 

đính kèm 

 X 

15 

Mẫu số 05B. Kê khai năng lực sản xuất hàng 

hóa (áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản 

xuất) 

 X 

16 Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt  X 
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Stt Biểu mẫu 

 

Cách thức 

thực hiện 

Trách nhiệm 

thực hiện 

Chủ 

đầu tư 

Nhà 

thầu 

17 
Mẫu số 06B. Bảng lý lịch chuyên môn của 

nhân sự chủ chốt 

 X 

18 
Mẫu số 06C. Bảng kinh nghiệm chuyên 

môn 

 
X 

19 

Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp hàng hóa, 

EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn 

thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ 

 

X 

20 Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu  X 

21 
Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng nhà 

thầu phụ 

 
X 

22 

Mẫu số 09B. Danh sách các công ty con, 

công ty thành viên đảm nhận phần công việc 

của gói thầu 

 

X 

23 Mẫu số 10A. Bảng tiến độ cung cấp  X 

24 

Mẫu số 11.1. Bảng tổng hợp giá dự thầu 

(Trường hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu 

theo Mẫu số 12.1 Chương này) 

 

X 

25 
Mẫu số 12.1A. Bảng giá dự thầu của hàng 

hóa (áp dụng loại hợp đồng trọn gói) 

 
X 

26 
Mẫu số 12.1B. Bảng giá dự thầu của hàng 

hóa (áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá) 

 
X 

27 
Mẫu số 12.1C. Bảng giá dự thầu của hàng 

hóa (áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp) 

 
X 

28 

Mẫu số 13A. Bảng giá dự thầu cho các dịch 

vụ liên quan (áp dụng loại hợp đồng trọn gói 

và loại hợp đồng theo đơn giá) 

 

X 

29 

Mẫu số 13B. Bảng giá dự thầu cho các dịch 

vụ liên quan (áp dụng cho loại hợp đồng hỗn 

hợp) 

 

X 

30 

Mẫu số 14A. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay 

thế (Áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà 

thầu tự đề xuất) 

 

X 

31 

Mẫu số 14B. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay 

thế (Áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư 

yêu cầu) 

 

X 
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Stt Biểu mẫu 

 

Cách thức 

thực hiện 

Trách nhiệm 

thực hiện 

Chủ 

đầu tư 

Nhà 

thầu 

32 
Mẫu số 15A. Bảng kê khai hàng hóa được 

hưởng ưu đãi 

 
X 

33 

Mẫu số 15B. Bảng kê khai chi phí sản xuất 

trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu 

đãi 

(trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) 

 

X 

34 

Mẫu số 15C. Bảng kê khai chi phí sản xuất 

trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu 

đãi  

(trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại việt 

nam) 

  

X 
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Mẫu số 01A  

PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA 

(Áp dụng đối với loại hợp đồng trọn gói) 

 

STT 
Danh mục 

hàng hóa(1) 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 
Mô tả hàng hóa(2) 

Yêu cầu 

về nhãn 

hiệu,  

xuất xứ 

hàng hóa 

(nếu có)(3) 

Địa điểm giao 

hàng  

Ngày giao hàng(4)  

Ngày giao 

hàng sớm nhất 

[ghi số ngày: kể 

từ ngày hợp 

đồng có hiệu 

lực hoặc] 

Ngày giao hàng 

muộn nhất 

[ghi số ngày: kể 

từ ngày hợp đồng 

có hiệu lực] 

1 

Thiết bị kiểm 

tra module 

APS 

Bộ 4 
Theo quy định tại 

mục 1, Chương III 
 

Kho của Chủ đầu 

tư tại Hà Nội 
01 ngày 180 ngày 

2 

Thiết bị GNSS 

Repeater lưu 

động 

Bộ 4 
Theo quy định tại 

mục 1, Chương III 
 

Kho của Chủ đầu 

tư tại Hà Nội 
01 ngày 180 ngày 

 

Ghi chú: 

1) Danh mục hàng hóa bao gồm các hạng mục hàng hóa, mỗi hạng mục hàng hóa tương ứng với khối lượng, đơn vị tính và các thông 

tin khác trong Bảng này. Trường hợp hàng hóa là các giải pháp, hệ thống, gồm nhiều cấu phần hàng hóa, thiết bị khác nhau, Chủ đầu tư 

xem xét quy định các cấu phần tại bảng này hoặc yêu cầu riêng làm cơ sở để nhà thầu chuẩn bị E-HSDT phù  hợp với quy định tại mục 

Yêu cầu khác thuộc Chương III. Danh mục hàng hóa chi tiết này là căn cứ để xác định phạm vi công việc và giá trị phần nghĩa vụ của 

từng thành viên trong liên danh (nếu có); xác định giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm trong quá trình thực hiện hợp đồng; phục 

vụ xuất hóa đơn, thực hiện các thủ tục nhập kho, ghi nhận tài sản theo quy định. 
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Yêu cầu nhà thầu nộp bảng chào giá chi tiết đối với các hạng mục công việc cần triển khai để thực hiện gói thầu. Ví dụ: Các 

chi phí Mua sắm vật tư, linh kiện tiêu chuẩn, Gia công chế tạo bảng mạch PCB, Gia công chế tạo cơ khí, Phần mềm điều khiển hệ  

thống (nếu có),...Bảng giá chi tiết này chỉ phục vụ công tác quản trị của Chủ đầu tư, không sử dụng để đánh giá tài chính. 

          (2) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương III. 

(3) Áp dụng trong các trường hợp theo quy định tại Mục 15.6 E-CDNT, chương I E-HSMT.  Nhà thầu chào hàng hóa không có nhãn 

hiệu, xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT thì sẽ bị loại. 

Ví dụ về nhóm nước, vùng lãnh thổ: Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ...; Liên minh Châu Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

(ASEAN), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhóm các nền kinh tế lớn G20, G8, G7... 

Trường hợp Chủ đầu tư không yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ thì để trống nội dung này. 

 (4) Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương III. 

Trường hợp gói thầu chia phần (lô), Chủ đầu tư phải điền rõ tên từng phần (lô) và các hàng hóa như Mẫu này. 

Trường hợp gói thầu chia phần (lô), Chủ đầu tư phải điền rõ tên từng phần (lô) và các hàng hóa như Mẫu này. 
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Mẫu số 01B  

PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA 

(áp dụng đối với loại hợp đồng theo đơn giá) 

 

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng 

loại yêu cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết). 

STT 
Danh mục 

hàng hóa(1) 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mô tả hàng 

hóa(2) 

Yêu cầu về 

nhãn hiệu, 

xuất xứ 

hàng hóa 

(nếu có)(3) 

Địa điểm 

giao hàng  

Ngày giao hàng(4)  

Ngày giao hàng 

sớm nhất 

[ghi số ngày: kể 

từ ngày hợp 

đồng có hiệu lực 

hoặc kể từ ngày 

chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng 

đối với trường 

hợp giao hàng 

nhiều lần] 

Ngày giao hàng 

muộn nhất 

[ghi số ngày: kể 

từ ngày hợp đồng 

có hiệu lực hoặc 

kể từ ngày chủ 

đầu tư yêu cầu 

giao hàng đối với 

trường hợp giao 

hàng nhiều lần] 

1         

2         

…         

 
Chi phí dự 

phòng 
 a%  
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Ghi chú: 

(1) Danh mục hàng hóa bao gồm các hạng mục hàng hóa, mỗi hạng mục hàng hóa tương ứng với khối lượng, đơn vị tính và các 

thông tin khác trong Bảng này. Trường hợp hàng hóa là các giải pháp, hệ thống, gồm nhiều cấu phần hàng hóa, thiết bị khác nhau, Chủ 

đầu tư xem xét quy định các cấu phần tại bảng này hoặc yêu cầu riêng làm cơ sở để nhà thầu chuẩn bị E-HSDT phù  hợp với quy định tại 

mục Yêu cầu khác thuộc Chương III. Danh mục hàng hóa chi tiết này là căn cứ để xác định phạm vi công việc và giá trị phần nghĩa vụ 

của từng thành viên trong liên danh (nếu có); xác định giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm trong quá trình thực hiện hợp đồng; 

phục vụ xuất hóa đơn, thực hiện các thủ tục nhập kho, ghi nhận tài sản theo quy định. 

(2) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương III.  

(3) Áp dụng trong các trường hợp theo quy định tại Mục 15.6 E-CDNT, chương I E-HSMT.  Nhà thầu chào hàng hóa không có nhãn 

hiệu, xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT thì sẽ bị loại. 

Ví dụ về nhóm nước, vùng lãnh thổ: Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ...; Liên minh Châu Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

(ASEAN), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhóm các nền kinh tế lớn G20, G8, G7... 

Trường hợp Chủ đầu tư không yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ thì để trống nội dung này. 

 (4) Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương III. 

Trường hợp gói thầu chia phần (lô), Chủ đầu tư phải điền rõ tên từng phần (lô) và các hàng hóa như Mẫu này.  
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Mẫu số 01C  

PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA 

(áp dụng đối với loại hợp đồng hỗn hợp) 

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng 

loại yêu cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết). 

I. Danh mục hàng hóa áp dụng loại hợp đồng trọn gói 

STT 
Danh mục 

hàng hóa(1) 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mô tả hàng 

hóa(2) 

Yêu cầu về 

nhãn hiệu, 

xuất xứ 

hàng hóa 

(nếu có)(3) 

Địa điểm 

giao hàng  

Ngày giao hàng(4) 

Ngày giao 

hàng sớm 

nhất 

[ghi số ngày: 

kể từ ngày hợp 

đồng có hiệu 

lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu 

tư yêu cầu giao 

hàng đối với 

trường hợp 

giao hàng 

nhiều lần] 

Ngày giao hàng 

muộn nhất 

[ghi số ngày: kể 

từ ngày hợp 

đồng có hiệu lực 

hoặc kể từ ngày 

chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng 

đối với trường 

hợp giao hàng 

nhiều lần] 

1         

2         

…         
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II. Danh mục hàng hóa áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá 

STT 
Danh mục 

hàng hóa(1) 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mô tả hàng 

hóa(2) 

Yêu cầu về 

nhãn hiệu, 

xuất xứ 

hàng hóa 

(nếu có)(3) 

Địa điểm 

giao hàng  

Ngày giao hàng(4)  

Ngày giao hàng 

sớm nhất 

[ghi số ngày: kể 

từ ngày hợp 

đồng có hiệu lực 

hoặc kể từ ngày 

chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng 

đối với trường 

hợp giao hàng 

nhiều lần] 

Ngày giao hàng 

muộn nhất 

[ghi số ngày: kể 

từ ngày hợp đồng 

có hiệu lực hoặc 

kể từ ngày chủ 

đầu tư yêu cầu 

giao hàng đối với 

trường hợp giao 

hàng nhiều lần] 

1         

2         

…         

 
Chi phí dự 

phòng 
 a%  

 
   

Ghi chú: 

(1) Danh mục hàng hóa bao gồm các hạng mục hàng hóa, mỗi hạng mục hàng hóa tương ứng với khối lượng, đơn vị tính và các 

thông tin khác trong Bảng này. Trường hợp hàng hóa là các giải pháp, hệ thống, gồm nhiều cấu phần hàng hóa, thiết bị khác nhau, Chủ 

đầu tư xem xét quy định các cấu phần tại bảng này hoặc yêu cầu riêng làm cơ sở để nhà thầu chuẩn bị E-HSDT phù  hợp với quy định tại 

mục Yêu cầu khác thuộc Chương III. Danh mục hàng hóa chi tiết này là căn cứ để xác định phạm vi công việc và giá trị phần nghĩa vụ 
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của từng thành viên trong liên danh (nếu có); xác định giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm trong quá trình thực hiện hợp đồng; 

phục vụ xuất hóa đơn, thực hiện các thủ tục nhập kho, ghi nhận tài sản theo quy định. 

(2) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương III. 

(3) Áp dụng trong các trường hợp theo quy định tại Mục 15.6 E-CDNT, chương I E-HSMT.  Nhà thầu chào hàng hóa không có nhãn 

hiệu, xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT thì sẽ bị loại. 

Ví dụ về nhóm nước, vùng lãnh thổ: Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ...; Liên minh Châu Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

(ASEAN), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhóm các nền kinh tế lớn G20, G8, G7... 

Trường hợp Chủ đầu tư không yêu cầu về xuất xứ thì để trống nội dung này. 

 (4) Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương III. 

Trường hợp gói thầu chia phần (lô), Chủ đầu tư phải điền rõ tên từng phần (lô) và các hàng hóa như Mẫu này. 
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Mẫu số 01D  

 

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN (1) 

Chủ đầu tư liệt kê danh mục các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng 

sau: 

STT Mô tả dịch vụ 
Khối lượng 

mời thầu  

Đơn vị 

tính  

Địa điểm 

thực hiện  

dịch vụ 

Ngày hoàn 

thành  

dịch vụ(2) 

1 
Ghi nội dung 

dịch vụ 1 
        

2 
Ghi nội dung 

dịch vụ 2 
        

..           

n 
Ghi nội dung 

dịch vụ n 
        

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp gói thầu không yêu cầu dịch vụ liên quan thì Chủ đầu tư để trống 

Biểu này. 

(2) “Ngày hoàn thành dịch vụ” phải hợp lý, phù hợp với “Ngày giao hàng” tại 

Mẫu số 01A, 01B, 01C.  
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Mẫu số 01E  

 

VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ  

(Áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu cụ thể về vật tư, phụ tùng thay thế) 

 

STT Danh mục Đơn vị tính Khối lượng 

(1) (2) (3) (4) 

    

    

    

 

Ghi chú:  

Chủ đầu tư điền các cột (1), (2), (3), (4) cho phù hợp với yêu cầu tại Mục 15.18 

E-CDNT và Mục 4 Chương III.  



 
 

Mẫu số 02A 

 

ĐƠN DỰ THẦU(1) 

(Áp dụng đối với nhà thầu là tổ chức) 

 

Ngày:___ [Nhà thầu điền thông tin] 

Tên gói thầu: ___ [Nhà thầu điền thông tin] 

Kính gửi: ___ [Tên Chủ Đầu tư] 

Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi: 

Tên nhà thầu: ___ [Nhà thầu điền thông tin], Mã số thuế: ___ [Nhà thầu điền thông 

tin] cam kết thực hiện gói thầu ____ [ Nhà thầu điền thông tin] số E-TBMT:___ [Nhà 

thầu điền thông tin] theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) 

là ____ [Nhà thầu điền ] cùng với các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.   

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là____ 

[Ghi tỷ lệ giảm giá, nếu có].  

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____ [Nhà thầu điền thông tin (đã bao 

gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

Hiệu lực của E-HSDT: ____ [Nhà thầu điền thời gian hiệu lực của E-HSDT phù 

hợp với quy định tại Mục 17.1 E-CDNT] 

Bảo đảm dự thầu*: ___ [ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền của bảo đảm 

dự thầu phù hợp với quy định tại Mục 18.2 E-CNDT] 

Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu(2): ____ [ghi thời gian hiệu lực của bảo đảm dự 

thầu phù hợp với quy định tại Mục 18.2 E-CDNT]. 

 

Ghi chú: 

(1) Đơn dự thầu được ký bằng chữ ký số của nhà thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT. 

(2) Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng thì không áp 

dụng nội dung này.  

                                                 
* Trường hợp đối với gói thầu áp dụng đấu thầu trước, pháp luật không có yêu cầu nhà thầu thực hiện bảo đảm dự 

thầu thì bỏ nội dung về giá trị và hiệu lực của bảo đảm dự thầu. 
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Mấu số 02A.1 

 

BẢN CAM KẾT TÍNH HỢP LỆ  

(Kèm theo đơn dự thầu đối với Nhà thầu là tổ chức) 

Ngày: ___  

Tên gói thầu:   [Nhà thầu điền tên gói thầu]. 

Kính gửi:         [Nhà thầu điền tên Chủ đầu tư]. 

Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi: 

Tên nhà thầu: ___, Mã số thuế: ___ cam kết: 

 

1. Có đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; Đối 

với hộ kinh doanh: Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp 

luật. 

2. Hạch toán tài chính độc lập; 

3. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký thành lập, hoạt động; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về phá sản; Đối với hộ kinh doanh: Không đang trong 

quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 

chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (1); 

4. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

5. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so 

với thời điểm đóng thầu; 

6. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu các gói thầu của Tập đoàn 

hoặc các Đơn vị thành viên của Tập đoàn tổ chức theo quy định của pháp luật về đấu 

thầu, quy định mua sắm thường xuyên, quy chế về lựa chọn nhà thầu của Tập đoàn và 

các Đơn vị thành viên; không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu trên phạm vi 

toàn quốc theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 

7. Có tên trong Danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được Danh sách 

ngắn. 

8. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các 

hành vi vi phạm Quy chế LCNT khác khi tham dự gói thầu này; 

9. Những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực; 

10. Trường hợp trúng thầu, E-HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT tạo 

thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết. 

11. Nếu E-HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp 

bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 38 E-CDNT của E-HSMT; 

12. Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của 

Chủ đầu tư quy định tại Mục 18.5 E-CDNT; trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu 

nhỏ hơn 50 triệu đồng, không nộp tiền mặt, Séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy 
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chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT thì chúng tôi sẽ bị 

đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu, nêu tên trên Hệ thống và tài khoản của 

chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư công khai tên chúng tôi 

trên Hệ thống, trừ trường hợp bất khả kháng (2).  

Ghi chú: 

(1) E-HSMT không được yêu cầu nhà thầu phải nộp lý lịch tư pháp của nhân sự để 

chứng minh cho nội dung đánh giá này. 

(2) Trường hợp gói thầu áp dụng đấu thầu trước, nhà thầu không phải thực hiện biện 

pháp bảo đảm dự thầu thì sửa khoản này như sau: “Trường hợp chúng tôi có các hành vi sau 

đây thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu, bị nêu tên trên Hệ 

thống và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư công 

khai tên chúng tôi trên Hệ thống, trừ trường hợp bất khả kháng, gồm: 

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có 

văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-

HSDT theo yêu cầu của E-HSMT; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 9 của Quy chế LCNT;  

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại 

Điều 44 của Quy chế LCNT;  

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo hợp đồng hoặc đã 

thương thảo hợp đồng nhưng từ chối hoàn thiện, ký kết biên bản thương thảo hợp đồng, 

trừ trường hợp bất khả kháng; 

-  Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời 

hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Chủ đầu tư hoặc đã hoàn thiện 

hợp đồng nhưng từ chối ký kết hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.”  
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Mẫu số 02B 

 

ĐƠN DỰ THẦU(1) 

(Áp dụng đối với nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới 

sáng tạo) 

 

Ngày:___ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Tên gói thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Kính gửi: ___ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi: 

Tên nhà thầu: ___ [Đối với nhà thầu là cá nhân, Hệ thống tự động trích xuất tên 

cá nhân và mã số thuế của cá nhân; đối với nhà thầu là nhóm cá nhân, Hệ thống tự 

động trích xuất tên của các thành viên và mã số thuế theo Mẫu số 02C] cam kết thực 

hiện gói thầu ____ [ Hệ thống tự động trích xuất] số E-TBMT:___ [Hệ thống tự động 

trích xuất] theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) là ____ 

[Hệ thống tự động trích xuất] cùng với các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.   

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là____ 

[Ghi tỷ lệ giảm giá, nếu có].  

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____ [Hệ thống tự động tính] (đã bao 

gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

Hiệu lực của E-HSDT: ____ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Bảo đảm dự thầu*: ___ [ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền của bảo đảm 

dự thầu] 

Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu(2): ____ [ghi thời gian hiệu lực kể từ ngày đóng 

thầu] 

 

 

Ghi chú: 

(1) Đơn dự thầu được ký bằng chữ ký số của nhà thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT. 

(2) Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng thì không áp 

dụng nội dung này.  

                                                 
* Trường hợp đối với gói thầu áp dụng đấu thầu trước, pháp luật không có yêu cầu nhà thầu thực hiện bảo đảm dự 

thầu thì bỏ nội dung về giá trị và hiệu lực của bảo đảm dự thầu. 
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Mấu số 02B.1 

BẢN CAM KẾT TÍNH HỢP LỆ  

(Kèm theo đơn dự thầu đối với Nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm 

đổi mới sáng tạo) 

Ngày: ___  

Tên gói thầu:   [Nhà thầu điền tên gói thầu]. 

Kính gửi:         [Nhà thầu điền tên Chủ đầu tư]. 

Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi: 

Tên nhà thầu: ___, Mã số thuế: ___ cam kết: 

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá 

nhân đó là công dân; 

2. Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp trong trường hợp pháp luật có quy định; 

3. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (1); 

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu các gói thầu của Tập đoàn 

hoặc các Đơn vị thành viên của Tập đoàn tổ chức theo quy định của pháp luật về đấu 

thầu, quy định mua sắm thường xuyên, quy chế về lựa chọn nhà thầu của Tập đoàn và 

các Đơn vị thành viên; không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu trên phạm vi 

toàn quốc theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 

6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành 

vi vi phạm Quy chế LCNT khác khi tham dự gói thầu này; 

7. Những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực; 

8. Trường hợp trúng thầu, E-HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT tạo thành 

thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết. 

10. Nếu E-HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo 

đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 38 E-CDNT của E-HSMT; 

11. Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của 

Chủ đầu tư quy định tại Mục 18.5 E-CDNT; trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu 

nhỏ hơn 50 triệu đồng, không nộp tiền mặt, Séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT thì chúng tôi sẽ bị 

đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu, nêu tên trên Hệ thống và tài khoản của 

chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư công khai tên chúng tôi 

trên Hệ thống, trừ trường hợp bất khả kháng(2).   

Ghi chú: 

(1)  E-HSMT không được yêu cầu nhà thầu phải nộp lý lịch tư pháp của nhân sự để 

chứng minh cho nội dung đánh giá này. 

(2)  Trường hợp gói thầu áp dụng đấu thầu trước, nhà thầu không phải thực hiện biện 

pháp bảo đảm dự thầu thì sửa khoản này như sau: “Trường hợp chúng tôi có các hành vi sau 

đây thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu, bị nêu tên trên Hệ 

thống và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư công 
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khai tên chúng tôi trên Hệ thống, trừ trường hợp bất khả kháng, gồm: 

-  Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có 

văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-

HSDT theo yêu cầu của E-HSMT; 

-  Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 9 của Quy chế LCNT;  

-  Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định 

tại Điều 44 của Quy chế LCNT;  

-  Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng trong thời hạn 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo hợp đồng hoặc đã 

thương thảo hợp đồng nhưng từ chối hoàn thiện, ký kết biên bản thương thảo hợp đồng, 

trừ trường hợp bất khả kháng; 

-   Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời 

hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Chủ đầu tư hoặc đã hoàn thiện 

hợp đồng nhưng từ chối ký kết hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.”  
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Mẫu số 02C  

VĂN BẢN THỎA THUẬN 

(Áp dụng đối với nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo) 

Ngày:___ tháng___năm___      

Căn cứ E-HSMT của gói thầu: ______ [ghi tên gói thầu] với số E-TBMT:__ [ghi 

số thông báo mời thầu của gói thầu] 

Chúng tôi gồm có: 

Thành viên thứ nhất:  

Họ và tên:            

Số CCCD/Hộ chiếu:                         Ngày cấp:                    Nơi cấp:   

Mã số thuế:  

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Thành viên thứ hai:  

Họ và tên:            

Số CCCD/Hộ chiếu:                         Ngày cấp:                    Nơi cấp:   

Mã số thuế:  

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

... 

Thành viên thứ n:  

Họ và tên:            

Số CCCD/Hộ chiếu:                         Ngày cấp:                    Nơi cấp:   

Mã số thuế:  

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết văn bản thỏa thuận thành 

lập nhóm cá nhân với các nội dung sau: 

 Điều 1. Nguyên tắc chung 

 1. Các thành viên tự nguyện thành lập nhóm cá nhân để tham dự thầu gói 

thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc ____[ghi tên Dự án/khoản đầu tư] do ____[ghi tên 

Chủ đầu tư] tổ chức. 

2. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tham gia độc lập hoặc liên 

danh với cá nhân khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, các thành viên 

cùng ký hợp đồng và không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm 

và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của nhóm từ chối hoàn 

thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình thì thành viên đó bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong nhóm; 

- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng; 
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- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm  

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [ghi 

tên gói thầu] thuộc ____[ghi tên Dự án/khoản đầu tư] như sau:  

Phân công ____ [ghi tên cá nhân] làm thành viên đứng đầu nhóm, đại diện cho 

nhóm trong những phần việc sau: 

- Sử dụng tài khoản, chứng thư số cá nhân để nộp E-HSDT cho cả nhóm. 

 [- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư trong quá trình tham dự 

thầu, văn bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả nhóm; 

- Tham gia và ký các văn bản trong quá trình đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp 

đồng, hoàn thiện hợp đồng; 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công 

việc khác (nếu có)]. 

Điều 3. Hiệu lực của văn bản thỏa thuận  

 1. Văn bản thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 2. Văn bản thỏa thuận chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

 - Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp 

đồng; 

 - Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt; 

 - Nhóm cá nhân không trúng thầu; 

 - Hủy thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc ____ [ghi tên Dự án/khoản đầu 

tư] theo thông báo của Chủ đầu tư. 

 Văn bản thỏa thuận được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên. 

 

THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU NHÓM CÁ NHÂN [ký, ghi rõ họ tên] 

CÁC THÀNH VIÊN THUỘC NHÓM CÁ NHÂN [ký, ghi rõ họ tên] 
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Mẫu số 03 

THỎA THUẬN LIÊN DANH(1) 

 

Ngày: ___ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Gói thầu:   [Hệ thống tự động trích xuất ] 

Thuộc Dự án/khoản đầu tư: ____ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Căn cứ (2)  [Hệ thống tự động trích xuất] 

Căn cứ(2)  [Hệ thống tự động trích xuất] 

Căn cứ E-HSMT Gói thầu: ______ Hệ thống tự động trích xuất] với số E-

TBMT:__ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh thứ nhất:____ [Hệ thống tự động trích xuất]  

Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]; 

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Tên thành viên liên danh thứ hai:____ [Hệ thống tự động trích xuất]  

Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]; 

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

... 

Tên thành viên liên danh thứ n:____ [Hệ thống tự động trích xuất]  

Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]; 

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với 

các nội dung sau: 

 Điều 1. Nguyên tắc chung 

 1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu___ 

[Hệ thống tự động trích xuất] thuộc Dự án/khoản đầu tư ___ [Hệ thống tự động trích 

xuất]. 

 2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan 

đến gói thầu này là: ____ [Ghi tên của liên danh]. 
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 3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc 

liên danh với nhà thầu khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không 

thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong 

hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng 

của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 

- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng; 

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm  

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [Hệ 

thống tự động trích xuất] thuộc Dự án/khoản đầu tư ____ [Hệ thống tự động trích xuất] 

đối với từng thành viên như sau:  

1. Thành viên đứng đầu liên danh:  

Các bên nhất trí phân công ____ [Hệ thống tự động trích xuất thành viên lập liên 

danh] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc 

sau(3): 

- Sử dụng tài khoản, chứng thư số để nộp E-HSDT cho cả liên danh. 

[- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư trong quá trình tham dự 

thầu, văn bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 

- Tham gia và ký các văn bản quá trình đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng, 

hoàn thiện hợp đồng; 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công 

việc khác (nếu có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công 

việc theo bảng dưới đây (4):  

STT 
Tên các thành viên  

trong liên danh 

Nội dung công 

việc đảm nhận 

Tỷ lệ % giá trị đảm 

nhận so với tổng giá 

dự thầu 

1 Tên thành viên đứng đầu liên danh 

(Hệ thống tự động trích xuất) 

- ___ 

- ___ 

- ___% 

- ___% 

2 Tên thành viên thứ 2 - ___ 

- ___ 

- ___% 

- ___% 

.... .... .... ...... 

Tổng cộng 
Toàn bộ công việc 

của gói thầu 
100% 

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh  

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.  
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2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp 

đồng; 

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt; 

- Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 

- Hủy thầu gói thầu ____ [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc Dự án/khoản đầu 

tư ____ [Hệ thống tự động trích xuất] theo thông báo của Chủ đầu tư. 

Thỏa thuận liên danh được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 

[Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)] 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 

[Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)]  
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Ghi chú: 

(1) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì trong thỏa thuận liên 

danh phải nêu rõ tên, số hiệu của các phần mà nhà thầu liên danh tham dự thầu, trong 

đó nêu rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên liên danh đối với 

phần tham dự thầu. 

(2) Hệ thống tự động cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định 

hiện hành. 

(3) Việc phân công trách nhiệm bao gồm một hoặc nhiều công việc như đã nêu.  

(4) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng 

mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng 

của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc 

trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 

(12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương này hoặc theo 

Bảng danh mục hàng hóa chi tiết theo yêu cầu của E-HSMT (nếu có) hoặc theo các công 

việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia 

các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các 

hạng mục này.  
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Mẫu số 04A  

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(Áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 

 

Bên thụ hưởng (Bên nhận bảo lãnh): ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư 

quy định tại Mục 1.1 E-CDNT]  

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này 

chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng Bên được bảo lãnh là_____ [ghi tên nhà thầu] 

(sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói 

thầu] thuộc Dự án/khoản đầu tư____ [ghi tên Dự án/khoản đầu tư] theo Thư mời 

thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu bằng 

một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___ (2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ năm___(3). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) sẽ 

thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ 

và đồng tiền sử dụng] khi nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm 

của Nhà thầu trong các trường hợp sau đây:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu 

rút E-HSDT hoặc có văn bản từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong 

E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 9 của Quy chế LCNT hoặc có 

hành vi khác dẫn đến phải hủy thầu;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy 

định tại Điều 44 của Quy chế LCNT; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng trong thời hạn 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo hợp đồng hoặc đã 

thương thảo hợp đồng nhưng từ chối hoàn thiện, ký kết biên bản thương thảo hợp đồng, 

trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong 

thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Chủ đầu tư hoặc đã 

hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký kết hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;  

 Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà 

thầu ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa 

thuận trong hợp đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau 
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khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc 30 

ngày kể từ ngày hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.  

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn 

phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh này. Chúng 

tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền 

nào trong giới hạn số tiền bảo lãnh nêu trên khi có yêu cầu bồi thường của Chủ đầu tư.  

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị 

thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 CNDT, 

không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký 

trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ 

đầu tư thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ.  

(2) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-CDNT.   

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. Thời gian có hiệu 

lực của bảo lãnh dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng 

có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo lãnh dự thầu nằm trong 

ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 24 giờ của 

ngày đó). 

(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung 

cam kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 

18.3 E-CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ. 

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 04B 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh) 
 

Bên thụ hưởng (Bên nhận bảo lãnh):___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư 

quy định tại Mục 1.1 E-CDNT]  

Ngày phát hành bảo lãnh:___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này 

chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng Bên được bảo lãnh là____ [ghi tên nhà thầu](2) 

(sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] 

thuộc Dự án/khoản đầu tư ____ [ghi tên Dự án/khoản đầu tư] theo Thư mời thầu/ E-

TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/ E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu tham 

dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và 

đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(5) sẽ 

thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là___ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ 

và đồng tiền sử dụng] khi nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm 

của Nhà thầu trong các trường hợp sau đây:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu 

có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong 

E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 9 của Quy chế LCNT hoặc có 

hành vi khác dẫn đến phải hủy thầu;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy 

định tại Điều 44 của Quy chế LCNT; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng trong thời hạn 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo hợp đồng hoặc đã 

thương thảo hợp đồng nhưng từ chối hoàn thiện, ký kết biên bản thương thảo hợp đồng, 

trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong 

thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Chủ đầu tư hoặc đã 

hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký kết hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;  

6. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên 

danh] vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo 
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quy định tại Mục 18.5 E-CDNT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh 

sẽ không được hoàn trả. 

Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà 

thầu ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa 

thuận trong hợp đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau 

khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc 30 

ngày kể từ khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước. 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn 

phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh này. Chúng 

tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền 

nào trong giới hạn số tiền bảo lãnh nêu trên khi có yêu cầu bồi thường của Chủ đầu tư. 

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị 

thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, 

không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký 

trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho 

Chủ đầu tư thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. 

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây: 

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên 

nhà thầu ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”;  

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh 

hoặc cho thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, 

trường hợp trong thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu 

cho cả liên danh thì tên nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B 

+C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự 

thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B + 

C)”; 

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu; 

- Trường hợp trong thỏa thuận liên danh không phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện 

bảo đảm dự thầu của các thành viên trong liên danh nhưng tổng giá trị bảo đảm dự thầu của các 

thành viên liên danh đã thực hiện, đính kèm trong E-HSDT đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì 

vẫn được đánh giá là đáp ứng về giá trị bảo đảm dự thầu. 

(3) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-CDNT.   

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. Thời gian có hiệu 

lực của bảo lãnh dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng 

có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo lãnh dự thầu nằm trong 
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ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 24 giờ của 

ngày đó). 

(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung 

cam kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 

18.3 E-CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.   
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Mẫu số 05A  

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1) 

 

 

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

 Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây: 

Tên và số hợp đồng        [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 

Ngày ký hợp đồng       [ghi ngày, tháng, năm] 

Ngày hoàn thành [ghi ngày, tháng, năm] 

Giá hợp đồng(3) 
[ghi tổng giá hợp đồng theo 

số tiền và đồng tiền đã ký] 

Tương đương ____ VND  

Trường hợp là thành 

viên liên danh, ghi tóm 

tắt phần công việc đảm 

nhận trong liên danh và 

giá trị phần hợp đồng mà 

nhà thầu đảm nhận 

[ghi tóm tắt 

phần công 

việc đảm 

nhận trong 

liên danh] 

[ghi phần trăm 

giá trị phần 

hợp đồng đảm 

nhận trong tổng 

giá hợp đồng; 

số tiền và đồng 

tiền đã ký] 

Tương đương ___ VND  

Tên Dự án/khoản đầu tư: 
[ghi tên đầy đủ của Dự án/khoản đầu tư có hợp đồng 

đang kê khai] 

Tên Chủ đầu tư: 
[ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê 

khai] 

Địa chỉ: 

Điện thoại/fax: 

E-mail: 

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] 

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] 

[ghi địa chỉ e-mail] 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương II(2) 

 1. Loại hàng hóa [ghi thông tin trong hợp đồng] 

2. Chủng loại, lĩnh vực 

hàng hóa 
[ghi thông tin chủng loại, lĩnh vực nếu có] 

3. Mã HS [ghi thông tin về mã HS  nếu có] 

 4. Về giá trị hợp đồng đã 

thực hiện(3) 

[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo 

giá trị nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] 

 5. Về quy mô thực hiện [ghi thông tin trong hợp đồng] 

 6. Các đặc tính khác [ghi các thông tin khác (nếu có)] 

Ghi chú: 

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự để bảo đảm 
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đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.  

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu 

này. Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo 

Mẫu này.  

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.   

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo 

tỷ giá quy định tại Mục 2.1 Chương II để làm cơ sở đánh giá.   

 

  



194 
 

 

 Mẫu số 05B  

 

                                  KÊ KHAI NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA 

 

 

Tên nhà thầu: _____ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

Số lượng nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi chung là nhà máy): ____ [Điền số lượng nhà 

máy] 

Đối với mỗi nhà máy, nhà thầu kê khai thông tin sau đây: 

Tên nhà máy:  [Ghi tên nhà máy] 

Địa chỉ:   [Ghi địa chỉ nhà máy] 

Tổng mức đầu tư:  [Ghi tổng mức đầu tư] 

Công suất thiết kế:  [Ghi công suất thiết kế] 

Công suất thực hiện:  [Ghi công suất thực hiện trong năm gần nhất] 

Sản lượng sản xuất cao 

nhất của 01 tháng  trong 

vòng 05 năm gần nhất  

tính đến thời điểm đóng 

thầu. 

[Ghi sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng] 

Tiêu chuẩn sản xuất:  [Ghi tiêu chuẩn sản xuất đang áp dụng, nếu có] 

Số lao động đang làm 

việc:  
[Ghi tổng số lao động đang làm việc tại nhà máy]  

Ghi chú: 

Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. 

Nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa được kê 

khai trong Mẫu này. 
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Mẫu số 06A  

 

BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 

 

Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt theo quy định tại Mục 2.2 Chương 

II và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự chủ chốt này để tham 

gia thực hiện gói thầu. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà 

thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không 

đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả 

trường hợp nhân sự chủ chốt đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng 

với thời gian thực hiện gói thầu này), Chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. 

Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự chủ chốt 

trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp 

nhà thầu không có nhân sự chủ chốt thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu 

bị loại. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai nhân sự chủ chốt không trung thực trong E-HSDT 

nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế nhân sự 

khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại, nhà thầu sẽ bị coi là gian lận và bị xử lý theo quy 

định tại Điều 9 của Quy chế LCNT. 

 

STT Họ và Tên Vị trí công việc 

1 
 [Nhà thầu chọn nhân sự chủ chốt từ cơ 

sở dữ liệu của mình trên Hệ thống] 

[ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận 

trong gói thầu]  

2   

…     

 

  



 
 

Mẫu số 06B  

 

BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT  

Thông tin nhân sự 

 

Công việc hiện tại 

Stt Tên 

Căn 

cước 

công 

dân/Hộ 

chiếu 

Vị trí 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Chứng 

chỉ/Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Tên 

người 

sử dụng 

lao 

động 

Địa chỉ của 

người sử 

dụng lao 

động 

Chức danh 

Số năm làm 

việc cho 

người sử 

dụng lao 

động hiện 

tại 

Người liên 

lạc (trưởng 

phòng / 

cán bộ phụ 

trách nhân 

sự) 

Điện 

thoại/ 

Fax/ 

Email 

1 

 [ghi tên 

nhân sự 

chủ chốt 1] 

       

            

2 

 [ghi tên 

nhân sự 

chủ chốt 2] 

       

            

…          
        

 

  

n 

 [ghi tên 

nhân sự 

chủ chốt n] 
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Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu và chuẩn bị tài liệu để đối chiếu (bản chụp được chứng thực các văn bằng, 

chứng chỉ có liên quan, kinh nghiệm chuyên môn được kê khai tại Mẫu 06C Chương IV) trong quá trình đối chiếu tài liệu.  
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Mẫu số 06C  

BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN(1) 

STT Tên nhân sự chủ chốt Từ ngày Đến ngày 

Công ty/Dự án/Chức vụ/Hợp đồng/ 

Kinh nghiệm chuyên môn và  

quản lý có liên quan  

1 [ghi tên nhân sự chủ chốt 1]  

  

  

 …  …  … 

      

      

2 

  

      

   

   

… …    

(1) Liệt kê theo trình tự thời gian quá trình công tác của chuyên gia, không cần liệt kê các công việc đã làm không phù hợp hoặc không 

liên quan với công việc đang yêu cầu. 

  



 
 

Mẫu số 07  

 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA, EPC, EP, PC, CHÌA KHÓA TRAO 

TAY KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI CỦA NHÀ THẦU TRONG QUÁ KHỨ 

(1) 

 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):________________________ 

 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn 

thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ theo quy định tại Mục 2.1 Chương II  

 Không có hoặc có 01 hợp đồng (cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao 

tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo 

quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh 

nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương II. 

 Có từ 02 hợp đồng trở lên (cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay) 

không hoàn thành do lỗi của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo 

quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh 

nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương II. 

Năm 

Phần việc 

hợp đồng 

không 

hoàn 

thành 

Mô tả hợp đồng 

 

Tổng giá trị hợp 

đồng (giá trị, loại 

đồng tiền, tỷ giá 

hối đoái, giá trị 

tương đương 

bằng VND) 

  Mô tả hợp đồng: __________________ 

Tên Chủ đầu tư: ___________________ 

Địa chỉ: _________________________ 

Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng: 

_______________________  

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, 

EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ; trường 

hợp Chủ đầu tư, tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, 

EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà 

không kê khai thì nhà thầu được coi là có hành vi gian lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ 

bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải 

kê khai theo Mẫu này. 
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Mẫu số 08  

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1) 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

 
Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến 

ngày ___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung này) 

 
Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu 

của E-HSMT 

 Năm 1: Năm 2: Năm 3: 

Tổng tài sản    

Tổng nợ    

Giá trị tài sản ròng    

Doanh thu hằng năm 

(không bao gồm thuế 

VAT) 

   

Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT) (2) 

 

Lợi nhuận trước thuế    

Lợi nhuận sau thuế    

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu 

này. 

 (2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu 

chia tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông 

tin đã được cung cấp. 

Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó 

(chưa bao gồm thuế VAT).  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng năm 

(không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của E-HSMT/số năm. 

Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm 

mà nhà thầu có số liệu tài chính.  
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Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được trích xuất từ hồ sơ năng lực của 

nhà thầu. Nhà thầu phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu các thông tin mà nhà thầu kê 

khai trong quá trình thương thảo hợp đồng như sau: 

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có 

liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các 

điều kiện sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu 

liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ 

liên kết với công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh. 

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản 

chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;  

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác 

nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;  

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực 

hiện nghĩa vụ nộp thuế; 

- Báo cáo kiểm toán (nếu có); 

- Các tài liệu khác. 
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Mẫu số 09A  

 

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1) 

(chỉ áp dụng đối với dịch vụ liên quan) 

 

STT 
Tên nhà 

thầu phụ(2) 

Phạm vi 

công 

việc(3) 

Khối lượng 

công việc(4) 

Giá trị % 

ước tính(5) 

Hợp đồng hoặc văn 

bản thỏa thuận với 

nhà thầu phụ(6) 

1      

2      

3      

4      

…      

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ để thực hiện dịch vụ liên quan thì kê khai 

theo Mẫu này. 

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác 

định được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ 

kê khai vào cột “Phạm vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động nhà thầu 

phụ thực hiện công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. 

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá 

dự thầu. 

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan 

các tài liệu này trong E-HSDT; trường hợp chưa xác định được tên nhà thầu phụ thì để 

trống cột này. 
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Mẫu số 09B  

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN 

ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1) 

 

STT 

Tên công ty con, 

công ty thành 

viên(2) 

Công việc đảm 

nhận trong gói 

thầu(3) 

Giá trị % so với giá 

dự thầu(4) 
Ghi chú 

1     

2     

…     

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) 

huy động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải 

kê khai cụ thể tại bảng này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu căn cứ vào giá trị, 

khối lượng do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu 

này. 

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên. 

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên. 

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận 

so với giá dự thầu. 

 



 
 

Mẫu số 10  

BẢNG TIẾN ĐỘ CUNG CẤP(*) 

Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư 

 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Địa điểm 

giao hàng 

Ngày giao hàng  

Ngày giao hàng do 

nhà thầu đề xuất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối với 

trường hợp giao hàng 

nhiều lần] 

Ngày giao hàng 

sớm nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư 

yêu cầu giao hàng 

đối với trường hợp 

giao hàng nhiều 

lần] 

Ngày giao hàng 

muộn nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư 

yêu cầu giao hàng 

đối với trường hợp 

giao hàng nhiều 

lần] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1        

2        

3        

…        

Ghi chú: 

Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7): Nhà thầu điền tương ứng với Mẫu số 01A hoặc 01B hoặc 01C.  

Cột (8): Nhà thầu điền  
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(*) Hàng hóa phải được giao trong khoảng thời gian quy định trong E-HSMT. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng sớm hơn ngày giao 

hàng sớm nhất thì không được tính ưu tiên và không bị loại, trừ trường hợp yêu cầu kỹ thuật có quy định khác. Nhà thầu đề xuất thời gian 

giao hàng muộn hơn khoảng thời gian này thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 
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Mẫu số 11.1  

 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU 

 (Trường hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.1 Chương này) 

I. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói 

 

II. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá 

 

 

III. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp 

STT Nội dung Giá dự thầu 

1 Giá dự thầu của hàng hóa 
(M) 

[Kết chuyển từ Mẫu 12.1A] 

2 Dịch vụ liên quan 
(I) 

[Kết chuyển từ Mẫu 13A] 

 
Tổng cộng giá dự thầu 

(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 

(M) + (I) 

  

STT Nội dung Giá dự thầu 

1 Giá dự thầu của hàng hóa 
(M) 

[Kết chuyển từ Mẫu 12.1B] 

2 Dịch vụ liên quan 
(I) 

[Kết chuyển từ Mẫu 13A] 

3 Chi phí dự phòng 
(C)=a% x ((M)+(I)) 

  

 
Tổng cộng giá dự thầu 

(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 

(M) + (I) + (C) 

  

STT Nội dung Giá dự thầu 

I 
Giá hàng hóa và dịch vụ liên quan áp 

dụng loại hợp đồng trọn gói 
(G1) 

1.1 Giá hàng hóa 
(M1) 

[Kết chuyển từ Mẫu 12.1C] 
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1.2 Dịch vụ liên quan  
(I1) 

[Kết chuyển từ Mẫu 13B] 

II 
Giá hàng hóa và dịch vụ liên quan áp 

dụng loại hợp đồng theo đơn giá 
(G2) 

2.1 Giá hàng hóa 
(M2) 

[Kết chuyển từ Mẫu 12.1C] 

2.2 Dịch vụ liên quan  
(I2) 

[Kết chuyển từ Mẫu 13B] 

2.3 Chi phí dự phòng (C)=a% ((M2)+(I2)) 

 
Tổng cộng giá dự thầu 

(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 

(G1) + (G2) 
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Mẫu số 12.1A  

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA 

(áp dụng loại hợp đồng trọn gói) 

 

STT 

 

Danh mục 

hàng hóa 

 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

(quốc 

gia, 

vùng 

lãnh 

thổ) 

Hãng 

sản 

xuất 

Cấu 

hình, 

tính 

năng 

kỹ 

thuật 

cơ 

bản 

Đơn vị 

tính 

 

Khối 

lượng 

 

Đơn giá 

dự thầu  

(đã bao 

gồm thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu có)) 

Thành tiền  

đã bao gồm thuế, 

phí, lệ phí (nếu có)) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(10)x(11) 

 
Hàng hóa 

thứ 1  

     
  

  
  

  

 
M1 

  …. 
     

  
  

    
  

 

 
Hàng hóa 

thứ n 

     
      

  

 
Mn 

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) (M) 

Ghi chú: 

(1), (2), (9), (10): Nhà thầu điền tương ứng với Mẫu số 01A hoặc 01B hoặc 01C; 

(3), (4), (5), (6), (7), (8), (11), (12): Nhà thầu điền. Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp 

hạng nhà thầu.  
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Mẫu số 12.1B  

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA 

(áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá) 

 

STT 

 

Danh mục 

hàng hóa 

 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

(quốc 

gia, 

vùng 

lãnh 

thổ) 

Hãng 

sản 

xuất 

Cấu 

hình, 

tính 

năng 

kỹ 

thuật 

cơ 

bản 

Đơn 

vị 

tính 

 

Khối 

lượng 

 

Đơn giá dự 

thầu  

(đã bao gồm 

thuế, phí, lệ phí 

(nếu có)) 

Thành tiền  

đã bao gồm 

thuế, phí, lệ 

phí (nếu có)) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(10)x(11) 

 
Hàng hóa 

thứ 1  

     
  

  
  

  

 
M1 

  …. 
     

  
  

    
  

 

 
Hàng hóa 

thứ n 

     
      

  

 
Mn 

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) (M) 

Ghi chú: 

(1), (2), (9), (10): Nhà thầu điền tương ứng với Mẫu số 01A hoặc 01B hoặc 01C; 

         (3), (4), (5), (6), (7), (8), (11), (12): Nhà thầu điền. Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp 

hạng nhà thầu. 
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Mẫu số 12.1C  

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA 

(áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp) 

I. Hàng hóa áp dụng loại hợp đồng trọn gói 

ST

T 

 

Danh mục 

hàng hóa 

 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhã

n 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

(quố

c 

gia, 

vùng 

lãnh 

thổ) 

Hãn

g 

sản 

xuất 

Cấu 

hình

, 

tính 

năng 

kỹ 

thuậ

t cơ 

bản 

Đơn vị tính 

 

Khối 

lượng 

 

Đơn giá dự 

thầu  

(đã bao 

gồm thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu có)) 

Thành tiền  

đã bao gồm 

thuế, phí, lệ phí 

(nếu có)) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(10)x(11) 

 
Hàng hóa 

thứ 1  

     
  

  
     

  ….               

 
Hàng hóa 

thứ n 

     
         

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) (M1) 

Ghi chú: 

(1), (2), (9), (10): Nhà thầu điền tương ứng với Mẫu số 01A hoặc 01B hoặc 01C; 

(3), (4), (5), (6), (7), (8), (11), (12): Nhà thầu điền. Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp 

hạng nhà thầu.
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II. Hàng hóa áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá 

STT 

 

Danh mục 

hàng hóa 

 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

(quốc 

gia, 

vùng 

lãnh 

thổ) 

Hãng 

sản 

xuất 

Cấu 

hình, 

tính 

năng 

kỹ 

thuật 

cơ 

bản 

Đơn 

vị 

tính 

 

Khối 

lượng 

 

Đơn giá dự 

thầu  

(đã bao 

gồm thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu có)) 

Thành tiền  

đã bao gồm thuế, phí, lệ 

phí (nếu có)) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(10)x(11) 

 
Hàng hóa 

thứ 1  

     
  

  
  

  

 
M1 

  …. 
     

  
  

    
  

 

 
Hàng hóa 

thứ n 

     
      

  

 
Mn 

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) (M2) 

Ghi chú: 

(1), (2), (9), (10): Nhà thầu điền tương ứng với Mẫu số 01A hoặc 01B hoặc 01C; 

(3), (4), (5), (6), (7), (8), (11), (12): Nhà thầu điền. Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, 

xếp hạng nhà thầu. 
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Mẫu số 13A  

 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN 

(áp dụng loại hợp đồng trọn gói và loại hợp đồng theo đơn giá) 

 

STT Mô tả dịch vụ 
Khối lượng  

mời thầu 

Đơn vị 

tính 

Địa điểm thực 

hiện dịch vụ 

Ngày hoàn 

thành dịch vụ 

Đơn giá dự 

thầu 

Thành tiền 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (Cột 3x7) 

1             

2             

..               

Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) (I) 

Ghi chú:  

- Cột (1) đến (6): Nhà thầu điền tương ứng với Mẫu số 01D.  

- Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí). 

- Cột (8):  Nhà thầu tự tính. 
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Mẫu số 13B  

 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN 

(áp dụng cho loại hợp đồng hỗn hợp) 

 I. Dịch vụ liên quan theo loại hợp đồng trọn gói 

STT Mô tả dịch vụ 
Khối lượng  

mời thầu 

Đơn vị 

tính 

Địa điểm thực 

hiện dịch vụ 

Ngày hoàn 

thành dịch vụ 

Đơn giá dự 

thầu 

Thành tiền 

(Cột 3x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1             

2             

..               

Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) (I1) 

Ghi chú:  

- Cột (1) đến (6): Nhà thầu điền tương ứng với Mẫu số 01D.  

- Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí). 

- Cột (8):  Nhà thầu tự tính. 
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II. Dịch vụ liên quan theo loại hợp đồng theo đơn giá 

STT Mô tả dịch vụ 
Khối lượng  

mời thầu 

Đơn vị 

tính 

Địa điểm thực 

hiện dịch vụ 

Ngày hoàn 

thành dịch vụ 

Đơn giá dự 

thầu 

Thành tiền 

(Cột 3x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1             

2             

..               

Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) (I2) 

Ghi chú:  

- Cột (1) đến (6): Nhà thầu điền tương ứng với Mẫu số 01D.  

- Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí). 

- Cột (8):  Nhà thầu tự tính. 
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Mẫu số 14A  

 

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ  

(Áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất) 

 

STT Danh mục 

Đơn vị 

tính 

 

Khối lượng  

Ký mã hiệu, nhãn 

hiệu, hãng sản 

xuất, xuất xứ 

Nhà cung 

cấp 
Đơn giá  

Thành tiền (đã 

bao gồm thuế) 

(cột 4x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)  

 

 

Ghi chú:  

- Nhà thầu điền các cột từ (1) đến (8). Nhà thầu phải đề xuất và chào giá cho các vật tư, phụ tùng thay thế theo hướng dẫn tại 

Mục 15.8 E-CDNT và Mục 4 Chương II.  

- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh E-

HSDT, xếp hạng nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp 

vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng cam kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng. 
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Mẫu số 14B  

 

 

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ 

(Áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu) 

 

STT Danh mục 

Đơn vị 

tính 

 

Khối lượng  

Ký mã hiệu, nhãn 

hiệu, hãng sản xuất, 

xuất xứ 

Nhà cung cấp Đơn giá  

Thành tiền (đã 

bao gồm thuế) 

(cột 4x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)  

 

 

Ghi chú:  

- Các cột (1), (2), (3), (4): Nhà thầu điền tương ứng với Mẫu số 01E.  

- Nhà thầu điền vào các cột (5), (6), (7), (8). 

- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh E-

HSDT, xếp hạng nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp 

vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng cam kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng. 
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Mẫu số 15A  

 

 

BẢNG KÊ KHAI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 

Nhà thầu chỉ được hưởng ưu đãi đối với các nội dung mà nhà thầu kê khai theo bảng dưới đây. Trường hợp nhà thầu không tích 

chọn thì không được hưởng ưu đãi về nội dung này. 

 

STT Tên hàng hóa Hàng hóa có xuất xứ Việt Nam 
Kê khai chi phí trong nước 

Theo Mẫu 15B Theo Mẫu 15C 

 (1) (2) (3) (4) 

1 Hàng hóa thứ 1  
□ 

 
□ □ 

2 Hàng hóa thứ 2  
□ 

 
□ □ 

… …    

n Hàng hóa thứ n □ 

 

□ □ 

    

 

 

 Ghi chú: 

 (1): Nhà thầu điền từ Mẫu số 12.1. 

 (2), (3), (4): Nhà thầu đánh dấu vào ô tương ứng với từng loại hàng hóa. Nhà thầu chọn cách kê khai chi phí sản xuất trong nước 

theo Mẫu số 15B (trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) hoặc Mẫu số 15C (trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam). 
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Mẫu số 15B  

 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI 

(trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) 

 

STT Tên hàng hóa 

Giá chào của 

hàng hóa trong 

E-HSDT 

Giá trị thuế 

các loại 

Kê khai các chi phí 

nhập ngoại 

Chi phí sản 

xuất trong 

nước 

Tỷ lệ % chi phí  

sản xuất trong nước 

(I) (II) (III) 
G* = (I) – (II) – 

(III) 

D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Hàng hóa thứ 1            

2 Hàng hóa thứ 2            

… …           

n Hàng hóa thứ n           

       

Ghi chú: 

(1): Nhà thầu kê khai các hàng hóa thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. 

(2): Nhà thầu điền đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

(3), (4): Nhà thầu tự kê khai. 

(5), (6):  Nhà thầu tự tính.  
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Mẫu số 15C  

 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 

(trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam) 

STT Tên hàng hóa 

Giá xuất xưởng (giá 

EXW) của hàng hóa 

(G) 

Chi phí sản xuất trong 

nước 

(G*) 

 

Tỷ lệ % chi phí  

sản xuất trong nước 

D(%)=G*/G 

 (1) (2) (3) (4) 

1 Hàng hóa thứ 1      

2 Hàng hóa thứ 2      

… …     

n Hàng hóa thứ n     

     

Ghi chú:  

(1) Nhà thầu kê khai các hàng hóa thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. 

(2) (3) (4) Nhà thầu kê khai và tính toán. 

 



 

 

CHƯƠNG V.  HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

I. Điều kiện hợp đồng 

Chi tiết quy định tại Mẫu số 18: Dự thảo hợp đồng 

II. Các biểu mẫu hợp đồng: 

Stt Biểu mẫu Cách thức thực hiện 

Trách nhiệm thực 

hiện 

Chủ đầu 

tư 

Nhà 

thầu 

1 

Mẫu số 16: Thư chấp 

thuận E-HSDT và trao 

hợp đồng 

Chủ đầu tư gửi cho nhà 

thầu trên Hệ thống 
X  

2 
Mẫu số 17: Giấy ủy 

quyền 

Bản gốc, nộp cho Chủ đầu 

tư trong giai đoạn đối 

chiếu tài liệu (nếu có) 
 X 

3 
Mẫu số 18: Dự thảo Hợp 

đồng 

Chủ đầu tư đính kèm 

trong E-HSMT 
X  

4 
Mẫu số 19: Bảo lãnh 

thực hiện hợp đồng 

Bản gốc, nộp cho Chủ đầu 

tư trong giai đoạn ký hợp 

đồng 
 X 

5 
Mẫu số 20: Bảo lãnh tạm 

ứng 

Bản gốc, nộp cho Chủ đầu 

tư trong giai đoạn thực 

hiện hơp đồng 
 X 

6 
Mẫu số 21: Bảo lãnh bảo 

hành 

Bản gốc, nộp cho Chủ đầu 

tư trong giai đoạn thực 

hiện hơp đồng 
 X 

 

  



 

 

Mẫu số 16 

THƯ CHẤP THUẬN E-HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG(1) 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

Kính gửi: ______ [điền tên Nhà thầu trúng thầu] (sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”) 

Về việc: Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng    

Căn cứ Quyết định số___ ngày___ tháng___ năm___ của ______ [điền tên chủ 

đầu tư] (sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

gói thầu______ [điền tên, số hiệu gói thầu], Chủ đầu tư thông báo chấp thuận E-HSDT 

và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện gói thầu____ [điền tên, số hiệu gói thầu. 

Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần thì điền tên, số hiệu của phần mà nhà thầu 

được công nhận trúng thầu] với giá hợp đồng là _____ [điền giá trúng thầu trong quyết 

định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu] với thời gian thực hiện gói thầu là___ [điền 

thông tin trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu]. 

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng 

với Chủ đầu tư theo kế hoạch như sau: 

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng:___ [ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng], tại địa 

điểm(2)____ [ghi địa điểm hoàn thiện hợp đồng].  

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 

18 Chương IV của E-HSMT với số tiền___ và thời gian hiệu lực___ [ghi số tiền tương 

ứng và thời gian hiệu lực ]. 

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận 

được văn bản này, Nhà thầu hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo 

đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết 

hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà thầu không 

đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu. 

Nếu đến ngày___tháng___năm___(3) mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, 

ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện 

pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và 

không được nhận lại bảo đảm dự thầu. 

Ghi chú: 

(1) Trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, các bên phải điền đầy đủ và đưa toàn bộ 

nội dung, bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn 

nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng (nếu có) vào điều kiện hợp đồng để hình thành tài liệu 

hợp đồng điện tử. 

(2) Khuyến khích thực hiện hoàn thiện hợp đồng qua phương tiện điện tử. Trường 

hợp việc hoàn thiện hợp đồng thực hiện trực tiếp thì Chủ đầu tư điền thông tin về địa điểm 

(văn phòng, cơ quan Chủ đầu tư…) để Nhà thầu đến tiến hành hoàn thiện hợp đồng.  

(3) Ghi thời gian phù hợp với thời gian quy định trong Mẫu bảo lãnh dự thầu. 



 

 

Mẫu số 17 

GIẤY ỦY QUYỀN (1) 

  

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____ 

 

Tôi là ____[ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện 

theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [ghi tên nhà 

thầu] có địa chỉ tại ____[ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho____ 

[ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện 

các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu gói thầu ____[ghi tên gói thầu] thuộc 

Dự án/khoản đầu tư____[ghi tên Dự án/khoản đầu tư] do ____[ghi tên Chủ đầu tư] tổ 

chức: 

[- Tham gia, ký các tài liệu trong quá trình thương thảo hợp đồng, hoàn thiện hợp 

đồng ….](2). 

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền 

với tư cách là đại diện hợp pháp của ____[ghi tên nhà thầu]. ____[ghi tên người đại 

diện theo pháp luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do 

____[ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.  

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày  ____(3). Giấy ủy quyền này 

được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, 

người được ủy quyền giữ ____ bản, Chủ đầu tư giữ___bản. 

 

Người được ủy quyền 

[ghi tên, chức danh, ký tên và 

đóng dấu (nếu có)] 

Người ủy quyền 

[ghi tên người đại diện theo pháp luật của 

nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu 

(nếu có)] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Chủ đầu tư 

khi đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp 

luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng 

đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện 

một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được 

ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy 

quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác. 

(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. 

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá 

trình thương thảo hợp đồng, hoàn thiện hợp đồng,… và phải bảo đảm ngày có hiệu lực 

trước ngày thực hiện các công việc được ủy quyền. 



 

 

 

Mẫu số 18 

DỰ THẢO HỢP ĐỒNG 

HỢP ĐỒNG(1) 

                                                                                                             ____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

Hợp đồng số: ____________  

Gói thầu: ____________ [ghi tên gói thầu] 

Thuộc Đề xuất mua sắm/Dự án/Khoản Đầu tư: _________ [ghi tên Đề xuất mua 

sắm/Dự án/Khoản Đầu tư] 

- Căn cứ(2) ___[ghi Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015]; 

- Căn cứ(2)____[ghi Quyết định ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu hiện hành – ghi 

số, ngày quyết định] 

- Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của ____ về việc phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu____ [ghi tên gói thầu]; 

- Căn cứ biên bản thương thảo đã được Chủ Đầu tư và nhà thầu trúng thầu ký ngày 

____ tháng ____ năm ____; 

- Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng (nếu có) đã được Chủ đầu tư và nhà thầu trúng 

thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____;  

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có: 

Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên Mua) 

Tên Chủ đầu tư: _____________________________________________________  

Địa chỉ: _____________________________________________________________  

Điện thoại : __________________________________________________________  

Mã số thuế : _________________________________________________________  

Đại diện là ông/bà : ___________________________________________________  

Chức vụ : ___________________________________________________________  

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ___ngày ___tháng ___năm ___[trường hợp được ủy 

quyền]. 

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên Bán) 

Tên nhà thầu : _______________________________________________________  

Địa chỉ : ____________________________________________________________  

Điện thoại : __________________________________________________________  

Mã số thuế : _________________________________________________________  

                                                 
(1) Căn cứ  quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, 

đặc biệt là đối với các nội dung khi thương thảo có sự khác biệt so với Điều kiện Hợp đồng. 
(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 



 

 

Đại diện là ông/bà : ___________________________________________________  

Chức vụ : ___________________________________________________________  

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ [trường hợp 

được ủy quyền]. 

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau : 

Điều 1. Đối tượng hợp đồng 

Đối tượng của hợp đồng là các hàng hóa được nêu chi tiết tại Phụ lục 1. Danh mục 

Hàng hóa và giá cả kèm theo.  

Điều 2. Trách nhiệm của Bên Mua 

Bên Mua cam kết thanh toán cho Bên Bán theo giá hợp đồng quy định tại Điều 4 của 

hợp đồng này theo phương thức được quy định tại Điều kiện hợp đồng cũng như thực hiện 

đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định tại Điều kiện hợp đồng. 

Điều 3. Trách nhiệm của Bên Bán 

Bên Bán cam kết cung cấp cho Bên Mua đầy đủ các loại hàng hóa như quy định tại 

Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm 

được nêu trong Điều kiện hợp đồng. 

Ngoài ra, Bên Bán có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ sau đây: 

- Bên Bán có trách nhiệm cùng Bên Mua ký Biên bản quyết toán hợp đồng trong vòng 

15 ngày kể từ ngày Chứng nhận nghiệm thu kỹ thuật (TAC) đã được Bên Mua phát hành 

với điều kiện Bên Bán đã hoàn thành trách nhiệm xử lý các khoản phạt và bồi thường thiệt 

hại (nếu có) phát sinh theo Hợp đồng này. Nếu quá 15 ngày kể từ ngày Chứng nhận nghiệm 

thu kỹ thuật (TAC) đã được Bên Mua phát hành mà Bên Bán vẫn không giải quyết dứt điểm 

các khoản phạt và bồi thường thiệt hại (nếu có) thì coi như Bên Bán đồng ý với khoản phạt, 

bồi thường đó và chấp nhận các quyết định và hình thức xử lý vi phạm của Bên Mua. 

- Trường hợp Hợp đồng bị chấm dứt một phần hoặc toàn bộ do Bên Bán vi phạm Hợp 

đồng như quy định tại Mục 29 Điều kiện Hợp đồng, Bên Bán bị phạt 8% giá trị phần hợp 

đồng bị chấm dứt và có trách nhiệm bồi thường thiệt hại (nếu có) cho Bên Mua như quy 

định tại Mục 22 Điều kiện Hợp đồng và phải trả lại cho Bên Mua các khoản tiền mà Bên 

Mua đã tạm ứng/thanh toán cho Bên Bán (nếu có) đối với phần bị chấm dứt. Sau đó, Bên 

Bán có trách nhiệm lấy lại hàng hóa bị chấm dứt theo Hợp đồng tại kho/địa điểm chỉ định 

của Bên Mua. Đối với phần Hợp đồng không bị chấm dứt (nếu có), hai bên có trách nhiệm 

tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Hợp đồng. 

- Khi có sự kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại và/hoặc phạt vi phạm hợp 

đồng đối với Bên Bán, Bên Mua có quyền tự mình xác định mức phạt vi phạm và/hoặc thiệt 

hại của Bên Mua theo quy định pháp luật và nội dung thỏa thuận tại Hợp đồng này. Bên 

Mua sẽ gửi yêu cầu thực hiện nghĩa vụ phạt vi phạm hợp đồng và/hoặc bồi thường thiệt hại 

bằng văn bản cho Bên Bán. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Bên Bán nhận 

được văn bản trên, Bên Bán có trách nhiệm trả tiền bồi thường và/hoặc phạt vi phạm, sau 

thời hạn này Bên Mua sẽ thu hồi số tiền nêu trên bằng một hoặc một số biện pháp như sau: 



 

 

(i) tự động khấu trừ số tiền được xác định vào khoản phải trả và/hoặc thu hồi tiền từ bảo đảm 

thực hiện hợp đồng; và/hoặc (ii) tiến hành theo Điều khoản giải quyết tranh chấp nêu tại 

Hợp đồng để thu hồi đủ số tiền bồi thường và/hoặc phạt vi phạm. 

- Xuất hóa đơn VAT cho hàng hóa theo quy định của pháp luật. 

- [Trong trường hợp Bên Bán là nhà thầu liên danh]: Nghĩa vụ của các thành viên 

trong liên danh tại toàn bộ Hợp đồng là nghĩa vụ liên đới, theo đó, Bên Mua có quyền yêu 

cầu bất cứ thành viên nào thuộc liên danh phải thực hiện một phần hoặc toàn bộ trách nhiệm 

phạt và/hoặc bồi thường thiệt hại.  

- Nếu Bên Bán đơn phương chấm dứt/hủy bỏ hợp đồng mà không phải do lỗi của Bên 

Mua thì Bên Bán phải chịu phạt 8% phần giá trị hợp đồng bị chấm dứt/hủy bỏ. 

- Các trách nhiệm và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán 

1. Giá hợp đồng: ___[ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng]. 

- Giá hợp đồng ban đầu (không bao gồm thuế): ____________  

- Giá trị thuế :____________] 

 [Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách 

về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm), đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác 

định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch của chính sách về thuế sẽ được điều chỉnh 

theo quy định trong hợp đồng.] 

2.  Phương thức thanh toán: Thanh toán theo phương thức quy định tại Mục 13 và 

14 Điều kiện Hợp đồng. 

Bên Mua thanh toán cho Bên Bán theo địa chỉ thanh toán như sau: 

- Người hưởng lợi:  

- Ngân hàng:  

- Địa chỉ ngân hàng:  

- Số tài khoản: 

Điều 5. Thời gian thực hiện hợp đồng 

[Ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với quy định tại Mục 9 Điều kiện Hợp đồng, 

HSDT và kết quả hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].  

[Lưu ý : Khi hoàn thiện Hợp đồng phải nêu cụ thể tiến độ giao hàng, dịch vụ liên quan và 

các mốc thực hiện khác (nếu có). Tiến độ thực hiện hợp đồng được thể hiện chi tiết ở Mục 

d điểm 2.1 mục 2.Bản vẽ. với tổng tiến độ không vượt quá thời gian thực hiện hợp đồng].  

Ví dụ: 

1. Thời gian thực hiện hợp đồng: ... ngày từ ngày Hợp đồng có hiệu lực. 

2. Thời gian giao hàng: Toàn bộ hàng hóa được giao đến kho/địa điểm chỉ định của 

Bên Mua trong vòng .... [ghi số ngày] ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực. 



 

 

3. Các mốc thời gian khác: Như quy định tại Mục d điểm 2.1 mục 2.Bản vẽ.. 

Điều 6. Bảo mật thông tin 

1. Các nội dung về bảo mật tài liệu, dữ liệu, thông tin liên quan đến Hợp đồng quy 

định tại Mục 16 Điều kiện hợp đồng. 

2. Ngoài các quy định về bảo mật thông tin tại Khoản 1 điều này, Bên Bán phải tuân 

thủ bảo mật thông tin quy định tại Thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA) số ................ ký 

giữa Bên Mua và Bên Bán ngày ..... tháng ..... năm 2024. 

3. Trường hợp có sự sai khác hoặc mâu thuẫn giữa Thỏa thuận bảo mật thông tin tại 

khoản 2 Điều này và Hợp đồng thì hai bên căn cứ theo nội dung quy định tại Hợp đồng để 

thực hiện. 

Điều 7. Quyền sở hữu trí tuệ 
1. Bên Mua có toàn quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ đối với tài sản trí tuệ là toàn 

bộ Hàng hóa và/hoặc từng phần của Hàng hóa cùng những yếu tố, nội dung có liên quan đến 

Hàng hóa bao gồm nhưng không hạn chế: các bản vẽ, thiết kế, thông tin, tài liệu, các nguyên 

vật liệu sản xuất, hệ thống, công nghệ, phương tiện, quy trình gia công chế tạo và sản xuất 

Hàng hóa trong Hợp đồng này. 

2. Bên Bán cam kết sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ bằng chi phí của mình và không 

để Bên Mua phải chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc có liên quan đến bất cứ tranh 

chấp, khiếu nại, khiếu kiện, yêu cầu xử phạt, yêu cầu bồi thường thiệt hại của bất kỳ bên thứ 

ba nào khác (bao gồm cả cơ quan nhà nước có thẩm quyền) có liên quan đến bao gồm nhưng 

không giới hạn bởi quyền sở hữu trí tuệ của: bất kỳ thông tin, tài liệu, công cụ, phương tiện, 

công nghệ, quy trình, nguyên vật liệu do Bên Bán sử dụng khi gia công chế tạo và sản xuất 

Hàng hóa của Hợp đồng mà không phải do Bên Mua cung cấp và/hoặc không thuộc sở hữu 

của Bên Mua. 

3. Bên Bán phải thông báo ngay lập tức cho Bên Mua trong trường hợp có bên thứ ba 

khiếu nại, khiếu kiện, yêu cầu xử phạt, yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với Bên Bán hoặc 

thông qua Bên Bán về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Hàng hóa của Hợp 

đồng. Bên Bán sẽ hỗ trợ, ủng hộ, bảo vệ Bên Mua trước mọi khiếu nại, khiếu kiện, yêu cầu 

xử phạt, yêu cầu bồi thường thiệt hại của Bên thứ ba đối với Bên Mua (nếu có). 

4. Bên Bán phải thực hiện tất cả các hành động cần thiết để ngăn chặn sự truy cập 

trái phép, làm lọt lộ hoặc sử dụng các thông tin, tài liệu của Hàng hóa. Trừ khi đã thực 

hiện thông báo và được sự chấp thuận của Viện Hàng không Vũ trụ Viettel - Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Bên Bán không được phép: 

a. Sao chép, mô phỏng, tái sản xuất hoặc tạo các Hàng hóa phái sinh của Hàng hóa và 

các thông tin, tài liệu của Hàng hóa;  

b. Thay đổi, sửa đổi, tách rời, thực hiện bất kỳ cải tiến, nâng cấp, mã hóa đối với Hàng 

hóa và/hoặc các thông tin, tài liệu của Hàng hóa; 

c. Chuyển điện tử hoặc bất kỳ hình thức chia sẻ nào đối với các thông tin, tài liệu của 

Hàng hóa gây lọt lộ thông tin được bảo mật; 

d. Bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, phân phối, cho mượn, cấp phép lại hoặc 

chuyển nhượng các bản sao của Hàng hóa, Hàng hóa, thông tin, tài liệu của Hàng hóa hoặc 



 

 

bất kỳ phần nào trong đó (bao gồm mọi cập nhật hoặc sửa đổi); 

e. Sử dụng một phần của Hàng hóa và/hoặc toàn bộ Hàng hóa và các thông tin, tài liệu 

của Hàng hóa nhằm mục đích quảng bá, tiếp thị, trưng bày; 

f. Sử dụng một phần Hàng hóa và/hoặc toàn bộ Hàng hóa và các thông tin, tài liệu của 

Hàng hóa một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, dưới bất kỳ hình thức nào, gây phương hại đến 

Bên Mua hoặc nhằm mục đích đạt được các lợi thế cạnh tranh đối với Bên Mua; 

g. Sử dụng một phần Hàng hóa và/hoặc toàn bộ Hàng hóa và các thông tin, tài liệu của 

Hàng hóa để nộp đơn xin cấp văn bằng hoặc giấy chứng nhận quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ 

tại bất kỳ khu vực địa lý nào theo quy định của pháp luật; 

h. Sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân 

đội cũng như các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội 

gắn lên các Hàng hóa, vật dụng của Bên Bán hoặc của bất cứ bên thứ ba nào hoặc cho một 

mục đích nào khác ngoài Hợp đồng;  

i. Sử dụng toàn bộ và/hoặc một phần Hàng hóa và các thông tin, tài liệu của Hàng hóa 

cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài Hợp đồng và/hoặc vi phạm các nội dung, thỏa thuận tại 

Hợp đồng. 

5. Trong trường hợp thừa nguyên liệu sau khi gia công chế tạo, yêu cầu Bên Bán phải hoàn 

trả lại đầy đủ cho Bên Mua (trong trường hợp nguyên vật liệu do Bên Mua cung cấp cho 

Bên Bán hoặc vật tư do Bên Bán mua theo BOM được xây dựng bởi Bên Mua cấu thành 

giá thành Hàng hóa). 

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng  

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày được đại diện có thẩm quyền của hai bên ký và 

đóng dấu và Bên Mua nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng như quy định tại Mục 

5 Điều kiện hợp đồng. 

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hợp đồng được thanh lý.  

3. Hợp đồng được tự động thanh lý sau khi kết thúc thời gian bảo hành và các bên đã 

hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng (ngoại trừ các nghĩa vụ được quy định tại 

khoản 6 điều này) trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác. 

4. Nếu có những điểm trong Hợp đồng này mất hiệu lực pháp lý thì phần còn lại của 

Hợp đồng vẫn có hiệu lực ràng buộc các bên.  

5. Mọi sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung cho Hợp đồng này sẽ chỉ có hiệu lực khi được 

làm thành văn bản và có chữ ký đầy đủ của đại diện có thẩm quyền của hai bên. Phụ 

lục sửa đổi Hợp đồng sẽ được coi là một phần không tách rời của Hợp đồng và có 

hiệu lực kể từ ngày đại diện có thẩm quyền của hai bên ký và đóng dấu.  

6. Hai bên thống nhất, các quy định về An toàn thông tin (nếu có), Sử dụng các tài liệu 

và thông tin liên quan đến hợp đồng, Quyền sở hữu trí tuệ, Bảo mật thông tin, Bồi 

thường vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, Luật áp dụng, Giải quyết tranh chấp sẽ duy trì 

hiệu lực áp dụng kể cả khi Hợp đồng đã thanh lý hoặc chấm dứt trong bất kỳ trường 

hợp nào.  

Hợp đồng được lập trên sự chấp thuận của tất cả các bên và có giá trị pháp lý như hợp 



 

 

đồng bằng văn bản. 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA 

 CHỦ ĐẦU TƯ  

[......................]       

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng 

dấu] 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA 

 NHÀ THẦU  

[……………..] 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 



 

 

PHỤ LỤC 1 – DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ GIÁ CẢ 

 

(Kèm theo hợp đồng số _____, ngày ____ tháng ____ năm ____) 

 

[Phụ lục này được lập trên cơ sở bảng chào giá dự thầu của Nhà thầu theo các Mẫu 

bảng giá dự thầu tương ứng nêu tại HSMT/HSYC/HSMCG và các thỏa thuận đã đạt được 

trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, trong đó bao gồm đơn giá, thành tiền 

cho từng hạng mục, nội dung công việc].  



 

 

 PHỤ LỤC 2: PHỤ LỤC VỀ KỸ THUẬT 
 

(Kèm theo hợp đồng số _____, ngày ____ tháng ____ năm ____) 



 

 

PHỤ LỤC 3: PHỤ LỤC VỀ NGHIỆM THU HÀNG HÓA 
(Kèm theo hợp đồng số _____, ngày ____ tháng ____ năm ____) 

 

I. Kiểm tra, nghiệm thu nguyên vật liệu và vật tư mua sẵn: 

- Trước khi tiến hành gia công, chế tạo hàng hóa, hai bên sẽ tiến hành nghiệm thu 

nguyên vật liệu và vật tư mua sẵn theo các quy định tại Phụ lục 2 của hợp đồng. Tiêu 

chí nghiệm thu nguyên vật liệu và vật tư mua sẵn như sau: 

+ Nguyên vật liệu và vật tư mua sẵn có chất lượng, chủng loại và chỉ tiêu kỹ thuật 

đáp ứng đúng yêu cầu quy định tại Phụ lục 2 của Hợp đồng. 

+ Bên Bán xuất trình chứng từ chứng minh nguồn gốc/xuất xứ/chất lượng của 

nguyên vật liệu và vật tư mua sẵn phục vụ gia công, chế tạo: đáp ứng đúng yêu cầu quy 

định tại Phụ lục 2 của Hợp đồng. 

- Nếu kết quả kiểm tra, nghiệm thu nguyên vật liệu và vật tư mua sẵn chứng tỏ 

rằng nguyên vật liệu và vật tư mua sẵn để gia công, chế tạo hàng hóa của Hợp đồng 

không đáp ứng như quy định của Hợp đồng, thì Bên Bán có trách nhiệm khắc phục, bổ 

sung, thay thế nguyên vật liệu và vật tư mua sẵn đáp ứng. Thời gian khắc phục, bổ sung, 

thay thế nguyên vật liệu và vật tư mua sẵn trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày 

có thông báo của Bên Mua. Bên Mua sẽ thực hiện kiểm tra toàn bộ các nguyên vật liệu 

và vật tư mua sẵn thay thế. Nếu sau khi Bên Mua kiểm tra nguyên vật liệu và vật tư mua 

sẵn do Bên Bán khắc phục, bổ sung, thay thế mà kết quả kiểm tra nguyên vật liệu và vật 

tư mua sẵn để gia công, chế tạo hàng hóa của Hợp đồng vẫn không đáp ứng như quy 

định của Hợp đồng hoặc thời gian khắc phục, bổ sung, thay thế nguyên vật liệu, vật tư 

mua sẵn vượt quá ba (03) ngày làm việc thì Bên Mua có quyền từ chối nghiệm thu 

nguyên vật liệu và vật tư mua sẵn do Bên Bán chuẩn bị, chấm dứt một phần/toàn bộ 

Hợp đồng; Bên Bán phải hoàn trả lại ngay cho Bên Mua các khoản tiền mà Bên Mua đã 

tạm ứng/thanh toán cho Bên Bán đồng thời chịu trách nhiệm theo quy định tại Mục 22, 

29 Điều kiện hợp đồng và Điều 3 của văn bản Hợp đồng. 

- Nếu kết quả kiểm tra nguyên vật liệu và vật tư mua sẵn chứng tỏ rằng nguyên vật 

liệu và vật tư mua sẵn để gia công, chế tạo hàng hóa đáp ứng đúng quy định của Hợp 

đồng, thì hai bên sẽ ký Biên bản nghiệm thu nguyên vật liệu và vật tư mua sẵn. 

II. Kiểm tra, bàn giao hàng hóa 

1. Kiểm tra bàn giao:  

- Khi giao nhận hàng, Bên Bán có trách nhiệm cử đại diện có đủ năng lực, kinh nghiệm 

về hàng hóa/thiết bị đến kho hoặc địa điểm chỉ định của Bên Mua để tiến hành kiểm tra và 

bàn giao hàng hoá với Bên Mua.  

- Đại diện của Bên Mua và Bên Bán sẽ kiểm tra về chủng loại, số lượng, tình trạng 

ngoại quan, nhãn mác, serial (nếu có) và tiến hành bàn giao hàng hóa. Kết quả kiểm tra, bàn 

giao hàng hóa sẽ được ghi nhận trong Biên bản bàn giao hàng hóa và được ký bởi đại diện 

của hai bên. Biên bản bàn giao này sẽ là chứng từ pháp lý trong trường hợp xảy ra khiếu nại 

(hàng hóa bị hư hỏng, thiếu hụt – nếu có).  

2. Kiểm tra KCS 



 

 

2.1. Nội dung kiểm tra 

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hàng hóa được bàn giao tại kho/địa điểm của Bên 

Mua, đại diện của hai bên sẽ hoàn thành kiểm tra và lập thành Biên bản kiểm tra (sau 

đây viết tắt là BBKT). Nội dung kiểm tra như sau: 

- Chủng loại, số lượng, xuất xứ, hãng sản xuất, năm sản xuất, số serial (nếu có), 

quy cách hàng hoá; 

- Chỉ tiêu kỹ thuật quy định theo phương pháp, tiêu chí như quy định tại Phụ lục 2 

của Hợp đồng; 

- Chứng từ giao hàng như quy định tại Mục 9 Điều kiện hợp đồng của Hợp đồng. 

- Việc kiểm tra kỹ thuật phần mềm (nếu có) sẽ được thực hiện trong thời gian kiểm 

tra kỹ thuật của hàng hóa. 

2.2. Nguyên tắc lấy mẫu 

Bên Mua sẽ kiểm tra 100% số lượng hàng hóa Bên Bán giao. 

3. Xử lý kết quả kiểm tra và bàn giao 

3.1. Trường hợp hàng hóa đáp ứng theo yêu cầu của hợp đồng, Bên Mua sẽ chấp nhận 

lô hàng. 

3.2. Trường hợp hàng hóa không đáp ứng theo yêu cầu của hợp đồng, Bên Bán có trách 

nhiệm thay thế/bổ sung/khắc phục toàn bộ hàng lỗi đó không chậm hơn thời hạn giao 

hàng theo quy định tại Hợp đồng. Trong mọi trường hợp, tổng thời gian giao hàng lần 

đầu và thời gian sửa chữa/khắc phục/thay thế/bổ sung hàng lỗi (không tính thời gian bàn 

giao, kiểm tra KCS hàng hóa trừ trường hợp bị kéo dài do lỗi của Bên Bán) vượt quá 

thời gian giao hàng quy định tại Điều 5 của Hợp đồng thì Bên Bán sẽ chịu phạt giao 

chậm như quy định tại Mục 22 Điều kiện hợp đồng. Thời gian sửa chữa/khắc phục/thay 

thế/bổ sung hàng lỗi được tính từ ngày Bên Mua thông báo về hàng lỗi cho đến ngày 

Bên Mua nhận được hàng hóa sửa chữa/khắc phục/thay thế/bổ sung tại địa điểm của 

Bên Mua. 

3.3. Bên Mua thực hiện kiểm tra lại theo quy định tại Mục II.2 - Kiểm tra KCS.  

3.4. Nếu kết quả kiểm tra cho thấy hàng hoá thay thế/bổ sung/khắc phục đáp ứng yêu 

cầu của hợp đồng, Bên Mua chấp nhận hàng thay thế/bổ sung/khắc phục. 

3.5. Nếu kết quả kiểm tra cho thấy hàng hoá thay thế/bổ sung/khắc phục không đáp ứng 

yêu cầu của hợp đồng và thời gian Bên Bán thay thế/bổ sung/khắc phục toàn bộ hàng 

lỗi chậm hơn thời hạn giao hàng theo quy định tại Hợp đồng, Bên Mua có quyền lựa 

chọn một trong các cách sau: 

- Từ chối hàng thay thế/bổ sung/khắc phục và chấm dứt một phần hoặc toàn bộ 

Hợp đồng và Bên Bán chịu trách nhiệm như quy định tại Mục 22, 29 Điều kiện hợp 

đồng và Điều 3 hoặc; 

- Đồng ý cho Bên Bán tiếp tục thay thế/bổ sung/khắc phục hàng hóa mới phù hợp 

với quy định của Hợp đồng trong một khoảng thời gian phù hợp do Bên Mua quyết định 

và Bên Bán phải chịu phạt chậm tiến độ theo quy định tại hợp đồng, hoặc; 

- Phương án khác theo thỏa thuận của hai Bên. 

4. Ký Biên bản bàn giao hàng hóa tổng thể (HOC) 



 

 

Biên bản bàn giao hàng hóa tổng thể (HOC) cho toàn bộ hàng hóa của hợp đồng 

sẽ được ký (chữ ký điện tử/chữ ký số được chấp nhận) và đóng dấu bởi đại diện có thẩm 

quyền của hai bên trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký Biên bản kiểm tra hàng hóa và Bên 

Mua nhận được đúng, đủ toàn bộ hàng hoá, chứng từ phù hợp theo quy định tại Hợp 

đồng.    

5. Ký Biên bản kiểm tra đánh giá kỹ thuật sơ bộ 

Hai bên sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá lại tổng thể các chỉ tiêu kỹ thuật của hàng 

hóa và các phạm vi công việc khác liên quan (nếu có). Trường hợp kết quả kiểm tra 

đánh giá hàng hóa đáp ứng theo quy định của Hợp đồng thì Biên bản kiểm tra đánh giá 

kỹ thuật sơ bộ sẽ được ký (chữ ký điện tử/chữ ký số được chấp nhận) và đóng dấu bởi 

đại diện có thẩm quyền của hai bên trong vòng 45 ngày kể từ ngày đại diện có thẩm 

quyền hai bên ký Biên bản bàn giao hàng hóa tổng thể (HOC). 

III. Ký Chứng nhận nghiệm thu kỹ thuật (TAC) 

Chứng nhận nghiệm thu kỹ thuật (TAC) cho toàn bộ hàng hóa của hợp đồng của 

Hợp đồng sẽ được phát hành (ký và đóng dấu, chữ ký điện tử/ chữ ký số được các bên 

chấp nhận) bởi đại diện có thẩm quyền của Bên Mua trong vòng 10 ngày kể từ ngày đại 

diện có thẩm quyền hai bên ký Biên bản kiểm tra đánh giá kỹ thuật sơ bộ. 

IV. Các nội dung khác 

- Trường hợp kết quả kiểm tra cho thấy hàng hóa không phù hợp với Hợp đồng, 

Bên Bán nhận được thông báo của Bên Mua yêu cầu thu hồi toàn bộ hàng lỗi trong 

trường hợp phải sửa chữa/thay thế/bổ sung hoặc trả lại hàng, Bên Bán có trách nhiệm 

thu hồi hàng lỗi tại kho của Bên Mua trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông 

báo trên. Nếu không, Bên Bán sẽ chịu toàn bộ các phí, chi phí liên quan đến việc lưu 

kho của lô hàng này đồng thời Bên Mua có toàn quyền quyết định xử lý đối với hàng 

hóa đó (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các biện pháp như: vận chuyển trả lại hàng 

hóa cho Bên Bán) và Bên Bán chịu mọi chi phí liên quan đến việc xử lý hàng hoá nêu 

trên; Bên Mua không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc hàng hóa bị 

mất mát, hư hỏng. 

- Trong mọi trường hợp khi có sự cố phát sinh trước thời điểm ký Chứng nhận 

nghiệm thu kỹ thuật (TAC), theo yêu cầu của Bên Mua, Bên Bán phải liên hệ với Bên 

Mua hoặc cử kỹ sư có kinh nghiệm hoặc chuyên gia của hãng trong vòng 48h kể từ khi 

có yêu cầu của Bên Mua đến cùng tìm nguyên nhân (nếu có yêu cầu của Bên Mua), đề 

xuất phương án giải quyết, khắc phục để hạn chế thiệt hại cho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PHỤ LỤC 4: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

(Kèm theo hợp đồng số _____, ngày ____ tháng ____ năm ____) 



 

 

PHỤ LỤC 5: MẪU BẢO LÃNH  

(Kèm theo hợp đồng số _____, ngày ____ tháng ____ năm ____) 

Mẫu số 19 

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

 

Kính gửi: _____ [ghi tên Chủ đầu tư] (sau đây gọi là “Chủ đầu tư”) 

Theo đề nghị của ____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) là nhà thầu đã 

trúng thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] và cam kết sẽ ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa 

cho gói thầu trên (sau đây gọi là “Hợp đồng”); (1) 

Theo quy định trong E-HSMT (hoặc hợp đồng), Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo 

lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của 

mình trong việc thực hiện hợp đồng; 

Chúng tôi,____ [ghi tên của ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại____ [ghi địa chỉ của ngân 

hàng(2)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của 

Nhà thầu với số tiền là____ [ghi rõ giá trị tương ứng bằng số, bằng chữ]. Chúng tôi cam kết 

thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn 

____ [ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của Chủ đầu tư thông báo Nhà thầu 

vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày___ tháng__ năm___(3).                                      

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

 (1) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh thì 

Chủ đầu tư xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau: 

“Theo đề nghị của____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) là nhà thầu trúng 

thầu gói thầu____ [ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số__ [ghi số hợp đồng] ngày__ tháng___ 

năm___ (sau đây gọi là “Hợp đồng”).” 

(2) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ. 

(3) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định tại Hợp đồng Mẫu. 

 

Mẫu số 20 

BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG (1) 

 ____, ngày____ tháng____ năm____ 

Kính gửi:___ [ghi tên Chủ đầu tư ] (sau đây gọi là “Chủ đầu tư ”) 

                                   [ghi tên hợp đồng, số hợp đồng] 



 

 

Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện hợp đồng,___ [ghi tên và địa chỉ của 

nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) phải nộp cho Chủ đầu tư một bảo lãnh ngân hàng để 

bảo đảm nhà thầu sử dụng đúng mục đích khoản tiền tạm ứng___ [ghi rõ giá trị bằng số, 

bằng chữ và đồng tiền sử dụng] cho việc thực hiện hợp đồng; 

Chúng tôi,____ [ghi tên của ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại___ [ghi địa chỉ của ngân 

hàng(2)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, 

không hủy ngang và không yêu cầu nhà thầu phải xem xét trước, thanh toán cho Chủ đầu 

tư khi Chủ đầu tư có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá___ [ghi rõ giá trị bằng 

số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại Mục 13.1 Điều kiện hợp đồng của E-

HSMT]. 

Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều kiện 

của hợp đồng hoặc của bất kỳ tài liệu nào liên quan tới hợp đồng được ký giữa Nhà thầu 

và Chủ đầu tư sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo lãnh này. 

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày nhà thầu nhận được khoản tạm ứng theo hợp đồng 

cho đến ngày___ tháng___ năm___ (3).  

  Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

  [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú:  

(1) Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu quy định 

tại Mục 13.1 Điều kiện hợp đồng.  

(2) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ. 

(3) Ngày giao hàng quy định trong hợp đồng. Nếu giao hàng theo từng phần thì có thể 

quy định bảo lãnh tiền tạm ứng hết hiệu lực khi giá trị hàng hóa được giao và nghiệm thu 

lớn hơn hoặc bằng số tiền được tạm ứng. Trong trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện 

hợp đồng thì yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tiền tạm ứng. 

 

 

 



 

 

Mẫu số 21 

BẢO LÃNH BẢO HÀNH 

____, ngày____ tháng____ năm____ 

Kính gửi:___ [ghi tên Chủ đầu tư ] (sau đây gọi là “Chủ đầu tư ”) 

                                           [ghi tên hợp đồng, số hợp đồng] 

Căn cứ các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng .................số ........... ngày 

...../...../..... (sau đây gọi là “Hợp đồng”) giữa Viện Hàng không Vũ trụ Viettel – CN Tập 

đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (sau đây gọi là “Chủ đầu tư “) và ................. 

(ghi tên đăng ký của Bên được bảo lãnh) có trụ sở đăng ký tại ................ (ghi địa chỉ đăng 

ký của bên được bảo lãnh) (sau đây gọi là “Nhà thầu”). 

Theo quy định trong Hợp đồng, nhà thầu phải nộp cho chủ đầu tư bảo lãnh của 

một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của 

mình trong việc bảo đảm hỗ trợ sản phẩm được cung cấp trong Hợp đồng. 

Chúng tôi, Ngân hàng ................ – Chi nhánh…., trụ sở đăng ký tại ………, số 

điện thoại: ………., số fax: ……….., email: ………. (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin 

cam kết bảo lãnh cho nghĩa vụ bảo đảm chất lượng sản phẩm của Bên được Bảo lãnh 

với Bên nhận Bảo lãnh theo Hợp đồng …….. số……ngày …../…../…….của nhà thầu 

với số tiền là: ………… VND (Bằng chữ:………). Chúng tôi cam kết thanh toán ngay 

cho chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn …………VND (Bằng 

chữ:………………) như đã nêu trên, khi có văn bản đầu tiên của chủ đầu tư thông báo 

nhà thầu vi phạm nghĩa vụ bảo đảm chất lượng sản phẩm được cung cấp trong hợp đồng 

trong thời hạn hiệu lực của Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm này. 

Thư bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực khi Nhà thầu thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ bảo 

đảm chất lượng sản phẩm với Chủ đầu tư theo quy định tại Hợp đồng, nhưng trong mọi 

trường hợp không muộn hơn ngày ...../ ..... /..... là ngày hết hạn của Thư bảo lãnh. (“Thời 

hạn Hiệu lực”). Trong trường hợp ngày hết hạn hiệu lực rơi vào ngày nghỉ/lễ, thời hạn 

của Bảo lãnh sẽ đương nhiên còn hiệu lực đến ngày làm việc đầu tiên tiếp sau đó. 

 Thư bảo lãnh này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Mọi tranh 

chấp liên quan đến Thư bảo lãnh này sẽ được đưa ra Toà án có thẩm quyền để giải quyết. 

Thư bảo lãnh này được lập thành 01 bản duy nhất, vô điều kiện, không hủy ngang 

và không có giá trị chuyển nhượng. 

Đại diện và thay mặt …………………… 

  ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG 

1. Định nghĩa Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:   

1.1. “Chủ đầu tư” là tổ chức được quy định tại Hợp đồng; 

1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể 

hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và 

tài liệu kèm theo; 

1.3. “Nhà thầu” là nhà thầu trúng thầu (có thể là nhà thầu độc lập 

hoặc liên danh) và được quy định tại Hợp đồng; 

1.4. “Nhà thầu phụ” là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu 

để tham gia thực hiện dịch vụ liên quan;  

1.5. “Tài liệu hợp đồng” là các tài liệu được liệt kê trong Hợp 

đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng; 

1.6. “Giá hợp đồng” giá trị ghi trong hợp đồng giữa Chủ đầu tư 

và nhà thầu, là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc cung cấp 

hàng hoá và dịch vụ liên quan. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả 

các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có); 

1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; “năm” là 365 ngày; 

1.8. “Hàng hóa” gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, 

vật liệu, vật tư, phụ tùng; sản phẩm; phương tiện; hàng tiêu dùng; 

hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; phần mềm thương mại.; 

1.9. “Dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như lắp đặt, tích 

hợp, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu, bảo hiểm lắp đặt, bảo 

hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như 

đào tạo, chuyển giao công nghệ…;  

1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên 

quan theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng; 

1.11. “Địa điểm giao hàng” là: Địa điểm do Chủ đầu tư chỉ định tại 

Hà Nội. 

1.12 “Thời gian thực hiện hợp đồng” được tính từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong 

hợp đồng (ngoại trừ các nghĩa vụ quy định tại Điều 6 của Văn bản 

hợp đồng). 

2. Hồ sơ hợp 

đồng và thứ 

tự ưu tiên 

Tất cả các tài liệu sau đây (bao gồm cả các phần của tài liệu) sẽ 

cấu thành Hợp đồng để tạo thành thể thống nhất, có tính tương 

hỗ, bổ sung và giải thích cho nhau và được sắp xếp theo thứ tự 

ưu tiên sau đây: 

1. Văn bản hợp đồng kèm theo các Phụ lục hợp đồng; 

- Phụ lục 1: Danh mục hàng hóa, và giá cả 

- Phụ lục 2: Phụ lục về kỹ thuật (chỉ tiêu kỹ thuật, mô tả hàng 

hóa, catalog,…) 

- Phụ lục 3: Phụ lục về nghiệm thu hàng hóa 

- Mục d điểm 2.1 mục 2.Bản vẽ.: Tiến độ thực hiện hợp đồng 

- Phụ lục 5: Các biểu mẫu 

2. Điều kiện Hợp đồng; 

3. Biên bản thương thảo (nếu có), hoàn thiện hợp đồng (nếu có); 



 

 

4. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu [quy định theo 

quy chế lựa chọn nhà thầu hiện hành]; 

5. Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng [quy định theo quy chế 

lựa chọn nhà thầu hiện hành]; 

6. HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của Nhà thầu [quy định theo 

quy chế lựa chọn nhà thầu hiện hành]; 

7. HSMT và các tài liệu sửa đổi, làm rõ HSMT [quy định theo quy 

chế lựa chọn nhà thầu hiện hành]; 

8. [Liệt kê các tài liệu khác nếu có] 

3. Luật và 

ngôn ngữ 

Luật điều chỉnh hợp đồng là pháp luật Việt Nam, ngôn ngữ của 

hợp đồng là tiếng Việt. 

4. Thông báo 4.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan 

đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản. Thuật ngữ “bằng 

văn bản” có nghĩa là hình thức truyền đạt thông tin dưới dạng viết 

và có bằng chứng về việc tiếp nhận thông tin. Các thông báo cần 

gửi về Chủ đầu tư theo địa chỉ dưới đây: 

- Người nhận: Trung tâm Đầu tư Mua sắm - Viện Hàng không 

Vũ trụ Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông 

Quân đội. 

- Địa chỉ: Tòa nhà Viettel Hòa Lạc - B1 Lô 1, Khu Công nghệ 

cao Hòa Lạc, xã Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội. 

- Điện thoại: (024) 62816666 

- Fax: (024) 62838838. 

- Địa chỉ email: vtx_mstx@viettel.com.vn 

4.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày 

bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, 

tùy theo ngày nào đến muộn hơn. 

5. Bảo đảm 

thực hiện 

hợp đồng 

5.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư 

không muộn hơn mười lăm (15) ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

Bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện bằng một trong các 

hình thức sau: 

+ Đặt cọc bằng Séc bảo chi đối với bảo đảm thực hiện hợp đồng 

có giá trị dưới 50 triệu đồng và thời gian có hiệu lực của Séc bảo 

chi phù hợp với thời gian thực hiện hợp đồng; 

+ Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt 

Nam; 

Bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị bằng 5% giá hợp đồng  và 

hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ba mươi (30) ngày sau 

ngày Chứng nhận nghiệm thu kỹ thuật (TAC) được phát hành (ký 

và đóng dấu) bởi Chủ đầu tư, và Chủ đầu tư đã nhận được bảo 



 

 

lãnh bảo hành có hiệu lực. Mọi chi phí liên quan tới bảo đảm do 

Nhà thầu chịu.  

Trong mọi trường hợp, nếu Bảo đảm thực hiện Hợp đồng hết 

hiệu lực trước thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày Chứng 

nhận nghiệm thu kỹ thuật (TAC) như quy định ở trên thì Bên 

Bán sẽ có trách nhiệm gia hạn thời gian hiệu lực của Bảo đảm 

thêm tối thiểu một (01) tháng cho mỗi lần gia hạn hoặc theo yêu 

cầu của Bên Mua. Mọi chi phí liên quan đến việc gia hạn bảo 

đảm sẽ do Bên Bán chịu. Bảo đảm là vô điều kiện và không hủy 

ngang (trả tiền khi có yêu cầu) theo mẫu quy định tại HSMT 

(quy định trong hợp đồng) hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư 

chấp thuận. 

5.2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Chủ Đầu tư trong 

trường hợp sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ 

chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

5.3. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Trong vòng 

mười (10) ngày kể từ ngày hết hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp 

đồng hoặc bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ tự động được giải tỏa sau 

ba mươi (30) ngày kể từ ngày Chứng nhận nghiệm thu kỹ thuật 

(TAC) được phát hành bởi Chủ đầu tư và Chủ đầu tư nhận được bảo 

lãnh bảo hành có hiệu lực theo quy định tại Mục 14 Điều kiện Hợp 

đồng dưới đây. 

6. Ký hợp 

đồng thầu 

phụ 

6.1. Danh sách nhà thầu phụ: __ [ghi danh sách nhà thầu phụ phù 

hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong HSDT, trường hợp 

không có ghi “Không có”].  

Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh 

sách các nhà thầu phụ nêu trên để thực hiện dịch vụ liên quan nêu 

trong HSDT Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các 

nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ 

Đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối 

với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. 

Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu 

phụ nêu trong HSDT hoặc thay đổi nội dung thầu phụ nêu trong 

HSDT chỉ được thực hiện khi được Chủ Đầu tư chấp thuận; việc sử 

dụng nhà thầu phụ phải phù hợp với nhu cầu của nhà thầu trong thực 

hiện hợp đồng, nhà thầu phụ phải đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm 

theo yêu cầu của nhà thầu. 

6.2. Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho 



 

 

nhà thầu phụ theo các điều khoản thỏa thuận giữa Nhà thầu và 

nhà thầu phụ. 

7. Giải quyết 

tranh chấp 

7.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh 

chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng. 

7.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng 

trong thời gian : 07 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất 

kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải 

quyết theo cơ chế như sau:  

Các bên có quyền đưa tranh chấp ra tòa án có thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật để giải quyết. Phí tòa án và chi phí luật sư 

của Bên còn lại sẽ do Bên thua kiện chịu. 

8. Phạm vi 

cung cấp 

Hàng hóa và dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo phạm vi cung 

cấp như sau: theo quy định tại Phụ lục 1 của Hợp đồng. 

9. Tiến độ 

giao hàng, 

lịch hoàn 

thành các 

dịch vụ liên 

quan (nếu 

có) và tài liệu 

chứng từ 

9.1. Tiến độ giao hàng và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan 

(nếu có): Chi tiết theo Mục d điểm 2.1 mục 2.Bản vẽ. của hợp đồng. 

9.2. Nhà thầu phải cung cấp các thông tin và chứng từ sau đây: 

- Hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) hợp lệ cho 100% giá trị hàng 

hóa (bản gốc/ bản điện tử). Giá trị (các) hóa đơn GTGT Nhà thầu 

phát hành cho Chủ đầu tư phải bằng giá Hợp đồng. Hóa đơn 

GTGT cho phần hàng hóa khuyến mại, cho tặng miễn phí (nếu 

có) được phát hành riêng, không gộp chung với phần hàng hóa có 

giá trị thanh toán. 

- Biên bản nghiệm thu nguyên vật liệu và vật tư mua sẵn: 01 

bản gốc. 

- Phiếu đóng gói chi tiết (Packing list) do nhà sản xuất hoặc 

nhà thầu phát hành: 01 bản gốc. 

- Phiếu Bảo hành cho toàn bộ hàng hóa do Nhà thầu cấp: 01 

bản gốc. 

- Phiếu xuất kho do Nhà thầu cấp: 01 bản gốc. 

- Giấy chứng nhận kiểm định hoặc hiệu chuẩn lần đầu của đơn vị 

hoặc tổ chức được chứng nhận cấp phép còn hiệu lực không dưới 

11 tháng tại thời điểm kiểm tra (đối với các hạng mục Nguồn 

chuẩn và Đồng hồ vạn năng của Thiết bị kiểm tra module APS) 

(01 bản gốc hoặc 01 bản sao chứng thực). 

- Biên bản kiểm tra xuất xưởng của Nhà sản xuất: 01 bản gốc. 

- Bản vẽ hoàn công: 01 bản gốc. 

- Chứng nhận chất lượng và Test report của Nhà sản xuất cho 

toàn bộ hàng hóa: 01 bản gốc hoặc 01 bản sao chứng thực. 

- Tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng: 



 

 

 

    

 

  

 

  

 

 

  

 

   

  

 

   

  

 

  

 

  

 

  

 

    

  

 

 

  

  

  

 

  + Đối với nguyên vật liệu và vật tư mua sẵn tại Phụ lục 2 của 
hợp đồng:

   Hạng mục vật liệu chế tạo chính (gồm thép SS400, thép 
inox 304, hợp kim nhôm A6061): CO, CQ hoặc kết quả kiểm 
tra vật liệu chế tạo chính của đơn vị có thẩm quyền còn hiệu 
lực  tại  thời  điểm kiểm  tra:  01  bản gốc hoặc  01 bản  sao  công 
chứng.

   Hạng mục vật tư linh kiện điện, điện tử mua sẵn: Hàng 
hóa phải có đủ giấy tờ chứng minh chất lượng, nguồn gốc xuất 
xứ bao gồm nhưng không giới hạn:

  o  Giấy  chứng  nhận  xuất  xứ  hàng  hoá  (CO)  do  Phòng 
Thương  mại  và  Công  nghiệp  của  nước  sản  xuất/  nước  xuất 
khẩu (01 bản gốc hoặc 01 bản sao chứng thực) và giấy chứng 
nhận chất lượng (CQ) do nhà sản xuất cấp (01 bản gốc hoặc 01 
bản sao chứng thực; Hoặc

  o Giấy chứng nhận hợp chuẩn CoC (01 bản gốc hoặc 01 
bản sao chứng thực) của nhà sản xuất uy tín hoặc của nhà phân

phối thuộc hiệp hội uy tín, thuộc 02 danh sách dưới đây:

a. Danh sách các hiệp hội nhà phân phối uy tín:

 ECIA - Electronic Components Industry

Association

 ERAI - Electronic Resellers Association, Inc

 EECA - European Electronic Component

Manufactures Association

 ECSN - Electronic Component Supply Network

 IDEA - Independent Distributors of Electronics

Association

 FBDI - Fachverband der Bauelemente Distribution

e.V. (Professional Association of Component 
Distribution)

 NEMRA - National Electrical Manufacturers

Representatives Association

 ASPEC - Association of Suppliers of Electronic

Components

 SIA - Semiconductor Industry Association

 ERA - Association of Suppliers of Electronic

Components

b.  Danh  sách  các  Nhà  phân  phối,  nhà  sản  xuất  uy  tín

khác:

 Alphawire

 Analog Technologies

 Anatech Electronics

 Anion 



 

 

 ANTCOM 

 Autonics 

 Chip1stop 

 Chipdip 

 Cidev Electronics 

 Coil craft 

 Distrelec B.V 

 Eandc 

 Elecon 

 Excelpoint 

 Fotronic 

 Glenair 

 GPS networking 

 Hioki 

 HobbyKing 

 Hoffmann 

 HoltIC (Holt Integrated Circuit) 

 IDEC 

 Interface 

 L-COM 

 LeChamp 

 Macnica 

 Master Electronics 

 Maxamps 

 MEDs Interconnect 

 MEDs Technologies 

 Microhard 

 Mini-circuit 

 Monotaro SG 

 MTI Wireless Edge 

 Novatel 

 Omega 

 Richardson Electronics 

 Samtec Inc 

 Sea and Land Technologies 

 Souriau 

 Synqor 

 Techflex 

 Tek-stock 

 Terasic 

 TME 

 Toby Electronic 

 VOLZ 

 АС ЭНЕРГИЯ 

 Западприбор 



 

 

 Исеть 

 ПЛАТАН 

 Konnektor 

 Kopir 
+ Đối với thiết bị đo tiêu chuẩn (Nguồn chuẩn và Đồng hồ vạn 

năng thuộc Thiết bị kiểm tra module APS):  

 Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (CO) do Phòng 

Thương mại và Công nghiệp hoặc Cơ quan có thẩm quyền của 

nước sản xuất/nước xuất khẩu hoặc nước thứ ba phát hành (01 

bản gốc hoặc 01 bản sao chứng thực) đối với hàng hóa có xuất 

xứ nước ngoài;  

 Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality – CQ) hoặc 

Chứng nhận hợp quy (Certificate of Conformity – CoC) do nhà 

sản xuất hoặc đại diện của nhà sản xuất cấp (01 bản gốc hoặc 01 

bản sao chứng thực); 

Chủ đầu tư phải nhận được các thông tin và chứng từ nêu trên 

trước khi hàng hóa đến địa điểm quy định, nếu không Nhà thầu 

sẽ phải chịu mọi chi phí phát sinh có liên quan. 

10. Trách 

nhiệm của 

Nhà thầu  

Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa và dịch vụ liên quan 

(nếu có) trong phạm vi cung cấp quy định tại Mục 8 Điều kiện 

Hợp đồng và theo tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ 

liên quan quy định tại Mục 9 Điều kiện Hợp đồng. 

11. Loại hợp 

đồng và giá 

hợp đồng 

11.1. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

11.2. Giá hợp đồng: Cố định, là toàn bộ chi phí để hoàn thành 

việc cung cấp hàng hoá và dịch vụ liên quan của gói thầu nêu 

trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng 

theo đúng yêu cầu của gói thầu. 

12. Thuế, 

phí, lệ phí 

 

12.1. Nhà thầu chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chi phí về thuế, phí, 

lệ phí phát sinh cho đến khi hàng hóa được giao cho Chủ đầu tư. 

12.2. Trường hợp Nhà thầu thuộc đối tượng được miễn, giảm 

thuế, phí, lệ phí, Chủ đầu tư tạo điều kiện tối đa cho Nhà thầu áp 

dụng các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí. 

12.3. Điều chỉnh thuế: Được phép 

13. Tạm ứng 13.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo 

quy định tại Mục 13.2 dưới đây, sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh 

tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng 

phải được phát hành bởi một tổ chức tín dụng trong nước hoặc 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật 

Việt Nam. 

13.2. Tạm ứng: 30% giá Hợp đồng trong vòng 14 ngày kể từ ngày 

Chủ đầu tư nhận được bảo lãnh tạm ứng tương đương 30% giá 

Hợp đồng với điều kiện Hợp đồng đã được ký kết bởi đại diện có 

thẩm quyền của hai bên và Chủ đầu tư đã nhận được bảo đảm 



 

 

thực hiện hợp đồng. Toàn bộ số tiền tạm ứng sẽ được thu hồi bằng 

cách khấu trừ vào lần thanh toán sau tạm ứng. 

Nhà thầu có trách nhiệm nộp 1 bảo lãnh tạm ứng với giá trị bằng 

với khoản tạm ứng theo mẫu tại Phụ lục 05 hoặc mẫu được Chủ 

đầu tư chấp thuận. Bảo lãnh tạm ứng được thực hiện bằng cách 

nộp thư bảo lãnh của một tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt 

Nam. Bảo lãnh tạm ứng được thực hiện bằng cách phát hành bảo 

đảm ngân hàng, vô điều kiện và không hủy ngang. Bảo lãnh sẽ có 

hiệu lực từ ngày Nhà thầu nhận được khoản tạm ứng đến hết 45 

ngày sau ngày Biên bản bàn giao hàng hóa tổng thể (HOC) được 

ký và đóng dấu bởi đại diện có thẩm quyền của hai bên. Trường 

hợp Nhà thầu không nhận tạm ứng thì không cần nộp bảo lãnh 

tạm ứng. 

Trong mọi trường hợp, nếu Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực trước 

thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày Biên bản bàn giao hàng 

hóa tổng thể (HOC) như quy định ở trên thì Bên Bán sẽ có trách 

nhiệm gia hạn thời gian hiệu lực của Bảo lãnh thêm tối thiểu một 

(01) tháng cho mỗi lần gia hạn hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 

Nhà thầu sẽ bị thu hồi giá trị bảo lãnh tạm ứng trong trường hợp 

sử dụng tiền tạm ứng không đúng mục đích hoặc nhà thầu vi 

phạm bất kì nghĩa vụ nào của Hợp đồng trong quá trình có hiệu 

lực của Bảo lãnh tạm ứng. 

13.3. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực hiện 

Hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo rằng khoản tiền tạm 

ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng.  

14. Thanh 

toán 

14.1. Yêu cầu thanh toán của Nhà thầu phải được gửi cho Chủ 

đầu tư bằng văn bản, kèm theo hóa đơn mô tả hàng hóa đã bàn 

giao và các dịch vụ liên quan đã thực hiện, cùng với chứng từ nộp 

theo quy định tại Điều 9 Điều kiện Hợp đồng và gửi yêu cầu thanh 

toán khi đã hoàn thành các nghĩa vụ khác quy định trong hợp 

đồng. 

14.2. Việc thanh toán thực hiện theo quy định dưới đây: 

Phương thức thanh toán: Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu 

bằng hình thức chuyển khoản bằng Việt Nam Đồng như sau: 

100% giá hợp đồng trừ đi 30% giá hợp đồng đã được tạm ứng, 

tương đương 70% giá hợp đồng được thanh toán trong vòng ba 

mươi (30) ngày kể từ ngày Chủ đầu tư ký và đóng dấu Chứng 

nhận nghiệm thu kỹ thuật (TAC), đại diện có thẩm quyền của hai 

bên ký và đóng dấu Biên bản bàn giao hàng hóa tổng thể (HOC), 

Biên bản kiểm tra đánh giá kỹ thuật sơ bộ, Biên bản quyết toán 



 

 

hợp đồng và Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư Bảo lãnh bảo 

hành tương đương 5% giá hợp đồng và cung cấp đầy đủ hồ sơ, 

chứng từ theo quy định tại Mục 9 Điều kiện Hợp đồng. 

Bảo lãnh bảo hành: Sau ngày ký của Chứng nhận nghiệm thu kỹ 

thuật (TAC), Nhà thầu phải xuất trình cho Chủ đầu tư (01) Bảo 

lãnh Bảo hành có giá trị bằng năm phần trăm (5%) giá Hợp đồng, 

được thực hiện bằng cách nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng 

trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập 

theo pháp luật Việt Nam và là bảo đảm vô điều kiện và không 

huỷ ngang (trả tiền khi có yêu cầu), và có hiệu lực không muộn 

hơn ngày bắt đầu thời hạn bảo hành đến khi kết thúc thời hạn bảo 

hành cộng thêm ba mươi (30) ngày. Bảo lãnh bảo hành này là để 

bảo đảm cho tất cả các nghĩa vụ, trách nhiệm của Nhà thầu trong 

thời gian bảo hành. Tất cả các chi phí đối với việc bảo lãnh này 

do Nhà thầu chịu. 

Trong mọi trường hợp, nếu Bảo lãnh bảo hành hết hiệu lực trước 

thời hạn kết thúc bảo hành như quy định ở trên thì Nhà thầu sẽ có 

trách nhiệm gia hạn thời gian hiệu lực của Bảo lãnh thêm tối thiểu 

ba mươi (30) ngày cho mỗi lần gia hạn hoặc theo yêu cầu của 

Chủ đầu tư. Mọi chi phí liên quan đến việc gia hạn bảo lãnh sẽ do 

Nhà thầu chịu. 

Trước mỗi đợt thanh toán và tạm ứng, Nhà thầu có trách nhiệm gửi 

công văn đề nghị tạm ứng/thanh toán và xuất trình đầy đủ chứng từ 

như quy định cho Chủ đầu tư trước thời hạn ít nhất 15 ngày. Công 

văn đề nghị tạm ứng/thanh toán này là một chứng từ trong bộ chứng 

từ thanh toán. Trường hợp Nhà thầu chậm trễ trong việc gửi công 

văn/chứng từ thì Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về việc chậm 

thanh toán và tạm ứng. 

14.3. Đồng tiền thanh toán là VND. 

15. Quyền sở 

hữu trí tuệ 

 

Áp dụng theo quy định tại Điều 7 của Hợp đồng

 

16. Sử dụng 

các tài liệu và 

thông tin liên 

quan đến 

hợp đồng 

16.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, dữ liệu 

hoặc thông tin nào khác liên quan đến hợp đồng do một bên cung 

cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên kia, không được tiết lộ tài 

liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó cho bên thứ ba nếu không có văn 

bản đồng ý của bên kia cho dù tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó 

được cung cấp trước, trong hoặc sau khi hoàn thành hoặc chấm 



 

 

dứt hợp đồng. Nhà thầu có thể chuyển cho nhà thầu phụ các tài 

liệu, dữ liệu và thông tin phù hợp do Chủ đầu tư cung cấp để nhà 

thầu phụ thực hiện công việc của mình theo hợp đồng; trong 

trường hợp này, nhà thầu phụ phải có cam kết với Nhà thầu về 

việc bảo mật các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó.  

16.2. Chủ đầu tư không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông 

tin khác nhận được từ Nhà thầu cho bất kỳ mục đích nào khác 

không liên quan đến hợp đồng. Nhà thầu không được sử dụng các 

tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Chủ đầu tư cho 

bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến việc thực hiện hợp 

đồng. 

16.3. Nghĩa vụ của Chủ đầu tư và Nhà thầu quy định tại Mục 16.1 

và Mục 16.2 Điều kiện Hợp đồng không áp dụng đối với các 

thông tin sau đây: 

a) Thông tin mà Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu cần cung cấp cho 

cấp có thẩm quyền; 

b) Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi của 

Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu; 

c) Thông tin thuộc sở hữu của một bên vào thời điểm công bố 

và trước đó không phải do bên kia cung cấp trực tiếp hoặc gián 

tiếp;  

d) Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ một 

bên thứ ba không có nghĩa vụ bảo mật thông tin. 

16.4. Các quy định tại Mục 16 Điều kiện Hợp đồng không làm 

thay đổi bất kỳ cam kết bảo mật nào do một bên đưa ra trước ngày 

ký hợp đồng liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ. 

16.5. Các quy định tại Mục 16 Điều kiện Hợp đồng tiếp tục có 

hiệu lực sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng vì bất cứ lý 

do gì. 

17. Thông số 

kỹ thuật và 

tiêu chuẩn  

Hàng hóa và các dịch vụ liên quan được cung cấp theo hợp đồng 

sẽ phải tuân theo các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn quy định tại 

Mục b điểm 2.1 mục 2.Bản vẽ đính kèmHợp đồng; nếu tại Mục 

b điểm 2.1 mục 2.Bản vẽ đính kèmHợp đồng không quy định đến 

một thông số hay tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải tuân thủ 

theo thông số và tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn 

hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất 

xứ.  

18. Đóng gói 

hàng hoá 

18.1. Nhà thầu phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu nhằm tránh 

hư hỏng trong quá trình vận chuyển đến địa điểm giao hàng theo 

quy định trong hợp đồng. Trong quá trình vận chuyển, bao gói 

hàng hóa phải đủ chắc chắn để chịu được những va chạm mạnh, 

nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, trong nước mặn, nước mưa và ở 



 

 

ngoài trời. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính 

đến điều kiện vận chuyển như khoảng cách, phương tiện vận 

chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng... từ nơi xuất hàng đến địa điểm 

giao hàng. 

18.2. Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong 

và bên ngoài kiện hàng phải tuân thủ các yêu cầu cụ thể trong hợp 

đồng, bao gồm các chỉ dẫn của Chủ đầu tư và các yêu cầu như sau: 

Việc đóng gói hàng hóa phải tuân theo tiêu chuẩn đóng gói của Nhà 

sản xuất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng hoá trong quá trình 

vận chuyển, lưu kho và xếp dỡ.  

19. Bảo hiểm  Trừ trường hợp có quy định khác, hàng hóa cung cấp theo hợp đồng 

phải được bảo hiểm đầy đủ cho các tổn thất, hư hại có thể xảy ra 

trong quá trình sản xuất hoặc tiếp nhận, vận chuyển, lưu kho và giao 

hàng theo quy định như sau: Nhà thầu chịu mọi chi phí và trách 

nhiệm liên quan tới bảo hiểm hàng hóa cho tới khi hàng hóa được 

giao xong cho Chủ đầu tư. 

20. Vận 

chuyển và 

các dịch vụ 

phát sinh   

20.1. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác quy định 

như sau: Theo hợp đồng, Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến 

địa điểm giao hàng. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm giao 

hàng, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp 

đồng, do Nhà thầu thực hiện; các chi phí liên quan được tính trong 

giá hợp đồng. 

20.2. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp một hoặc một 

số dịch vụ sau đây: Không yêu cầu. 

20.3. Trường hợp phát sinh dịch vụ ngoài hợp đồng, Chủ đầu tư 

và Nhà thầu thương thảo về chi phí thực hiện dịch vụ, bảo đảm 

không vượt quá mức giá mà Nhà thầu áp dụng cho dịch vụ tương 

tự trong các hợp đồng khác. 

21. Kiểm tra 

và thử 

nghiệm hàng 

hóa 

21.1. Nhà thầu phải tiến hành tất cả các thử nghiệm, kiểm tra đối 

với hàng hóa và dịch vụ liên quan theo quy định tại Phụ lục 3 

Hợp đồng và chịu toàn bộ chi phí thử nghiệm, kiểm tra. 

21.2. Việc kiểm tra và thử nghiệm có thể được tiến hành tại cơ sở 

của Nhà thầu hoặc cơ sở khác địa điểm giao hàng, hoặc địa điểm 

giao hàng hoặc bất kỳ địa điểm nào khác theo quy định tại Phụ 

lục 3 Hợp đồng. Theo quy định tại Mục 21.3 Điều kiện Hợp 

đồng, trường hợp tiến hành tại cơ sở của Nhà thầu hoặc cơ sở 

khác thì cán bộ kiểm tra phải được cung cấp tất cả phương tiện 

và hỗ trợ cần thiết, kể cả việc tiếp cận bản vẽ và dữ liệu sản xuất; 

Chủ đầu tư không phải chịu bất kỳ chi phí nào cho các phương 

tiện và hỗ trợ này.  

21.3. Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền tham dự 



 

 

các buổi thử nghiệm, kiểm tra quy định tại Mục 21.2 Điều kiện 

Hợp đồng, với điều kiện là Chủ đầu tư chịu tất cả các chi phí phát 

sinh liên quan đến việc tham dự, bao gồm cả chi phí đi lại, lưu 

trú.  

21.4. Trước khi tiến hành kiểm tra, thử nghiệm, Nhà thầu phải 

thông báo cho Chủ đầu tư về địa điểm và thời gian tiến hành kiểm 

tra, thử nghiệm. Trường hợp phải được sự chấp thuận của bên thứ 

ba hoặc nhà sản xuất để Chủ đầu tư tham gia kiểm tra, thử 

nghiệm, Nhà thầu phải có văn bản đồng ý của các bên liên quan 

này.  

21.5. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu tiến hành thử nghiệm, 

kiểm tra ngoài hợp đồng nhưng cần thiết để khẳng định hàng hóa 

đó có đặc tính kỹ thuật, hiệu suất đáp ứng yêu cầu của hợp đồng, 

với điều kiện là các chi phí hợp lý để tiến hành thử nghiệm, kiểm 

tra đó được cộng thêm vào giá hợp đồng. Trường hợp thử nghiệm, 

kiểm tra làm chậm tiến độ sản xuất và/hoặc tiến độ thực hiện các 

nghĩa vụ khác của Nhà thầu theo hợp đồng, Chủ đầu tư xem xét 

điều chỉnh ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan và 

các nghĩa vụ khác bị ảnh hưởng.  

21.6. Nhà thầu phải gửi cho Chủ đầu tư báo cáo kết quả của tất 

cả các thử nghiệm, kiểm tra.  

21.7. Chủ đầu tư có quyền từ chối bất kỳ hàng hóa, bộ phận hàng 

hóa nào không đáp ứng yêu cầu trong các buổi kiểm tra, thử 

nghiệm hoặc không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng. 

Nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa, bộ phận hàng hóa khác 

hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với các đặc 

tính kỹ thuật theo hợp đồng và phải chịu tất cả chi phí liên quan 

đến việc thay thế hoặc điều chỉnh này. Sau đó Nhà thầu phải tiến 

hành kiểm tra, thử nghiệm lại và chịu tất cả chi phí phát sinh, 

đồng thời thông báo cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 21.4 

Điều kiện Hợp đồng.  

21.8. Việc Nhà thầu thực hiện thử nghiệm, kiểm tra hàng hóa, bộ 

phận hàng hóa, việc Chủ đầu tư hay đại diện của Chủ đầu tư tham 

dự các buổi thử nghiệm, kiểm tra, hay việc báo cáo kết quả thử 

nghiệm, kiểm tra theo quy định tại Mục 21.6 Điều kiện Hợp đồng, 

không miễn trừ cho Nhà thầu nghĩa vụ bảo hành hoặc các nghĩa 

vụ khác theo hợp đồng.  

22. Phạt và 

bồi thường 

thiệt hại  

Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định như 

sau: 

22.1. Phạt vi phạm hợp đồng: Áp dụng 

Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Mục 26 Điều kiện 



 

 

Hợp đồng, nếu Nhà thầu không thể giao hàng hay cung cấp các 

dịch vụ liên quan theo đúng thời hạn đã nêu trong hợp đồng, hoặc 

do lỗi của Nhà thầu/hàng hóa của Nhà thầu khiến cho TAC bị chậm 

so với tiến độ đã nêu trong Hợp đồng thì Chủ đầu tư có thể khấu 

trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền phạt tương ứng với : 

0,2%/ngày trên giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm cho đến 

khi nội dung công việc đó được thực hiện. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ 

đến 8% trên giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm. Khi đạt 

đến mức phạt tối đa, Chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng 

theo quy định tại Mục 29 Điều kiện Hợp đồng. 

Quy tắc xác định số ngày vi phạm hợp đồng: ngày vi phạm đầu 

tiên là ngày liền kề tiếp theo của ngày hết hạn thực hiện nghĩa vụ 

theo quy định của hợp đồng. Các ngày vi phạm tiếp theo được xác 

định theo chu kỳ 24 (hai mươi tư) giờ kể từ thời điểm bắt đầu của 

ngày liền kề tiếp theo. 

22.2. Bồi thường thiệt hại: Áp dụng. 

- Việc một Bên bị áp dụng biện pháp phạt vi phạm nêu trên không 

loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Bên đó về việc vi 

phạm nghĩa vụ theo các điều kiện, điều khoản của Hợp Đồng.  

- Trong trường hợp một Bên vi phạm quy định Hợp đồng hoặc vi 

phạm quy định pháp luật gây ra thiệt hại cho Bên còn lại thì Bên 

vi phạm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Bên còn lại. 

- Mức bồi thường thiệt hại được xác định theo thiệt hại thực tế trực 

tiếp phát sinh từ hành vi vi phạm và đồng thời lợi ích của Bên bị vi 

phạm có thể đạt được nếu không có hành vi vi phạm xảy ra. 

23. Bảo hành  

 

23.1. Nhà thầu bảo đảm cung cấp hàng hóa mới, chưa qua sử dụng 

theo đúng đề xuất đã nêu.   

23.2. Nhà thầu bảo đảm hàng hóa không phát sinh khiếm khuyết 

do bất kỳ hành động hay sơ suất nào từ phía Nhà thầu hoặc do 

thiết kế, vật liệu hoặc kỹ thuật chế tạo khi hàng hóa được sử dụng 

bình thường trong các điều kiện phổ biến tại Việt Nam.   

23.3. Thời hạn bảo hành và địa điểm áp dụng bảo hành quy định 

như sau: 

- Thời hạn bảo hành là:______ ngày [ghi số ngày]. 

- Địa điểm để áp dụng bảo hành là: Địa điểm do Chủ đầu tư chỉ 

định tại Hà Nội. 

- Thời hạn sửa chữa, thay thế là: 

(i) Nhà thầu có nghĩa vụ cử cán bộ đến khắc phục, sửa chữa hàng 

hóa tại địa điểm của Chủ đầu tư không chậm hơn 48 giờ (không 

bao gồm thời gian trong ngày nghỉ, lễ, tết) kể từ thời điểm nhận 

được thông báo của Chủ đầu tư. Nếu Nhà thầu không khắc phục, 



 

 

sửa chữa được hàng hóa bị lỗi, hỏng, Nhà thầu có trách nhiệm 

thay thế hàng hóa mới trong thời gian tối đa 15 ngày kể từ khi 

Nhà thầu nhận được thông báo yêu cầu bảo hành của Chủ đầu tư. 

(ii) Hàng hóa được sửa chữa/ thay thế trong thời gian bảo hành sẽ 

được bảo hành tiếp trong thời gian bằng ½ thời gian bảo hành kể 

từ ngày sửa chữa hoặc từ ngày được sửa chữa đến hết thời hạn 

bảo hành, tuỳ trường hợp nào dài hơn.  

(iii) Nếu lỗi, hỏng xuất phát từ lỗi của Chủ đầu tư hoặc ngoài thời 

hạn bảo hành, Nhà thầu sẽ hỗ trợ Chủ đầu tư sửa chữa, khắc phục 

lỗi, hỏng hóc đó bằng chi phí của Chủ đầu tư nếu có yêu cầu. 

23.4. Trường hợp phát hiện khiếm khuyết của hàng hóa, Chủ đầu 

tư kịp thời thông báo cho Nhà thầu, kèm theo tài liệu chứng minh. 

Chủ đầu tư tạo điều kiện cho Nhà thầu tiến hành kiểm tra các 

khiếm khuyết đó.  

23.5. Sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc hàng 

hóa có khiếm khuyết, Nhà thầu phải kịp thời sửa chữa hoặc thay 

thế hàng hóa có khiếm khuyết trong thời hạn quy định tại Mục 

23.3 Điều kiện Hợp đồng và chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, thay 

thế.  

23.6. Trường hợp đã được thông báo nhưng Nhà thầu không tiến 

hành sửa chữa khiếm khuyết của hàng hóa trong thời hạn quy 

định tại Mục 23.3 Điều kiện Hợp đồng, Chủ đầu tư có thể tự sửa 

chữa (nếu cần thiết). Nhà thầu phải chịu tất cả rủi ro và chi phí 

liên quan. Việc Chủ đầu tư tự sửa chữa khiếm khuyết của hàng 

hóa không ảnh hưởng đến các quyền khác của Chủ đầu tư đối với 

Nhà thầu theo hợp đồng.  

24. Bồi 

thường vi 

phạm quyền 

sở hữu trí tuệ 

 

24.1. Với điều kiện là Chủ đầu tư tuân thủ Mục 24.2 Điều kiện 

Hợp đồng, Nhà thầu có nghĩa vụ bồi thường, bảo đảm Chủ đầu 

tư và nhân sự của Chủ đầu tư không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện 

tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, 

chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc 

cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, 

nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã 

đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc 

cáo buộc vi phạm đó liên quan tới:   

a) Việc lắp đặt hàng hóa do Nhà thầu thực hiện hoặc việc sử 

dụng hàng hóa tại Việt Nam;  

b) Việc bán các sản phẩm được sản xuất từ hàng hóa.  

Việc bồi thường nêu trên không áp dụng đối với các trường hợp 

sau: sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa ngoài 

mục đích nêu trong hợp đồng hoặc phát sinh hợp lý từ hợp đồng; 



 

 

có hành vi vi phạm do sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào 

của hàng hóa, hay bất kỳ sản phẩm nào được sản xuất từ hàng 

hóa có sự kết hợp các thiết bị, nhà xưởng hoặc vật tư khác không 

phải do Nhà thầu cung cấp theo hợp đồng. 

24.2. Trường hợp xảy ra kiện tụng hoặc khiếu nại đối với Chủ 

đầu tư liên quan tới các vấn đề quy định tại Mục 24.1 Điều kiện 

Hợp đồng, Chủ đầu tư có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Nhà 

thầu. Nhà thầu có thể nhân danh Chủ đầu tư giải quyết kiện tụng 

hoặc khiếu nại đó hoặc thương thảo để giải quyết kiện tụng hoặc 

khiếu nại đó và chịu trách nhiệm đối với các chi phí liên quan.  

24.3. Trong vòng 28 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ 

đầu tư, trường hợp Nhà thầu không thông báo cho Chủ đầu tư về 

ý định giải quyết kiện tụng hay khiếu nại đó, Chủ đầu tư sẽ tự giải 

quyết.  

24.4. Trường hợp được yêu cầu, Chủ đầu tư hỗ trợ Nhà thầu giải 

quyết vụ kiện tụng hay khiếu nại đó và sẽ được Nhà thầu hoàn trả 

mọi chi phí hợp lý phát sinh. 

24.5. Chủ đầu tư có nghĩa vụ bồi thường, đảm bảo Nhà thầu, nhà 

thầu phụ, nhân sự của Nhà thầu không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ 

kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt 

hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm 

hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công 

nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ 

khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi 

phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó phát sinh từ hoặc liên quan đến 

bất kỳ thiết kế, dữ liệu, bản vẽ, thông số kỹ thuật hoặc các tài liệu 

và hồ sơ nào được cung cấp hoặc thiết kế bởi Chủ đầu tư hoặc 

thay mặt Chủ đầu tư. 

25. Thay đổi 

liên quan đến 

pháp lý 

 

Trừ trường hợp có quy định khác tại hợp đồng, kể từ 28 ngày 

trước ngày có thời điểm đóng thầu trở về sau, nếu có bất kỳ chính 

sách nào được ban hành, thay thế, sửa đổi hoặc tuyên bố hết hiệu 

lực tại Việt Nam gây ảnh hưởng đến ngày giao hàng và/hoặc giá 

hợp đồng thì ngày giao hàng hoặc giá hợp đồng phải được điều 

chỉnh tương ứng với mức độ ảnh hưởng của nhà thầu khi thực 

hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng. Phần tăng hoặc giảm giá hợp 

đồng không được thanh toán riêng hay ghi nhận khoản phải trả 

riêng nếu việc tăng hoặc giảm giá hợp đồng này đã được quy định 

tại Mục 11 Điều kiện Hợp đồng. 

26. Bất khả 

kháng  

26.1. Nhà thầu không bị tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng, 

không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay bị phạt hoặc 

bị chấm dứt hợp đồng nếu rơi vào các sự kiện bất khả kháng gây 



 

 

cản trở tiến độ thực hiện hợp đồng hoặc không thể thực hiện nghĩa 

vụ hợp đồng. 

26.2. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực 

hiện được bất kỳ một nghĩa vụ nào của mình sẽ không bị coi là vi 

phạm hay phá vỡ Hợp đồng, với điều kiện bên bị ảnh hưởng bởi 

vụ việc này: (a) đã tiến hành những biện pháp ngăn ngừa hợp lý, 

cẩn trọng và các biện pháp thay thế cần thiết, tất cả với mục đích 

thực hiện được những điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, 

và (b) phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm 

vi Hợp đồng chừng nào việc thực hiện này còn hợp lý và thực tế. 

26.3. Trong hợp đồng này, sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy 

ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể 

khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và 

khả năng cho phép gây cản trở tiến độ thực hiện hợp đồng hoặc 

không thể thực hiện nghĩa vụ hợp đồng mà nguyên nhân không 

phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất khả 

kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo 

loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch 

hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước.  

26.4. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự 

kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên 

kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 14 

ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyển 

cho bên kia các bằng chứng xác thực về sự kiện bất khả kháng đó 

và chứng minh bên đó đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả 

năng cho phép nhưng không thể khắc phục được.  

Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục 

thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép 

và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu quả của sự việc 

bất khả kháng. 

26.5. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo 

Hợp đồng này được gia hạn thêm một khoảng thời gian bằng đúng 

thời gian bên đó không thể thực hiện được công việc do sự kiện 

bất khả kháng gây ra.  

27. Sửa đổi 

hợp đồng 

 

27.1. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi, bổ sung các 

nội dung sau đây trong phạm vi công việc của hợp đồng: 

a) Thay đổi bản vẽ, thiết kế công nghệ hoặc yêu cầu kỹ thuật 

đối với trường hợp hàng hóa cung cấp theo hợp đồng được đặt 

hàng sản xuất cho riêng Chủ đầu tư; 

b) Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói; 

c) Thay đổi địa điểm giao hàng;  

d) Thay đổi dịch vụ liên quan. 

đ) Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 

28 Điều kiện Hợp đồng. 

27.2. Trường hợp việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong phạm 



 

 

vi công việc của hợp đồng quy định tại Mục 27.1 Điều kiện Hợp 

đồng làm thay đổi chi phí hoặc thời gian thực hiện bất kỳ điều 

khoản nào trong hợp đồng, giá hợp đồng hoặc ngày giao hàng, 

ngày hoàn thành dịch vụ liên quan phải được điều chỉnh tương 

ứng và hai bên tiến hành sửa đổi hợp đồng. Yêu cầu của Nhà thầu 

về việc điều chỉnh giá hợp đồng, ngày giao hàng hoặc ngày hoàn 

thành phải được tiến hành trong vòng 28 ngày, kể từ ngày Nhà 

thầu nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung 

nội dung công việc của hợp đồng. 

27.3. Trường hợp Nhà thầu cung cấp hàng hóa với phiên bản mới 

của cùng hãng sản xuất, có cùng xuất xứ, có tính năng kỹ thuật, 

cấu hình, thông số… tương đương hoặc tốt hơn phiên bản hàng 

hóa Nhà thầu đề xuất trong HSDT và đáp ứng yêu cầu HSMT thì 

Nhà thầu phải thông báo trước bằng văn bản cho Chủ đầu tư để 

Chủ đầu tư xem xét. Trong trường hợp này, căn cứ nhu cầu sử 

dụng, Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu với điều 

kiện là đơn giá và các điều kiện khác của hợp đồng không thay 

đổi. 

27.4. Trường hợp cần thực hiện các dịch vụ liên quan chưa nêu 

trong hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu tiến hành thương thảo, 

bảo đảm đơn giá phù hợp giá cả thị trường. 

27.5. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ 

sở ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng trong trường hợp sửa đổi hợp 

đồng. 

27.6. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu có thể đề xuất 

giải pháp tiết kiệm chi phí bao gồm ít nhất các nội dung sau đây: 

a) Nội dung giải pháp, giải thích sự khác biệt so với các yêu cầu 

theo hợp đồng đã ký kết; 

b) Phân tích toàn diện chi phí và lợi ích của giải pháp bao gồm 

mô tả và ước tính các chi phí (bao gồm cả chi phí vòng đời) có 

thể phát sinh cho Chủ đầu tư trong trường hợp chấp thuận đề 

xuất của Nhà thầu;  

c) Tác động của giải pháp đối với hiệu quả thực hiện hợp đồng. 

27.7. Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu nếu đề 

xuất này chứng minh được một trong các lợi ích dưới đây mà 

không làm ảnh hưởng đến các chức năng cần thiết của hàng hóa: 

a) Rút ngắn thời gian giao hàng;  

b) Giảm giá hợp đồng hoặc chi phí vòng đời cho Chủ đầu tư;  

c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoặc tính bền vững của hàng 

hóa trong hợp đồng;  

d) Bất kỳ lợi ích nào khác cho Chủ đầu tư. 



 

 

Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận 

và làm giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu 

theo tỷ lệ: 0% giá trị giảm giá hợp đồng. 

Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và 

làm tăng giá hợp đồng nhưng giảm chi phí vòng đời do tác động 

của các yếu tố quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, Chủ 

đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo phần giá trị tăng giá hợp 

đồng. 

28. Điều 

chỉnh tiến độ 

thực hiện 

hợp đồng  

28.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp phát sinh 

các điều kiện bất lợi, cản trở Nhà thầu hoặc nhà thầu phụ trong 

việc cung cấp hàng hóa và lịch thực hiện các dịch vụ liên quan 

quy định tại Mục 9 Điều kiện Hợp đồng, Nhà thầu phải kịp thời 

thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về việc chậm tiến độ, 

nguyên nhân, khoảng thời gian chậm tiến độ. Trên cơ sở thông 

báo của Nhà thầu, Chủ đầu tư phải nhanh chóng đánh giá tình 

hình và có thể xem xét gia hạn hợp đồng. Trường hợp Chủ đầu tư 

đồng ý gia hạn, các bên tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký 

kết phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp đồng. 

28.2. Trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Mục 26 Điều 

kiện Hợp đồng, Nhà thầu giao hàng chậm hoặc hoàn thành dịch 

vụ liên quan chậm có nghĩa vụ chịu phạt và bồi thường thiệt hại 

cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 22 Điều kiện Hợp đồng. 

29. Chấm dứt 

hợp đồng  

 

29.1. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm  

a) Chủ đầu tư có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng 

mà không gây tổn hại đến các biện pháp khắc phục vi phạm hợp 

đồng khác bằng cách thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về 

sai phạm trong hợp đồng trong các trường hợp sau:  

(i) Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng 

hóa trong thời hạn quy định theo hợp đồng, hoặc trong thời gian 

gia hạn theo quy định tại Mục 28 Điều kiện Hợp đồng;  

(ii) Nhà thầu không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo 

hợp đồng; 

(iii) Chủ đầu tư xác định Nhà thầu vi phạm một trong các hành 

vi vi phạm trong lựa chọn nhà thầu như quy định tại Quy chế 

LCNT hiện hành của Tập đoàn trong quá trình đấu thầu hoặc 

thực hiện hợp đồng; 

b) Trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp 

đồng theo điểm a khoản này, Chủ đầu tư có thể mua sắm hàng 

hóa và dịch vụ liên quan tương tự như các hàng hóa và dịch vụ 

chưa được thực hiện theo các điều khoản và phương thức phù 

hợp. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu 



 

 

tư các chi phí phụ trội phát sinh từ việc mua hàng hóa và dịch 

vụ tương tự đó. Tuy nhiên, Nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện 

phần hợp đồng không bị chấm dứt.  

29.2. Chấm dứt hợp đồng do mất khả năng thanh toán  

Trường hợp Nhà thầu phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, Chủ 

đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng vào bất kỳ thời điểm nào bằng 

cách gửi thông báo cho Nhà thầu và không phải chịu bất kỳ trách 

nhiệm bồi thường nào. Nhà thầu có trách nhiệm bàn giao toàn bộ 

hồ sơ, tài liệu, dữ liệu, thiết bị, sản phẩm, tài sản được bàn giao từ 

hợp đồng (nếu có) trong vòng bảy (07) ngày từ ngày nhận thông 

báo.  

Quyền của Chủ đầu tư theo điều này không ảnh hưởng đến quyền 

yêu cầu bồi thường thiệt hại và các biện pháp khắc phục khác 

theo hợp đồng và pháp luật.  

30. Hạn chế 

xuất khẩu 

Trường hợp quốc gia, vùng lãnh thổ cung cấp hàng hóa, dịch vụ 

có các quy định thương mại dẫn tới việc hạn chế xuất khẩu, gây 

khó khăn cho Nhà thầu trong việc thực hiện các nghĩa vụ hợp 

đồng, Nhà thầu không bắt buộc phải hoàn thành nghĩa vụ giao 

hàng, thực hiện dịch vụ và không phải chịu phạt theo Mục 22 

Điều kiện Hợp đồng với điều kiện là Nhà thầu cung cấp cho Chủ 

đầu tư các tài liệu chứng minh việc đã hoàn thành tất cả các thủ 

tục xuất khẩu cần thiết, bao gồm cả xin giấy phép hoặc ủy quyền 

để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Trong trường hợp 

này, Chủ đầu tư có thể lựa chọn gia hạn thời gian giao hàng hoặc 

chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu. Trong trường hợp chấm dứt 

hợp đồng theo Mục này, các bên không phải bồi thường cho bên 

còn lại do việc chấm dứt hợp đồng đó, Nhà thầu có trách nhiệm: 

a) Hoàn trả cho Chủ Đầu tư toàn bộ số tiền mà Chủ Đầu tư đã 

thanh toán, bao gồm cả khoản tạm ứng (nếu có);  

b) Thu hồi toàn bộ hàng hóa (nếu đã giao) theo yêu cầu của Chủ 

đầu tư và chịu mọi chi phí liên quan đến việc thu hồi;  

c) Bồi hoàn cho Chủ Đầu tư các chi phí hợp lý, hợp lệ phát sinh 

trực tiếp liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng đến thời điểm 

chấm dứt (bao gồm nhưng không giới hạn: chi phí lưu kho, chi 

phí vận chuyển nội địa, chi phí kiểm định/kiểm tra, chi phí 

chuẩn bị lắp đặt, và các chi phí tương tự);  

d) Không yêu cầu Chủ Đầu tư thanh toán bất kỳ khoản chi 

phí/tiền phạt/bồi thường nào. 

 




